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MỞ ĐẦU 


Con người là một sinh vật tuyệt vời trên trái đất, vượt 
quá xa các con vật được coi là phát triển cao nhất, tạo một 
giải ngăn cách sâu thẩm giữa con vật và con người; con người 
trở thành trung tâm của trái đất. Hình như, trái đất này là 
để cho con người, phục vụ con người. Từ xưa ông cha ta đã 
nói, "tam tài giả: thiên, địa, nhân", tức là trong vũ trụ chỉ 
tổn tại ba thực thể quan trọng: trời, đất và cop người. Rõ 
ràng là, không có trời, nghĩa là không có ánh sáng, không 
khí, con người không thể tên tại được; không có đất, con 
người không thể ở trên tầng không khẾvà không thể sống 
bằng không khí. Đất là chỗ đứng, là môi trường sống, nơi 
cung cấp nguồn thức ăn cho con người và cũng là nơi con 
người trở về cội nguồn, trở về với đất. Thực ra trong môi 
trường sống của con người, còn nhiều thứ khác mà con người 
cũng cần đến chúng tuy không phải là toàn bộ, để sống; 
nhưng tất cả những thứ đó đều có thể coi là yếu tố đất vì 
chúng đều tổn tại trên mặt đất, đều do đất sinh ra, phát 
triển và cuối cùng lại trở về với đất. Chỉ có con người tuy 
cũng tổn tại trên mặt đất như các sinh vật khác, nhưng được 
tách thành một thực thể riêng, là "nhân", xếp vị trí thứ ba, 
sau "thiên" và "địa". Việc sắp xếp này là hợp lý, thể hiện con 
người là trung tâm của vũ trụ (vũ trụ hiểu theo nghĩa hẹp: 


bầu trời sao và trái đất). Ông ghe. tagai đồ r?Hbjt6 #t 
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là âm, con người là nơi giao hoà âm dương, làm cho âm 
đương cân bằng, là cầu nối giữa tròi và đất. Ông cha ta quan 
niệm rằng, thiên tai giáng xuống con người là do con người 
đã làm những điểu không tốt đẹp, làm cho âm dương không 
hài hoà. Nói như vậy chủ yếu để chúng ta hiểu, ông cha ta 
đã đánh giá rất đúng vị trí của con người trong mối liên hệ 
với thiên nhiên và môi trường sống. : : 

Đến nay ta nói, con người là trung tâm của vũ trụ (theo 
nghĩa hẹp) vẫn đúng và luôn luôn đúng. Điều này ai cũng 
hiểu, không cần. bàn cãi, thậm chí mọi người còn hiểu: "con 
người là chúa tể,của muôn loài". Sở dĩ như vậy là đo con 
người có các yếu tố sau đây: 

Thứ nhất, con người biết sử dụng công cụ lao ng và 
sáng tạo ra công cụ lao động. Ngày nay con người đã sáng 
tạo ra các công cụ lao động ở trình độ rất cao, bản thần từng 
cơn người cụ thể cũng phải ngạc nhiên về khả năng vô tận 
của con người. Một số nhà bác học đã chứng mỉnh rằng, một, 
số loài vật khác như con khi, con tình tỉnh cũng biết sử dụng 
công cụ lao động, nhưng cồn ở trình độ rất thấp, ví đụ như: 
nếu ta đưa cho con khỉ cái gậy, thì nó biết sử dụng cái gậy để 
chọc vào chùm quả treo, ở trên cao mà nó không với tới được, 
con tỉnh tỉnh biết cắn một đoạn cổ may luôn vào tổ mối cho 
mối bám vào và kếo ra để ăn mối. 

€ô-ld, nhà tâm lý học người Đức đã kết luận rằng: "Đặc 
điểm rất đặc thù của con người là biết sáng tạo và sử dụng 
công cụ". Ông đã đi tìm hiểu xem loài khi, động vật cao cấp 
nhất trong các động vật xem có đặc điểm này không?, ..„ 
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Từ năm 1912 đến 1920 Cô-lơ đã thực nghiệm với 9 con 
khỉ hình người (sanh păng de) ở đảo Tô-nô-rip, lần đầu tiên 
ông thấy được rõ nét các phản ứng trí tuệ của khỉ qua 3 thao 
tác: 1) Tìm ra đường vòng đạt tới đích, khi đường thẳng 
không đạt được; 2) Đi vòng qua hoặc xoá bỏ điểm cản trở 
trên đường tới đích; 3) Sử: dụng hoặc sáng tạo và sử dụng 
công cụ như là phương tiện đạt tới mục đích. 

Cô-lơ nhận xét: Trong khi chơi khỶ đã tổ ra có khả năng 
sử dụng công cụ. Con Sun-tan đựng đứng một cành cây, trèo 
lên nhảy sang một chỗ khác. Sau đó nó cũng dùng động tác 
đó để trẻo lấy quả trên cao. Còn thấy nó dùng gậy chọc lên 
các thứ trên cao, đào rễ cây, có khi còn dùng gậy để đánh 
nhau, tuy không dạy nó mà nó tự làm được”. 

Tuy vậy một điều hết sức quan trọng là con vật chưa biết 
tạo ra công cụ lao động dù chỉ là những công cụ thô sơ bằng 
đá, hoặc cái gậy bằng cành cây. Việc làm ra công cụ thì chỉ có 
con người. 

Thứ hai, con người có tiếng nói; các âm thanh do con 
người phát ra trở thành những ký hiệu mà qua những ký 
hiệu đó, con người có thể trao đổi được với nhau những thông 
tin. Một số nhà bác học cho rằng, loài vật cũng có thể trao 
đổi thông tin bằng tiếng kêu; có thể như thế, nhưng chưa thể 


+ Tâm lý học. Phạm Minh Hạc, Nhà Xuất bản Giáo dục, 1996, 


trang 9. 
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có ngôn ngữ như con người dù chỉ là ngôn ngữ của con người 
tiền sử. 

Trong nhiều năm, người ta thử tập nói cho vượn, nhưng 
mọi thử nghiệm đều thất bại. Mãi đến năm 1966, Gardner 
mới tập cho con vượn Washoe vận dụng những dấu hiệu của 
những người điếc. Sau 51 tháng, vượn biết dùng 132 dấu 
hiệu để xin một vật gì không có trước mắt, để nhờ một người 
gãi cho nó. Và nhiều khi ngôi một mình, vượn ta lấy các dấu. 
hiệu sắp xếp thành câu, thường để chỉ những hành động nó 
đang chuẩn bị thực hiện. Washoe có thể tán thành hay phê 
phán, như có lần bảo chủ dẫn đi chơi, chủ dùng dấu hiệu trả 
lời; "Không", vượn bảo: "Đề bẩn thỉu!"©) , 

Thứ ba, cái đặc biệt nhất mà các loài vật không có được 
là khả năng tư duy trữu tượng rất cao của con người. Trên cơ 
sở những cái đã biết, con người có thể tư duy, hiểu được 
những cái chưa biết, sáng tạo ra những cái mới lạ, dự đoán. 
những điều sẽ xẩy ra..... : 

Nhiều người cho rằng chỉ có con người mới có tư duy, còn 
con vật không có tư duy, chúng hành động theo bản năng. 
Tôi cho rằng con vật cũng có tư duy, nhưng ở mức rất thấp. 
Ví dụ, một con chó chẳng hạn, khi nó đi, nó phải suy nghĩ 
xem đi đâu, đi về hướng nào, đi bằng cách nào? Khí ta đứng 


“_—... 
'° Bài giảng Tâm lý học. Nguyễn Khắc Viện. Tập 1: Từ thú vật 
đến con người Nhà Xuất bản Phụ nữ. Hà Nội năm 1999. Trang 


298. 
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bên này bờ ao, ta gọi nó, nó sẽ đi vòng quanh bờ ao để đến 
chỗ ta, chứ nó không nhảy xuống nước mà bơi thằng đến chỗ 
ta. Trong trường hợp này, nó cũng phải suy nghĩ, nước là môi 
trường nguy hiểm, không như mặt đất. Để tránh môi trường 
nguy hiểm, nó suy nghĩ phải đi vòng dù có xa hơn là đi 
thẳng. Con mẻo nhà tôi đi chơi một vài ngày mới về, nó vể 
ban đêm, tìm đến đúng cửa nhà để kêu cho người trong gia 
đình mở cửa. Chắc các bạn biết, các căn hộ nhà tập thể rất 
giống nhau, thế mà nó vẫn nhận ra nhà của chủ nó. Nhiều 
hôm nó về ban ngày, cửa vào nhà bị khoá do mọi người đi 
làm, nó tìm ra phía sau, leo qua mấy tầng gác phía lan can 
để vào nhà. Như vậy nó phải suy nghĩ chứ, sao lại bảo nó là 

do bản năng? Nhiều khi chính bản thân tôi đến thăm bạn bè 
ở khu tập thể, tôi cũng phải đi đi lại lại vài lượt mà chưa 

nhận ra nhà nào, rồi phải suy nghĩ rất lung, cố hình dung 

xem lần trước mình đến, nhà bạn mình có đặc điểm gì để so 

sánh với các căn hộ hiện tại, rồi rút ra kết luận, nên gõ cửa. 

căn hộ nào? Cái đầu tiên mình phải suy nghĩ xem là bạn 

mình ở lầu mấy, ở phía bên trái hay bên phải cầu thang, cửa 

ra vào có gì đặc biệt? Tôi nghĩ rằng con mèo nhà tôi cũng 

phải suy nghĩ một cách tương tự, nó mới xác định được nhà 

của chủ nó. 

Báo An ninh Thế giới số 114, ra ngày 24-2-1999, đăng 
một chuyện rất thú vị: "Chú khi biết điểu khiển các tín hiệu 
tại trạm hoả xa". l 

"Chú khỉ Jack không chỉ là một công nhân điều khiển các 
cần báo tín hiệu ở trạm tín hiệu hoá xa, mà chú còn có thể 
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_——— 
_lăm được nhiều công tác khác, chẳng hạn như giao chìa khoá 
'ÊÖo cáè bác tài để tiếp nhiên liệu hoặc lái chiếc xe nhỏ thấp 


š like, đường ray (xe goòng) để đưa đón ông chủ của 


















Ktáx- một eHú 'khi' mặt chó dö:ông James Wide nuôi. 
) | một công nhân hoả xa đã bị mất cả hai chân trong 
“Tiiệt tai hạn, sau đó được thuyên chuyển về làm công nhân 

—_ tội trạm báo tín hiệu: 

_—- tậu th hiệu, Jáck học nghề của ông Wide' rất 
lộ biết Khí xe lửa hứ một hồi cồi, có nghĩa là phải 
Xếo mội cần tín Hiệu, hú hai hồi cồi thì kéo hai cần. 

œ một số. hành khách xe lửa tỏ ra phật ý khi họ thấy số 

phận ình mộ thuộc + vào hộp Đà của NỦ con ¬ nên đã 






Tiêu việc. “Tại đây bị thuyết phục trước năng Kức làm việc 
j lủa. BE, _ ông ‡a cho phép chủ được tiếp tục công tác tại 







Kinh kHáZ eo trên "một cấi đình và giao cho Đế, xế, ông đợi 
lúc đầu máy được tiếp đầy đủ than mới nhận lại chìa 
- Không 'baö lâu sấu, ti ch, một mình làm dược hết 





lư sội ông Wide viết: Oon vật ngồi ở một bên đường 
“bánh xe lên đường. ray trước, kế đến đặt lên 


TT ng ï cùng đãi 
bo hữps Đìicui0n DDÑ gò siết Org 
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Về đến nhà chú khỉ cũng rất bận bịu. Nó giúp ông Wide 
làm vườn, để rác và bơm nước giếng lên. Nó vẫn tiếp tục các 
công việc như vậy cho đến lúc chết vào chín năm sau. Người 
ta chôn cất nó ở bên cạnh trạm tín hiệu". 

Qua những ví dụ trên, ta tHấy 'khó có thể tu định 
chuyện con: vật: không;có-t duy. k 


Ngoài ba đặc điểm trên, con-người còn có khả năng biểu 
lộ các sắc thái'tình cảm eủa mình: vui, buồn, eười, khóc, giận, 
yêu, ghét, căm thù... 

Trên đây là ba đặc điểm tuyệt vòi nhất của con người mà 
các loài vật không có được, cô thể gọi là ba đặc điểm "người". 
Tuy nhiên ba đặc điểm này ở từng con người cụ thể có thể 
cao thấp rất khác nhau, phụ thuộc vào năng lực bẩm sinh và 
khả năng tiếp thu nhanh, khéo bắt chước những cái người 
khác đã biết, đã làm truyền lại. 

Với ba đặc điểm trên của con người, chúng ta có con 
người trừu tượng, con người được khái quát hoá, trừu tượng 
hoá, con người chung nhất. chứ =h⁄¬ óï tới từng cơn 
người cụ thể. 





Con người cụ thể là những con người bằng xương, bằng 
thịt, mà ta có thể nhận biết qua hình hài, khuôn mặt, nước 
da, đáng đi, giọng nói, tiếng cười... mà ta gọi là nhân dạng 
của người đó. 8 

Loại trừ những đặc điểm con người bằng xương, bằng 
thịt thể hiện qua các đặc điểm nêu trên, chúng ta còn có thể 
nhận biết con người cụ thể bằng "tính" của từng con người. 
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Khi nói tới một người nào đó, bạn có thể tả các đặc điểm về 
nhân dạng, tức là về hình dáng, giọng nói, tiếng cười, người 
ta còn có thể nhận ra và bổ sung vào những tính đặc trưng 
của người đó, ví dụ như: "à nhớ ra rồi, thằng ấy dâm lắm", 
"thằng ấy tham lắm", "thẳng ấy nóng lắm", "thằng ấy hung 
lám", "thằng ấy xảo quyệt lắm", "thằng ấy đối như cuội" v.v, 
VÀ V.V. ở 

Như vậy ngoài con người bằng xương, bằng thịtymà ta có 
thể nhận ra họ, ta còn nhận ra họ thông qua những đặc 
trưng nêu trên; ta dùng một khái niệm gọi là "tính" của con 
người để chỉ những đặc trưng đó. 

Tính của từng con người cụ thể là một vấn đề cực kỳ 
quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con người 
đó, quyết định cả những hành vị ứng xử của con người đó 
trong xã hội và thậm chí quyết định cả cuộc đời của con 
người đó. Nó là nguồn gốc của tội lỗi, là mầm mống của 
những mâu thuẫn giữa người này với người kia trong gia 
đình, họ hàng, làng xóm, khu tập thể... và cũng là đối tượng 
tác động của bao nhiêu học thuyết về đạo lý, tôn giáo... 
Nhưng tính của con người là thế nào, nguồn gốc của nó, tính 
của con người có những tính chất gì, những tính xấu, tính ác 
có quan hệ đến tội ác ra sao, các biện pháp giáo dục, ngăn 
chặn, răn đề v.v. để con người hướng vào những "điểu 
thiện" là những vấn để quan trọng, cần được tìm hiểu thấu 
đáo. 
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CHƯƠNG] 


TÍNH CỦA CON NGƯỜI 


1.1. KHÁI NIỆM 


Tính của mỗi con người là một khái niệm chỉ những đặc 
điểm tâm lý riêng, ổn định của từng con người cụ thể, đầu 
tiên được hình thành dưới dạng những suy nghĩ để tìm cách. 
thể hiện, thoả mãn những đặc điểm tâm lý ấy, sau đó có thể 
được thể hiện ra ngoài qua thái độ, lời nói uà hành động (gọi 
chung là cáo hành ui ứng xử), được đa số những người xung 
quanh nhận xét, đánh giá, kết luận. (Sau đây tính của mỗi 
con người được gọi tắt là "tính"). 

Theo khái niệm trên, "tính" có các đặc điểm: 

Thứ nhất, tính của mỗi con người là những đặc điểm 
tâm lý riêng, ổn định của từng con người, đặc trưng cho con 
người đó, làm cho người này khác người bia dê bản chất, 
không ai giống ai. Những đặc điểm tâm lý của từng con 
người này luôn luôn được họ suy nghĩ đến, tìm mọợi cách để 
thể hiện, thoả mãn đặc điểm tâm lý ấy, và nó ổn định cho 
từng con người. 
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dưới đạng những suy nghĩ của con người đó. Nhưng không 
phải những vấn để chúng ta suy nghĩ đến đều là "tính". 
Trong đầu chúng ta, chúng ta có thể suy nghĩ đến nhiều vấn 
để, nào là tư tưởng chính trị, xã hội, nào là khoa học kỳ 
thuật, công nghệ, nào là công:việc hàng ngày..., trong đó có 
một phần thời gian chúng ta suy nghĩ đến những vấn để để 
thể hiện, thoả mãn đặc điểm tâm lý :của:ta, thì phần suy 
nghĩ này thể hiện "tính" của chúng ta. 

Ta hãy lấy ví dụ những người có tính tham chẳng hạn, 
một người là tên ăn trộm, một người là giám đốc đoanh 
nghiệp, xem họ suy nghã về đặc điểm tâm lý "tham" của họ 
như thế nào? 

Một tên ăn trộm luôn phải suy nghĩ làm thế nào để đột 
nhập vào nhà ai đó để lấy trộm cái gì đó. Từ đó hắn luôn 
luôn suy nghĩ trong đầu: "Ngày mai phải đi "tăm" khu nào, 
để ý xem nhà nào có của, những nhà đó có quy luật đi về ra 
sao, phải rình để nắm được những sơ hở của nhà đó". Hắn 
phải suy nghĩ tiếp, "vào bằng cách nào, phải chuẩn bị những 
dụng cụ gì"; có khi hắn còn phải thực tập cho chắc ăn; rồi 
hắn phải nghĩ đến, "trường hợp bất trắc bị phát hiện thì phải 
đối phó như thế nào, liệu trong trường hợp nguy hiểm có dám 
giết người, đâm người để tẩu thoát không, hay chịu để bị bắt 
cho nhẹ tội v.v. và v.v." Ta thấy tất cả các suy nghĩ trên đều 
chỉ tập trung suy nghĩ xoay quanh vấn để làm thế nào để 
thoả mãn "tính tham" của tên trộm. Tất nhiên anh ta còn 
nhiều "tính" nữa, nhưng "tính tham" là chủ đạo. 

Còn một giám đốc có "tính tham", anh ta sẽ luôn luôn 
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suy nghĩ: "Mai mua loại vật tư này, thiết bị kia, mình phải 
thảo luận như thế nào để người bán phải hoả hồng cho mình, 
tỉ lệ phải cao, ít nhất là ba, bốn phần trăm chẳng hạn, nếu 
giá của họ thấp thì mình phải nói như thế nào để họ cho gửi 
giá, cách lấy lại tiển đó như thế nào cho êm. Nếu họ không 
đồng ý thì có nên mua không hay tìm đối tác khác, vì hợp 
đồng này, công trình này lãi nhiều, phải xem đối tác này có 

làm ăn đúng đấn không, tìm hiểu xem họ đã thất hứa với aï 
chưa để cồn quyết định xem có nên ký kết hợp đồng với họ 
không v.v. và v:v." Thậm chí người giám đốc đó nghĩ, "công 

sức do mình làm ra chứ có phải đoanh nghiệp làm ra đâu, 

mình làm, mình phải hưởng chứ, tội gì để lãi cho doanh 

nghiệp, nhưng phải làm thế nào để rút tiền ra nhỉ, có lẽ phải 

bịa ra một hợp đồng giả về vấn để gì đó cho hợp lý, nhưng 

nếu bị phát giác thì phải làm như thế nào nhỉ, phải đút lót ai 

là người giải quyết phi vụ này cho êm nhỉ, v.v và v.v.". 

Những người như thế này họ suy nghĩ lung lắm, tìm đủ mọi 

cách, nghĩ đủ mọi mưu kế để thoả mãn được "tính tham" của 

mình. 

Hai cách suy nghĩ của hai người, một người là kể trộm, 
một người là giám đốc, tuy rất khác nhau về địa vị xã hội, về 
trình độ văn hoá, nhưng bản chất của các suy nghĩ đó đều 
giống nhau, đều tìm cách thoả mãn tính tham của họ. Do đó 
đứng về mặt bản chất, hai suy nghĩ đó đều giống nhau, đều 
xuất phát từ tính tham mà ra. 

Nhưng tính tham của con người nếu chỉ dừng lại nơi suy 
nghĩ, thì chúng ta cũng không thể biết, anh ta có tính tham, 
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Do đó để biết một người có "tính" gì, "tính" càn phải có một 
đặc điểm nữa. Đó là: 

Thứ hai, tính của mỗi con người chỉ có thể được biểu 
hiện ra ngoài bằng hành ui, tức là qua thái độ, lời nói uà 
hành động, Nếu "tính" không được thể hiện za bằng các hành 
vi ứng xử, ta chẳng có thể biết anh ta là người như thế nào, 
có "tính" gì? Các cụ thường nói, "lồng người sâu vô cùng, 
không biết đâu mà lường", hoặc "muốn hiểu anh ta thì phải 
sống với anh ta và ăn hàng tạ muối với anh ta, may ra mới 
hiểu được anh ta", là vì lý do đó. Tôi được nghe một câu 
chuyện, có một vị thượng thư nọ (như bộ trưởng ngày nay), 
một hôm gọi một ông bạn là một cấp lãnh đạo dưới quyền lên. 
chơi, đổng thời thông báo, ông bạn sắp được để bạt làm phụ 
tá chơ ông ta (như cấp thứ trưởng hiện nay). Sau đó như vô 
tình, ông ta nói, "mình ở chật quá, muốn mở rộng ra, nhưng 
nhà bên họ đồi nhiều tiển quá, những năm mươi lạng vàng, 
nên chưa giải quyết được". Ông bạn cũng vô tình không để ý 
đến mấy câu bâng quơ nhưng vô cùng quan trọng đó. Rồi sau 
đó, ông bạn không thấy được nhắc đến và người khác đã thay 
vào vị trí ấy. Lúc đó ông bạn mới suy. nghĩ, "hay là vì chuyện 
ấy". Mà nếu là vì " huyện ấy" thực, thì ta có thể nhận xét là 
vị thượng thư kia có "tính tham", đã lợi dụng chức quyền của 
mình trong việc mua quan bán tước. 

Thứ ba, thái độ, lời nói, hành động của anh ta được biểu 
biện có tính lặp lợi nhiều lẫn, có nghĩa là có tính ổn định, 
mọi người mới biết để nhận xét, đánh giá. Nếu hành vi của 
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được thể hiện rõ ràng, mọi người khó có thể nhận xét, đánh 
giá, kết luận được. Cũng ví dụ trên, nếu vị thượng thư kia, 
chỉ thể hiện một vài lần, thì ta cũng khó mà đánh giá được vị 
thượng thư kia có tính tham hay không, nhất là những người 
trong cuộc lại không đám nói ra. 

Và thứ tư, thái độ, lời nói, hành động đó được những 
người xung quanh nhận xét, đánh giá kết luận. Đặc điểm này 
rất quan trọng vì hầu hết "tính" của từng con người là đo 
những người xung quanh nhận xét, đánh giá, chứ bản thân 
con người đó tự nhận xết đánh giá mình thì không có ý 
nghĩa, vì không được mọi người công nhận. Ví dụ, một người 
bị nhận xét rằng "thằng ấy tham lắm". Thằng ấy rõ ràng là 
một con người cụ thể rôi, "tham lắm" chỉ "tính" của anh ta, 
anh ta có tính tham. Tính tham ở đây có thể được thể hiện 
'ua hành vi ăn tham, hoặc tham cái này, tham cái nọ, hoặc 

:ái gì cũng vơ về mình, hoặc có nhiều thủ đoạn để vơ vét của 
cải, từ đó mọi người có nhận xết là "thằng ấy tham lắm". 

Do đặc điểm thứ tư, các nhận xét, đánh giá, kết luận 
thông qua một số người cụ thể, nên có tính chất chủ quan, do 
đó "tính" của một con người cụ thể đôi khi được xác định 
không chính xác. Thái độ, lời nói, hành động càng được lặp đi 
lặp lại nhiều lần bao nhiêu thì việc nhận xét, đánh giá, kết 
luận về "tính" càng chính xác bấy nhiêu. 

Người được nhận xét, đánh giá, kết luận về tính của họ, 
thường họ chủ quan, không đánh giá đúng bản thân mình; 
cho nên có khi họ cho rằng mình không có những tính đó, 
hoặc có nhưng không phải ở mức độ nhự mọi người nhận xét, 
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Trong ngôn. ngữ hằng ngày "tính" được thể hiện bằng 
nhiều từ ngữ khác nhau, có từ thể hiện một tính, có từ thể 
hiện một nhóm tính: 

- "Tính" trong các cụm từ như, "thằng ấy có tính tham", 
"thủ trưởng tôi khó tính lắm", hoặc trong từ "thẳng ấy xấu 
tính lắm"; 

- "Tính tình" trong các cụm từ như, "anh ấy tính tình đễ 
chịu lắm"; 

- "Tính nết" trong các cụm từ như, "tính nết cô ấy được 
đấy"; 

- "Gá tính" trong các cụm từ như, "nhân vật Ấy có cá tính 
rất rỡ"; 

- "Nết" trong các cạm từ như, "cô ấy nết na lắm"; 

- "Tính cách" trong các cụm từ "nhân vật ... trong truyện 
... có tính cách rất "độc đáo"; 

- "Phẩm cách" trong cụm từ "thằng ấy mất phẩm cách"; 

- "Nhãn cách" để chỉ một nhóm tính tốt, phù hợp với các 
tiêu chuẩn đạo đức, trong cụm từ như: "anh ấy là người có 
nhân cách"; 

- "Tính khí" trong các cụm từ "cha ấy tính khí thất 
thường lắm"; 

- "Đặc tính", trong các cụm từ "cha ấy có đặc tính là hay 
lý sự"; - 

- "Máu" trong các cụm từ "cha ấy máu gái", "cha ấy mầu 
cơ bạc", "cha ấy có máu tham", „ 
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- "Lòng" trong các cụm từ "ông ấy có lòng thương người"; 
"ông ấy có lòng vị tha", "anh ấy có lòng trung thành", "có 
lòng đũng cảm”; 

- "Tình thần", trong các cụm từ "anh ấy có tỉnh thần tự 
chủ", có nghĩa anh ấy có tính tự chủ; 

- "Thói" và "tật" để chỉ một tính, hoặc miệt nhóm tỉnh xấu 
như: "thằng ấy nhiều thói xấu lắm", "cha ấy lắm tài nhưng 
cũng nhiều tật"; 

- "Tính" cũng có khi được thể hiện không cần bằng những 
từ trên mà bằng những từ chỉ ngay tính đó như, "thằng ấy 
tham lam", "thăng ấy dâm lắm", "thằng ấy hung hãn lắm", 
"ông ấy nóng lắm", "thằng ấy dã man quá", "thẳng ấy tàn 
nhẫn quá"; 

- Wv... 

Ta biết rằng con người với ý nghĩa là một động vật cao 
cấp được phát triển trên cơ sở những động vật thấp hơn qua 
quá trình tiến hoá lâu dài và liên tục. Do đó để tìm hiểu tính 
của con người, ta thử tìm hiểu khái quát một số tính chính 
của các con vật. 


1.9. MỘT SỐ TÍNH CHÍNH CỦA CON VẬT. 


Chúng ta hãy nghiên cứu một số tính chính của con vật 
để làm cơ sở nghiên cứu tính của con người. Ở đây ta chưa 
vội đi sâu định nghĩa các loại tính, ta sẽ nghiên cứu ở phần 
sau. Ta chỉ đưa ra các nhận xét thông qua quan sắt các con 
vật. 
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- Tính dâm: 

Con vật. có tính dâm; nó là tính chính của con vật, nhờ 
tính này mà nòi giếng con vật được bảo tổn và phát triển . 

Để khêu gợi tính dâm, các con đực hoặc cái đều có vẻ 
ngoài hấp dẫn. Con gà trống có bộ lông đẹp, đuôi dài cong 
như đuôi phượng, lại có mào đỏ chót, có những động tác giả 
vỡ nhặt được thóc, "cục, cục" gọi gà mái tới. Con cây hương 
đực có xạ hương rất thơm, làm cho con cái ở xa có thể tìm 
đến .v.v... 

Mức độ dâm của các loài vật rất khác nhau. Thường 
những con cái chỉ đến kỳ, ta gọi là "động đực" mới đòi hỏi 
tình dục. Nhưng đối với con đực thì lúc nào cũng sẵn sàng. 
Người ta bảo, đê đực có máu "đê", vì khi đàn dê ra khổi 
chuồng, nó đứng ngay cửa chuồng, mọi dê cái ra khỏi chuồng 
đều bị chú dê đực "xài". Con sư tử đực có khả năng giao phối 
80 lần trong một ngày mà vẫn khoẻ mạnh bình thường, vẫn 
còn thời gian nghỉ ngơi, thư dãn, hoặc săn môi. 

Đối với vật nuôi trong nhà, để triệt tiêu tính dâm cho con 
đực không bị gây, chúng thường bị thiến, như gà sống thiến, 
chó thiến, mèo thiến.... 


~- Tính tham 


Con vật có tính tham. Rhi tìm được mổi, chúng tranh 
nhau ăn, cố sức ăn nhiều nhất cho mình. Ta hãy quan sát 
một con mèo đang gặm miếng thị gà có xương. Nó‹ đang vất 
vả đánh vật với miếng thịt gà, nếu ta chạm tay vào miếng 
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thịt gà đó, nó lập tức phản xạ ngay, lấy chân vổ vào tay ta, 
mổm vẫn cắn chặt miếng thịt gà, miệng gừ gừ, mặc dấu 
miếng thịt gà đó đo ta vừa vất cho nó. Nếu nó thấy có nguy 
cơ bị mất miếng thịt gà thì nó sẽ mang đi nơi khác, đến chỗ 
khuất, không ai nhìn thấy nó, nó cắm thấy an toàn hơn, mới 
dừng lại để ăn. Trong khi ăn, nó vẫn gừ gừ, canh chừng, sợ 
mất 





~ Tính hung đữ 

Trong cuộc đấu tranh sinh tổn, con vật có tính hung đừ 
để tranh giành mỗi. Tính hung dữ thể hiện ở hành vì chiến 
đấu hoặc tự vệ để giành hoặc giữ con mỗi đang có, hoặc bảo 
vệ lãnh địa, hoặc bảo vệ đàn của mình, bảo vệ chủ của mình. 

Điều này ta thấy rất rõ ràng khi ta cho vào một nhà có 
chó đữ. Nó lập tức xông ra, nhe nanh và sủa liên tục, có con 
quá đữ nó lăn xả vào bạn, làm cho bạn phải chống cự vất vả 
với nó. Chỉ khi nào chủ nhà ra, quát mắng nó, nó mới chịu 
lùi vào phía trong nhà. Nhưng nó vẫn gầm gừ để canh chừng 
bạn. Như vậy tính đữ là tính vốn có của chó. Không phải con. 
chó nào cũng đữ, có con rất lành, nhưng chó dữ nhiều hơn. 


- Tính ghen 
“Tính ghen có ở những loài vật sống theo đôi, trong quan 
hệ con đực và con cái. Một số loài vật sống theo đôi, nếu một 
con đực nào đó đến "tán tỉnh" con cái của một con đực khác, 
lập tức con đực này bị đánh đuổi, có khi xẩy ra huyết chiến. 
Con sư tử đực, mỗi con có lãnh thổ riêng của mình, quản 
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lý một số con cái nhất định, không cho các con đực khác xầm 
phạm. 


- Tính dã man 

Những con vật ăn thịt đều có tính đã man, vì nó sắn bắt 
các động vật khác, đuối con môi cho đến khi kiệt sức không 
chạy được nữa và ăn thịt con mỗi trong khi con mổi còn đang 
sống, rồi chết từ từ trong đau đón. 


Điển hình cho nhóm những con vật có tính đã man là hổ, 
sư tử, báo, chó sói, linh cẩu, mèo... Con mèo bình thường khá 
hiển, rất đáng yêu, nhưng khi trong nhà có chuột ta thấy nó 
thay đổi hẳn, nó rình, nó nấp, chân chụm lại luôn ở tư thế về 
mỗi. Khi nó về được con chuột rồi, nó không ăn ngay, nó thả 
xa cho con chuột chạy một đoạn, rồi nó lại vỗ lại, nó vờn, nó 
tung lên, nó đá, nó hất cho đến khi con chuột bất động. Khi 
đó nhìn vào con chuột, ta thấy thật tội nghiệp cho con chuột, 
mắt nó long lanh, đường như van lơn chú mèo tha chỏ nó; 
nhưng con mèo lại cảm thấy thích thú và tiếp tục vờn. 

Chó sói còn đã man hơn. Khi một con chó sói ốm yếu 
không theo nổi đàn, liền bị đàn sói ăn thịt, hoặc hai con đầu 
đàn đánh nhau tranh giành lãnh địa, khi một con thất bại, 
liển bị cả đàn sói ăn thịt. 


~'Tính can đảm 
Nhiều khi ta thấy những con vật yếu hơn, nhưng dám 
chống lại những con vật mạnh hơn, hung bãn hơn. Như ta đã 
biết sư tử là chúa sơn lâm, nhưng những con linh cẩu, nhỏ 
hơn sư tử rất nhiều, lại dám chống lại sư tử. 
https://tieulun.hopto.org 


Tính của con người mm. 28 





Quan sát một bầy linh cẩu, ta thấy, khi sư tử tấn công 
con lình cẩu ở phía trước nó, thì những con phía sau nhảy 
vào phía sau, vừa sủa vừa cắn sư tử, sư tử quay lại phía sau 
chống cự, thì lại bị các con phía trước tấn công, quay đi, quay 
lại nhiều lần, sư tử mệt, cuối cùng sư tử phải chạy tháo thân, 
có khi phải bỏ cả vùng đất của mình. sang sinh sống, nhường 
cho linh cẩu. 


Chó sói cũng giống linh cẩu, dám tấn công cả 'sư tử, hổ, 
báo là những con mạnh hơri nó. 


~ Tính tranh giành 


Khi một con vật kiếm được môi, các con khác thường đuổi 
theo để giành giật con mỗi hoặc xâu xé lấy một phần con 
mỗi, Một số loài còn giành nhau cả lãnh thổ. Hai con tranh 
nhau, con mạnh hơn sẽ chiến thắng và đuổi con yếu hơn di. 
Nếu hai con ngang sức nhau, chúng sẽ chia đôi lãnh thổ. 

"Tính tranh giành không phải hoàn toàn do tính tham 
gây ra. Ta hãy đọc câu chuyện: "Bí ẩn của người - chó sói", 
đăng trong Tạp chí An Ninh Thế Giới số 117, ngày 18-3-1999 
để tìm hiểu tính tranh giành của các con vật: 

"Năm 1920, một người thợ săn tên là Reverend Singh ở 
vùng Midnapore, Ấn Độ, được yêu cầu truy tìm "những bóng 
ma" ám ảnh khu rừng làng bên cạnh. Ông vô cùng ngặc 
nhiên khi phát hiện hai đứa bé "chó sói" sống giữa một bẩy 
sói. Ông đã phải rất vất vả mới tránh được sự tàn sát cổ đàn 
sói và với tất cả kinh nghiệm của một thợ săn lão luyện, ông 


bắn chết sói mẹ và ¡ đứa trẻ về nhà. Tắm rửa sạch 
ấn chết sói mẹ và mang hi đứn tr XÊNHÀ.HOIỔ Đ/ể” 
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sẽ cho chúng, Singh phát hiện đó là hai bé gái khoảng ba và 
sáu tuổi. Chúng không giống nhau, cho thấy dường như sói 
mẹ đã nhặt được chúng ở những nơi khác nhau. 

Khi Reverend mang hai đứa trẻ về trang trại, ông thả 
chúng ngoài hiên, và ông chế tạo cho chúng giường và chăn 
dấp, nhưng hai đứa trẻ không ngó ngàng gì, vì chúng không 
cảm thấy lạnh. Chúng cũng xé rách bất cứ loại quần áo nào, 
nên cuối cùng bà Singh (vợ ông) liền may cho chúng những 
chiếc khố cố định. Hai đứa bé bất hạnh đã mất rất nhiều thời 
gian để xé rách chúng nhưng đành bất lực. 

Hai đứa bé thường ngửi sữa trong những chiếc tô dành 
riêng cho chúng nhưng chúng không uống cho đến khi được 
đưa ra sân đúng lúc người ta cho đàn chó trong trang trại ăn. 
Ông 8ingh cố gắng giữ chúng nhưng đứa lớn giật thoát ra và 
lao vào cuộc hỗn chiến giành giật thức ăn. Lũ chó có vẻ chấp 
nhận và cuối cùng bé giành được một miếng thịt. Sau khi ăn 
xong phần thịt, bé giữ chặt khúc xương trong hai bàn tay 
nhỏ bé và lẩn vào góc khuất, ở đó nó say sưa thưởng thức cái 
thú được nhấn nha mà không bị quấy rây...". 

Hai bé gái ở đây có thể nói, đã thành con vật. Khi cho 
chúng ăn tử tế, không phải tranh giành với các con khác, nó 
lại không thích, mà thích lao vào cuộc tranh giành. Chính đó 
là tính tranh giành của con vật. 


+ Tính hiếu chiến, hiếu thắng 
Con vật có tính hiếu chiến, hiếu thắng. Hai con trâu chọi 


nhau, chỉ để tranh nhau thắng, thua. Chúng đánh nhau 
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không phải để tranh giành nơi sinh sống, hoặc vì ghen tuông, 
mà đơn giản chỉ vì khi bị kích động, chúng sẽ đánh nhau chỉ 
để tổ ra rằng mình sẽ thắng, không chịu thua các con khác, 
cùng loài. Lợi dụng tính hiếu chiến, hiếu thắng của con vật, 
người ta nghĩ ra trò chọi trâu, chọi gà, chọi chim, đấu bò 
tót... ó hà ẳ 

Con vật hiếu chiến, hiếu thắng, chúng: đánh nhau kịch 
liệt nhưng thường không dẫn đến tử vong, chỉ bị thương. Khi 
một con yếu hơn chấp nhận thua, chịu quy phục hoặc bổ 
chạy, hoặc nhường lãnh địa thì cuộc chiến cũng chấm dứt, 

Ô Đề Sơn, Hải Phòng hàng năm có hội chọi trâu. Hội 
chọi trâu đã trở thành trò chơi hấp dẫn của dân trong vùng. 
Người ta tìm những con trâu đực to khoẻ, mua về chăm sóc, 
huấn luyện để tham dự Hội. Trong tiếng trống thúc dồn dập, 
hai chú trâu đực được chủ dất ở tư thế phi ra, Ìao vào nhau, 
cài sừng vào nhau, đẩy nhau, húc nhau quyết liệt, mà chỉ 
trước đó ít phút chúng không hề biết nhau, chưa một lần va 
chạm trên đồng cổ. 

Điều đó chứng tổ, trong trạng thái bị kích động, tính 
hiếu chiến, hiếu thắng đã làm cho chứng quyết phân thắng 
bại với nhau. 

Ở Tây Ban Nha có tục đấu bò tót, giữa người và bò tót, 
Những con bò tót khi trông thấy vải đồ, nó hăng máu lên và 
quyết lao vào tiêu điệt đối thủ của mình. 


- Tính gian dối 
Gon-vật cũng có tính gian đối, nhất là khi chúng rình 
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mỗi. Con hổ, con mèo dấu mình rất khéo, di chuyển nhẹ 
nhàng êm ái, mục đích của hành động đó là không cho đối 
phương phát hiện ra nó để nó có thể tấn công bất ngờ. Một 
hôm, tôi quan sát con mèo của nhà tôi khi nó món men đến 
cạnh nổi thịt bò không đậy vung để trên bàn trước mặt mọi 
người. Nó giả vờ như không để ý đến nổi thịt bò, nó nằm 
cạnh nồi, nhưng mắt nhắm lại vô tư lự. Thỉnh thoảng, nó hé 
mở mắt quan sát. Nếu phát hiện thấy mọi người nhìn nó, thì 
nó lại nhắm mắt lại, không hề nhìn vào nổi thịt. Khi mọi 
người không để ý, nó lập tức nhổm dậy rất nhanh, ngoạm lấy 
một miếng rồi chạy mất hút. Theo định nghĩả về tính gian 
dối thì rõ rằng con mèo có tính gian đối, vì thái độ của nó thể 
hiện ra ngoài (hông thể hiện cho mọi người biết là đang để ý 
đến nổi thịt) khác với suy nghĩ của nó (đang rình mồi). 

Con chuột khi bị con mèo bắt được, bị vồn, nó cũng giả vờ 
chết, nằm bất động, nhưng nó vẫn quan sát chú mèo, chỉ cân 
chú mèo sơ ý, nhìn đi chỗ khác, là nó lập tức chạy trốn vào 
những chỗ ngóc ngách, mà chú mèo không thể lách vào được. 

Trò "giả về" là một trong những cách biểu hiện của tính 
gian dối. 


~ Tính nhát 


Một số loài vật sinh ra là để làm mỗi cho các loài khác, 
nên rất sợ và ky các loài đó, mặc đầu về sức mạnh chúng 
không đến nỗi phải đầu hàng một cách đễ dàng. Con ngựa 
ngủi thấy mùi con hổ, sợ đến mức không chạy nổi, cứ chui 
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đầu vào bụi rậm và liên tục đá chân sau về phía sau. Chuột 
rất sợ mèo, thổ sợ cáo. 

Những con vật có tính nhát thường thuộc loài ăn cổ, ăn 
hạt, gậm nhấm, giống nhỏ, như chuột, thổ... Ta thường nói, 

. nhát như thổ. 

Trong cùng một loài, cấc con H yếu hơn thường bị các con 
mạnh hơn bắt nạt, các con yếu sợ không đấm chống cự, 
thường phải nhường mỗi cho các con mạnh. 


- Tính hiển 
Một số con vật có tính hiển, ví dụ như con thổ, con sóc, ít 
khi ta thấy chúng đánh nhau. 


Những con vật có tính hiển thường thuộc loài ăn cổ, mhV 
hươu, nai, hoẵng, trâu, bò, đê, cừu, thỏ, .... 


~ Tính lười 


Các con vật ăn thịt hầu hết là lười, chúng chỉ đi kiếm 
môi khi đói. Khi đã no rồi, chúng chỉ nằm ngủ. Quan sát con 
chó, con mèo nuôi trong nhà, ta thấy rất rõ. Những eon thú 
ăn thịt sống trong rừng, không phải lúc nào chúng cũng săn 
mỗi. Chúng chưa biết dự trữ thức ăn, tuy rằng chúng có biết, 
khi săn được mỗi, ăn không hết, chúng để vào đâu đó để lúc 
đói lại ăn tiếp. Chỉ có những con vật ăn cổ, ăn hạt, gặm 
nhấm, chúng phải kiếm mỏi thường xuyên hơn, vì chúng ăn 
cổ, ăn hạt chóng đói bơn. Một số loài như khi đã biết lấy lúa, 
ngô..., dự trữ ở trong tổ. 
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- Tính trung thành 

Một số loài vật trung thành với chủ của nó, đặc biệt là 
loài chó. Các cụ thường nót "Chó không chê chủ nghèo"; ta 
đã nuôi nó thì nó rất trung thành với ta, không bao giờ bỏ 
chủ. Một anh bạn kể chuyện cho tôi nghe. Gia đình anh ta 
nuôi một con chó, một hôm mọi người bàn nhau làm thịt nó. 
Anh bạn tôi đập vào đầu nó cho chết để làm thịt, nhưng đập 
trượt, nó vàng chạy được. Nhưng mấy hôm sau nó lại về nhà. 
Từ đó không ai đám nghĩ đến chuyện làm thịt nó nữa. Còn 
anh bạn tôi từ đó cũng thôi không ăn thịt chó nữa, vì nghĩ 
đến chuyện cũ anh lại thấy thương loài chó, nó rất trung 
thành với chủ, ngay cả khi ta có ý định giết nó. 

Báo An Ninh Thế Giới số 118, ra ngày 2õ-3-1999, trong 
bài "Đi tìm con cháu "Hùm Thiêng Yên Thế" - Đề Thám và 
việc tìm hài cốt người anh hùng", có đoạn kể về người con cả 
của Để Thám là Cả Trọng và con chó của ông: 


".. Cả Trọng tên thật là Hoàng Đức Trọng, sinh năm 
1887, là con trai cả của Để Thám. Ông là giọt máu của 
Hoàng Hoa Thám và người vợ cả, bà Nguyễn Thị Quyên, còn 
gọi là Bà Tảo hay Bà Già. Được rèn luyện ngay từ hổi còn bề, 
lại thông minh, dũng cảm, khi lớn lên ông trở thành một vị 
tướng tài và được cha tin cậy giao cho nhiều trọng trách. 
Đêm 25-3-1909, trên đường từ Trại Trẻ đến Giản Ngoại, 
nghĩa quân do Cả Trọng chỉ huy sa vào ổ phục kích. Ông bị 
thương nặng và trút hơi thở cuối cùng vào tảng sáng ngày 
26-3-1090. Sau này trong cuốn Hồi ký “Kỷ niệm thời thơ ấu” 
——_—__. ` 
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hy sinh của Cả Trọng đã thuật lại sự kiện nọ với những chỉ 
tiết hết sức xúc động: "Con-chó mực của Cả Trọng khi chủ 
chết đã nằm phục trên mộ ông, không chịu ăn uống gì cho 
đến chết. Mọi người chôn nó ngay bên cạnh mộ anh tôi". 

Ta còn có thể kể về nhiều loài vật trung thành với chủ 
như thế. 


~ Tính tò mò 

Gó vài lần tôi quan sát chú mẻo con, tôi thấy nó có tính 
tò mò, rất đáng yêu, khi nó thấy trên vô tuyến xuất hiện một 
chú mèo, nó nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên, rồi lấy 
chân trước sờ lên màn hình, không thấy gì, nó trèo lên vô 
tuyến và ngó ra phía sau, không thấy có gì, nó lại quay lại 
phía trước vô tuyến, cứ thế vài lần nó mới thôi. 

Con vật, nếu ta đi sâu nghiên cứu, ta còn phát hiện 
chúng có rất nhiều tính khác nữa. Song có thể nhận thấy: 
Những tính gì con vật có thì con người đều có, thậm chí phát. 
triển ở trình độ cao hơn, tỉnh vi hơn. 


1.8. NGUỒN GỐC CỦA TÍNH 
Mục trên đã cho thấy, mỗi con người cụ thể có những đặc 
trưng riêng. Vậy nguồn gốc của những tính này bắt nguồn từ 
đâu: Đó là một vấn để cần tìm biểu. 
1.3.1. Tính của con người có nguồn gốc tính vật 
Mục trên ta đã nói đến tính của các con-vật. Ta thấy 
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rằng con người cũng có những tính này. Điểu đó chứng tỏ 
một số tính của con người có bắt nguồn từ tính vật. 

Ta không thể nói tính con vật có nguồn gốc tính người, 
mà phải nói một số tính của con người có nguôn gốc tính vật, 
bởi vì theo thuyết tiến hoá, con người là sản phẩm của tự 
nhiên, là sản phẩm của sự tiến hoá từ động vật cấp cao mà 
thành và là sản phẩm cuối cùng, cao nhất hiện nay, 

Tính vật trong con người thể hiện khá rõ ở giai đoạn trẻ 
con và người già, tức là ở giai đoạn đầu, não còn chưa được 
phát triển và giai đoạn sau, não bị thoái hoá. Trẻ con thường 
tham ăn, bướng bỉnh, hung đữ xông vào cấu, cắn bạn, tranh 
giành, ít khi nhường nhịn nhau, đó là những tính có nguồn 
gốc từ tính vật. Người già khi lú lẫn cũng rất tham ăn, cất 
giấu để dành riêng cho mình, chỉ sợ người khác biết lấy 
mất... ' 

Khi con người trưởng thành, những tính này giảm hoặc 
tăng, tuỳ từng người phụ thuộc vào điều kiện sống của họ và 
môi trường xã hội. 


1.8.2. Tính của con người đo cấu tạo của cơ thể 
“Từ xa xưa con người đã nhận ra rằng, "tính" là cái sẵn có 
trong người. Các eụ thưởng nói "cha mẹ sinh con, trời sinh 
tính", Điều đó có nghĩa rằng "tính" của con cái không phụ 
thuộc vào "tính" của bố mẹ, nó sinh ra đã sẵn có những 
"tính" của nó, đặc trưng của nó. Một số "tính" có nguồn gốc 
tính vật như trên đã phân tích, một số "tính" do cấu tạo cơ 
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thể của từng người tạo nên. Do vậy mà tính:của con người 
rất khác nhau, không ai giống ai Ông cha ta cũng,đã tổng 
kết, hình dạng con người phản ánh "tính" của con người đó. 

Để dễ nhớ, các cụ thường tổng kết bằng những câu ca 
đao, tục ngữ rất hay và rất đễ nhớ, Ví dụ như: 

Những người tỉ hí mắt lươn, 

Trai thì trộm cướp, gái buôn chẳng người. 

Những người thắt đáy lưng ong, 

Vừa khéo chiều chông nữa khéo nuôi con. . 

Những người béo trục béo tròn, 

Ăn uụng như chóp, đánh con cả ngày. 

Những người mặt nạc, đóm dày, 

Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn. 

Hoặc: 

Tôi đã biết uợ anh rồi, 

Quăn qun tóc trán là người hay ghen. 

Khoa Nhân tướng học nghiên cứu rất sâu mối quan hệ 
giữa tính của con người với hình đáng, cấu tạo của các hộ 


phận trong cơ thể con người, từ đó đúc rút ra những quy luật 
chung. \ 


Điển hình cho hình dáng, cấu tạo các bộ phận của cơ thể 
con người có liên quan đến tính của mỗi người là con mắt và 
lông mày của người đó. 

Nhân tướng học xác định mối tương quan giữa mắt và cá 
tính con người như sau: 
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- Người tàn ác, hiểm trá: có mắt lộ "phù quang"'nghĩa là 
ánh mắt lúc nào cũng sáng đều đều một cách buồn tế như 
mặt trăng, đồng thời hai viền mắt đỏ hoe. Kẻ có con mắt này 
tâm tính gian trá, độc ác, ° 

- Người kiêu hãnh, đa nghĩ, giảo hoạt: Cặp mắt có tia 
nhìn nhướng lên. Kẻ nào mà cứ nhìn người, nhìn vật mà ánh 
mắt nhướng lên, là người có tính tự cường, tự kiêu, đa nghỉ, 
hẹp hòi. Họ không bao giờ tin cậy vào người khác và cũng 
không bao giờ thực tâm, tận tâm giúp người. Người có loại 
mắt này giảo hoạt khôn lường; giao du với họ là một điều tối 
nguy hiểm. 

- Người biển lận, tham lam: Ánh mắt sắc và láo liên như 
chó sói, nghĩa là mục quang luôn luôn quét qua quét lại, 
không bao giờ định. Kẻ có ánh mắt trên tính nết cương 
cường, độc ác, bẩn tiện, chỉ lo thu lợi về mình, bất chấp người 
khác. Dù giàu sang, kể có mắt trên vẫn không bao giờ từ bổ 
được tính biển lận, tham lam. Lời nói và ý nghĩ thực sự của 
loại người này không bao giờ đi đôi với nhau. 

- Người có tâm địa hiểm độc: Mắt lồn, tròn và lộ hung 
quang. Loại người này tâm tính hung bạo dễ đưa đến việc 
phạm phắp. 

- Người hung ác: có mắt hình tam giác. Đầu óc của người 
có mắt hình tam giác luôn luôn nghĩ cách làm. hại người, 

- Người tâm thần bất định, tính nông cạn được thể hiện 
ra ngoài bằng ánh mắt đáo đác. Loại mắt này trong lúc đàm 
thoại hoặc trầm ngâm thường hay nhướng mắt, chuyển động 
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nhãn câu để quan sát mọi người, mọi vật trong khi đâu cổ 
vẫn bất định. 


Nhân tướng học xác định mối tương quan giữa lông mày 
và cá tính con người nhữ sau: 

- Người thông minh hiền hoà: Có lông mày đẹp rủ xuống 
phía mắt và hình dạng lông mày như cánh cung. 

- Người cứng côi, ngoan cố, ngư độn: Lông mày có sợi 
trung bình, đẹp mà mọc ngang là kẻ tính tình cứng cỏi, hay 
câu nệ nhưng còn biết phải trái. 

Lông mày ngắn mà mọc ngược là kẻ tính tình ngoan cố, 
ta cãi lý. ` 

Lông mày thô ngắn (hoặc mịn nhưng xoắn lấy nhau, 
hoặc mọc ngược chiều mà ngắn) mà ánh mắt vô thần là kẻ 
ngoan cố và ngu độn. 

- Người cô độc, ít giao du: Lông mày ngắn không tới đuôi 
mắt: tính nết ưa cô độc, không thích giao du thân mật với 
mọi người. Do đó không có bạn tâm giao. 

- Người hào hiệp, phóng khong: Lông mày mịn đen 
bóng, mọc che kín hết xương lông mày mà dài hơn hoặc bằng 
chiểu đài của mắt, đuôi lông mày cao hơn đầu lông mày, các 
sợi lông mày xuôi theo chiểu thuận và phủ lên mi-cốt như 
hình đạng mái ngói, giữa mi-cốt lông mọc cao rồi hai bên 
thấp dân, là người biểu thị tâm tính hào hiệp, phóng khoáng, 
không câu nệ tiểu tiết. Nếu lông mày thưa, thô hoặc quá to 
bể ngang thì là kẻ cuồng phóng. 
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- Người mềm mỏng nhu thuận: Kẻ tính tình nhu thuận, 
dễ bị người thuyết phục thì lông mày vòng cung, đầu và đuôi 
nhọn, nhỏ so với phần giữa hoặc hơi cong mà đầu chân mày 
cao, đuôi lông mày xuống thấp hơn đầu. 

- Người tham lam, dâm dệt: Đặc trưng của tham lam, 
đâm dật là loại lông mày hoặc mịn và rối như td vò hoặc nhỏ 
bản và cong vút như mày ngài. 

- Người tàn nhẫn, hiếu sắc: Lông mày thô, mọc thẳng 
đứng hoặc mọc hướng lên phía trên là kẻ thần khí cương bạo, 
tính tình tàn nhẫn, hiếu sát, ưa đấu tranh bạo lực. Sách 
Nhân luân đại thống phú cô nói: "Lông mày mọc ngược mà 
thô là kế tính hay đa sát, đữ như lang sói". Nhưng, đặc tính 
trên chỉ trở thành hành động nếu nó đi đôi với mắt chó sói 
hoặc mắt ốc nhổi mà lộ hung quang. n 

Người ta thường nói "Mi thanh mục tú" là người tính 
tình hoà nhã, thông minh. Xem như vậy, lông mày và mắt là 
những nơi để phát hiện ra được cá tính của con người. Phối 
hợp cả hai (ông mày và mắt) ta có tạm đủ yếu tố để quan sát 
cá tính con người dưới khía cạnh tĩnh. 

Những điều này ta chỉ công nhận như là những kinh 
nghiệm. 

, Gần đây, người ta đã bất đầu để tâm nghiên cứu một 
cách khoa học và phát hiện ra những điều mới lạ về sự liên 
quan giữa tính của cọn người với cấu tạo cơ thể của họ. 

Báo An Ninh Thế Giới sế 108, ra ngày 7-1-1999, đăng 
bài "Trái tim lạ có sinh ra thói quen. kỳ lạ hay không?", đã kể 
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một số hiện tượng "tính" của con:người có liên quan đến các 
bộ phận trong cơ thể: - sưng : : 

"Ở Mỹ có một trường hợp một cô gái tên là Silvia Klare, giáo 
viên dạy múa ở một số trường phổ thông ở New York, sau khi được 
ghép tim đã thay đổi một cách lạ lùng. Cô này trước kia cố một chế 
độ ăn uống rất nghiêm túc, vậy mà sau khi được ghép tim đã trở 
thành.một "con nghiện" rượu, bia và ngốn tất cả những món ăn 
mà trước kia cô không một lần động đũa. Lạ hơn nữa là khả năng 
tình dục của cô cũng gia tăng đên mức ... đáng rgại. Nếu như 
trước kia cô luôn tuân thủ theo các hành ví đạo đức nghiêm chỉnh 
của mình thì nay đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều nếu không 
muốn nói đó là những hành động gợi tình trắng trợn. 

Người ta đã quyết định tìm rõ nguồn gốc về người hiến tím 
cho cô gái. Hoá ra đó là một chàng trai 18 tuổi có lối sống phóng 
đăng, bạt mạng bị chết trong một tai nạn ô tô. 


Một ví dụ điển hình nữa là trường hợp xẩy ra với nhà hoạt 
động chính trị Đức, Oscar Lafoten. Chẳng bao lâu sau khi bị mưu 
sắt vào ngày 25-4-1990 (ông bị thương rất nặng bởi vết dao đâm 
sâu), ông lại thấy thèm hút thuốc lá đến kinh khủng mà trước đó 
ông chưa bao giờ động tới Các bác sĩ điểu trị đưa ra giả thuyết 
rẳng, bệnh viện phải tiếp cho ông tới 3 lít máu và trong số máu 
này có thể đã được "hoà trộn" một phần nicotin nào đó bởi vì trong 
số những người bán và hiến máu thì có không ít là những con 
nghiện thuốc lá. Nhà chính trị này buộc phải đấu tranh đến khốn 
khổ để chống lại thói quen tệ hại này." 

Bài báo trên đã cho ta thấy, cấu trúc các bộ phận trong 
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cơ thể con người có ảnh hưởng đến "tính" của con người. 

Ông cha ta thường gọi một người có tính. nóng là: "anh 
này có máu nóng", hoặc một người có tính dâm là: "cha này 
eó máu dê", tức là ông cha ta đã cảm nhận thấy, máu có ảnh 
hưởng đến tính của con người. Những kinh nghiệm của ông 
cha ta và những nghiên cứu của khoa học hiện đại đã minh 
chứng một điều: Các bộ phận trong cơ thể có ảnh hưởng đến 
"tính" của từng con người cụ thể. 


1.3.3. Tính của con người có nguồn gốc hình thành 
do hấp thụ được 

Ngoài nguôn gốc tính vật và nguồn gốc tính do cấu tạo cơ 
thể tạo nên, tính còn có nguồn gốc từ sự hấp thụ ở môi 
trường xung quanh bằng cách bắt chước, được giáo dục, tự 
bản thân học tập và rèn luyện mà có. 

Bản chất tính vật trong con người là tính lười, nhưng 
trong lao động sản xuất để sinh sống, người ta buộc phải rèn 
luyện tính chăm để đi hái lượm, sẵn bắn mà sống. Trong 
cuộc sống cộng đồng, do nhu cầu cuộc sống cộng đồng, một số 
tính mới xuất hiện như tính kỷ luật, tính tổ chức, tính 
thương người... : 

Đặc điểm của tính hấp thụ là nhận từ bên ngoài vào 
trong cơn người. Do đó một tính hấp thụ được phải qua các 
con đường như tai nghe, mắt thấy, từ đó con người tiếp thu 
được. Có những tính có thể hấp thụ được dễ đàng, nhưng 
cũng có những tính hấp thụ được rất khó khăn. Nếu việc tiếp 
thu khó khăn, con người phải có quyết tâm rèn luyện, có khi 
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xất gian khổ, những tính hấp thụ mới có thể vào 'được trong 
người. Ví dụ tính chăm chỉ, tính kỷ luật, v. V... 

Môi trường sống, môi trường xã hội có ảnh hưởng rất 
nhiều đến tính hấp thụ được của con người. Nếu một người 
sống trong môi trường tốt, được sống trong gia đình có văn 
hoá, người đó sẽ tiếp thu được nhiều tính tết do văn hoá gia 
đình đem lại. Khi trưởng thành, anh ta có việc làm, sống 
trong môi trường xã hội lành mạnh, anh-ta sẽ tiếp thu được 
những tính tốt của những người xung quanh. 

Do đó việc tu dưỡng của con người thực chất là rèn luyện 
để hấp thụ những tính tốt mà bản thân chứng tả cũng như 
xã hội cần. 


1.4. PHÂN LOẠI TÍNH CỦA CON NGƯỜI 
Ta có thể phân loại "tính" theo nhiều cách" 


1.4.1. Tính có nguồn gốc uật uà tính có nguồn gốc 
người 
Tính có nguồn gốc vật (gọi tắt là "tính vật") chỉ những 
tính mà con vật và con người đều có, tất nhiên chỉ kể đến 
"tính" của động vật cao cấp, động vật có vú. Ví dụ: tính 
tham, tính dâm, tính dã man, tính hung đữ, tính nhát, tính 
lười... có nguồn gốc vật, vì con vật cũng có những tính này. 
Tính có nguồn gốc người (gọi tắt là "tính người) là tính 
chỉ riêng con người mới có mà thôi. (Khái niệm "tính vật" và 
"tính người" ở đây Không hoàn toàn trùng với cách hiểu 
thông thường, trong ví dụ, "thằng ấy mất hết tính người", chỉ 
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một kế có hành vi đã man). Ví dụ: tính đam mê, tính thích 
cái đẹp, tính thích hưởng thụ, tính chăm, thật thà, ngay 
thẳng ... là những "tính người": Sở đĩ chỉ có con người mới có 
tính này là do con người có, tư duy cao, con người có giao tiếp 
với nhau bằng tiếng nói, sống trong cộng đồng, nên có thêm 
nhiều tính mới, khác với những tính của con vật. 


1.4.8. Tính uốn có uà tính hấp thự được 

Tính uốn có là một nhóm tính, mà mỗi con người cụ thể 
sinh ra đã có, phụ thuộc vào cấu tạo cơ thể của từng con 
người cụ thể, hoặc những tính mang nguồn gốc vật. Như vậy 
tính vốn có có hai nguồn gốc: 

Tính uốn có có nguồn gốc từ sự cấu tạo của cơ thể từng 
eon người: Một con người sinh ra, khi nghe tiếng khóc chào 
đồi, mọi người có thể phán rằng: "thằng bé / con bé này, sau 
này bướng lắm đây", hoặc "thằng bé / con bé này hiển như 
cục đất". Nhận xét này hầu hết là đúng cho từng đứa trẻ. 
Những nhận xét đó chưa phải là đã đánh giá hết tính của 
từng con người cụ thể, nhưng nó chứng tổ rằng, một số tính 
của từng con người cụ thể hình thành từ cấu tạo cơ thể của 
người đó, cha mẹ để ra đã có những tính đó rồi. Nó là tính 
vốn có của con người đó. 

Tính uốn có còn cỗ nguần gốc từ tính của những con vật, 
vì con người cũng là một loài động vật, nên cũng có những 
tính của con vật. Những tính tham, hung đữ, tính lười, tính 
ghen... là những tính bắt nguôn từ tính của những con vật. 


_Ằ—_ `... 
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từ bên ngoài vào, chưa có trong:con người, trong những điều 
kiện nhất định, trong mối quan hệ với người khác, thông qua 
đó-tự tiếp nhận được, hoặc được giáo dục, hoặc do rèn luyện 
của bản thân mà có. Ví dụ: tính chăm, tính khinh lao động, 
tính khinh người... là những tính hấp thụ được. , 


1.4.3. Tỉnh dục uọng uà tính không dục ung 


Dục vọng là sự ham muốn, thích thú. Tính dục uọng là 
tính thể hiện sự ham muốn, thích thú. Ví dụ tính dâm, tính 
tham, các tính thích, tính đam mê là đính dục uọng, tức là 
xuất phát từ sử ham muốn thích thú của con người. Tuy con 
người ai cũng có những ham muốn, thích thú, có thể coi là 
những tính chung của con người đã được khái quát hoá, 
nhưng không thể coi là tính chung của từng con người cụ thể, 
vì mỗi người ham muốn, thích thú một kiểu khác nhau và 
mức độ cũng rất khác nhau. Bạn tham danh vọng, địa vị, còn 
tôi chỉ tham tiền, cứ nghề gì kiếm ra được nhiều tiền là tôi 
làm, bất kể là nó chân chính hay không. Có người tham một 
cách lộ liễu, nhưng cũng có người tham một cách kín đáo, có 
người tính tham rất đậm, cũng có người tính tham chỉ mờ nhạt. 

Tính không đục uọng là tính không thể hiện sự ham 
muốn, thích thú. Ví dụ như: tính nóng, tính trầm lặng, tính 
cẩn thận, tính cẩu thả... Những tính này không thể hiện sự 
ham muốn, thích thú. ' 


1.4.4. Tính thiện uà tính ác 
Tính thiện là một nhóm các "tính" chỉ sự làm lợi, không 
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làm hại cho người khắc hoặc cho cộng đồng. Ví dụ: Tính 
thương người, bênh vực người yếu, hay giúp đỡ người, là tính 
thiện. Lục Vân Tiên trong truyện Lục Vân Tiên '>a đường 
gặp chuyện bất bình chẳng tha", đó là người có tính thiện. 

Tính thiện thường có nguồn gốc tính người, hoặc tính 
hấp thụ được. 

Tính ác là nhóm các "tính" làm hại đến người khác hoặc 
cộng đổng ở mức độ cao, nguy hiểm. Ví dụ: tính hung dữ, 
tính đã man, tàn bạo, xảo quyệt là tính ác... 

Tính ác thường có nguốc gốc tính vốn có. Tính ác thường 
là mầm mống của tội ác. 


1.4.5. Tỉnh xấu oà tính tốt 
Tính xấu là nhóm "tính" làm ảnh hưởng đến người khác 
và cộng đồng, thậm chí cho cả bản thân người đó, nhưng 
không ở mức nguy hại lớn. Ví dụ: tính ích kỷ, gian đối, lười, 
nghiện hút thuốc lá, ... là những tính xấu. 
Tính xấu rộng hơn tính ác, bạo hàm tính ác. Một người 
ác là một người xấu, nhưng một người xấu chưa chắc đã ác. 
Tính tốt là nhóm "tính" không làm ảnh hưởng, hoặc chỉ 
làm lợi cho người khác, cộng. đồng, hoặc'làm tăng giá trị của 
bản thân mình. Ví dụ như: tính thương người, tính hay giúp 
đỡ người, tính can đảm, tính trung thực, chăm chỉ, cẩn cù, 
cẩn thận, sạch sẽ, là những đổnh tối. 
-___ Những tính đốt như thương người, haỹ giúp đỡ người... là 
những tính ¿ốt có ích cho xã hội. + h 
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Những tín; tốt. như chăm chỉ, cần cù, cẩn thận, sạch sẽ... 
chỉ làm tăng giá trị của bản thân người có tính đó. 

Tính tốt rộng hơn tính thiện: Một người tốt chưa chắc đã 
thiện; một người thiện chắc chắn là người tốt. Trong ví dụ kế 
trên, các tính nêu trên đều là ¿nh tốt, nhưng tính thiện chỉ 
có tính thương người, tính hay giúp đỡ người. ' 

Tính tốt gọi theo chữ bán chính là đức tính. Đức tính thể 
hiện những tính rối. 

Rèn luyện để có tính tốt chính là rèn luyện đức tính. Ta. 
thường nói, "con người ta phải có đạo đức". Nói như vậy hàm 
hai ý, "đạo" theo nghĩa hán, là những học thuyết về đạo làm 
người để ta theo và làm theo (hành đạo). Ví dụ đạo Lão, đạo 
Khổng... là những đạo'đạy con người những nguyên tắc làm 
người, đạo lý làm người. Người ta có thể không theo một học 
thuyết nào, nhưng ta vẫn cần phải có những đức tính và rèn. 
luyện đức tính. Người nông đân ngày xưa rất ít hiểu Khổng, 
Mạnh, nhưng họ vẫn có thể là những người tốt, những người 
có đức. Họ không biết đạo Khổng, nhưng các tính tốt chỉ dẫn. 
cho họ phải sống như thế nào cho hợp lẽ, và như vậy là họ đã 
tuân thủ những nguyên tắc của đạo làm người. 

Chúng ta cũng cần phân biệt "đạo" theo nghĩa tôn giáo, 
khác với "đạo" theo nghĩa học thuyết với khái niệm về đạo 
làm người, 


1.4.6. Tính cơ bản uà tính không cơ bản 


Tính cơ bản là những tính mà thông qua những tính đó, 
ta có thể đánh giá được toàn bộ con người đó, là xấu hay tốt, 
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là thiện hay ác, là lười biếng hay chăm chỉ, là hung đữ hay 
hiển lành, là đã man, tàn bạo hay thương người, giúp đố 
người v.v. Ví dụ: một anh chàng nghèo kiết xác do lúc nhỏ 
không chịu học hành, không chịu học nghề, đến khi lớn 
không biết làm gì, lại lười lao động, chúng ta có thể đánh giá 
ngay là một anh "lười", mặc dầu anh ta có thể còn một vài 
tính khác, như hiển lành, không ghen tị v.v. Anh ta có một. 
số tính tốt nhưng tính lười vẫn là eơ bản, vì thông qua nó, 
mọi người dễ dàng nhận xét, đánh giá anh ta là lười và tính 
lười làm cho đời anh ta khổ. Một người tham lam, cái gì cũng 
vơ về mình, ta có thể đánh giá ngay là người tham. Một 
người bất tài nhưng cứ bám lấy chức vụ của mình mà không 
hoàn thành được nhiệm vụ, ta có thể đánh giá ngay là người 
tham quyền cố vị. Những kẻ tay sai, làm mật thám thời xưa, 
chuyên tra tấn, hỏi cung người bằng cách tra tấn đã man, 
những kẻ cướp của giết người, ta có thể kết luận là những kẻ 
đã man, tàn bạo. 

Tính không cơ bản là những tính mà ta không thể đánh 
giá một con người thông qua những tính đó. Ví dụ một người 
làm việc rất chăm chỉ, được mọi người quý mến; anh ta chỉ có 
một "tật" là nghiện thuấc lá. Vậy chúng ta chỉ có thể nhận 
xét anh ta là tốt, còn tật nghiện thuốc lá ta bỏ qua. Một nhà 
bác học làm việc rất say sưa, nhưng hay đãng trí, ta chỉ có 
thể tôn kính mà không cho là người đoảng vị. 


1.4.7. Tính đậm oề tính nhạt 
Tính đệm là tính được thể hiện ở tân suất và cường độ 
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cao, Zính nhạt là tính được thể biện ở tần suất:và cường độ 
thấp. £ 

Trong một con người có thể có một số tính thể hiện rất 
đậm nết, một số tính khác mờ nhạt. Một người tính rất hung 
dữ, luôn gây gổ đánh nhau, mọi người rất sợ, nhưng đôi khi 
anh ta cũng thương người. Vậy tính hung dữ là ¿nh đậm, 
tính thương người là tính hgf. Cũng có trường hợp ngược 
lại, một người rất biển lành, nhưng trong một điều kiện ức, 
chế, bị đồn ép quá mức, anh ta có thể trở nên bung dữ. 
Trường hợp đó, hiển lành là £ñk đệm, còn hung dữ là ¿ớuh 
nhạt trong anh ta; ta thường nói "anh ấy hiển nhưng hay 
cục". Một người rất tham, nhưng đôi khi cũng rộng rãi; tính 
tham là ?ính đậm, còn tính rộng rãi là đính nhạt. 


1.4.8. Tinh hiện oờ tính ẩn 

Tính hiện là nhóm "tính" được thể hiện ra ngoài qua thái 
độ, lồi nói và hành động, mọi người đễ dàng nhận xét, đánh 
giá. Những người "ruột để ngoài da" là những người tính 
hiện. Tính tham ăn, tham tiển, tham của, thường là đính 
hiện; nhưng tính tham địa vị, danh vọng, quyền lực thường 
là tính ẩn vì nó là tính tham "cao cấp" hơn, có khi nó ẩn giấu 
dưới những mưu mô xảo quyệt. Tính thích như là thích nhàn 
bạ, thích hưởng thụ, thích cái đẹp, thích cái mới, cái lạ, tính 
đam mẽ thường là £ính hiện, dễ được bộc lộ ra ngoài. 

Tính ẩn là tính không thể hiện ra ngoài, chỉ tổn tại trong 
suy nghĩ, hoặc ít thể hiện ra ngoài, hoặc thể hiện nơi khác, 
cồn nơi hiện ở không thể hiện ra, nên mọi người dễ đánh giá 
sai, hoặc không chính xác. Một. giờ hay ba hoa, tz có thể 
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đánh giá ngay là anh này có tính ba hoa; tức tính ba hoa là 
tính hiện, nhưng một ông khác, trên lời nói thì không thể 
hiện tính tham, nhưng đôi lúc lại nhận quà cáp, hoặc hối lộ 
không để cho ai biết, như vậy tính tham của ông này là ¿fn% 
ẩn. Hoặc một người có tính gian đối, lừa đảo đến nơi này 
không thể hiện ra, khi đã lừa được rồi thì chuồn đi nơi khác. 
Ở nơi mới anh ta lại che dấu tính lừa đảo của mình, sau đó 
lại lừa đảo và lại chuồn. Do đó tính lừa đảo là dính ẩn. Có 
nhiều kẻ giết người, sau đó trốn đến một nơi xa xăm, sống ở 
đó, mai danh ẩn tích, không thể biện tính hung đữ, đã man, 
tàn bạo, có khi lại làm những điều tốt, làm cho ta tưởng lầm 
là người tốt. Mọi người không biết tung tích của anh. ta, anh 
ta sống rất được lòng mọi người; đến khi công an phát hiện 
đến bất, mọi người mới vỡ lẽ ra là, mình đã sống cùng với kẻ 
giết người. 

Thông thường những tính ở dưới dạng ẩn là rất nguy 
hiểm. Ta khó có thể nhận xét, đánh giá nó một cách chính 
xác. 


1.4.9. Tính phổ biến uà tính không phổ biến 

Tính phổ biến là "tính" có ö nhiều người. Tính, phổ biến là 
các tính vốn có, hoặc tính hấp thụ được mà nhiều người cùng 
hấp thụ được trong quá trình lao động. Ví dụ tính lười, tính 
ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ, cần cù đều là những tính phổ 
biến. Tính lười là tính vật, hầu hết các con vật đều có tính 
lười (tính phổ biến). Ta thử quan sát một con vật, sau khi nó 
ăn no, nó sẽ nằm ngủ ở một chỗ nào đấy, đến khi đói nó mới 
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lại nghĩ đến chuyện đi kiếm mỗi. Tính ngại khó, ngại khổ, 
thích nhàn hạ là tính người, phát triển trên cơ sở tính lười 
của con vật, trong điều kiện phải lao động cực nhọc. Hầu hết 
chúng ta đều ngại lao:động nặng nhọc, các bậc cha mẹ đều 
muốn con mình làm việc nhàn hạ, ít người muốn bản thân 
mình và con cái mình vất vả. Bởi thế ngày nay, rất nhiều 
người muốn bọc -đại học, hoặc cho con mình học đại học. 
Những gia đình giàu có, có chức có quyền, nhưng con cái học 
đốt, không đỗ đại học họ cũng cố chạy chọt, đút lót, cho con 
học mở rộng, học ban đêm, tại chức, miễn là có mảnh bằng, 
để họ có thể bố trí cho con cái vào những chỗ nhàn hạ, không 
phải lao động chân tay vất vả; vì họ đều nghĩ, chỉ có tốt 
nghiệp đại học con cái họ mới thoát khỏi lao động chân tay 
cực nhọc. Thậm chí, nhiều gia đình nghèo họ cũng cố cho con 
học đại học, họ nói một cách chân thành rằng: "đời bố mẹ 
thất học, bố mẹ khổ lắm rồi, bố mẹ phải cố gắng kiếm tiền, 
tiết kiệm từng đồng để cho các con học, cho các con đỡ khổ". 
Do đó có thể nói, tính thích nhàn hạ là tính rất phổ biến. 

Tuy vậy tính chăm chỉ cũng là một tính phổ biến, vì hầu 
hết mọi người nhận thức rằng, nếu không làm việc sẽ đói 
rách, nghèo khổ. Điều kiện sống bắt buộc phải thế, muốn 
lười cũng không được. Tính chăm chỉ là tính hấp thụ được, 
nhưng là fính phổ biến. 

Tính không phổ biến là tính chỉ có ồ một số người. Ví dụ 
tính xảo quyệt, tính gian đối, tính hung đữ, tính khinh 
người, khinh lao động... là đính không phổ biến. Tính không 
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phổ biến thuậc loại tính người, do quá trình tư duy mà có. Ví 
dụ: Tính xảo quyệt là phát triển của tính gian dối, nhưng ở 
mức độ cao hơn, đầu óc phải suy nghĩ nhiều hơn, pải bày 
mưu ma này, chước quỷ nọ, để mọi người không đoán được ý 
đồ của mình. Tính khinh lao động là tíub không phổ biến vì 
chỉ có ở một số ít người, thường ở giai cấp bóc lột, ở tầng lớp 
thống trị, có cuộc sống sung sướng, không phải lao động họ 
mới khinh ghét lao động. 

'Theo cách phân loại trên, ta có chín cách phân loại khác 
nhau. Trong mỗi cách phân loại lại có hai nhóm tính đối lập 
nhau. ' 

1.5. Tính chất của tỉnh 

Một điều thú vị là, "tính" cũng có những tính chất của 
nó. Ta thử nghiên cứu xem "tính" có những tính chất gì? 

1) Những tính uốn có thường khó mất đi, hay nói cách 
khác, có đính bên uững, có tính bảo thủ. Ví dụ: Tính đâm, 
tính tham, tính nóng... là những tính khó mất đi, Người ta 
không thể mất tính dâm, tuy đã hàng chục nghìn năm. Nếu 
tính này mất có lẽ loài người cũng bị tiêu điệt. Tính dâm chỉ 
có ngày càng phát triển lên, hiện đại lên mà thôi. Tính tham 
cũng không bao giờ mất. Nếu tính tham mất thì xã hội cũng 
khó mà phát triển, vì không có ai tham làm giầu thì lấy đâu 
ra nhiều của cải cho xã hội, và xã hội không có người thích 
tiêu xài, thích ăn chơi, thích "đủ thứ" thì làm sao tiêu dùng 
hết của cải của xã hội làm ra để cho xã hội lại phải tái sản 
xuất. Sẽ không tưởng tượng nổi, nếu ta tiêu dùng như người 
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thượng cổ thì của cải của xã 'hội ngày nay bị dư” tha đến 
mức nào? 


9) Những tỉnh hấp thụ được, trong một điểu kiện nào đó 
có thể thay đổi, nói một cách khác là có tính không bên ung. 

Tính chăm, nếu không rèn luyện liên tục, con người ta 
xất đễ trở về với tính lười biếng. Bởi vì để có được tính chăm, 
con người phải có nghị lực, phải rèn luyện liên. tục, không 
một phút lơi là. 


Tính khinh lao động có thể mất đi, khi điểu kiện sống 
cua anh ta bị đảo lộn, anh ta không còn được ngồi không ăn 
bám, mà phải lao động thực sự để sống. 

Tính khinh người của một người nào đó cũng có thể mất 
đi khi điểu kiện sống của anh ta bị sa sút, bị mất quyển lực 
chẳng hạn. Lúc đó, có thể anh ta lại trở nên thương người, 
quý người, 

8) Trong những điều kiện nhất định, "tính" có tính phát 
triển, tức nhạt trở thành đậm, tính đã đậm trở thành đậm 
hơn. 

Một người tham làm giàu, anh ta đã giàu lên một cách 
đã dàng thì anh ta tiếp tục hăng say làm giàu, chứ không hề 
giảm sút. Tiển để cho tính tham phát triển là trong một điểu 
kiện nào đấy thuận lợi anh ta làm ăn phất lên được, anh ta 
say sưa, tính tham làm giàu của anh ta sẽ đậm lên. Một kể 
buôn ma tuý, anh ta trúng vài ba chuyến, anh ta sẽ buôn cho 
đến khi bị bắt. Chúng ta nhiều khi ái ngại cho họ rằng, họ 
tham làm gì cho nhiều để đến nỗi bị bắt; nhưng tính tham 
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của họ đã phát triển cao làm cho nó đã đậm lại đậm thêm, 
nên họ khó có thể đừng lại. ' 

l Một người có tính tham quyển lực, bằng một mưu mô, 
mánh khoé nào đó, họ đã đạt được một địa vị nào đó, họ sẽ 
không muốn đừng lại mà muốn vươn lên cao hơn, bằng các 
mưu mô xảo quyệt, có khi đã man, tàn bạo hơn. 

4) Trong những điều kiện nhất định, "tính" cổ đính thoái 
hoá: tính đệm có thể nhạt đi, tính hấp thụ được có thể mất đi, 
còn tính uốn có có thể ẩn đi, hoặc nhạt đi, nhưng không mất 
đi. 

Một em bề khi học ở bậc tiểu học rất chăm học, nên học 
rất khá. Nhưng khi học ở bậc trung học cơ sở, sức học có thể 
bị sa sút, do lười không còn chăm chỉ như hồi học tiểu học 
nữa. Nhiều khi bố mẹ ngỡ ngàng, cứ tưởng con mình vẫn 
chăm chỉ học hành, không ngờ tính chăm chỉ đã hoàn toàn 
biến mất. 

Một kẻ lưu manh, côn đổ hung hãn, sau khi đi tù về anh 
ta có thể sẽ bốt hung đữ đi, đo được giáo đục cải hỏá, nhưng 
chưa chắc đã mất đi. Tính hung dữ có thể trở lại một cách đễ 
đàng, không cần phải rèn luyện, khi có điểu kiện. 

ð) Những "tính" có thể kết hợp uới nhau, nhất là những 
tính cùng một gốc thì dễ kết hợp uới nhau. Tuy nhiên, những 
“tính" đối lập nhau cũng có thể cùng tân tại, không loại trừ 
nhau trong một con người; nhưng chúng ở hai cực bhác nhau: 
tính này đậm thì tính đối lập uổi nó phải nhạt. 

Trong một con nigười có thể có tính tham, ích kỷ... Những 
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tính này thường kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau. Không 
thể nói một người có tính ích kỷ mà lại không tham. 


Do tính kết hợp này mà tính của người này ít khi giống 
hoàn toàn với tính của người khác. Dù hai người tính của họ 
có giống nhau đến thế nào đi nữa, ta vẫn có thể tìm được 
những tính khác nhau của họ. Do tính chất này mà chúng ta 
có nhiều đạng người, rất phong phú. Các cự thường nói: 
"Sống mỗi người mỗi nết, chết mỗi người mỗi mổ" là như vậy. 

Tính hung dữ, tính tàn nhẫn đối lập với tính hiển, tính 
thương người, nhưng cũng có khi trong một con người tổn tại 
cả hai tính đó. Tất nhiên, một tính là đậm, là cơ bản, cồn 
"tính" kia - tính đối lập với nó là nhạt, là không cơ bản. 

Các tính đối lập nhau, không loại trừ nhau cùng tổn tại, 
nhưng tính này đậm tính kia sẽ nhạt, giống như quy luật âm 
dương trong Kinh Dịch, có nghĩa là trong âm có dương, trong 
đương có âm; âm thịnh thì đương suy và ngược lại. Cái này 
đạt tới cực đại thì cái kia ở mức cực tiểu. Hai tính trái ngược 
nhau không thể cùng đậm hoặc nhạt. Bạn không thể tìm 
được người rất hung đữ, nhưng cũng rất biển lành. Như ta 
đã định nghĩa, tính của một người do đa số những người 
xung quanh nhận xét, đánh giá, kết luận, vậy thì không thể 
có hai kết luận trái ngược nhau cùng trong một con người. 

6) Trong một điểu kiện nhất định, một iính ẩn» có thể 
hiện ra, một tính hiện có thể ẩn đi. Ví dụ một người có cuộc 

sống bình thường, không thiếu thốn, ta thấy anh ta không 
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gian đối, lừa đảo; nhưng khi gặp khó khăn, anh ta không 
khắc phục đượe những khó khăn của mình bằng những cách 
chân chính, anh ta đi ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo để kiếm sống. 
Như vậy trong người anh ta đã tiểm ẩn tính trộm cắp, lừa 
đảo rồi, nhưng còn ở dạng ẩn, trong suy nghĩ của anh ta, 
boặc cũng có đôi lần thể hiện, nhưng chỉ là "tắt mắt vặt", ở 
dạng còn mờ nhạt, đến khi bị dồn vào bức bách, tính đó mới 
bộc lộ ra và từ "tắt mắt vặt" có thể đẫn đến những hành 
động cực kỳ nguy hiểm. 


Trong những điều kiện nào đấy, một ¿ính hiện có thể ẩn 
đi. Ví dụ một người có tính tham, nhưng do được nâng đỡ, 
sắp sửa để bạt, bổ nhiệm vào. những chức vụ quan trọng, anh 
ta phải tạm thời làm ra về mình liêm kbiết để khi đã được đề 
bạt rồi anh ta mới lại hiện nguyên hình là một kể tham lam. 

Tính ẩn là tính cực kỳ nguy hiểm. Chính do tính chất 
này mà mọi người đánh giá không hết, hoặc không đúng về 
những người có ¿fwh ẩn. Đây là cái khó nhất trong việc dùng 
người, hoặc theo cách nói ngày nay là trong công tác cán bộ 
thì khó nhất là đánh giá và sử dụng cán bộ cho đúng với sở 
trường, sở đoản của họ. Một người tài, nhưng có tính tham' 
dưới đạng ẩn, tả dùng vào những vị trí có liên quan đến kinh 
tế, anh ta sẽ tham ô; một cán bộ thích địa vị; sử dụng vào các 
chức phó, anh ta sẽ đấu đá, gây mâu thuẫn trong lãnh đạo, 
gây mất đoàn kết, làm cho đơn vị mất ổn định; một người có 
tham vọng lớn, giao cho anh ta quyển. hành, anh ta sẽ sử 
dụng quyển đó, cộng với tính xảo quyệt vốn có, sẽ làm cho xã 
hội điên đão. 
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'7) Hầu hết các "tính" đều có tính chất hai mặt: mặt tối và 
mặt xấu; mặt tích cực và mặt tiêu cực; mặt lợi và mặt bất lợi. 

Một người có tính thật thà, đó là tốt, nhưng có khi anh fa - 
thật thà quá, nói những điểu không nên nói, thì lại hoá ra 
bất lợi cho anh ta: Bạn có tính ngay thẳng, nói thẳng ra với 
người khác, những điểu mã bạn cho là người ấy khống đúng, 
bạn không tán thành. Nếu người bị nói là người biết nghe lời 
nói phải, thì đó là điểu tốt, họ sẽ không tự ái và tiếp thu, 
nhưng nếu họ là người hay tự ái, cố thấp, họ sẽ không vừa 
lòng, họ ghét bạn, gây sự với bạn, hoặc để ý có địp sẽ trả 
xniếng, đó là mặt xấu, mặt bất lợi, mặt tiêu cực của tính ngay 
thẳng. Một người có tỉnh tham làm giàu, anh ta luôn suy 
nghĩ đến cách làm giàu bằng cách sản xuất kinh doanh một 
sản phẩm nào đấy, đó là mặt tích cực, mặt tối, mặt lợi cho xã 
hội của tính tham vì đã góp phần làm cho kinh tế nước nhà 
phát triển. Nhưng nếu anh ta lại đi buôn lậu, trốn thuế, 
buôn bán ma tuý thì đó lại là mặt điêu cực, mặt xếu, mặt bất 
lợi của tính tham đối với xã 

Do "tính" có tính chất hai mặt, nên ta phải tìm cách phát 

huy mặt tốt có ích cho xã hội và hạn chế mặt không tốt. 
Đừng để cho mặt không tốt phát triển đến mức nguy hiểm cho 
xã hội. 








8) Những (ính uốn có thường không có tính giai cấp; một 
số tính hấp thụ được thường có tính gia? cấp. 

Tính uốn có mang nguễn gốc tính vật hoặc nguồn gốc từ 
cấu tạo cơ thể, tức là sinh ra đã có, do đó đù con người ta ở 
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địa (Vị xã hội cao hay thấp, ở giai cấp bóc lột hay bị bóc lột, ở 
tng lớp thượng lưu hay hạ lưu, thống trị hay bị trị đều có 
những £ính oốn có của riêng mình, nên £ính uốn có không có 
tính, giai cấp.. Ví dụ: tính dâm, tính tham, tính nóng, tính 
điểm đạm, v.v. không có tính giai cấp. Điều này chúng ta 
thấy Yất rõ, tảng lớp thống trị cũng tham, cũng dâm, cũng 
cũng nóng tính như tầng lớp bị trị, có khi tính của họ 
còn thể biện ghê tốm hơn nhiều so với tầng lớp hạ dân, bị trị. 
Nguyễn Gông Trứ, nhà thơ, đồng thời cũng là quan đại 
thần của Triều Nguyễn đã thổ lộ: 

- "Ban ngày quan lớn như thân, 

- Bản đêm quan lớn tần mần như ma.” 

_Ý Điều đó có nghĩa là, nói về "tính dâm" thì quan và dân 
đều như nhau, mặc đầu ở hai địa vị, hai giai cấp rất khác 
nhau trong xã hội. 

_Tính khinh lao động là tính có ffnÄ: giai cấp. Tính khinh 
lao động là tính hấp thụ được của tầng lớp trên, trong môi 
trường anh ta không phải lao động vẫn được sung sướng, 
thấy lao động nặng nhọc, vất vả, nhất là những công việc 
bẩn thỉu mà vẫn không đủ ăn; anh ta cho rằng như thế là 
hèn kém, “Tính này chỉ xuất hiện khi có kể giàu người nghèo, 
có thống trị và bị trị, có kế sướng và người khổ. 

. Tóm lại những khái niệm cơ bản về tính của con người, 
nguồn gốc của nó và những tính chất của nó là những vấn đề 
cơ bản để chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu sâu thêm về tính 
_ ShỆ:  8/XỌ €1 15⁄2 AI §: kỘ): + 
1ñ người trong ci con người mới, xã hội 
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CHƯƠNG II 


MỘT SỐ TÍNH CỦA CON NGƯỜI CÓ 
NGUỒN GỐC DỤC VỌNG 


Ta hãy tìm hiểu một số tính của con người có nguồn gốc 
dục vọng. Có thể nói, những tính này là những tính quan 
trọng nhất, quyết định nhân cách của con người và liền quan 
xất mật thiết tới tội lỗi, tội phạm, nguồn gốc của những cái ác 
trong cộng đồng, trong xã hội. 

Có thể kể ra một số "tính" điển hình của con người có 
nguồn gốc dục vọng là: 


2.1. TÍNH DÂM 


Tính đâm là tính ham muốn nhục dục quá độ hoặc không 
chính đáng, được thể hiện ra bằng thái độ, lời nói, hành động 
thích thú tình đục. Ví dụ: "thằng ấy trông thấy gái là tít mắt 
lại", hoặc "thằng ấy tán gái rất giỏi, bao nhiêu cô chết với 
nó"; hoặc "thằng ấy cứ thấy con gái là sán lại gắn", v.v. Đó là 
những nhận xét về những người có tính dâm. Tính dâm có 
nguồn gốc tính vật. Nhờ có "tính" này mà nồi giống sinh vật 
được bảo tên. ' 
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Tính đâm là tính vốn có của con người, thậm chí tạo hoá 
cho hẳn mỗi con người một bộ phận để thực hành tính dấm. 
Những người có tính đâm mạnh mẽ còn biểu hiện ở con mắt. 
Tính dâm cũng là tính phổ biến của con người. Khó có thể 
tìm ra người không cố tính-dâm. Tính dâm phổ biến đến 
mức, chỉ cần có vài ba người ngôi với nhau nói chuyện phiếm, 
thì thể nào cũng nói đến "chuyện ấy", "cái ấy". Phần lớn các 
truyện tiếu lâm cũng là nói đến "chuyện ấy", "cái ấy", và 
cũng chỉ có truyện tiếu lâm nói đến "chuyện ấy", "cái ấy" là 
hay nhất, hấp dẫn mọi người nhất. ñ 

Những người tu hành, tuy không lấy vợ, lấy chồng, 
nhưng cũng phải thường xuyên đấu tranh chống lại tính 
dâm của mình. Cũng có những người không chống lại nổi 
phải hoàn tục. 

Báo An Ninh Thế Giới só 115 ngày 4-3-1999 đăng bài 
“Giáo Hoàng sinh con - sự thật hay huyền thoại" như sau: 

"Từ hơn nghìn năm qua, trong lịch sử Giáo Hội Thiên Chúa 
giáo có một câu chuyện đã gây nhiều tranh cãi và thu hút sự quan 
tâm của không ít người. Đó là chuyện có phải vào năm 855, một 
phụ nữ đã giả nam để lọt vào Giáo Hội và lên ngôi Giáo hoàng - 
Giáo hoàng John VIH? Mới đây, Peter Stamford (biên tập chính 
của tờ Sứ giả Nhà thờ) đã viết một cuốn sách chứng minh cầu 
chuyện là có thật. Về tên gọi và nguồn. gốc của vị Giáo hoàng này 
còn nhiều điều chưa rõ ràng, có người cho rằng bà tên thật là 
đoạn, Các biên niên sử ghi lại rằng Joan là người Anh _và cha mẹ 
bà có tên có liên quan đến một tổ chức tôn giáo. Cha mẹ bà đã 
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mang theo một số nhà truyền giáo sang Đức: và tại đó, doan đã 
phải đóng giả làm eon'trai để được đi học. Việc đểng: giả vẫn tiếp 
tục khi Joan đã lớn. Nhân dân rất yêu quý bà và đến thế kỷ thứ 
IX bà đã lên ngôi Giáo hoàng. Ông Peter kể lại: "Mới đầu tôi cho 
rằng đây chỉ là câu chuyện thần thoại hay cổ tích gì đó thôi. 
Nhưng càng chú ý kỹ, tôi càng thấy thú vị và bắt đầu cảm thấy có 
một yếu tố lịch sử thật bên trong". Trong khi đó thì các học giả của. 
Nhà thờ La Mã lại không đồng ý với điểu này và nói rằng trong 
suốt cuộc đồi Giáo hoàng John VII không có bất cứ một bằng 
chứng nào cho thấy Giáo hoàng là đàn bà và không ai chấp nhận 
một Giáo hoàng người Đức, dù đó là phụ nữ hay không. Nhà Sử 
học Miehael Wash cho biết, theo truyển thuyết thì bà là người Đức 
và trong thời gian này thì không có vị Giáo hoàng người Đức nào. 
Trong suốt 250 năm đó, không có vị Giáo hoàng nào ngoài Giáo 
hoàng người Ý. Sự tổn tại của một Giáo hoàng người Đức trong 
thời gian này là một điểu rất kỳ lạ đối với ai muốn giải thích về 
vấn để này. Có một số bằng chứng có thể chứng mình được đây là 
sự.thật. Đó là một bức tranh thời Trung Cổ vẽ cảnh Giáo hoàng 
sinh con và một chiếc ghế không bình thường trong bảo tàng". 

Nhờ tính đâm là tính vốn có, mà nồi giống loài người 
được tồn tại và phát triển. Một số người tính đâm trở thành 
tính cở bản, họ luôn luôn đòi hồi tình dục. 

'Tổ tiên của loài người đã nhận ra, nếu để tính đâm được 
tự do thoả mãn, sẽ dẫn đến nòi giống không phát triển được, 
do đó đã phải đi đến cuộc sống vợ chồng theo đôi. Tuy vậy các 
tù trưởng vẫn được tự do bơn. Đến thời phong kiến các vũa 
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chúa vẫn được hưởng đặc quyền này, có tới hàng nghìn cung 
tần mỹ nữ. Một số nữ hoàng, hoàng hậu tuy sống cách biệt 
với bên ngoài, nhưng vẫn tìm cách thoả mãn tính dâm của 
mình. 

Xin kể ra đây vài chuyện điến hình trong lịch sử Trung 
Quốc: 

“Tả Truyện" có ghi truyện "Hạ Cơ" vào năm Tuyên Công thú 
chín (năm thứ 600 trước Công Nguyên): h 

"Trần Linh Công và hai Đại phu Công Tôn Ninh, Nghỉ Hành 
Phụ cùng tư thông với Hạ Cơ. Ba người lấy áo chẽn của Hạ Cơ mặc 
vào trong áo của mình, giữa triểu đình lấy áo chến làm để tài đùa 
cợt lẫn nhau. Đại phu nước Trần là Tiết Dã khuyến can Trần Linh 
Công: "Quốc Quân và Khanh đại phu là tấm gương sáng của nhân 
dân, nay công nhiên truyền bá những sự dâm đăng thì nhân dân 
không còn gương sáng để noi theo. Hơn nữa, việc này mà truyền 
xa nước ngoài thì cũng rất là khó coi, xin Chúa Công cất áo chẽn. 
đi, đừng mặc vào người nữa". Trần Linh Công nói: "Phi, ta nhất 
định sẽ sửa đổi". Trần Linh Công đem chuyện aầy nói cho Công 
Tôn Ninh và Nghỉ Hành Phụ biết. Hai người xin Linh Công cho 
phép họ giết Tiết Da. Trân Linh Công không cho phép, nhưng 
cũng không cấm chỉ họ, thế là hai người bèn giết Tiết Dã. 

Năm Tuyên Công thứ mười (năm 599 trước Công nguyên), 
Trần Linh Công, Công Tôn Ninh và Nghi Hành Phụ ba người 
cùng uống rượu tại gia đình Hạ Cơ. Trần Linh Công nói với Nghỉ 
Hành Phụ: "Hạ Trưng Thư (on của Hạ Co) rất giống Khanh". 
Nghỉ Hành Phụ nối "Hạ Trưng Thư cũng rất giống Chúa 
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Thượng". Hạ Trưng Thư nghe những lời xỉ nhục đó thì rất giận 
bọn họ. Khi Trần Linh Công bước ra khỏi phòng, Hạ Trưng Thư từ 
chuồng ngựa phóng tên bắn chết Trân Linh Công. Công Tôn Ninh, 
Nghĩ Hành Phụ bèn trốn-chạy sang nước Sở"0).. 

Truyện các vua chúa dâm đãng có thể kể hàng vài nghìn 
trang sách không hết. Những truyện các Hoàng hậu, Thái 
hậu dâm đãng cũng không phải là ít. Xin kể một truyện điển 
hình: 

"Sử ký Tư Mã Thiên trong "Truyện Lã Bất VÌ", nói về Lã Bất 
Vi buôn vua, kén trong số vợ. mình ở Hàm Đan một người tuyệt 
đẹp và múa khéo, lại biết người này đã có mang, đem gả cho Tử Sở 
(sau nay làm vua nước Tần, tức Trang Tương Vương). Trang 
“Tương Vương làm vua được ba năm thì chết, Thái tử tên là Chính 
(thự ra là con Lã Bất Vi) lên ngôi đã Thần Thuỷ Hoàng để), tôn 
Lã Bất Vi làm Tướng quốc, gọi là Trọng phụ. Vua Tân tuổi nhỏ, 
Thái hậu thường lén lút tư thông với Lã Bất Vì Đến khi Thuỷ 
Hoàng đế đã lớn, mà Thái Hậu cứ dâm loạn mãi, Bất Vi sợ lộ, 
mang vạ, bền ngầm tìm kể đương vật lớn là Giao Ái, dùng làm 
người nhà. Thường làm trò vui, sai Giao Ái lấy dương vật của 
mình tra vào bánh xe gỗ, thay trục đồng mà đi, mục đích để Thái 
Hậu nghe biết chuyện, nhử Thái Hậu. Quả nhiên Thái Hậu biết 
chuyện và muốn được riêng Giao Ái Lã Bất Vi bèn đâng Giao Ái. 
Lã Bất Vị vò sai người tố cáo y phạm tội đáng thiến. Bất Vi lại báo 
với Thái Hậu: "Nền cho kẻ giả bị thiến này làm chức Cấp Sự 
Trung". Thái Hậu bèn ngầm cho kế coi việc thiến nhiều tiển. Viên 





®“Tả Truyện. Nhà Xuất bản Đồng Nai nắm 1995, trang 114. 
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quan cơi án lại luận tội-vờ, nhổ râu mày Giao Ái, làm cho Hoạn 
quan Giao Ấi nhờ vậy được vào hầu Thái Hậu. Thái Hậu cùng y 
gian dâm, rất yêu y, rồi chửa, sợ người ta biết chuyện, bền giã vờ 
xem bói nói, nên tránh mùa rời cung'sáng đất Ung. Giao Ái được 
di theo thường được thưởng rất hậu, việc gì cũng do Giao Ái quyết 
định. Nhà Giao Ái tôi tó đến vài nghìn người. Các khách cầu làm 
quan, làm môn hạ chọ y đến hơn nghìn người. 

Năm thứ chín đời Tẩn Thuỷ Hoàng, có kế phát giác Giao Ái 
thực không phải là Hoạn quan, thường tư thông với Thái Hậu. 
sinh hai con đều giấu đi, hấn mưu với Thái Hậu: hễ vua chết thì 
dùng con hắn làm vua. 

Tân Thuỷ Hoàng liển giao cho pháp đình xét, biết rõ thực 
tình. Việc liên quan đến Tướng Quốc là Lã Bất Vi. Tháng Chín, 
Tân Thuỷ Hoàng giết ba họ nhà Giao Ái, lại giết hai con do Thái 
Hậu để ra và đày Thái Hậu sang đất Ung. Nhà cửa các môn hạ 
của Giao Ái đều bị tịch thu và họ bị đày sang đất Thục. Nhà vua 
muốn giết cả Tướng Quốc, nhưng vì Bất Vi thờ vua trước có công 
lớn, lại được các tân khách, biện sĩ nói giúp khá đông nên vua 
không nỡ làm tội") 

Ổ đàn ông tính đâm là tính đậm. Tính đâm của đàn ông 
thường mạnh hơn đàn bà; đàn bà kín đáo hơn, nên có thể 


nói, đa số đàn ông tính dâm là tính hiện, đa số đàn bà tính 
dâm là tính ẩn. 


Tính dâm cũng có tính hai mặt: mặt tích cực, mặt lợi là 





' Sử Ký. Tư Mã Thiên. Nhà Xuất bản Văn học, Hà Nội năm 
1988, trang 178: 
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truyền nồi giống, nó còn là biện pháp cân bằng âm dương, 
thuỷ hoả trong éon người, do đó làm cho thần kinh con người 
không bị ức chế, tạo cho con người sự thoải mái, thư đãn và 
hiệu suất làm việc có khi tăng lên. Mặt tiêu cực của nó là 
nếu quá độ sẽ huỷ hoại sức khoẻ. Ta thấy điểu này rất rõ, các 
vua chúa do quá dâm đãng, có tối hàng trăm vợ, nên ít người 
thọ, mặc dầu được ăn uống sung sướng không thiếu thứ gì, 
thuốc quý hiếm đều có; thậm chí một“số vua cHúa kòn bị 
bệnh liệt dương ngay từ hồi còn trẻ. Tính dâm dễ gây ra và 
bị nhiễm các bệnh giang mai, lậu, HTV, AIDS mà HỊV, AIDS 
đang là căn bệnh thế kỷ. , 

“Thông thường tính dâm ở dưới dạng ẩn, nghĩa là ít khi 
thể hiện ra ngoài. Nó thường chỉ được thể hiện trong phòng 
kín và trong phòng kín thì tính dâm của,ai cũng giống ai. 
“Thường người ta cho đó là chuyện phòng the, kiêng ky không 
nói tới. 

Ngày nay ở những nước không ngắn cấm nạn mãi dâm, 
thì tính đâm đễ dàng được thoả mãn, miễn là có tiển. Do đó 
ta không lấy làm lạ, những kẻ có ebức quyển, có nhiều tiền, 
có điểu kiện thuận lợi để thoả mãn tính dâm, đểu bị mắc 
phải. 

'Ta cho tính dâm là xấu và tìm cách ngăn chặn. Điều này 
khó thực hiện được vì nó là tính vến có của con người thì làm 
sao chúng ta có thể đuổi nó ra khỏi con người. Hơn nữa nó lại 
là tính phổ biến, tức là hầu hết mọi người đều có tính đâm. 
'Ta chỉ có thể cấm những cái gì có tính chất không phổ biến, 
cồn nếu đã thành phổ biến thì khó cấm. Việc tuyên: truyền, 
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giáo dục để hạn chế tính đâm của con người, đồng thời luật 
pháp ngăn ngừa tính đâm phát triển thành tội phạm là cần 
thiết, nhưng ta cũng phải có biện pháp quản lý để những 
người có tính dâm thuộc loại đậm vẫn có thể thoả mãn được 
mà không lan truyền bệnh tật, đồng thời giảm bớt tội hiếp 
đâm, do con người có tính dâm đậm bị kìm hãm gây ra. 


2.2. TÍNH THAM 


Tham là thể hiện sự ham muốn thái quá, không biết 
đừng lại của con người. 

Tính tham là tính vốn có của con người vì nó bắt nguồn. 
từ tính vật, từ sự sinh tổn của con người, nhưng được phát 
triển cao hơn, hằn sâu hơn. Tính tham ăn là biểu hiện đầu 
tiên của tính tham của con người. Con người không chỉ tham 
trong một lúc để giải quyết đói bụng mà tính tham thường 
trực trong suy nghĩ của con người, khi có điều kiện con người 
sẽ thực hiện ngay. Từ khi con người biết lao động bái lượm 
và săn bắn, tính tham đã có và ngày càng phát triển. 

Tính tham ăn của con người giống tính tham của con vật 
thể hiện rất rõ ở giai đoạn trệ con và khi con người trở về già 
bị lú lẫn. Hầu hết trẻ con, khí chưa hình thành nhân tính cụ 
thể (tính người) thì đều rất tham ăn. Tất cả chúng ta đều 
trải qua giai đoạn như thế. Một số người già, nhất là những 
người quá già, đầu óc không còn minh mẫn, họ ăn tham 
không khác gì con trẻ. Có lẽ giai đoạn này là giai đoạn lại 
tính vật của con người. Ễ 

Tính tham còn là phổ biến vì ai cũng có, không nhiều thì 
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ít. Không có ai tuyệt đối không tham. Mỗi người tham một 
dạng khác nhau. Người tham ăn (đối với người thiếu ăn và 
đói), người tham của, tham tiển, người tham địa vị, danh 
vọng, thành tích, quyền lực v.v... 

'Tính tham là tính cơ bản của con người, tính tham được 
coi như là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá con người. 
"Tính tham có tính hai mặt: mặt xấu và mặt tốt. Nếu người 
tính tham thể hiện ở hành vi tham ăn tục uống, hoặc vở vét 
về mình một cách lộ liễu, xâm hại đến lợi ích của người xung 
quanh, thì người đó bị mọi người khinh ghét. Nhưng tính 
tham thể hiện ở chỗ tham làm giầu, cũng là vơ vét một cách 
kín đáo của thiên hạ, ví dụ kinh đoanh buôn bán, mọi người 
không chê trách, trừ phi buôn lậu, hoặc lừa bịp ngay những 
người xung quanh mình; hoặc tham làm giàu bằng cách tính 
toán suy nghĩ, tìm ra những sản phẩm xã hội cần, từ đó 
nghiên cứu sản xuất, vừa thu lợi nhuận vừa phục vụ cho nhu 
cầu xã hội, thì tính tham này lại vô cùng có lợi cho xã hội. 

Tính tham của mọi người thường ở dạng ẩn, ít khi người 
ta thể hiện tính tham ra ngoài. Những người văn hoá càng 
cao, tính tham càng thể hiện một cách kín đáo và tế nhị. 
Những người văn hoá thấp, tính tham thường hiện ra ngoài. 
Những người ăn hối lộ, như tham quan ô lại thồi xưa, tuy có 
học nhưng vẫn thuộc loại trình độ văn hoá thấp vì thể hiện 
tính tham ở mức tính vật. 

*Tính tham còn chịu ảnh hưởng của môi trường sống. Một, 
người sống trong gia đình giàu có, thường họ ít tham về kinh 
tế (tham ăn, tham giàu), nhưng có thể họ sẽ tham danh 
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vọng, địa vị, quyển lực.. Những người kinh doanh, tuy họ 
giàu, nhưng họ vẫn muốn giàu hơn và luôn luôn tìm cách 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường để thu 
được nhiều lợi nhuận. Người nghèo tham kinh tế là chủ yếu; 
đo đó đễ đi vào con đường trộm cắp, cướp của, giết người. 
Tĩnh tham cũng có tính đậm và tính nhạt. Mức độ tham 
của từng người không giống nhau;-có người tính tham thể 
hiện rất đậm nét, có người mờ nhạt. Nhưng nếu môi trường 
c6 nhiều thuận lợi cho tính tham thể biện, thì nó có thể đậm 
lên. Các cụ thường nói: "Giàu thủ kho, no nhà bếp". Người 
làm thủ kho thì không lo thiếu thốn, người nấu bếp không lo 
bị đói, vì môi trường quá thuận lợi cho tính tham thể hiện. 
Trong môi trường pháp luật nghiêm khắc, dù người có tính 
tham đậm nét cũng phải dè chừng, sợ bị pháp luật trừng trị. 
Tính tham của con người là vô hạn độ, không biết bao 
nhiêu cho vừa. Các cụ thường nói, "lòng tham vô đáy" là như 
vậy, : 


Ngày nay, trong xã hội kinh tế thị trường, tính tham 
được thể hiện qua tính tham tiển là rõ nhất. Người kinh 
doanh luôn luôn nghĩ cách để thu được nhiều lợi nhuận. Tính 
tham trong trường hợp này có tác dụng kích thích xã hội 
phát triển. Những kẻ buôn lậu, tìm mọi cách gian đối để có 
thể kiếm được siêu lợi nhuận, một cách bất chính; tính tham 
này làm lũng đoạn xã hội, 

Tính tham được thể hiện khác nhau tuỳ thuộc vào địa vị 
xã hội của từng người. Kẻ nghèo hẻn thể hiện tính tham 
bằng ăn cắp vặt, kể lưu manh. ên nghiệp thì ăn trộ 

King hs foit đo 
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đào tường-khoét ngạch, phá khoá; 'phả cửa;:kể liều nh hơn 
thì cướp giật ngoài đường, kẻ lưu manh có tính-đã:man, tàn 
bào thì cướp của bằng giết người... Ảnh. 

Những người có địa vị xã hội, nắm một khâu nào đó 
trong đời sống xã hội, tính tham thể hi: ở nạn tham ô, 
tham nhũng, hối lộ. z 

Tham ô là hành vi biểu hiện tính tham của những người 
được giao giữ của công, sử dụng quyền hạn của'mình để lấy ` 
của công về cho mình. 

Tham nhũng là hành vi biểu hiện tính tham của những 
người sử dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
nhũng nhiễu, lầm phiền toái, làm cho công việc thêm khó 
khăn phức tạp, làm mất thời gian mà lý ra không đáng có 
cho người khác, cho người dưới, cấp dưới khi cần đến mình. 
giải quyết một công việc gì đó. Từ đó, một cách tự nhiên 
người ta phải cống nạp, có thể là có mặc cả hoặc không, để 
người bị nhũng nhiễu tự xử lý theo khả năng hoặc theo mức 
độ công việc cần giải quyết. Ngày xưa các cụ thường nói: 
"quan tham, lại nhũng", là do quan có quyển bắt dân cống 
nạp ngang nhiên, không cần che giấu, còn thư lại (giống như 
các cần bộ chuyên môn, nghiệp vụ của ta hiện nay) thì chủ 
yếu là nhũng nhiễu hạch sách dân khi-đân cẩn phải giải 
quyết một việc gì đó, mà cần đến họ giúp hoặc giải quyết. 





Nhận hối lộ là hành vi biểu hiện tính tham của những 
người có chức, có quyển nhận tiền, 'lễ vật của người khác để 
giải quyết các vụ việc đã vi phạm pháp luật, hoặc là không 
đúng luật, lệ đã định, cần giải quyết khác đi theo hướng có 
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lợi cho người đưa hối lộ, Hành vi này có thể được hai bên 
thoả thuận trước, hoặc không được thoả thuận trước. 

Theo các khái niệm trên thì tham ô phổ biến hơn tham 
nhũng, vì tham ô thì Ế thủ kho trở lên có thể làm được. 
"Tham nhũng phổ biến hơn hối lộ vì bất kể một viên chức nhà 
nước nào cũng có thể tham nhũng, vì trong quá trình giải 
quyết công việc, anh ta có thể bịa ra các khó khăn, trở ngại 
để "hành" những người cần đến mình. 

Hối lộ ít phổ biến hơn, chỉ những người có chức quyển 
mới đám nhận hối lộ, vì nhận hối lộ như trên đã trình bày, là 
để giải quyết một vụ, việc hoặc là đã vi phạm pháp luật, hoặc 
là không đúng luật lệ đã định, cẩn giải quyết khác đi có lợi 
cho người đưa hối lộ. Người không có đủ thẩm quyển không 
dám nhận hối lộ vì không đủ quyền hạn để giải quyết những 
công việc nêu trên. 

Chúng ta không nên lấy làm lạ khi một quan chức nhà 
nước nhận phong bì rất nhanh và vội vàng bỏ ngay vào cặp, 
hoặc giấu vội xuống dưới đống tài liệu hoặc ngăn kéo; một 
bác sĩ, y tá, hộ lý vòi tiển các bệnh nhân nặng, mà họ có 
trách nhiệm chăm sóc; một giám đốc, một cán bộ của đoanh 
nghiệp nhà nước lập các chứng từ giả, hợp đồng giả để rút 
tiền v.v... Tất cả những cái đó đều là do tính tham xui con 
người ta làm như vậy. Do đó chúng ta rất khó chống tham ô, 
tham nhũng, hối lộ đến tuyệt đối, vì đã là tính vốn có của con 
người thì ta không dễ gì mà từ bỏ nó được. Hơn nữa lại từ bổ 
nó vĩnh viễn, hết thế hệ này đến thế hệ khác, là điều không 
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tưởng. Tuy vậy tính tham sẽ bị hạn chế tối đa nếu xã hội có 
sự điều chỉnh bởi các luật và các văn bản đưới luật. 


Tính tham của những người có chức vụ càng cao, khi thể 
hiện ra, mức độ nguy hại càng lớn. Lịch sử Trung Quốc có 
nhiều truyện điển hình về vấn để này: 

"Vua Ngô Phù Sai có mối thù với Việt Vương Câu Tiễn, vì Việt 
Vương Câu Tiễn đã giết cha mình là Vua Ngô Hạp Lư trong cuộc 
chiến tranh Ngô Việt. Vua Ngô Phù Sai giao cho Ngũ Tử Tư và 
một đại thần khác là Bá Phỉ rèn luyện quân sĩ chuẩn bị chiến 
tranh với nước Việt. Trong cuộc chiến tranh này, nước Ngô toàn 
thắng, Việt Vương Câu Tiễn dẫn 5000-quân chạy về đến Cối Kê, bị 
quân Ngô vây chặt. Câu Tiễn không tìm ra biện pháp gì để thoát. 
thân, bèn bàn với Phạm Lãi. Phạm Lãi nói: "Phải mau cầu hoà 
thôi". Câu Tiễn phái đại thần Văn Chủng sang trại quân Ngô xin 
hoà. Văn Chủng tâu với Phù Sai cho Câu Tiển đầu hàng, nhưng 
Ngũ Tử Tư kiên quyết phản đối. 

Văn Chủng trở về, dò biết Bá Phỉ là kể tiểu nhân tham tài 
hiếu sắc, liển ngầm đưa một số mỹ nữ và châu ngọc sang biếu Bá 
Phi, nhờ Bá Phi nói giúp với Phù Sai. 

Nghe lời khuyên của Bá Phi, Ngô Vương Phù Sai bác ý kiến 
phản đối của Ngũ Tử Tư, đổng ý cho Câu Tiễn đầu hàng, nhưng 
yêu cầu Câu Tiễn phải thân đến nước Ngô. Văn Chủng về tâu lại 
với Cầu Tiễn. Câu Tiễn trao mọi việc cho Văn Chủng rồi cùng vợ 
và Phạm Lãi sang Ngô. 

Câu Tiễn đến nước Ngô, Phù Sai cho vợ chồng Câu Tiễn ở 
trong một gian nhà đá cạnh phân mộ của Hạp Lư, sái Câu Tiễn 
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Cứ thế trong hai năm, Phù Sai cho rằng Câu Tiền đã thực 
bụng quy thuận liền cho Câu Tiền về nước. 

Khi về nước Câu Tiễn nuôi chí trả thù, chỉnh đốn chính sự, 
khuyến khích sản xuất làm cho thế nước đần dẫn giàu mạnh lên, 
rổi bàn kế hoạch đánh Ngô. Cuối cùng Việt Vương,Câu Tiễn đã 
tiều diệt được nước Ngô, Ngô Vương Phù Sai phải tự sát. 

Việt Vương Câu Tiễn diệt xong nước Ngô, ngồi tại triểu đình. 
của Phù Sai; Phạm Lãi, Văn Chủng và các quan lại khác đều tới 
triệu kiến. Bá Phi, Thái tổ của nước Ngô cũng đứng ở đó để chờ 
phong thưởng. Hấn cho rằng mình đã giúp đỡ Câu Tiễn rất nhiều. 

Câu Tiễn nói với Bá Phi: "Ngươi là đại thần của nước Ngô, ta 
không dám nhận người làm bề tôi. Ngươi hãy đi làm bạn với quốc 
quân của ngươi". Bá Phi nhục nhã lui ra. Câu Tiển phái người 
đuổi theo giết chết"), 

Một người ở cấp Tể tướng, có tính tham quá đậm, dẫn. 
đến hậu quả nghiêm trọng như vậy đó. 


2.3. TÍ4H TRANH GIÀNH 


Tranh giành là tranh nhau để giành lấy cái gì đó, giành 
lấy phần hơn cho mình. 

Ta quan sát những người đi xe dạp ở ngã tư phố. Khi họ 
sắp gặp nhau, theo tính vốn có của họ, họ ít khi nhường 
nhau, mà đạp cố để vượt, không phải vì họ vội, vì sau khi 





† Lịch sử Trung Quốc 5000 năm, Nhà Xưất-bản Văn hoá - 
Thông tỉn, Tập 1, "Câu Tiễn nằm gai nếm mật", trang 117. 
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vượt được rồi, họ lại đạp xe thong thả. Nhiều tai nạn giao 
thông xẩy ra là do tính này. 'Ta quán sát ở các bến: tàu xe, số. 
người không đông, nhưng khi bắt đầu bán vẻ, thế nào họ 
cũng xô đẩy nhau để mua vé. Sau đó khoảng mười lăm, hai 
mươi phút, chẳng cồn ai mua, người bán về lại ngồi chơi. Mọi 
người đều biết như vậy, nhưng tính tranh. giành thúc giục b họ 
phải tranh giành nhau xếp hàng mua vé. 

“Tính tranh giành là tính vốn có, bắt nguồn từ tính vật, 
bắt nguồn từ tính tham. Tính tranh giành thể hiện rất rõ ở 
những trẻ.em nhỏ tuổi. Tính tranh giành đôi khi thể hiện 
không hẳn xuất phát từ tính tham vì, có khi đứa trổ giành 
lấy nhiều phân cho rnình, nhưng không ăn, sau đó lại cho trẻ 
khác; nhưng nhất định nó phải giành lấy đã. Ở tuổi thơ tính 
tranh giành là tính phổ biến, và ở dạng hiện; khi trưởng 
thành tính tranh giành cũng là phổ biến, nhưng ở dạng ẩn 
và nhạt, thể hiện ở những việc nhỏ khi cần phải tranh giành 
lấy phần hơn về mình. Trong thời kỳ bao cấp, mọi thứ đều 
phải phân phối, ta thấy tính tranh giành thể hiện rất rõ khi 
phân phối. Bạn có thể chưa cần đến lốp xe đạp, do đã có hoặc 
lốp xe của bạn còn mới, nhưng khi phân phối bạn đều đăng 
ký mua, có người không để sót một lần đăng ký nào, mà 
không biết ngượng, cái gì cũng tranh mua cho bằng được, 
mặc dầu eó khi mua về để đấy, trong khi người khác đang 
cần. 

Ở một số người tính tranh giành là tính đậm, nhất là 
trong lĩnh vực tranh giành địa vị quyển lực; nó trở nên 
quyết liệt, một mất một cồn. 
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“Trong lịch sử của loài người, có nhiều ví dụ về việc tranh 
giành quyền lực, mà nó là thể hiện cụ thể của tính tranh 
giành ở mức độ ác Hệt nhất. Trong chế độ phong kiến, người 
ta có thể giết chết cha, hoặc giết anh, em ruột thịt của mình 
để chiếm ngôi vua hoặc bảo vệ ngai vàng của mình. 

Ý Đồi nhà Tuy (rung Quốc), Hoàng tử Tấn vương Dương 
Quảng là người giảo hoạt hơn hai anh em của mình. Ông nắm 
'ững tính nết của cha (Tuỳ Văn đế), nên ngoài mặt làm ra về hết 
sức. thật, thà, giản dị, đánh lừa được cả Tuỳ Văn đế và Độc Cô 
. Hoàng ›Hậu, được cả hai người yêu mến và tin cậy. Kết quả Tuỳ 
Văn đế quyết, định phế truất.Dương Dũng, là con cả đang làm 
Thái tử, lập Dương Quảng làm Thái tử. Cho mãi đến khi bệnh 
nặng, uỷ Văn đế mới phát hiện Dương Quảng là người rất xấu. 
,lÔng toan cho Dương Dũng trở lại ngõi Thái tử, nhưng không kịp 
nữa. Dương Quảng nhanh tạy hơn, đã đầu độc giết cha giành lấy 
ngôi vua, đó là Tuỳ Dạng đế, một bao chúa nổi tiếng trong lịch sử 
Trung Quốc"0), 

s¿. "Sự biến cửa Huyền Vũ' là một ví dụ điển hình về anh em giết 
nhau, tranh giành ngôi vua: h 

"Thái tử nhà Đường, Lý Kiến Thành cùng em là Lý Nguyên 
Cát. âm mưu giết Lý Thế Dân, là em ruột, nhưng là người gồm đủ 
trí, dũng, mà thủ hạ lại rất nhiều người tài giỏi Lý Thế Dân là 
người đóng vai trò quyết định trong việc xui cha (Lý Uyên) khởi 








“Tịch sử Trung Quốc 5000 năm. Nhà Xuất bản Văn Hoá": 
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nghĩa chống lại nhà Tuỳ và có công lớn trong cuộc khởi lật đổ nhà 
Tuỳ. Lý Thế Dân có uy tín với tướng sĩ trong quân đội. Do đó Lý 
Kiến Thành không an tâm, tuy Lý Kiến Thành đang là Thái tử, 
người kế vị Đường Cao Tổ (Lý Uyên). Từ đó Lý Kiến Thành nhiều 
lần bàn mưu với Lý Nguyên Cát tìm cách hại Lý Thế Dân nhưng 
không thành. Nhân lúc có giặc Đột Quyết xâm phạm Trung 
Nguyên, Lý Kiến Thành tâu với Đường Thái Tổ, cử Lý Nguyên 
Cát thay Lý Thế Dân đi Bắc chỉnh. Sau khì được Đường Cao Tổ 
phong làm chủ soái, Lý Nguyên Cát lại xin điểu ba viên đại tướng 
Uất Trì Kính Đức, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Eim cùng số tỉnh 

binh của Lý Thế Dân sáp nhập vào đội quân của mình. Làm như 

vậy là để tước bớt lực lượng của Lý Thế Dân, tạo thuận lợi cho việc 

trừ bổ sau này. Có người báo cho Lý Thế Dân biết. Ngay trong 

đêm đó, Lý Thế Dân vào cung tố cáo với Đường Cao Tổ về việc 

Thái tử Lý Kiến Thành đồng mưu với Lý Nguyên Cát mưu hại 

mình. Đường Cao Tổ quyết định sáng sớm hôm sau sẽ gọi cả ba 

anh em vào cung để tự xét hỏi. 

Sớm hôm sau, Lý Thế Dân sai Trưởng Tôn Võ Ky và Uất Trì 
Kính Đức dẫn một toán tỉnh bình mai phục tại của Huyền Vũ chờ 
Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát tới. 

Chốc lát sau, Kiến Thành cùng Nguyên Cát tới cửa Huyền Vũ, 
thấy không khí có về khác thường, nên sinh nghỉ, quay ngựa lại 
chuẩn bị đi về. 

Lý Thế Dân từ trong cửa Huyền Vũ phóng ngựa ra, kêu to: 
"Điện hạ chớ đi". Lý Nguyên Cát quay mình lại cầm cây cung đem 
theo sẵn, muốn bắn chết Lý Thế Dân. Nhưng vì hồi hộp quá không 
giương được cung, Lý Thế Đân nhanh mắt, nhanh tay, bắn một 
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phát tên, giết chết Kiến Thành. Ngay lúc đó, Uất Trì Kính Đức 
dân 70 ky binh xông ra, bắn một phát tên, giết chết Nguyên Cát. 
Đường Cao Tổ đang chờ ba con vào triểu kiến, thì nghe tin Lý 
Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã bị Lý Thế Dân giết chết. Đường 
Cao Tổ kinh sợ và thương tâm, ngồi lặng di, không biết nói gì". 
Lịch sử Việt Nam cũng có những chuyện tương tự, 
Nhà Tiền Lê cũng xẩy ra sự tranh giành ngôi báu sau 
khi Lê Đại Hành mất: 
"Sau khi Đại Hành Hoàng Đế băng hà (1008), Lê Long Việt 
(con thứ ba của Lê Đại Hành) cùng ba Vương là Đông Thành 
vương, Trung Quốc vương và Khai Minh vương tranh nhau lên 
ngôi, giẳng co gần 8 tháng, trong nước không có chủ. Mùa đông, 
tháng Mười, Đông Thành vương thua chạy vào đất Cử Long. Vua 
đuổi bắt, lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến nơi thì bị người 
châu Thạch Hà (nay là huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh) giết ở của 
biển Cơ La (nay là Kỳ La). Vua lên ngôi được ba ngày tì bị em là 
Lê Long Đĩnh (con thứ năm của Lê Đại Hành) giết. Lê Long Đĩnh 
lân ngôi lại tiếp tục mang quân đi đánh Ngự Bắc vương và Trung 
Quốc vương. Ngự Bắc vương tự biết kế cùng thế khuất, bèn bất 
Trung Quốc Vương đem nộp. Lê Long Đĩnh chém Trung Quốc 
Vương và tha tội cho Ngự Bắc vương "2, 





# lịch sử Trung Quốc 5000. năm, Tập 2, "Sự biến cửa Huyển 
Vũ", trang 305. 


'? Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập, Quyển Ï, Kỷ Nhà 1⁄, trang 
Zã2:288 ì ñ 
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Đời nhà Lý, Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) có bốn người con trai, 
phong cơn trưởng, Lý Phật Mã làm Thái tử, còn bà người kia 
phong vương là Đông Chỉnh vương, Dực Thánh vương là Vũ Đức 
vương. ' 

"Khi Lý Thái Tổ vừa mất (nắm 1038), ba vương đều đem quân 
của phủ mình vào phục sẵn trong cấm thành. Đông Chỉnh vương 
phục ở trong Long Thành, còn hai vương Dực Thánh và Vũ Đức 
phục trong cửa Quảng Phúc, đợi Thái tử đến thì đánh úp. Một lát 
sau, Thái tử Lý Phật Mã vào, đến điện Càn Nguyên, biết có biến, 
sai người hầu đóng hết các cửa điện lại. Sau nhờ có Lê Phụng Hiểu 
liểu mình xông thẳng đến chỗ Vũ Đức vương, giết được Vũ Đức 
vương. Bình của ba vương thua chạy, quan quân đuổi theo giết 
chết không còn một mống".”) 

Đến đời Hậu Lê, cũng có truyện anh em tranh giành ngôi 
báu: 

"§au khi Lê Thái Tông mất, người con thứ ba là Bang Cơ lên 
làm vua, khi mới hai tuổi, hiệu là Nhân Tông. Đến năm 19 tuổi, 
Lê Nhân Tông bị người anh khác mẹ là Nghỉ Dân (con bà Dương 
"Thị Bí, trước đây có tội với Thái Tông, nên Nghì Dân không được 
lập), tụ tập Phạm Đồn, Phan Ban cùng bọn vô lại gồm hơn trăm 
'đứa, đang đêm bắc thang chia làm ba đường, trèo thành Cửa 
Đông, lên vào cung cấm, giết vua và Tuyên từ Hoàng Thái hậu 
vào năm 1459. : P 


Sau đó, Lạng Sơn vương Nghỉ Dân tự lập lên ngôi Hoàng đế. 





° Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập L, Quyển H, trang 248, Kỷ Nhà Lý 
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Không bao lâu, các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt cùng nhau đem 
cấm bình đánh bọn Đồn, Ban, rồi phế Nghỉ Dân và lập Hoàng tử 
Tư Thành, con thứ:tư của Lê Thái Tông lên làm vua, hiệu là Lê 
Thánh Tông. 

Lê Thánh Tông sau khi lên ngôi, sai người bức Nghì Dân phải 
thất cổ chết, rồi cũng bức Cung vương Khắc Xương phải chết."0 

Tính tranh giành có tính hai mặt: mặt tiêu cực như đã 
trình bày trên. Tuy vậy, tính tranh giành cũng có mặt tích 
cực. Trong chính trị, nhờ có tranh giành quyền lực, quyển lực 
được tập trung, nếu quyển lực được tập trung vào trong tay 
những người có tài, nhìn xa trông rộng ở tầm chiến lược, ›thì 
đất nước có thể cường thịnh. Còn nếu quyền lực tập trung 
vào trong tay những kẻ bất tài và độc ác thì là một tai vạ cho 
dân tộc. 

'Trong kinh tế, nhờ có tính tranh giành mà các người làm 
kinh tế cạnh tranh nhau làm cho kinh tế phát triển không 
ngừng. Kinh tế thị trường chính là xuất phát từ tính tranh 
giành của con người. Trong một ngành nghề kinh doanh, nếu 
chỉ có một người kinh doanh trong một phố, một thị xã, thị 
trấn... ta sẽ thấy mọi việc sẽ diễn ra êm đềm, nhưng nếu đã 
có hai người kinh doanh trở lên thì ta sẽ thấy sôi động hẳn 
lên. Họ sẽ tranh nhau bán hàng, tìm những cách hay hơn, lạ 
hơn đối phương để quảng cáo, tìm những hàng hoá chất 


' Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập II, Quyển XI, trang 384, Kỷ 
Nhà Lê : 
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lượng cao hơn, giá cả. hợp lý hơn để bán. Vô hình chung tính 
tranh giành đã dẫn đến sự cạnh tranh kinh tế. Sự cạnh 
tranh cũng khốc Hệt, có khi họ tiêu diệt lẫn nhau không chỉ 
bằng biện pháp cạnh tranh mà có khi bằng cả vũ lực và các 
mưu mô xảo quyệt. Điều này chúng ta đã quá hiểu trong nền 
kình tế thị trường. Những cái được của nó là xã hội được 
cung cấp hàng hoá, dịch vụ phong phú,.thoả mãn nhu cầu 
của nhân dân nhiều hơn, chất lượng hàng hoá và địch vụ cao 
hơn, tiện lợi hơn. 


2.4. TÍNH THÍCH 


"Thích là một cảm giác bằng lòng, đễ chịu khi tiếp xúc với 
cái gì hoặc làm việc gì, khiến người ta muốn tiếp xúc với cá 
đó nữa hoặc làm việc đó nữa mỗi khi có địp. 

'Tính thích cũng gần giống như tính tham, ta có thể nói 
tham tiền tài, địa vị, danh vọng, quyển lực hoặc nói thích 
tiển tài, địa vị, danh vọng, quyển lực. Tính tham và thích 
khác nhau ở mức độ, tham thể hiện mức thái quá, còn thích 
chỉ mức vừa lòng, thoả mãn, dễ chịu. Ta có thể nói tham ăn, 
nhưng không nói tham nhậu nhẹt, mà là thích nhậu nhẹt. 
Nhưng cũng có khi thích cũng thể hiện mức thái quá, như, 
thích uống rượu, cũng có nghĩa là uống thái quá; hoặc những 
đam mê cũng là những thích thái quá. 

'Tính thích cũng giống như tính tham, nó là tính vốn có, 
tính cơ bản, tính phổ biến của con người. Cũng giống như 
tính tham, những tính thích mang nghĩa tính xấu, người ta 
thường cố gắng giấu nó dưới đạng ẩn. Người ta có thể dễ 
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dàng thể hiện tính tích đi chơi, thích ăn của chua:..; nhưng ít 
người thể hiện tính thích danh vọng, địa vị, quyền lực... 
-eũng như đàn ông ít thể hiện tính "thích phụ nữ". 
Có thể nói rằng, con người ta "thích đủ thứ"; nhưng có 
một số tính thích quan trọn# sau: 


~ Tính thích nhàn hạ ` 

Là tính mà con người không muốn làm những việc vất. 
vả, nặng nhọc, mất nhiều sức lực của cơ bắp, hoặc làm việc 
trong những môi trường bẩn, độc hại, bụi, ồn, rung động, 
nóng bức, rét buốt, ẩm thấp... có hại đến sức khoẻ. Nếu ai 
cho bạn chọn một trong hai việc: một việc khó khăn, một việc 
dễ dàng, thì một cách tự nhiên, bạn chẳng cẩn suy nghĩ gì 
lắm, bạn sẽ chọn việc dễ dàng. Nếu có hai việc tương tự 
nhau, một chín một mười, bạn sẽ phải suy nghĩ rất lung để 
chọn ra một việc, có những lợi thế hơn. Tính thích nhàn hạ có 
nguồn gốc từ tính lười, hay nói cách khác từ tính vật. Do đó 
tính này là tính vốn có của con người, không cần phải rèn 
luyện cũng có. 

Hiểu được tính thích nhàn hạ của con người là tính vốn 
có, đương nhiên ta sẽ rất thông cảm cho người đời, luôn luôn. 
phải lo chạy chọt cho con cái có một chỗ làm nhàn hạ, không 
phải lao động chân tay, nếu có phải lao động chân tay, cũng 
phải tìm chỗ lao động nhẹ nhàng, không độc hại, mất vệ 
sinh, cực chẳng đã mới đành phải chịu. Ta cũng đừng nên 
than phiển rằng, con:ông ấy ông nọ, học hành lười, kém xa 
con bạn, phải học "mổ rộng",'"tại chức", nhường lại có việc làm 
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ngon lành, ở nơi nhẹ nhàng, lại có nhiều "màu", cờn con bạn 
vẫn chưa kiếm được việc làm đúng nghề nó học, mà phải đi 
lao động để chờ xin việc, mặc dù nó học khá... ', 


- Tính thích hưởng thụ 

Là tính mà trên đời này con người ta (kể cả thời tiển sử, 
chứ không chỉ riêng ngày nay), cái gì ngon đều muốn ăn, 
những bộ đồ đẹp đều muốn mặc, chỗ ở đẹp, sạch, thoáng mát 
về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đều muốn ở v.v. và v.v. Tính 
hưởng thụ không đồng nghĩa hoàn toàn với tính ích kỷ, vì có 
thể bạn chỉ hưởng thụ tương đương với thành quả lao động 
của bạn; còn nếu bạn ích kỷ thì rõ ràng bạn thích hưởng thụ, 
kể cả khi lao động của bạn không tương đương với thành qưả 
đó. Tính thích hưởng thụ trong trường hợp này sẽ là mầm 
mống của tội lỗi. Trộm, cắp, cướp, lửa đảo chẳng qua là kết 
quả của tính lười lao động kết hợp với tính thích hưởng thụ 
và tính gian đối, hung dữ, tính liều, đã man, tàn bạo ... cộng 
lại. 

Tính thích hưởng thụ bất nguồn từ tính thích, nên là 
tính vốn có. Tuy nhiên tính thích hưởng thụ đối với từng 
người có khác nhau, có người là cơ bản, có người không, do 
mức độ đậm, nhạt của tính. 

- Tính thích cái đẹp : ï 

Con người ta ai cũng thích cái đẹp. Có lẽ cái đẹp đầu tiên 
mà con người thích và tổn tại cho đến tận ngày: nay; trước 
hết là cái đẹp của con người khác giới tâdh: Cái đẹp khác giới 
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tính là sự kết hợp của tính dâm và tính:thích cái đẹp. Nó 
cũng là một phân củ bản của tình yêu nam nữ. 

Trong lịch sử Trung Quốc có nhiều chuyện điển hình về 
tính thích cái đẹp. Có thể kể ra đây một số chuyện: 

"Sau khi Chu Tuyên vương chết, con là Cơ Cung Niết nối ngôi, 
tức Chu U vương. U vương không ngó ngàng gì đến việc triểu 
chính, chỉ vui chơi hưởng lạc, phái người đi khắp nơi tìm gái đẹp. 
Có một đại thần là Bao Quýnh khuyên can U vương. U vương 
không những không nghe, mà còn bắt Bao Quýnh giam vào ngục. 

Bao Quýỹnh bị giam giữ suốt ba năm trời, gia đình tìm mọi 
cách cứu ông ra, bằng cách xuống nông thôn, tìm mua một cô gái 
đẹp, dạy cho múa hát, trang điểm lộng lẫy, đặt tên là Bao Tụ, rồi 
đem hiến cho U vương, xin chuộc Bao Quý nh về. 

U vương được Bao Tự vui mừng khôn xiết, liển tha Bao 
Quýnh ra. U vương hết lòng chiểu chuộng Bao Tự. Nhưng từ ngày 
vào cung, Bao Tự tổ ra buồn bã, không lúc nào cười. U vương tìm 
mọi cách để có được nụ cười của mỹ nhân nhưng chưa tìm được 
cách nào có hiệu quả. Ông liển treo giải, rằng người nào làm cho 
Bao Tự cười thì sẽ được thưởng một nghìn lạng vàng. 

Có một kẻ nịnh nọt tên là Quấc Thạch Phụ nghĩ ra một kế lạ. 
Vốn là để để phòng sự tiến công của Khuyển Nhung, vương triểu 
Chu cho xây ở vùng Ly Sơn (nay ở vùng Đông Nam Lâm Đồng, 
tỉnh Thiểm Tây) hơn hai mươi đài đốt lửa, cứ cách mấy dặm là một 
đài, Nếu quân Khuyển Nhung tiến công thì các đài đốt lửa truyền 
tin báo động cho các nước chư hầu, để họ mang quân tới cứu viện. 
Quắc Thạch Phụ nói với Chu vương: "Hiện. nay thiên hạ thái bình, 
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các đài đốt lửa đa lâu không dùng đến. Tôi muốn mời Đại Vương 
và Nương nương lên đó chơi ít hôm. Đến buổi tối, chúng ta sẽ đốt 
lửa lên để quân chư hầu kéo tới. Nương nương thấy quân chư hầu 
mắc lừa, kéo tới mà thấy không có việc gì, nhất định. sẽ bật cười". 

Chu vương vỗ tay khen: "Hay lắm, chúng ta sẽ làm như thế". 

Họ liên lên Ly Sơn đốt lửa ở các đài báo động. Các nước chư 
hầu ở gần đó tưởng rằng quân Khuyển Nhung kéo vào quấy 
nhiễu, vội vàng mang quân tới cứu. Không ngờ khi tới nơi, không 
thấy một hình bóng quân Khuyển Nhung nào, chỉ thấy trên núi 
đang đàn sáo vang lừng. Các tướng sĩ đều ngây người ra kinh 
ngạc. 

U vương cử người ra bảo các nước chư hầu: "Các ngươi thật 
vất vả. Ổ đây không có chuyện gì, chẳng qua Đại vương và Vương 
phi đốt lửa mua vui thôi. Các ngươi có thể đi vể". Các nước chư 
hầu thấy mình bị đem ra làm trò đùa, đều rất tức giận dẫn quân 
về. 

Bao Tự không hiểu là chuyện gì, chỉ thấy dưới chân núi Ly 
Sơn ổn ào binh mã, liền hỏi U vương. Sau khi nghe U vương giải 
thích tường tận, Bao Tự quả nhiên thích thú, cười khanh khách. 

U vương thấy Bao Tự cười lại càng xinh đẹp, liển. thưởng cho. 
Quấc Thạch Phụ một ngàn lạng vàng. - 

U vương say mê Bao Tự nên đã phế bỏ Vương hậu và Thái tử, 
lập Bao Tự làm Vương hậu, lập con trai Bao Tự sinh ra, tên là Bá 
Phục làm Thái tử. Cha của Vương hậu là chư hầu Thân quốc, khi 
nghe tin đó liển liên kết với Khuyển Nhung, tiến công vào Hạo 
Kinh. 
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U vương nghe tin quân Khuyển Nhung tiến công thì hoang 
mang sơ hãi, vội vàng đốt lửa ở các đài báo động Ly Sơn. Luửa được 
đốt lên, nhưng các chư hầu đã bị lừa một lần, không có nước nào. 
dẫn quân tối cả: : 

1u*a khói ngùn ngụt suốt ngày đêm mà viện bình không tới. U 
vương đành đưa một số ít quân không hề được tập luyện ra chống 
cự, bị quân Khuyển Nhung đánh cho tan tác Quân Khuyển 

Nhung ùa vào cung vua, giết.chết Chu U vương, Quắc Thạch Phụ 
và Bá Phục, rồi bất Bao Tự mang đi". 

Bị kịch này lịch sử Trung Quốc gọi là "Khói lửa Ly Sơn".t) 

'Tính thích cái đẹp được phát triển sang các lĩnh vực khác 
theo khả năng lao động của con người ngày càng phát triển. 
Đôi bàn tay của con người ngày càng khéo Jéo, tạo ra được 
nhiều sản phẩm đẹp. Và chính tính thích cái đẹp làm cho con 
người say mê sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm ngày càng đẹp 
hơn. Từ những "quần áo" bằng vỏ cây đến tơ lụa, từ những 
đổ dùng bằng đá, đất đến những hàng sứ cao cấp là cẢ một 
quá trình con người tìm đòi, sáng tạo trên cơ sở tính thích cái 
đẹp của con người. nếu con người không có tính này, chắc 
chấn con người fôĂg có những 'sản phẩm đẹp, thích đụng 
như ngày nay. Những ngành hội hoạ, múa, âm nhạc phát 
triển chính là nhờ con người có tính thích cái đẹp. Những bức 


+? Lịch sử Trung Quốc 5000 năm, Tập 1, Mục "Khói lửa Ly Sơn" 
trang ð4 
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hoạ nổi tiếng vẫn là những bức hoạ chân dung những người 
phụ nữ đẹp, hoặc những bức hoa khoả hNM mà tác giả của 
nó đã rung cảm khi vẽ. 

“Tính thích cái đẹp là tính vốn có, phổ biến và cơ bản của 
con người. Không có người nào không thích cái đẹp, nhưng 
mức độ đậm nhạt của tính thích cái đẹp ở từng người có khác 
nhau, quan niệm về cái đẹp của từng người cũng khác nhau, 
nhất là về văn học, nghệ thuật. Để thưởng thức cái đẹp của 
hội hoạ, người thưởng thức phải có kiến thức về hội.hoạ. 


- Tính thích được khen 

Khen là sự đánh giá tốt về ai, trong việc gì với ý vừa lòng 
và có tác dụng động viên, khích lệ người được khen. Thông 
thường khen được thể hiện ra bằng lời nói kèm theo thái độ 
thân thiết, cởi mở, hoà nhã, vui vẻ. Khen ở mức eao hơn có 
thể được thể hiện bằng hiện vật (gọi là thưởng), hoặc được 
chứng nhận sự khen ngợi bởi giấy khen, bằng khen của các 
cấp cao thấp khác nhau, hoặc huy chương, huân chương của 
nhà nước. 

Tính thích được khen là tính vốn có của con người, vì nó 
bắt nguồn từ tính thích, tính này gắn liên với ngôn ngũ, lời 
nói. Khen cũng có khi được tổ rõ bằng thái độ, cử chỉ, bằng 
cách ra hiệu, trong trường hợp ngôn ngữ bất đồng, hoặc thói 
quen của từng dân tộc. Ví dụ, người Nga khen tết bằng cách 
nấm tay và giơ ngón cái ra. Tuy vậy khen bằng cử chỉ rất bị 
hạn chế bởi không nói hết được ý của người khen. 

Tính thích được khen là tính rất phổ biến của: con người. 
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Có thể khẳng định rằng, không có người nào không thích 
được khen. Khi được khen, người ta đều rạng rổ, hân hoan, 
phấn chấn. Một người không đẹp, nhưng nếu bạn biết khen 
một cách tế nhị, thì người ta tưởng mình đẹp. Ai cũng thích 
mình được khen là trẻ, đẹp (nếu không đẹp thì cũng thích 
được khen là ưa nhìn, là có duyên...), thích được khen là tài 
giỏi, là xuất sắc.... 

'Tính thích được khen cũng có tính chất hai mặt: người 
được khen đúng mức sẽ làm cho họ phấn khởi, phát huy tính 
tốt mà mình được mọi người khen, có tác dụng khuyến khích 
mọi người làm việc tốt. Nhưng nếu người ta chỉ thích được 
khen, khen càng nhiều càng sướng, dễ dẫn đến những sai 
lâm, vì không đánh gìá được mình một cách đứng mức, tưởng 
mình là đẹp lắm, là giỏi lắm, là thông mình lắm, ... là ... là 
nhất trên đời, không ai bằng mình. 

'Tính thích được khen một cách thái quá sẽ dân đến tính 
thích được tâng bốc, thích được nịnh nọt. Một người được 
khen là làm thơ hay, mặc đù thơ của anh ta là "thơ con cóc", 
nhưng anh ta khi được khen, anh ta có thể đọc cho bạn nghe 
bàng chục bài thơ một cách thích thú. Một anh chàng hát sai 
be bét về âm điệu, nhưng nếu khen anh ta là bát hay, anh ta 
có thể tra tấn bạn hàng giờ. 

'Tính thích được tâng bếc là tính cực kỳ nguy hiểm với 
người ở cương vị lãnh đạo: Nó sẽ là một làn sương mờ bao 
phủ lên sự thật, làm cho người đó không còn nhận ra, đâu là 
sự thật, đâu là giả đối, đâu là phải, đâu là trái, đâu là tốt, 
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đâu là xấu. 

Tính thích được khen còn thể hiện ở tính thích thành 
tích, thích vẽ ra những thành tích giả tạo để tự để cao mình. 
Những kẻ nịnh nọt thường lợi dụng tính thích thành tích để 
tâng bốc các "sếp" của mình, hòng mưu lợi riêng. 

Người có tính thích được khen cộng thêm với một chút có 
năng lực đễ sinh tính kiêu ngạo, tự phụ. 


Tính thích nổi tiếng, thích thành tích là một dạng của 
tính thích được khen. Người có tính thích nổi tiếng là người 
xnuốn mình được nhiều người biết đến, nghe danh mình, Nếu 
bạn thích nổi tiếng, bạn chịu khó lao động, làm việc, có cái gì 
đó, thành tích gì đó cống hiến cho đồi, thì tính thích nổi tiếng 
của bạn có mặt tích cực, còn nếu bạn muốn nổi tiếng, bạn 
tìm cách tranh thành tích của người khác làm của bạn, 
chiếm công trình, công lao của người khác làm của bạn, vẽ ra 
những thành tích giả tạo để bịt mắt thiên hạ, thì đó là mặt 
tiêu cực của tính thích nổi tiếng. 

Tính yêng hùng cũng là một dạng của tính thích nổi 
'iếng. Người có tính yêng hùng luôn luôn muốn làm những 

“iệc nguy hiểm, hòng để mọi người khâm phục, kính nể. Các 
bạn trẻ thích đua xe máy, thích lạng lách trên đường là 
muốn tổ về rằng mình tài giỏi, dũng cảm, can đảm, không sợ 
chết, khác với những người bình thường là sợ nguy hiểm, sợ 
tai nạn, sợ chết. Cái lợi của tính này là rèn luyện lòng đông 
cẩm, tính can đảm; còn cái bất lợi như chúng ta đều biết, đó 
à tai nạn cho chính họ và gây tai nạn cho những người đi 
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đường. 


- Tính hiếu thắng 

Là tính thích hơn người, kém người là cay cú, không chịu 
được. Nó cũng là một dạng của tính thích được khen. 

Người có tính hiếu thắng thể hiện khi nói, thường hay lý 
sự, không chịu kém lý ai, chỉ có mình là hơn, là đúng, là 
phải. Trong hành động, khi cần phải đua tranh cái gì đó, 
người hiếu thắng luôn luôn muốn mình phải giành thắng lợi. 

'Tính hiếu thắng có tính chất hai mặt; 


Trong thể thao, tính hiếu thắng là một tính tốt; luôn. thôi 
thúc người ta giành thắng lợi trong thí đấu. Trong chiến 
tranh, tính hiếu thắng bồi dưỡng cho ta lòng dũng cảm chống 
quân thù. 


Trong cơ quan, đơn vị, người hiếu thắng thường không 
được mọi người quý trọng, gần gũi, vì những người có tính 
hiếu thắng thường gắn với tính tự phụ, coi thường người 
khác, bắt người ta phải theo ý của mình. Đó là mặt xấu của 
tính hiếu thắng. 


- Tính thích cái mới, cái lạ 

Tính thích cái mới, cái lạ là tính vốn có của con người. 
Đây cũng là một đặc tính rất người, nó cũng là tính phổ biến. 
Khi còn nhỏ, chúng ta ai cũng thích mặc áo mới, mặc dầu 
chúng ta có áo cũ nhưng còn rất đẹp. Thanh niên rất thích 
ăn mặc theo mốt thời trang, nhiều khi các mốt này không 
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đẹp bằng các mốt cũ, nhưng dù saö nó cũng vẫn được mọi 
người ưa thích bổi vì nó đang là "mốt". Tính thích cái mới, cái 
lạ ở các nước tư bản có khi lan cả sang vấn để chính trị, có 
khi người ta không thích ông này làm Thủ tướng chỉ vì làm 
đã quá lâu, cần đổi đi cho nó "mới" và xem ông mỗi này có cái 
gì "lạ" không? 

Tính thích cái mới, cái lạ cũng có tính hai mặt, mặt tích 
cực, nó là động lực cho sự phát minh, tìm tôi, sắng tạo, Có 
thể nói, không có nhà khoa học nào là không thích những cái 
mới, cái lạ, vì nếu không thích thì lám sao họ có thể phát 
mình được. Con người sáng tạo ra công cụ lao động là do con 
người có tư duy, nhưng một đặc tính quan trọng là tính thích 
cái mới, cái lạ, giúp con người sáng tạo trong lao động. 

Tính thích cái mới, cái lạ sẽ làm cho người ta không bao 
giờ thoả mãn với những cái hiện có, luôn luôn đi tìm cái mới, 
cái lạ hơn. Một anh chàng luôn luôn có vợ ở bên mình, nhưng 
vẫn tìm đến các cô gái khác, phải chăng là anh ta, ngoài tính 
dâm, còn có tính thích những cái mới, cái lạ? Tính thích cái 
mới, cái lạ trong trường hợp này (mặt tiêu cực) dễ dẫn đến 
tai vạ: sự tan vỡ, sự trả thù v.v... 

Tính thích cái mới, cái lạ còn dẫn đến tính thích dua đồi, 

bắt chước, chạy theo mốt trong khi kinh tế gìa đình chưa cho 
hếp. 


- Tính thích được lợi 


Lợi là cái có ích mà người ta thu được khi nó nhiều hơn 
những gì mà người ta phải bỏ ra. 


https://tieulun.hopto.org 


Sứ TÌM HIỂU TÍNH CONNGƯỜI ` 





Nếu ai tặng bạn một cái gì đó, bạn thấy thích thú, có thể 
vì nhiều lẽ, trong đó có một lẽ là, bạn không phải mua bạn 
cũng có. Nhiều người rất giàu, họ có thể mua được những thứ 
họ cần, nhưng được a1 tăng cái gì đó, họ vẫn thấy thích thú 
và tất nhiên họ se có cảm tình với người đã tặng họ. Lợi dụng 
{ấm lý này, nhiều người hay biếu các "sếp" của mình. Có khi 
họ rất cầu kỳ, họ điểu tra xem "sếp" của mình thích cái gì, 
trong nhà "sếp" còn những thứ gì mà "sếp" chưa có, thì họ 
tặng đúng cái đó, sẽ có giá trị nhất. 
ˆ° Đây là kẽ hỗ rất lớn của con người mà con người ta 
Mông biết, hoặc biết, nhưng cho qua do tính thích được lợi 
Tầm cho con người ta không thế chối từ. 

Tính thích được lợi là tính rất phổ biến. Có lẽ do tính 
thích được lợi này mà ta có phong tục biếu xén nhau nhân 
địp sinh nhật hoặc ngày lễ, tết. Bạn rất sung sướng khi ngày 
sinh nhật bạn, bạn được nhiều người tặng quà. Sự sung 
sướng đó có thể là rất chính đáng vì được bạn bè, người thân 
quản tâm, nó thể hiện tình cảm của bạn bè, người thân đối 
với bạn; những tặng phẩm nhỏ, nhưng là những kỷ niệm, có 
thể là những kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm khẩm 
bạn. Nhưng nếu bạn có địa vị trohg xã hội, thì những tặng 
phẩm đó chưa chắc là những kỷ niệm, có thể nó là những tài 
sắn.lớn mà đó là người ta đánh vào tâm lý thích được lợi của 
bạn để lấy lòng bạn. 


Hiện nay mọi người đều kêu ca Kiên nàn là, đám cưới 
mời tầm lum, mới biết nhau đã mồi rõ rổi, thấu thú chú 
“Kồ xú. Đi thì tốn tiện, hông Tnhh n Ấy 
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mời lại không đi, họ lại cho mình là kẹt xỉn, mà đúng ra là 
kẹt thật, vì tiên mừng một đám cưới đã chiếm một: phần khá 
lớn đối với đồng lương của bạn. Nhiều khi ta thấy rất vô 
duyên, có khi bạn ốm, họ chẳng đến thăm, nhưng cưới thì họ 
mời bạn. Vậy thì lý giài như thế nào, chỉ có thể giải thích là 
họ thích được lợi, vì rõ ràng là ai đi ăn cưới cũng phải ngắm 
nghía xem, họ mời mình ăn mặn hay ngọt, khách sạn hay tại 
hội trường để mình "phong bì" chó tương xứng và có phần 
"lợi" cho người mời. 

Tính thích được lợi nếu như không quá đậm thì không 
phải là tính cơ bản. Chỉ có những người tính thích được lợi 
quá đậm, coi quá trọng việc biếu xén, thì nó trở thành tính cơ 
bản. Họ sẽ thông qua việc biếu xén để đối xử với bạn một 
cách tương xứng. Bạn biếu xén tốt thì họ sẽ chú ý nâng đỡ, 
luôn khen bạn, rồi sau đó là để bạt, nâng lương; còn nếu bạn 
ít đi lại, biếu xến thì bạn bị họ ghét, có khi bị trủ úm, khó lên 
lương, khó đề bạt, mặc dầu bạn có năng lực. Những người 
như thế là những người có tính thích được lợi thuậc loại đậm. 

Tôi được nghe chuyện, có cán bộ lãnh đạo hỏi vợ trước 
mặt mọi người, hôm nay sinh nhật thu được bao nhêu "vé", 
Ta có thể kết luận rằng, tính thích được lợi của anh ta quá 
đậm. 


- Tính sợ thiệt thỏi 
Là tính sợ mình không có lợi hơn người hoặc không được 
lợi như người khác. Tính sợ thiệt thòi là một dạng ngược với 
tính thích. Do có tính thích được lợi, nền mặc nhiên người ta 
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sợ thiệt thời. 


Tính sợ thiệt thòi là tính vốn có, chôn mang tính chất 
người, có thể tính sợ thiệt thòi bắt nguồn từ tính tham và 
tính tranh giành của loài vật. Người ta có tính luôn luôn lo 
mình bị thiệt hơn người khác trong những cái chung đụng. 
Đây là tính khá phổ biến, gần như ai cũng có. Các cụ thường 
nói "đánh nhau chia phần, mời nhau ăn cỗ". Chúng ta có thể 
cho nhau, mời nhau ăn, giúp người qua đường bị đói, nhö độ 
đường, nhưng khi chia chác cái gì đó, thể nào cũng có tiếng 
eo sèo, thắc mắc, rằng chia không đều. Tôi còn nhớ, thời bao 
cấp, mỗi lần tết đến, phải đi xuống cơ sở xin lợn về chia cho 
anh em trong đơn vị. Đơn vị có khoảng 30 người, thường xin 
được khoảng 3-4 con lợn. Khi chia phần, mỗi con lợn đều phải 
chia làm 30 suất đều nhau, vì mọi người ]ý luận có con béo, 
con gầy, con to dôi thịt hơn con nhỏ v.v, Cũng may có vài 
người chia phần rất thạo và rất đều, tuy vậy vẫn phải bốc 
thăm chứ không ai được tự ý lấy phần cho mình. 

Ô các câu thang nhà tập thể, thậm chí cả những khu tập 
thể eó rất nhiều người khá giả, ban đêm cầu thang rất tối, đi 
lại rất vất vả, phải lần mò từng bậc thang, có khi xẩy ra tai 
nạn. Thật ra, việc nối điện ra cầu thang, hoàn toàn không 
tốn kém bao nhiêu. Nếu ta dùng một bóng nhỏ 95 watt cho 
mỗi tẳng, mỗi tối ta thắp 4 giồ, ta mới hết có 0,1 KWh. Nếu 
tính tiển điện giá cao mới chỉ hết có 100 đẳng. Mỗi tháng hết 
có:3.000 đồng. Mỗi cầu thang lại có ít nhất ba nhà. Thế mà 
chẳng ai chịu làm, chỉ vì lý do sợ mình thiệt. Có một số nhà 
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mình đi lại, sau đó cắt ngay: Và tác dụng của nó rất kém, bởi 
vì, lúc họ về, người trong gia đình họ về, thì cầu thang vẫn 
tối, vào đến trong nhà rồi, thì bật đèn làm gì nữa. Do đó nó 
chỉ có tác dụng khi đưa khách ra về thì bật lên một chút cho. 
sáng, nhưng cũng chỉ được đoạn cầu thang của họ, xuống đến. 
cầu thang dưới, lại tối thui. Đây là một tính hết sức kỳ lạ của 
con người. 

Vì tính sợ thiệt là tính vốn có, cho nên tính này khó có 
thể mất được. 


- Tính đam mê 


Tính đam mê là tính ham thích một cái gì đó (còn gọi là 
sở thích) một cách thái quá, nếu phải rời nó đi thì không chịu 
được. Tính đam mê là một dạng của tính thích, nhưng ở mức 
độ cao hơn, mức độ thái quá. Người ta có thể hy sinh tất cả, 
có khi làm những điều xằng bậy cho cái đam mê của mình. 
Hầu hết con người ta ai cũng đam mê một cái gì đó. Một số 
người đam mê chơi tem, một số sưu tầm vỏ bao điêm, sưu 

.tâm tiền các nước, đổ cổ, đi câu... Họ đam mê đến mức dành 
những khoản tiền lớn cho đam mẽ của mình. Nếu có một bà 
vợ nào đó không hiểu được tính đam mê của chồng thì ông 
chồng có thể bỏ, hy sinh vợ cho những đam mê của mình. Có 
những người đam mê phụ nữ. Tất nhiên tính đam mê này có 
kết hợp với tính đâm. Một số người đam mê cỡ bạc. Họ có thể 
dốc túi, gần xe máy, nhà cửa, đất đai cho những canh bạc, 
mặc đầu họ biết, gia đình họ có thể phải ra đường ở vì những 
đam mê như thế, hoặc họ phải đi ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp đế 
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lấy tiên đánh bạc, Một số đam mê chơi hoa, cây cảnh, chim 
chóc, thú nuôi trong nhà. 

Vì tính đam mê là một dạng của tính thích nên đam mê 
cũng là tính vốn có, tính phổ biến của con người. Một sế 
người đam mê là tính cơ bản. 

Tính đam mê cũng có tính chất hai mặt: mặt tốt và mặt 
xấu. Những người cùng một đam mê, cùng một sở thích, họ 
đễ hợp nhau, dễ kết bạn với nhau, thậm chí nam nữ có cùng 
sở thích, họ đễ nên vợ nên chồng. Tính đam mê còn làm cho 
người ta sáng tạo, phát minh ra những cái mới, lao động có 
hiệu quả hơn, chất lượng hơn. Đó là mặt tốt của tính đam 
mê, 

Mặt xấu của tính đam mê, nếu đam mê quá, sẽ quên hết 
tất cả, vua đam mê sẽ trễ nải việc nước, quan đam mê sẽ 
không lo chính sự, dân đam mê sẽ không lo làm ăn v.v... 
Truyện "Vệ Ý Công vì thích hạc mà mất nước" là một ví dụ 
điển hình: 

"Mẫn Công nhị niên (năm 660 trước Công nguyên). 

Mùa đông tháng 12 người Địch (người Địch hoạt động ở vùng 
chân núi Thái Hành sơn ngày này) tiến đánh nước Vệ. Bởi vì 
thường ngày Vệ Ý Công nuôi hạc, thích chơi hạc, Ý Công thường 
cho hạc của mình nuôi ngồi vào xe mà thường chỉ có quan đại phụ. 
mới có tư cách ngồi. Khi người Địch đến xâm lược, Vệ Ý Công bèn. 
triệu tập quốc nhân chuẩn bị cất quân đánh giặc. Những người 
tiếp. nhận bính khí và áo giáp nói "Đưa những con hạc mà Chúa. 


Thượng nuôi ra đánh nhau với. người Địch! Hạc của Chúa Thượng 
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có chức tước, bổng lộc, chúng tôi còn chưa đủ tư cách ngồi lên 
chiếc xe mà hạc của Chúa Thượng đã từng ngồi. Chúng tôi những 
người không có công danh làm sao biết.đánh trận được". Vệ Ý 
Công không biết làm thế nào, chỉ cồn biết đưa ngọc quyết cho Vệ 
đại phu Thạch Kỳ Tử (ngọc quyết là một loại vũ khí thời cổ đại), 
đưa tên cho Ninh Tốc, bảo bọn họ phòng thủ người Địch. Vệ Ý 
Công nói: "Hai Khanh nên sử dụng có hiệu quả quyết và tên để 
bảo vệ an toàn cho đất nước. Quyết là biểu hiện của sự quyết đoán, 
tên là biểu thị sự bảo vệ nước nhà. Các khanh cần lựa chợn những 
việc có lợi nhất mà làm". Ông ta còn đưa cho phu nhân áo thêu 
ngũ sắc và nói: "Từ nay trở đi, phu nhân cẩn làm theo lời của 
Thạch Kỳ Tử và Ninh Tốc". Cừ Khổng đánh xe cho Vệ Ý Công, Từ 
Bá đi hộ vệ, Hoàng Di đi trước mở đường, Khổng Anh Tề đi sau 
cùng. Quân nước Vệ và người Địch đánh nhau ở Huỳnh Trạch 
(phía đông huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam ngày nay). Quân nước Vệ đại 
bại, thế là người Địch tiêu diệt nước Vệ".0) 


2.5. TÍNH TƯ HỮU 

Tư hữu là những cái thuộc sở hữu riêng. Tính tư hữu là 
tính người ta muốn có những cái thuộc sở hữu riêng mình. 
Nó cũng là một dạng của tính thích. 

Tính tư hữu là tính vốn có, vì nó có nguồn gốc từ tính 
vật. Ở loài vật tính tư hữu phát triển chưa cao, chủ yếu thể 





® Tả Truyện. Nhà Xuất bản Đông Nai 1995. Truyện Vệ Ý Công 
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hiện ở mức độ các con mạnh trong cùng một loài chia vùng 
hoạt động, không xâm phạm lẫn nhau, hoặc chia đàn mà chủ 
yếu là, một con đực quản lý một số con cái nhất định. Khi 
trong đàn có thêm những con đực mới, hoặc ở nơi khác đến. 
thì phải xẩy ra tranh giành, tiêu diệt nhau, hoặc một trong 
hai phải đi nơi khác. Như vậy một số loài vật đã có tính tư 
hữu và đã biết bảo vệ để biến thành quyền sở hữu riêng của 
mình. Loài khi đã biết dự trữ lương thực, lấy ngô, lúa mang 
về tổ của mình, chứng tỏ chúng đã có suy nghĩ đến việc tích 
trữ thức ăn đành riêng cho mình và cho gia đình riêng của 
mình. Những lương thực dự trữ đó trở thành sở hữu riêng 
của chúng. ' 

“Tính tư hữu ở con vật chưa có tính phổ biến, thứ nhất 
mới chỉ ở mức độ chia đàn, chia vùng lãnh thổ để kiếm mỗi; 
thứ hai, mới chỉ xuất hiện ở những con đầu đàn, riêng loài 
khỉ tính tư hữu được phát triển ở mức một gia đình, chúng 
biết đi hái lượm ngô, lúa về, tích trữ trong tổ của mình. 

Trong con người tính tư hữu được phát triển rất cao và 

. rất phổ biến. Ai cũng có tính tư hữu. Tính tư hữu có thể được 
hiểu rằng, từng con người cụ thể đều thích có những cái 
thuộc sở hữu riêng của mình, không chung dụng với người 
khác. Ngay từ thời tiển sử, khi con người còn săn bắn, hái 
lượm, người hái lượm muốn có dụng cụ hái lượm riêng cho 
mình, người săn bắn muốn có cái gậy chắc, hòn đá vừa với 
sức mình, nhẫn nhụi, dễ cầm, đễ ném để công việc hái lượm, 
sắn bắn của mình có hiệu quả hờn, đồng thời lại bảo vệ được 
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bản thân mình. Trong quá trình săn bắn, sự thực không phải 
con người chỉ có kiếm mỗi, mà còn phải tự-vệ vì chỉ cần đánh 
trượt con mỗi, cái gậy bị gẫy, thì con người sẽ bị con thú tấn 
công trở lại. Cho nên ngay từ buổi ban đầu của lịch sử loài 
người, con người muốn có những cái riêng cho mình, chí ít là 
công cụ lao động. Đến khi con người biết xấu hổ, biết che đậy 
những chỗ cần che đậy, biết dùng những miếng vỏ cây để che 
đậy thì họ eũng dày công nạo khoét miếng vỏ cây cẩn thận 
cho vừa hợp với mình; họ thích miếng vỏ cây đó và tự nhiên 

nó trở thành của riêng của họ. Nếu một cô gái có miếng vỏ 

cây rất vừa ý mình, bị ai đó mượn rồi đánh hỏng và đền lại 

miếng vỏ cây khác, thì cô gái khó chịu biết chừng nào. Bởi vì 

"cái riêng của mình" đã mất, rồi cô gái phải có thời gian để 

quên cái cũ, quen với cái mới để nó lại trở thành cái sở hữu 

riêng của cô gái. 

Về lương thực, thực phẩm, con người trong quá trình hái 
lượm, dần dần cũng phải nghĩ đến tư hữu, nghĩa là tìm cách 
đành riêng cho mình. Trong khi hái lượm hoa quả mang về 
chung cho tập thể, họ cũng phải tìm một chỗ nào đó, giấu 
giếm một ít hoa quả ngon, một miếng thịt bắp để đành riêng 
cho mình phòng những hôm không kiếm được. Đặc điểm này 
cũng giống như con khỉ, chúng đi hái trộm ngô, lúa mang về 
đắt xung quanh tổ để dự trữ. Tính tư hữu cứ thế ngày một 
phát triển, không phải chờ đến lúc của cải có thừa mới có, mà 
có ngay từ lúc thiếu thốn, ngay từ buổi hình thành loài 
người. Trong những lúc khó khản, hôm niay có ăn, ngầy mai 
có t!.2 không có ăn, con người có tư duy, tất nhiên họ phải 
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nghĩ đến việc để dành cho riêng mình. 

Đối với tù trưởng (được xem như là con vật đầu đàn đối 
với loài vật), tính tư hữu của họ càng cao; họ không cần giấu 
giếm hoa quả, lương thực hái lượm được, thịt hoặc con thú 
săn bắn được, mà ngang nhiên hưởng những hoa quả ngon 
nhất, miếng thịt ngon nhất. Điều này chúng ta thấy rất rõ 
trong một đàn khỉ, hoặc đười ươi, những con đầu đàn phải ăn 
no, ăn chán mới đến phần các con khác. 

Đến khi của cải kiếm được (chủ yếu hoa quả, lương thực 
loại hạt ) bằng hái lượm, trồng trọt ngày càng khá hơn, do 
con người có tính tham như đã nói trên, nên tính tư hữu 
càng phát triển mạnh theo hướng, con người chiếm đoạt 
thành quả lao động của nhau. 

Để thấy rõ tính tư hữu là tính vốn có của con người, ta 
hãy quan sát những em bé ở độ tuổi 9-3 tuổi đến 5-6 tuổi. 
Các vật dụng trong gia đình, đổ chơi thường ngày của các 
em, các em coi như đó là của riêng mình, ai muốn mượn, lấy 
ra khổi nhà là rất khó. Cao mức nữa là các em cồn biết giữ 
"của" cho cha mẹ mình. Người hàng xóm sang mượn cái gì 
đó, dù đã được cha mẹ đổng ý, nhưng cũng rất khó lấy ra 
khỏi nhà, các em giữ chặt lấy, hoặc cất đi không cho mượn. 

Ta cũng còn thấy, tính tư hữu kiểu tính vật xuất hiện trỏ 
lại đối với các cụ già bị lẫn. Các cụ sẽ cất. giấu những thứ các 
cụ có, hoặc có ai đó cho các cụ, có khi cả những thứ không để 
lâu được như thức ăn, hoa quả, các eụ cũng cất giấu. 
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Tính tư hữu cứ thế phát triển theo sự phát triển của sản 
xuất. Đến ngày nay đã tới hàng vạn năm Tôi, tính tư hữu của 
con người không những không giảm rnà còn tăng lên gấp bội. 
Từ chỗ con người chỉ chiếm riêng cho mình những hoa quả, 
lương thực, miếng vỏ cây che thân, các dụng cụ sản bắn, 
trồng trọt có tính chất thô sơ... đến chỗ con người chiếm hữu 
tư liệu sản xuất, đẫn đến việc phân chia giai cấp. 


Trong xã hội ngày nay, con người còn muốn có những 
phương tiện sinh hoạt hiện đại, như: có xe riêng, xe xịn, có 
nhà lầu, có tiện nghỉ đầy đủ phục vụ cho cuộc sống của mình. 
Có thể nói, tính tư hữu là tính phổ biến và cơ bản nhất của 
con người. Ñó được phát triển trên cơ sở tính tham và tính 
thích. Tính tham và tính tư hữu là bạn đông hành của nhau 
và là mầm mống của các mâu thuẫn, xung đột. 


9.6. TÍNH ÍCH KỶ 


Ích kỷ là tính của con người chỉ biết, chỉ muốn lợi về 
mình mà không nghĩ đến, biết đến người khác. Lúc đầu tính 
ích kỷ được hình thành từ tính lười lao động. Sau đó tính ích 
kỷ phát triển sang các mặt khác của đời sống con người. Giả 
sử, bạn là người tiển sử, đến bữa ăn, có một đống hơa quả để 
đấy, trong đó có những quả ngon, quả thối lẫn lộn, chắc chắn. 
bạn sẽ phải chọn lấy những quả ngon nhất, không bị thối, 
bạn chẳng cần nghĩ xem số còn lại có còn đủ cho mỗi người 
một phần hoa quả ngon lành như bạn không. Bạn ăn toàn 

tả ngon, tất nhiên sẽ xâm phạm đến lợi ích của người khác. 
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Hoặc giả, trưng hang những đêm mùa đông giá lạnh, mọi 
người nằm ngốn ngang trong hang, nếu bạn ở trong số đó, 
chắc bạn phải tìm cách len vào chỗ ấm, chứ bạn không thể 
nghĩ đến chuyện nhường chỗ ấm cho người khác, còn mình ra 
chỗ lạnh nhất. Cứ thế, tính ích kỷ phát triển cùng với tính 
tham và tính lười. 

Tính vụ lợi là tính chỉ mưu cẩu lợi ích cho mình. Do. đó 
tính vụ lợi là một dạng của tính ích kỷ, có nguồn gốc từ tính 
ích kỷ. 


9,7. TÍNH GHEN, GHEN TỊ ' 


Ghen, ghen tị là sự khó chịu, bực đọc, tức tối, thậm chí 
căm ghét người được hưởng cái gì đó hơn mình, người có cái 
gì đó mà mình không có. 

Tính ghen thể hiện đâu tiên và dễ thấy trong quan hệ vợ 
chồng ở việc nghỉ ngờ, hoặc biết sự thiếu chung thuỷ của vợ 
hoặc chồng, mà ta quen gọi là ghen tuông. 

Khi nói đến ghen tuông, ta thường ví ghen như "ghen 
Hoạn Thư". Nhưng thực ra "ghen Hoạn Thư" cũng chưa phải 
là ghê gồm. Ta thử xem truyện sau, sự ghen tuông tàn bạo 
đến mức nào! 

Lữ Thái Hậu là vợ của Hán Cao Tổ từ thời hàn vi. Khi còn là 
Hán vương, Cao Tổ lấy một người thiếp, tên là Thích Cơ, người 
Định Đào, và rất yêu quý Thích Cơ. Thái Hậu rất ghen tức, nhưng 
vì biết mình đã luống tuổi rồi, không thể làm gì được. Sau khi Hán. 
Cao Tổ mất, Thái Hậu bèn chặt chân tay Thích phu nhân, móc 
mắt đốt tai, cho uống thuốc Yhành câm, cho ổ trong nhà tiêu, gọi 
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đó là "con người lợn". Sau mấy hôm, Thái Hậu cho gợi Hiếu Huệ 
đế (con của Thái Hậu mới lên nối ngôi)'và để xem "con người lợn". 
Hiếu Huệ đế hỏi, biết đó là Thích phu nhân, liền khóc rống lên. Do 
đó Hiếu Huệ đế mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được, sai 
người nói với Thái Hậu: "Việc đó không phải là việc của con người 
làm! Tôi là con của Thái Hậu, không thể não trị thiên hạ được". 

Đấy, tính ghen tuông của con người tàn bạo đến như vậy 
đấy. 

Để đạt được sự trả thù trong ghen tuông, nhiều khi tính 
ghen tuông phải ẩn đi, để tính nhân ái giả tạo hiện ra, đánh 
lừa mọi người; đến lúc e6 điều kiện sẽ thể hiện tính ghen 
tuông của mình. Truyện "Trịnh Dữu ghen" trong Thời Chiến 
Quốc là truyện rất điển hình: 

"Vua Nguy tặng vua Sở Hoài Vương một mỹ nữ, vua Bở rất 
thích. Bà Trịnh Dữu (vợ Sở Hoài vương) biết rằng, vua rất thích 
người mới (tức mỹ nữ đó), bà cũng rất yêu người đó. Ÿ phục cùng 
đổ trang sức, nàng thích thứ nào, bà lựa cho thứ đó; cung thất 
cùng giường nệm, nàng thích thứ nào thì bà trang bị cho thứ ấy; 
bà yêu nàng còn hơn vua yêu nàng nữa. Vua Sở nói: "Đàn bà nhờ 
sắc mà được thờ chồng (được chồng yêu), thì ghen tuông là chuyện 
thường tình. Nay Trịnh Dữu biết rằng, Quả nhân yêu người mới, 
Hàng cũng yêu người mới, còn yêu hơn Quả nhân yêu nữa, như 
vậy là có lồng hiếu của người con thờ cha, lòng trung của bể tôi thờ 


vụa", 


®ï gử Ký, Tư Mã Thiên, Tập 1, "Lữ Hậu Bản kỷ", trang 165 
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Trịnh Dữu biết rằng, vua đã tin mình không ghen, một 
hôm mới bảo cô mỹ nữ kia: "Vua yêu vẻ đẹp của em, nhưng 
ghét cái mũi của em. Khi gặp vua thì em che cái mũi đi nhé". 
Mỹ nữ nghe lời, gặp vua thì che mũi. Vua hỏi Trịnh Dữu: 
"Người mới hễ thấy Quả nhân là che mũi, sao vậy?". Trịnh 
Dữu đáp: "Thiếp biết tại sao, nhưng...". Vua bảo: "Có cái xấu 
cũng cứ nói đi". Trịnh Dữu nói: "Cơ hỗ như nó không ưa cái 
hơi thối của Đại Vương". Vua Sở bảo: "Hỗn láo thật". Rồi ra 
lệnh cắt mũi của nàng đó, không được trái lệnh".®) 

Như vậy tính ghen tuông kết hợp với tính xảo quyệt thì 
cực kỳ nguy hiểm, người ta không biết đâu mà lường. 

Tính ghen của con người được phát triển cao hơn con vật; 
tính ghen không chỉ hạn chế trong quan hệ tình yêu, quan 
hệ vợ chồng mà phát triển ra các mối quan hệ khác, mà ta 
quen gọi là tính ghen tj. 

“Tính ghen tị rất rộng, có thể nói, nó xâm nhập vào mọi 
lĩnh vực đồi sống, Tro : gia đình, lúc anh em còn nhỏ, có thể 
ghen tị nhau về công việc, người này phải làm việc nhiều, 
người kia được chiều hơn, người này được đi học, người kia 
phải ở nhà, người này được mua áo mới, người kia không. 
Đến khi trưởng thành, anh em cũng lại ghen tị nhau về thừa 
hưởng gia tài. Nhiều gia đình, anh em không nhìn mặt nhau, 
các cháu chửi lại chú, bác cũng chỉ vì ghen tị nhau khi chia 


' Chiến Quốc sách. Nhà Xuất bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh, năm 
1989, trang 387. , : ‡ zg 
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tài sản. Trong cơ quan, công sở, mọi người ghen tị nhau về 
nâng lương, về vị trí làm việc, chỗ này có mầu, chỗ kia ít 
màu, về địa vị, người này được nâng đờ, người kia không, 
người này được khen thưởng, người kia không v.v. và v.v... 

Tính ghen tị cũng là tính vốn có của con người, nó có 
nguồn gốc từ tính ghen tuông. Tính ghen tị cũng là tính phổ 
biến vì nó có ở mọi hạng người trong xã hội, từ người nghèo 
hèn nhất, đến người giàu có, người có địa vị cao sang trong 
xã hội. 





€ó một truyện tiếu lâm như sau: 

“Một người được ước ba điểu, muốn ước gì cũng được với 
điểu kiện, khi mình được một thì người hàng xóm sẽ được 
gấp hai". Anh chàng đồng ý. Điều ước đầu tiên anh ta ước là 
có được mâm cỗ thịnh soạn. Trước mắt anh ta lập tức hiện ra 
mâm cỗ. Anh ta sàng nhà hàng xóm kiểm tra, thấy nhà hàng 
xóm tự nhiên được hai mâm cỗ. Nhà hàng xóm ngạc nhiên, 
còn anh ta cười thầm vì biết được lý do mâm cỗ, nhưng anh 
cũng thấy hơi tức vì mình ước mà hàng xóm lại được. Điều 
hai anh ta ước là có được ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghỉ 
hiện đại. Anh ta vừa ước xong thì ngôi nhà hiện ra. Anh ta 
lại sang nhà hàng xóm kiểm tra, thì lạ chưa, nhà hàng xóm 
lại có nhà bốn tầng to hơn và tiện nghỉ hơn. Lúc này anh ta 
thực sự, không thể chịu được nữa, nên điều ước thứ ba, anh 
ta ước mình chột một mắt để cho anh hàng xóm mù hẳn, cho 
bö tức". 
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Tính ghen tị của con người ta nguy hiểm như vậy đấy. 
Tính ghen tị cũng là một trong những tính cơ bản của con 
người. Nhiều trung thần chết oan là do những kể nịnh thần, 
bày mưu sát hại, chỉ vì ghen tị. 

Trong chương này chúng ta đã tìm hiểu những tính 
chính của con người có nguồn gốc dục vọng. 

Tính có nguồn gốc đục vọng đều là tính vốn có, tính phổ 
biến, tính cơ bản của con người, có nghĩa các tính này có tính 
bền vững, khó mất đi, hầu hết ai cũng có, chỉ có mức độ đậm, 
nhạt, ẩn, hiện, khác nhau mà thôi. : 

Trên đây chúng ta đã sơ bộ tìm hiểu những tính của con 
người có nguồn gốc dục vọng. 

Con người còn có nhiều tính khác nữa, ta sẽ tìm hiểu về 
một số tính đồ ở chương sau. 
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CHƯƠNG II 


MỘT SỐ TÍNH KHÁC CỦA CON NGƯỜI 


Những tính không có nguồn gốc dục Vọng của con người 
có khá nhiều. Một số tính có thể cũng có từ nguồn gốc dục 
vọng, nhưng không trực tiếp, cũng được xếp trong nhóm này. 
Có thể phân làm hai nhóm tính, trái ngược nhau: 


3.1. NHÓM TÍNH THỨ NHẤT 


~ Tính gian dối 

Gian đối là không thật thà, ngay thẳng, có ý lửa lạc, 
Người có tính gian đối là người không thật thà, ngay thẳng, 
có ý lửa lọc người khác. Tính gian dối được thể hiện bằng suy 
nghỉ khác với thái độ, lời nói và hành động, hoặc lời nói 
không nhất quán, hoặc lồi nói sai sự thật, hoặc lồi nói và 
hành động không thống nhất. 

Tính gian đổi .à tính vốn có vì: thứ nhất, tính gian đối có 
nguồn gốc tính vật, thứ hai tính gian đối còn do cấu tạo cơ 
thể của từng người. Người có tính gian dối thường thể hiện 
qua đôi mắt như mắt nhỏ, tỉ hí, hay nhìn trộm, liếc trộm. đảo 
mắt, không đám nhìn thẳng vào người đối thoại 
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Vì con người có tư duy cao hơn, con người có tiếng nói để 
biểu hiện suy nghĩ, ý định của mình, nên tính gian dối của 
con người phát triển cao hơn. Tiếng nói đóng vai trò rất quan 
trọng trong tính gian dối. 

Một số người có tính gián dối đậm, nhưng không phải là 
phổ biến, mà tính gian đối nhạt là phổ biến. Những người 
buôn bán thường có tính gian dối, vì nếu họ nói thật thì họ 
không thu được lợi nhuận. Phải nói rằng, không thể có người 
hoàn toàn không gian đối, họ chỉ khác nhau ở mức độ đậm. 
nhạt, ẩn, hiện mà thôi. 

~ Tính giả đối : 

Tính giả dối là không thật, nhằm mục đích đánh lừa 
người khác. Người có tính giả dối là người không thật, muốn 
đánh lừa người khác. Tính giả đối khác tính gian dối ở chỗ, 
tính gian dối nhằm mục đích kinh tế, thoả mãn tính tham 
là chính, tính giả đối có thể bao trùm nhiều khía cạnh của 
cuộc sống. 

Tính giả đối là tính vốn có, phần nhiều do cấu tạo cơ thể 
của từng người; mức độ đậm nhạt, ẩn hiện ở từng người có 
khác nhau. Tính giả đối là tính cơ bản. Người có tính giả đối 
thường bị mọi người không tin vào lời nói của họ, ` 

- Tính đạo đức giả 

Đạo đức giả là tính mà người ta luôn luôn thể hiện 
những tính tốt bằng lời nói ngoài miệng, như: thương người, 


quan tâm đến người khác, nhưng trong suy nghĩ hoặc hành 
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vi thì không làm hoặc làm ngược lại: Tính: đạo:đức:giả là một 
loại biến tướng của tính gian dối và tính giả dối. 

Tính đạo đức giả khá phổ biến. Mọi người có thể "lên lớp" 
nhau về đạo đức, họ nói thì tốt, nhưng trong thực tế họ 
không làm như đã nói. Cho nên dân thường chế nhạo họ 
bằng câu: "Hãy làm theo lời tôi nói, còn không làm theo điều 
tôi làm", để chỉ lời nói và hành động của họ trái ngược nhau. 

Những kẻ đạo đức giả thường là những kể cơ hội, Họ 
chẳng tốt đẹp gì, nhưng đo cơ hội, họ lên được chức này chức 
nọ, họ quay lại dạy đời về đạo đức trong khi họ lại quá tôi. 


~ Tính xảo quyệt: 

Xảo quyệt là đối trá, lừa lọc, một cách khó lường. Tính 
xảo quyệt là sự phát triển cao của tính gian dối. Suy nghĩ 
sâu #a của người xảo quyệt được đấu kín cho đến khi hành vi 
được thể hiện, ít ai lường trước được, mà những hành vi đó 
phương hại hoặc nguy hiểm cho người khác, 

Tính xảo quyệt cũng là tính vốn có, do cha mẹ sinh ra đã 
như vậy, bẩm sinh đã có. Người có tính xảo quyệt thường thể 
hiện ở đôi mắt, mi mắt thường trùm lên một phần con ngươi, 
mắt thường ít khi mở to. Những người xảo quyệt thường 
nghĩ ra những mưu mẹo rất sâu xa, ít ai lường tới được. Tính 
xảo quyệt không phải là tính phổ biến, chỉ một số người có, 
như là tính bẩm sinh. Tính xảo quyệt là một trong những 
tính cơ bản của con người, nó có thể giúp bạn thành đạt 
trong sự nghiệp, hoặc chôn vùi bạn vì tính xảo quyệt. Người 
có tính xảo quyệt thường thích làm chính trị, quân sự, kinh 
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tế vì những lĩnh vực đố, họ đễ dàng vận dụng năng lực bẩm 
sinh của họ. 

Tính xảo quyệt cũng có tính hai mặt: trong chiến tranh 
chống kẻ thù xâm lược, cần phải có những người xảo quyệt 
mới có thể nghĩ được nhiều mưu hay chước lạ, mà kể thù 
không thể lường hết. Nhưng trong thời bình, tính xảo quyệt 
thường được dùng vào việc lật đổ nhau, tranh giành địa vị. 

'Trong Lịch sử Trung Quốc có truyện "Tư Mã Ý giả ốm" là 
một truyện điển hình về tính xảo quyệt: 

'Tư Mã Ý là người có nhiều công lao đối với triểu Nguy Tào 
Tháo. Nhưng khi Tào Tháo mất, giao bình quyển cho người trong 
họ là Tào Sảng. Tư Mã Ý không để lộ, nhưng đã có dự tính ngắm. 
Vì tuổi đã cao, ông ta liền dâng sớ, nói tuổi già nhiều bệnh, không 
tham dự triểu chính. Tào Sảng thấy, Tư Mã Ý sinh bệnh thì rất 
mừng rỡ. Nhưng vẫn chưa thật yên tâm, tìm cách thử xem Tư Mã 
Ý ốm thật hay ốm giả. 

"Vừa gặp dịp thân tín của Tào Sảng là Lý Thắng được cử đi 
làm Thứ Sử Kinh Châu. Trước lúc lên đường nhận chức, Sẳng sai 
Lý Thắng mượn cớ đến chào từ biệt Tư Mã Ý để xem thực hư ra 
sao. 

Lý Thắng tới tận giường nằm của Tư Mã Ý để thăm hồi và nói 
lời cáo biệt. Ông ta thấy Tư Mã Ý nằm trên giường bệnh, có hai a 
hoàn đang hầu hạ bón cháo. Ý không cầm nổi bắt chảo, chỉ ngậm 
miệng vào miệng bát uống một cách khó khẩn. Vừa được vài 
ngụm, cháo đã trào ra bên mép, rớt xuống ướt hết cả ngực áo. Lý „ 
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Thắng đứng bên cạnh, cảm thấy Tư Mã Ý-thực.sự đã ốm tới mức 
đáng thương hại. 

Lý Thắng nói: "Kính bẩm Thái phó, hạ quan nhờ ân điển của 
Tioàng Thượng, được về nhận chức Thứ Sử ở bản châu (Lý Thắng 
là người Kinh Châu, vì vậy gọi là bẩn châu), nên xin tới cáo từ 
Thái phó". 

Tư Mã Ý vừa nghẹn và nói: “Ôi thật là tội nghiệp cHo Ngài, 
phải đi nhậm chức xa quê. Tịnh Châu ở miền Bắc, giáp với người 
Hồ, Ngài cần phòng bị chu đáo. Lão phu bệnh nặng thế này, sợ 
không còn dịp gặp ngài nữa". 

Lý Thắng nói: "Bẩm, Thái phó nghe nhằm, hạ quan được về 
quê Kinh Châu, chứ không phải lên Tịnh Châu". 

Tư Mã Ý nghiêng tai nghe, vờ nghe chưa rõ lại hỏi: "À thế xa 
là Thanh Châu à?". 

Lý Thắng lại phải nói rành rọt lại một lần nữa, Tư Mã Ý mới 
nghe ra, rồi thổ đốc lên nói: "Ta già quá rồi, mắt mờ, tai điếc, nghe 
không rõ lồi Ngài. Ngài được về Kinh Châu thì tốt quá rồi." 

Lý Thắng cáo từ ra về, nói tường tận cho Tào Sảng nghe, rồi 
nói thêm: "Thái phó chỉ còn chút hơi tàn, đại tướng quân chẳng 
phải lo gì nữa". 

'TTào Sảng nghe nối vui mừng và hoàn toàn yên tâm, Nắm 249, 
nhân ngày đầu năm. Nguy Thiếu đế Tào Phương dẫn bá quan ra 
ngoài thành để tế lễ tại khu lăng mộ các tiên đế. Tào Sẵng cùng 
toàn bộ các tay chân thân tín đều đi theo, vì cho rằng Tư Mã Ý 
bệnh nặng, nên không có ai tới mời ông ta cùng đi. 

Nào ngờ, khi biết Tào Sảng và thân tín đã xa hết khổi hoàng 
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thành, Tư Mã:Ý liên hết mọi bệnh tật, mặc khôi giáp, lên ngựa, 
dẫn hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu đem binh mã chiếm cửa. 
thành và kho vũ khí, đồng thời giả truyền chiếu lệnh của Hoàng 
Thái Hậu, cách tuột chức Đại tướng quân của Tào Sảng. 

Được tin, Tào Sảng và thần tín cuống cuồng rối loạn, không 
biết đối phổ ra sao. 

Có người xui ông ta mang Thiếu đế rút về Hứa Đô, lệnh cho 
các nơi đem binh mã về đánh lại Tư Mã Ý. Nếu làm như vậy nhất 
định sẽ đẩy Tư Mã Ý vào thế khó khăn. Nhưng Tào Sảng và đám 
họ hàng thân tín đều là một lũ bất tài, chỉ quen ăn chơi hưởng lạc, 
làm gì có đũng khí để thực hiện kế sách đó. Đúng lúc đó Tư Mã Ý 
lại phái người đến khuyên Tào Sảng đầu hàng, nói là chỉ yêu cầu 
giao lại binh quyển chứ không có ý gì làm hại. Tào Sảng liền 
ngoan ngoãn xi hàng. 

Mấy hôm sau, dựa vào một lồi cáo giác là phé cảnh Tào Sảng 
chuẩn bị làm phản, Tư Mã Ý liền cho bắt toàn bộ và đem xử tử. 

Sau sự việc đó, chính quyển trong nước Ngùy trên danh nghĩa 
vẫn là của họ Tào, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn chuyển sang 
họ Tư Mã "® 


- Tính lười 

Lưười là không thích, không muốn, hoặc ngại, hoặc ít chịu 
cố gắng làm một việc gì đó, không khắc phục nổi những trở 
lực của bản thân mình để làm một việc gì đó trong cuộc sống 
hàng ngày. 





® Lịch sử Trung Quốc ð000 năm, tập 2, trang 75. - 
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Bạn đang ngủ ngon, tất nhiên bạn không muốn dậy sớm, 
nếu bạn không chiến thắng nổi bản thân mình, bạn sẽ tiếp 
tục ngủ, không đi làm. Nếu bạn là người tiển sử, bạn đi hái 
lượm, trẻo núi, lội khe, có lúc bạn cảm thấy rất mệt nhọc, rồi 
bạn muốn nghỉ, lúc đầu bạn nghỉ ở dọc đường cho đỡ mệt, 
sau đó bạn nghỉ lại ở hang, không đi làm. Nhưng vì cuộc 
sống cộng đổng, mọi người vẫn cho bạn ăn, nhiều lần như 
vậy họ sẽ nhận xét bạn là lười. Bản chất của tính lười là tiết 
kiệm năng lượng, luôn luôn cổ xu hướng chỉ phí năng lượng 
ít nhất, lao động là bất đắc dị, vì bạn phải tiêu tốn năng 
lượng, bị đau mổi cơ bắp. Do đó tính lười là tính vốn có, vì nỏ 
bắt nguồn từ tính vật. 

Tính lười còn là tính phổ biến, vì ai cũng muốn lười, 
không nhiều thì ít, nhưng phần nhiều là tính nhạt. Những 
người được khen là chăm nhất vẫn có tính lười, có thể anh 
chăm học, nhưng lại lười lao động chân tay và ngược lại. Ai 
cũng biết, tập thể dục, thể thao là vô cùng có lợi cho thân 
thể, nhưng ta thử xem có bao nhiêu người tập được thể dục, 
thể thao đều đặn và thường xuyên? Có phải chăng đó là ta 
không khắc phục nổi tính lười của bản thân? 

Trong các tính lười, tính lười lao động, lười học hành, lười 
làm việc là một tính cơ bản của con người, vì là một tiêu 
chuẩn để đánh giá, nhận xét con người và nếu bạn lười 
những việc nói trên, bạn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề của 
nó, suốt cả cuộc đời. Còn nếu bạn lười tập thể dục, lười rửa 
bát, quét nhà... thì không bị đánh giá bạn là lười. Quá trình 
đấu tranh chống tính lười là một quá trình rèn luyện gian. 
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khổ, ta chỉ lơi lỏng, đễ đãi với bản thân một chút thôi là tính 
lười xuất hiện trở lại. 

Tính lười còn là mầm mống của các mâu thuẫn trong gia 
đình, trong cơ quan và ngoài xã hội. Nhiều người đàn ông rất 
lười việc gia đình, họ cho đó là việc của đàn bà. Thực ra, đàn. 
bà cũng ngại làm việc gia đình như đàn ông, nhưng vì chức 
phận gia đình, nên họ phải cố gắng làm, nếu ta không thông 
cảm, giúp đỡ vợ, lại còn hạch sách, đời hổi được phục vụ 
nhiều hơn, chu đáo hơn thì nhất định gẽ nẩy sinh mâu 
thuẫn. 

'Trong cơ quan, rõ ràng là, không một thủ trưởng nào lại 
chấp nhận một cán bộ, nhân viên dưới quyền mình lười. 


- Tính hung dữ 

Hung đữ là sẵn sàng gây tai hoạ cho người khác một 
cách đáng sợ. Người có tính hung dữ là người có những hành 
vi thô bạo, đữ tợn một cách đáng sợ, sẵn sàng gây tai hoạ cho 
người khác. 

Tính hung đữ là tính vốn có của con người, giống tính. 
của những con vật thuộc họ ăn thịt. Những người có tính 
bung đữ thường có khuôn mặt dữ, con mắt trắng dã, lòng, 
trắng nhiều, vằn máu, lòng đen thường màu nâu, nhãn lực 
sắc, mạnh; khi họ nhìn vào ta, ta cảm thấy rờn rợn. Những 
người có tính hung dữ, thường từ nhỏ đã có và thường là con. 
trai, ít khi con gái có tính hung đữ. Người có tính hung dữ 
khi còn:nhỏ hay gây gổ đánh nhau, bắt nạt trễ con cùng lứa 
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tuổi; khi lớn tính hung đữ giảm đi đo mỗi trường pháp luật 
không cho phép, nên tính hung đữ nhật đi, tuy vậy một số Ít 
dễ trở thành côn đồ, đâm thuê, chém mướn. 

Tính hung đữ cũng là tính cơ bản của con người vì nó có 
tính hướng dẫn nghề nghiệp của người đó, 

Những người có tính hung đữ thường thích võ nghệ, ưa 
dùng sức mạnh, dễ nổi khùng, thích làm các nghề dùng đến 
sức mạnh như: vệ sĩ, bảo vệ, bảo kê nhà hàng, đâm thuê, 
chém mướn, cướp, côn đồ v.v. 


~ Tính dã man, tàn bạo; tàn nhân 

Dã man là tần ác theo lối loài thú, hết sức đã man vô 
nhân đạo. 

Tàn bạo là độc ác và hung bạo. 

Tàn nhẫn là độc áo đến thậm tệ, không chút xót thương. 

Những người có tính dã man, tàn bạo, tàn nhấn là 
những người tần ác, độc ác thể hiện ở những suy nghĩ và 
hành vi làm nguy hại đến tính mạng đồng loại, hoặc làm hại 
đồng loại ở mức độ cao, như: giết người một cách không ghê 
tay, hành hạ con người một cách độc ác không chút xót 
thương, như hành hạ súc vật. Ở đây ta lưu ý, ta không thể 
đánh giá tính đã man, tàn bạo, tàn nhẫn qua thái độ và lời 
nói. Có thể một người nói bạo miệng, nhưng chưa chắc người 
đó có tính đã man, tàn bạo, tàn nhẫn. Còn người có tính đã. 
man, tàn bạo thì thường được biểu hiện qua lời nói. Tuy vậy 
cũng có người giết người một cách dã man, tàn bạo, nhưng 
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bình thường không thể hiện qua lời nói. Ta nhấn mạnh ý 
làm bại đẳng loại, bởi vì nếu một con thú giết một con mỗi, ta 
nhìn cũng thấy ghê người, nhưng rồi ta cho đấy là điểu bình 
thường vì lý do sinh tên, cũng như con người giết một con gà, 
con lợn, thì mọi người cũng cho là bình thường. Nhưng nếu 
ta giết một người (tức đồng loại) thì mọi người sẽ cho ta là kẻ 
dã man, tần bạo, tàn nhẫn. Tà. 

Tính dã man, tàn bạo, tàn nhẫn là tính vốn có, vì nó bất 
nguồn từ tính vật, từ sự sinh sống hàng ngày. Người có tính 
dã man, tàn bạo, tàn nhẫn thường có khuôn mặt đữ, có con 
mắt giống những người có tính hung dữ, có vần máu. Một số 
người có tính đã man, tàn bạo ở dạng ẩn thường là những 
người nhìn bể ngoài không đữ tợn lắm, nhưng có bộ mặt xảo 
quyệt thể hiện trên đôi mắt như đã mô tả trên. Tuy nhiên, 
tính dã man, tàn bạo, tàn nhẫn của con người, ta phải hiểu 
theo nghĩa tiêu điệt đồng loại một cách không ghê tay, hành 
hạ đồng loại như hành hạ súc vật, thì mới là tính dã man, 
tàn bào, tàn nhẫn của con người. Tính dã man, tàn bạo, tần 
nhẫn ở một số người là tính ẩn, một số người là tính hiện. Nó ' 
được thể hiện rõ trong chiến tranh, trong việc giải quyết cáo 
mâu thuẫn, các tranh chấp, trong cách đối xử của thống trị 
với bị trị, trong việc thực hiện tính tham bằng cướp của, 
đánh, giết người. 

Tính đã man, tàn bạo, tàn nhẫn, tuy là tính vốn có, 
nhưng không phải là tính phổ biến, mỗi người chúng ta có, 
những nó chỉ ở đạng tính nhạt. Bồi vì thực hiện tính đã man, 
tân bạo, tần nhẫn phải có điểu kiện, ít nhất anh phải khoẻ 
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hơn, hoặc đông hơn đối tượng bị hành hạ, hoặc có quyền lực 
hơn, hoặc quyển lực ở trong tay, hoặc có thế hơn, hoặc được 
giao nhiệm vụ làm việc đó, hoặc vì đối tượng có nhiều tiền 
hoặc bị nghỉ là có nhiều tiển từ đó thúc giục người ta thực 
hiện các hành vi dã man, tàn bạo, tàn nhẫn của mình bằng 
giết người để cướp của. Người có tính đã man, tàn bạo, tàn 
nhẫn thường hay làm những nghề vô nhân đạo, hoặc những 
nghề phải sử dụng đến những hành vi vô nhân đạo. 

Lịch sử của nhiều nước đều có ghỉ nhiều vua, quan rất dã 
man, tàn bạo, tàn nhẫn. 


lịch sử nước ta có Ngoạ triểu Hoàng đế (Lê Long Đĩnh). 


Đại Việt Sử ký toàn thư chép rằng: "Vua tính hiếu sát, phàm 
người bị hành hình, hoặc sai lấy cỏ gianh quấn vào người mà đốt, 
để cho lửa cháy gần chết, hoặc sai kép hát người nước Tống là 
Liêu Thủ Tâm lấy dao ngắn, dao cùn xẻo từng mảnh, để cho 
không được chết chóng. Người ấy đau đớn kêu gào thì Thủ Tâm 
nói đùa rằng: "Nó không quen chịu chết". Vua cả cười. Đi đánh 
dẹp bất được tù thì giải đến bờ sông, khi nước triểu rút, sai người 
làm lao đưới nước, dồn cả vào trong ấy, đến khi nước triểu lên, 
ngập nước mã chết; hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho 
cây đổ, người rơi xuống chết. Vua thân chỉnh đến xem, lấy làm 
vui. Có lần Vua đi đến sông Ninh (có lẽ là sông Ninh ở huyện 
Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây), sông ấy nhiều rắn. Vua sai trối người 
vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng, muốn cho rắn cắn chết. Phàm 
bồ, lợn muốn làm thịt, thì tự tay Vua cầm đao chọc tiết trước, rồi 
mới đưa vào nhà bếp sau. Có lẫn vua róc mía trên đầu sư Quách 
Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu, rồi cả cười, 
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hoặc nhân yến tiệc, giết mèo cho các vương ăn, ăn xong, lấy đầu 
mèo giơ lên chơ xem, các vương đều sợ, vua lấy làm thích.” 

Lịch sử Trung Quốc cũng có những vua, quan điển bình về 
tính đã man, tàn bạo, tần nhãn. 

"Đời nhà Đường, sau khí đẹp tan cuộc nổi dậy của Từ Kính 
Nghiệp, Võ Tắc Thiên quyết tâm diệt trừ các tôn thất, đại thân 
chống lại mình. Võ Tắc Thiên tìm ra một biện pháp là phát động 
cuộc tố cáo trong toàn quốc. 

Một tướng người Hồ là Sách Nguyên Lễ nhờ việc tố giác mà 
trở nên phú quý. Võ Tắc Thiên uỷ nhiệm chuyên xử các vụ ấn 
mưu phản. Khi thẩm vấn, bất kể là có những chứng cứ hay không, 
hắn ta đều dùng cực hình buộc người được xét hỏi khai ra. đồng 
xeưu. Người bị tra không chịu nổi cực hình, đành khai bừa ra một 
số người khác. Vì vậy, từ một người, kéo theo:mấy chục, mấy trăm 
người liên quan. Sách Nguyên Lễ tâu lên, liển được Thái Hậu 
khen là làm việc giỏi. Một số quan chức thấy, Sách Nguyên Lễ 
được Thái Hậu tín nhiệm, liền cũng học theo cách làm của y: 
Trong số đó có hai kể tàn bạo nhất là Chu Hưng và Lại Tuấn 
“Thần. Dưới quyền mỗi tên có mấy trăm tân lưu manh, chuyên. làm 
việc tố giác. 

Chu Hưng và Sách Nguyên Lễ trước sau đã giết chết mấy 
ngàn người, Lại Tuấn “Thần thì làm tan nát hơn một ngàn gia 
đình, cả ba đều nổi danh về sự tàn bạo. 

Có một đại thần chính trực tâu với Thái Hậu: "Hiện nay trong 
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các vụ án mưu phản, đa số là án oan; án giả; có thể là có kẻ muốn 
ly gián bệ hạ với các đại thần, bệ hạ không thể không thận trọng." 

Nhưng Võ Tắc Thiên không muốn nghe theo lời khuyên đó. 
Phong trào tố giác càng ngày căng lên cao. Ngay cả người thân tín 
của Võ Tắc Thiên là Đại tướng Ngưu Thần Tích, chỉ huy quân cấm 
vệ, cũng bị tế giác là mưu làm phản, bị Võ Tắc Thiên hạ lệnh giết. 

Một hôm Thái Hậu nhận được một phong thư tố giác, nói, Chu 
Hưng là kẻ đồng mưu với Ngưu Thần Tích. Thái Hiệu giật mình, 
lập tức hạ chỉ, sai Lại Tuấn Thần điều tra, xét xử việc này. 

Vừa khéo khi thái giám mang chỉ đụ của Thái Hậu đến nhà 
Lại Tuấn Thần, thì Chu Hưng đang ở đó, hai người vừa uống rượu. 
vừa nói chuyện về các vụ án. Lại Tuấn Thần xem xong mật chỉ 
của Thái Hậu, không tỏ thái độ gì, đút mật chỉ vào ống tay áo rồi 
tiếp tục nói chuyện với Chu Hưng. 

Lại Tuấn Thần nói: "Gần đây tôi bất được một số phạm nhân, 
nhiều đứa không chịu thực thà cung khai, ngài xem nên làm thế 
nào?". 

Chu Hưng vuốt râu, cười khà khà, nói: "Điều đó quá dễ. Gần 
đây tôi nghĩ ra một biện pháp mới, là đặt một cái chum lớn trên lò 
than. Kể nào không chịu cung khai, thì bất nó bỗ vào chum, nướng 
nớ như nướng bánh. Lo gì nó không chịu khai?" 

Lại Tuấn Thân nghe nói, gật gù khen rối rít: "Biện pháp hay, 
biện pháp hay!". Vừa nói, hắn sai gia nhân khiêng một chưm lớn 
và một lồ than lên đại sảnh, cho quạt lò cháy rực rồi khiêng chưm 
để lên trên, Lửa cháy rất mạnh làm mọi người nống toát mồ hõi. 
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dậy, vênh mặt miói: "Ta vừa nhận được mật chỉ của Thái Hậu, nói, 
Chu huynh mưu phản, nếu ngài không thành thực cung khai, thì 
chỉ còn cách mời ngài vào trong chum”. 

Chu Hưng vừa nghe nói thế thì kinh hồn bạt vía, run như cấy 
sấy. Vốn cùng trong nghề, hắn quá rõ thủ đoạn của Lại Tuấn 
Thân, liển quỳ sụp xuống lạy như tế sao, xin tha và nguyện sẽ 
nhận tội. Lại Tuấn Thần căn cứ lồi thú nhận, khép vào tội chết và 

- tâu lên Thái Hậu. 

Vẽ Tắc Thiên nghĩ, Chu Hưng đã từng giúp bà bao nhiêu việc, 
vả lại hắn ta có mmưu phản thật không, còn có điểm đáng ngờ. Bà 
ta hạ chiếu tha tội chết, chỉ cách hết chức và đày đi Lãnh Nam 
(vùng Quảng Đông, Quảng Tây, ngày nay). 

Vì Chu Hưng đã gây nhiều tội ác, nhiều người oán giận, nên 
đi tới nửa đường, đã bị giết chết. Sau đó Võ Tắc Thiên biết Sách 
Nguyên Lễ hãm hại quá nhiều người, lòng dân oán giận, nên cũng 
giết Sách Nguyên Lễ để yên lòng dân. 

Còn lại một mình Lại Tuấn Thần, vẫn được Võ Tắc Thiên tín 
nhiệm, tiếp tục thực hiện việc vu hãm, giết người trong năm, sáu 
năm nữa. Cộng cả trước sau không biết hắn đã sát hại bao nhiêu. 
quan lại và dân thường. Ngay cả Tể tướng Địch Nhân Kiệt cũng bị 
hhấn vu cáo là mưu phần, bị tống giam suýt nữa bị chết dưới tay hắn. 

Tham vọng của Lại Tuấn Thần rất lớn, hắn toan độc chiếm 
đại quyền trong triểu, nhưng cồn e sở cháu của Võ Tắc Thiên là Võ 
Tam Tư và con gái Võ Tắc Thiên là Thái Bình Công chúa có thế 
Tực lớn, có thể tà giác hắn. Hai người đó đúng là ghê gớm, họ đã ra 
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tay trước, phanh phui tố giác hết mọi tội vu cá nguời tốt và lạm 
dụng hình phạt của Lại Tuấn Thân, cho. người bất hắn và ghép 
vào tội chết. Võ Tắc Thiên tuy,muốn bênh vực, nhưng khi thấy có 
quá nhiều người chống hắn, nên đành chuẩn y việc xử tử. 

Ngày Lại Tuấn Thần bị xử tội, mọi người vô cùng hoan hỉ. Ai 
nấy đều chúc mừng nhau: "Từ hôm nay, ban đêm mới có thể ngủ 
yên được." . 

Tính dã man, tàn bạo, tần nhẫn còn thể hiện trong cách 
đối xử giữa con người với:con người, như triệt đường làm ăn 
sinh sống của nhau, muốn một người nào đó mình căm ghét 
phải sống khổ sở, khốn khổ, khốn nạn thì mình mới hả hê 
sung sướng. 

“Tính đã man, tăn bạo, tần nhẫn là một tính cơ bản của. 
con người. Khi ta thấy một người nào đó có hành động dã 
man, tàn bạo, tàn nhẫn nếu ta không bị người đó khống chế, 
ta nói ngay ra miệng: "thằng ấy dã man quá". 

Tính đã man, tàn bạo, tàn nhẫn cũng có tính hai mặt: 
tính tích cực thể hiện trong đấu tranh chống kẻ thù. Trong 
chiến tranh con người phải biết giết người không ghê tay thì 
mới không bị kẻ thù tiêu điệt, vì vừa có tác dụng tiêu diệt kể 
thù, vừa bảo vệ mình. Ta chỉ chùn tay một chút, ta sẽ bị kẻ 
thù tiêu điệt ta ngay. Còn mặt tiêu cực của nó, chẳng cần 
phân tích ta cũng thấy, tính dã man, tàn bạo, tàn nhẫn là 
không thể chấp nhận được. 


k¿ Tịch sử 'Trung Quốc 5000 năm, Tập 2, trang 343. 
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~ Tính nóng 

Nóng là dễ nổi eơn tức giận, khó kìm hãm được những 
phản ứng thiếu suy nghĩ do quá tức giận. Người có tính nóng 
là người dễ nổi cơn tức giận, khó kìm giữ được những phản 
ứng thiếu suy nghĩ do quá tức giận. 

Tính nóng là tính vốn có của con người, có thể nó có liên 
quan đến máu của từng người. Các cụ thường nói, thằng cha 
này có máu nóng. C6 lẽ'sau này khoa học sẽ chứng minh 
được điều này. Tính nóng cũng có thể là tính hấp thụ đối với 
một số người. Những người làm việc căng thẳng, lại là cấp 
trên thì để nổi nóng. Có thể anh ta vốn là người không nóng 
tính, nhưng do điểu kiện làm việc căng thẳng, những người 
cấp dưới không đáp ứng được yêu cầu của công việc, anh ta 
nóng tiết gắt với mọi người; một vài lần không thấy ai phản 
ứng, anh ta sẽ quen với tính nóng, cáu gắt của mình. 

Tính nóng không phải là tính phổ biến. Trong thực tế 
chúng ta Ít gặp những người nóng tính. Những người vốn 
sinh ra đã nóng tính thường là những người có tính hung dữ, 
đã man, tàn bạo; những người ít học, ít được giáo dục, vì 
được giáo dục tính nóng sẽ giảm bót độ đậm của nó. 

Tính nóng ở mức độ nhạt thì không phải là tính cơ bản, 
nhưng nếu quá đậm thì sẽ là tính cơ bản, vì nó ảnh hưởng 
'¬k êm kẽ mm. tủ đó. Nếu nó kết kẻ với tính hung đữ 

“Tính nóng cũng có tính chất hai mặt: mặt tích cực là sẽ 
thức đẩy công việc được thực hiện nhanh, mặt giều cực là 
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nhiều khi hỏng việc, ít người muốn gần gũi- 

Chúng ta, ai đã xem Tam Quốc chí diễn nghĩa, đếu thấy 
nhân vật Trương Phí, một:nhân vật điển hình cho nóng tính 
và hung đữ; cuối cùng chết vì tính nóng và hung đữ. . 

- Tính ngang bướng. toa 

Ngang bướng là không chịu s@hệ ai cả mà cứ:theo ý 
mình, đù có biết là mình sai trái đi nữa. R 

"Tính ngang bướng là tính vốn có của.con người, nhất là 
trẻ em. Ở người trưởng thành, tính ngang bướng nhạt đi 
nhiều, đó là nhờ quá trình giáo dục, nên tính ngang bướng 
dân dẫn bớt đi. Tính ngang bướng cũng có thể là tính hấp 
thụ đối với một số người có kiến thức cao, họ thấy mọi người 
dưới tầm họ cho nên không chịu nghe ai. 

Tính ngang bướng không phải là tính phổ biến, vì chúng 
ta đều thấy trong cơ quan có một vài người ngang bướng 
chúng ta đã khó chịu lắm rồi. 

'Tính ngang bướng cũng là một tính cơ bản, bởi vì người 
có tính ngang bướng thì khó có thể hoà nhập vào cộng đồng, 
do đó khó có thể phát huy các mặt tốt của mình. 

Những người có tính ngang bướng thưởng có tính kiêu 
ngạo. Tính ngang bướng phát triển đậm sẽ thành tính gàn. 

“Cổ học tình hoa" có truyện "Rủa tai". ï 

"Đời thượng cổ có ông Dứa Do là một nhà ẩn đật ở trong chằm 
Bát Trạch. 

Vua Nghiêu nghe tiếng là người giổi, mới ra xin nhường cÃ 
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thiên bạ, Hứa Do từ chối lui về:ẩn tại núi Trung Nhạc, phía Nam 
sông Dĩnh Thuỷ, _. n 

Sau Vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do ra làm Tổng 
trưởng cả chín châu. Hứa: Do thấy vậy không muốn nghe chuyện. 
nữa, ra bờ sông Dĩnh Thuỷ rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang 
dất trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do hồi: "Vì việc gì mà bác phải 
rửa tai như vậy?" 

Hứa Do thuật chuyện, Sào Phủ liền gò cổ trâu lại mà nói 
xằng: "Ta toan cho trâu uống nước ấy, lại e bẩn cả miệng trâu". 

Nói đoạn, đắt trầu lên quãng sông trên cho trâu uống nước."0) 

Đọc truyện này ta thấy, Hứa Do là người kiêu và gàn, 
nhưng Sào Phủ cồn gàn hơn. Nhưng cái kiêu và gàn này là 
của bậc thức giả, am hiểu sự đời. 


- Tính nhỏ nhen 

Nhỏ nhen là hay chú ý đến cả những việc nhỏ nhặt về 
quyển lợi, để ý người khác khi họ có thái độ, hoặc lồi nói, 
hành vị gì đó không làm mình vừa lòng; từ đó tức, ghét, tìm 
cách trả đũa, trả thù. 

Tính nhỏ nhẹn là tính vốn có của con người, nó bắt 
nguồn từ tính ghen tị, không muốn ai hơn mình. 

Tính nhỏ nhen là tính phố biến, nhưng mức độ đậm, 
nhạt ở từng người có khác nhau. Thường ta chỉ quan tâm 





® Cổ Học Tỉnh Hoa, Tập 1, trang 9, Rửa tai, Cao Sĩ truyện. 
https://tieulun.hopto.org 








Một số tính khác của coi: người 117 





đến những người có tính đậm, còn những người có tính nhạt, 
ta có thể chấp nhận được.  “- ! 


Tính nhỏ nhen phát triển quá đậm sẽ thành tính tỉ tiện, 
tức là nhỏ nhen đến mức hèn hạ. 


- Tính hẹp hồi ' 

Hẹp hồi là không rộng rãi, không độ lượng trong cách 
nhìn, cách đối xử, cách ăn ở, chỉ biết có mình hoặc bộ phận 
của mình. 

'Tính hẹp hòi là tính vốn có, nó có nguồn gốc từ tính ghen 
tj, tính nhỏ nhen. Tính hẹp hồi còn có thể bắt nguồn từ tính 
nguyên tắc, cứng nhắc, tính nghiêm khắc dẫn đến khắt khe 
trong nhận xét, đánh giá người khác. 

Tính hẹp hồi cũng là tính phổ biến, nhưng mức độ đậm, 
nhạt ở từng người có khác hhau. 

Người lãnh đạo có tính hẹp hòi thường không sử dụng 
hết được năng lực cán bộ dưới quyền vì nhìn mọi người đều 
thấy khuyết điểm, thấy những mặt yếu, mà không thấy hết 
mặt mạnh của cán bộ; thường nhìn thiên về đức nhiều hơn 
tài. 

- Tính kiêu ngạo, tự kiêu 

Là tính tự cho mình hơn người, coi thường những người 
khác. Kiêu căng cũng là kiêu ngạo, một cách lộ Hễu làm cho 
mọi người khó chịu. 

Kiêu ngạo là tính hấp thụ được, bởi vì để kiêu ngạo được, 
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người đó cũng phải có một chút gì đó hơn người, ít nhất là 
hơn một số người xung quanh. Muốn có một cái gì đó, họ 
phải học tập rèn luyện, từ đó coi mình là nhất. Vậy tính kiêu. 
ngạo có sau khi người có tính kiêu ngạo đã có một cái gì đó 
hơn người. Cũng không loại trừ, có một số người có tỉnh kiêu 
ngạo bẩm sinh, do cấu tạo cơ thể, hoặc do bẩm sinh thông 
minh, nhận thức nhanh. Trí thông minh và tính kiêu ngạo 
thường gắn liển với nhau. "e 





Những người kiêu ngạo thường là những người có suy 
nghĩ độc đáo, sáng tạo, có những suy nghĩ sắc sảo, thậm chí 
trái ngược với nhiều người. Người kiêu ngạo, nếu không chịu 
học hỏi thêm, sẽ bị hạn chế năng lực, dù có sắc sảo nhưng cái 
sắc sảo đó là sắc sảo của tâm hiểu biết thấp. Đó là mặt hạn 
chế của tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo còn bất lợi ở chỗ, mọi 
người thấy khó chịu, ít gần gũi, không được mọi người yêu 
mến. Những người lãnh đạo có tính kiêu ngạo thường hay 
mắc những sai lầm lớn vì cho rằng suy nghĩ của mình là 
chuẩn: xác, không thèm đếm xỉa đến các ý kiến của người 
khác. 

- Tính khinh người 

Khinh là cho rằng không có giá trị gì đáng phải cơi trọng, 
không có gì quan trọng đáng phẩi bận tâm. Người có tính 
khinh người là người coi thường: mọi người, cho họ là hèn 
kém hơn mình. b 

Tính khinh người là tính hấp thụ được, do điều kiện sốnig 
của người,có tính. khinh người thuận lợi hơn người khác, 
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thường ở tầng lớp trên, tầng lớp thống trị, F58 lớp giàu có, 
hoặc có quyền lực, 

"Tính khinh người không phải là tính phổ biến, chỉ có một. 
số ít người có. Người có tính khinh người thường nhìn đời 
bằng nửa con mắt. Nếu bạn có một ông bạn là quan to, nhiều 
khi bạn hồ hổi bắt tay người ta, nhưng người ta bắt tay bạn 
một cách bất đắc dĩ, e6 khi bắt tay cho xong chuyện, mắt 
nhìn đi chỗ khác, rỗi nhanh chóng họ:chuồn, làm bạn ngớ 
người ra: 

'Tính khinh người sẽ mất đi khi điều kiện sống của người 
đó thay đổi theo chiều hướng xấu. Bạn không lạ gì nhiều 
quan chức khi đương quyển thì mặt mày vênh váo, coi 
thường mọi người, không thèm đi thăm ai, vì quá nhiều 
người đến thăm họ rồi; đến khi thất thế, họ lại thèm có người 
đến chơi để hàn huyên tâm sự nhưng lúc đó lại chẳng có ai 
đến. Trong lúc cô đơn đó họ mới quý trọng mọi người, quý 
trọng tình bạn, lúc đó tính khinh người đã không còn nữa. 

'Tính khinh người cũng có mặt tích cực đối với những 
người quan chức, vì họ đễ tạo khoảng cách cẩn thiết, tạo cấp 
cao, thấp, nên mọi người sợ, để họ dễ sai khiến, bắt mọi 
người phải thực hiện theo ÿ mình, không cần thuyết phục. 


- Tỉnh do dự 

Do dự là chưa quyết định được, còn nghi ngại điều gì đó, 
sợ làm sẽ thất bại. Tính do dự là tính trái ngược: của tính 
kiên quyết, quyết đoán. 1 

Tính do veassdl,sùcbeediBoeuofosfbixf sức 
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lực, trí tuệ, người có tính biển, nhát. Người có tính do dự 
thường thiếu khả năng phân tích, xem xét tính khả thi, dự 
đoán trước tình huống có thể xẩy ra, do đó tự mình thường ít 
dám quyết định những việc lớn trong đồi, phải hỏi ý kiến 
người khác, hoặc để cho mọi việc trôi qua mặc cho số phận tự 
an bài, thiếu sự tác động tích cực, chủ quan của cá nhân. 
Người có tính do dự thường không thành công trong sự 
nghiệp chính trị, xã hội, kinh tế: Người có tính do dự thường 
thích hợp với những công việc ít phải quyết đoán, những 
công việc không đòi hỏi sự khẩn trương, gấp gáp, những công 
việc chỉ làm theo ý kiến chỉ đạo của người khác. 

Tính do dự cũng là tính phổ biến, nhưng mức độ đậm, 
nhạt khác nhau. Người được giáo dục, rèn luyện tốt, tính do 
dự giảm đi, tính quyết đoán có thể tăng lên. 

Tính do dự cũng là tính cơ bản, vì những cơ hội trong 
cuộc đời không phải là nhiều, nếu tạ do dự, để lỡ một vài lần, 
coi như cuộc đời đã được an bài. — ˆ 


- Tỉnh ba hoa 


Ba hoa là nói quá nhiễu, thường có ý khoác lác không 
đúng sự thật. Người ba hoa là người nói nhiều, khoác láo, 
không đúng sự thật. 

Tính ba hoa là tính vốn có, có. nguồn gốc tính người, vì 
người mới có tiếng nói phong phú, nhưng không phải ai cũng 
có tính bá hoa vì tính ba hoa phụ thuộc vào cấu tạo cơ thể 


Vì ba hoa là nói nhiều, hô tt f6 VẦHG ẫpbt6: đrb 
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ít mà chủ yếu là chuyện bịa, không có thật. Những anh ba hoá 
thường được mệnh danh là "ba vơi không được bát nước xáo”. 

Tính ba hoa không phải là tính phổ biến. Ba hoa cho vui 
thì đó không phải là tính cơ bản, nhưng ba hoa, tán tỉnh để 
lừa gạt thì đó là tính cơ bản, vì trường hợp mày rất nguy 
hiểm có thể dẫn đến tội phạm. _ ˆ 

Tính ba hoa cũng có tính hai mặt: mặt lợi là ba Hồ: nói 
nhiều nên một số người dễ tin và họ dễ bị anh ba hoa lừa 
gạt. Còn nếu anh ba hoa và mọi người biết tính anh rồi thì 
lời nói của anh vô giá trị, ngay cả khi anh mối thật cũng ít 
người tin, 


- Tính mạnh đạn, bạo dạn 


Mạnh đạn, bạo đạn là không rụt rè sợ sệt, dám làm 
những việc người khác thưởng e ngại. Người có tính mạnh 
đạn, bạo dạn thường tự tin ở mình, không đắn đo suy nghĩ 
nhiều, khi làm một việc gì đó, không sợ mình sai, tin ở thái 
độ, cách ứng xử của mình là đúng. 

Người có tính mạnh đạn, bạo đạn thường dám làm 
những việc khó mà mình chưa làm bao giồ, nhưng luôn tỉr. 
tưởng mình sẽ làm được. 

Tính mạnh dạn, bạo dạn là tính vốn có, nhưng đậm, 
nhạt khác nhau. Một người có tính mạnh dạn, bạo dạn ở mức 
độ nhạt, nhưng được giáo dục, đào tạo, rên. ì luyện từ nhỏ sẽ 
trở nên đậm ổ tuổi thanh niên. 


Tính mạnh đạn, bạo dạn là tính rất quan trọng, là tính 
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cơ bản. Một người có-tính mạnh dạn, bạo dạn sẽ có nhiều khả 
năng sáng tạo, tự chủ giải quyết các công việc thuộc đồi sống 
gia đình và chủ động trọng công tác. 


- Tính sổi xiổi 

Tính sổi nổi là tính luôn tỏ ra hào hứng, phấn khích, 
hoạt bát, nhiệt tình trong các hành vi hàng ngày, luôn vỗ 
vập, vốn vã với người thân, bạn bè. Tính sối nổi là tính vốn 
có, phụ thuộc vào cấu tạo cơ thể. Cũng vì vậy tính sối nổi 
không phải là tính phổ biến. Nhiều người rất muốn có tính 
sối nổi mà không được, vì tính sối nổi, nhất là nhiệt tình với 
mọi người, rất được mọi người quý mến. 

Tính sổi nổi là tính cơ bản. Người có tính sổi nổi thường 
dễ thành công trong công việc vì dễ thuyết phục mọi người, 
dễ được mọi người ủng hộ, quý mến. 


- Tính cẩu thả 

Cầu thả là không cẩn thận, chỉ cốt cho xong việc. Người 
có tính cẩu thả là người không cẩn thận, làm việc gì cũng chỉ 
qua loa cho xong chuyện, không quan tâm đến chất lượng 
công việc mình làm. 

Tính cẩu thả là tính vốn có, mọi người không cần rèn 
luyện gì cũng có thể có. Nỗ bắt nguồn từ tính lười. 

Tính cẩu thả khá phổ biến. Con người ta nếu không được 
giáo dục rèn luyện từ nhỏ thì rất đễ cẩu thả. Trẻ em ăn uống 
xong thường vất bát đũa, cốc, chén bừa bãi, chơi đỗ chơi xong 
để ngay giữa nhà, làm việc gì đó thường không thu đọn chơ 
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gọn gàng v.v... Khi đi học, trẻ em không được kèm cặp chu 
đáo sẽ viết chữ rất xấu, tính toán hay: sai, hoặc nhầm lẫn. 
Rhi trưởng thành, những trẻ em đó khó có thể làm những 
việc đòi hỏi kỹ thuật cao, chính xác, mỹ thuật, hoặc những 
công việc nghiên cứu đòi hỏi chính,xác.. 

Tính cẩu thả là tính ngược với tính'cẩn thận: Do đó nếu 
trong quá trình trưởng thành, con người ta được giáo dục tốt, 
hấp thụ được tính cẩn thận, thì tính Hư thả sẽ nhạt đi 


- Tính Ti trắc. 


Phản trắc là tráo trở, dễ dàng làm phản, không thể tin 
được. Người có tính phản trắc là người tráo trở, dễ phần lại 
những người hợp tác với mình, hoặc giúp đỡ mình, một khi 
quyền lợi bị va chạm. 

Một số người tính phản trắc là tính vốn có; do cấu tạo cơ 
thể. Trong truyện Tam Quốc, nhân vật Nguy Diên được 
Khổng Minh đánh giá là người không thể tin cậy vì có "biếu 
phần chủ". Một số người tính phản trắc là tính hấp thụ được, 
do quyền lợi của họ bị va chạm. Lúc đầu họ hợp tác với người 
này, người nọ để vụ lợi, đến khi không còn lợi dụng được, đặc 
biệt là khi quyền lợi bị va chạm, bọ sẽ phản lại những người 
mà mình đã hợp tác. Tính phản trắc không phải là tính phổ 
biến, với nghĩa là tính đậm. Thường tính phản trắc ở dạng 

tính nhạt, và ẩn, ẩn sâu nhất; nó chỉ hiện trong những điều 
kiện lợi ích bị xâm phạm quá mức mà họ'không thể kiểm chế 
được. 
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'Trính phản trắc là một trong những tính nguy hiểm nhất, 
vì là tính ẩn, ít khi thể hiện; nên ta khó xết đoán nhất. 


~'Tính tự tì F h 

Tự tí là tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin. Người có 
tính tự ti luôn cảm thấy mình kém hơn mọi người, thiếu tự 
tin vào năng lực của mình, thiếu tự nhiên trước đám đông; 
do đó thường nhút nhát; không dám tự chịu trách nhiệm làm 
một việc gì đó. Người có tính tự tỉ thường thiếu nỗ lực, thiết. 
tự chủ trong cuộc sống, thiếu chủ động trong công tác, trông 
chờ vào sự chỉ dẫn của người khác. 

Tính tự ti thường là tính vốn có, có nguồn gốc từ tính 
nhút nhát. Tính tự tí cũng là tính phổ biến, nhưng mức độ 
đậm nhạt khác nhau. Đặc biệt đối với người được rèn luyệ~ 
giáo dục thì tính tự tỉ nhạt đi nhiều; tuy vậy vẫn không raât 
hẳn. 


- Tỉnh tự ái 


'Tự ái là do quá nghĩ đến mình mà sinh ra giận đỗi, khó 
chịu, khi cảm thấy bị đánh giá thấp, hoặc bị coi thường. 
Người có tính tự ái là người quá nghĩ đến bản thân mình, dễ 
sinh ra giận dỗi, khó.chịu, khi cảm thấy mình bị hạ thấp, 
hoặc bị coi thường. 

- Tính tự ái là tính vốn có vì nó bắt nguôn từ tính ích ký, 
1o cho bản thân mình. 


Tính tự ái là tính phổ biến, vì ai cũng có khô iểu thì 
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ít. Một số người ở dạng hiện và đậm nên ta dễ đánh giá. Còn 
lại, đa số người thường có tính tự ái ở' dạng ẩn và nhạt, nên 
khó đánh giá, họ chỉ bộc lộ ra khi có điểu kiện mà họ không 
thể giấu được tính tự ái của họ. Có một số người dù trong bất 
kỳ điều kiện nào họ vẫn có thể giấu được tính tự ái của mình, 
thì những người đó là những người thâm trầm, xảo quyệt, họ 
rất nhớ và để bụng sẽ trả miếng khi có điểu kiện. 

Câu chuyện sau cho ta thấy tính tự ái nguy:hại như thế 
nào trong Truyện "Ân và oán"! 

"Vua Trung Sơn” thết đãi các quan đại phù, Tư Mã Tử Kỳ 
được dự nhưng không được chìa món canh thịt dê, nên nổi giận, bỏ 
trốn qua Sở, thuyết vua Sở đảnh Trung Sơn. Vua Trung Sơn phải 
bôn đào. Trong lúc bôn đào, thấy có hai người cầm cây qua đi theo 
phía sau, Vua Trung Sơn quay lại hồi: 

- Các anh theo ta làm gì? 

Hai người đó đáp: 

- Cha chúng tôi có lần đói gần chết, nhà vua cấp cho một vò 
thức ăn. Khi sắp mất, cha chúng tôi bảo: "Nếu vua Trung Sơn gặp 
nạn, thì các con phải đem cái chết ra mà đền đáp." Vì vậy chúng 
tôi lại đây để xin chết vì nhà vua. 

Vua Trung Sơn bùi ngùi, ngửa mặt lên trời thổ dài, bảo: 

- Thi ân cho người thì không cần nhiều hay ít, mà cần đúng 
lúc người ta gặp tai ách; gây oán cho người thì không kể là lớn hay 


® Tyung Sơn, một trong những nước thời: Chiến Quốc: Tẻ, Tần, 
Sở, Triệu, Nguy, Hàn, Tống, Lỗ, Trâu, Đằng, Yên, Trung Sơn..: 
https: /itieulun. hopto. org 


196 ›¡- TÌM HIỂU TÍNH CƠN NGƯỜI 





nhỗ, ngại nhất là làm thương tổn tấm lòng tự ái của người ta. Ta 
vì một. chén canh thịt dê mà mất.nước và vì một vò thức ăn mà 
được hai bậc nghĩa sĩ.®) 

Có một số rất ít người tính tự ái rất nhạt, đó là những 
người có kiến thức uyên thâm, cho rằng không ai bằng mình 
và là những người độ lượng, nên không thèm chấp đối với 
những người dám coi thường mình. 


- Tính lều 


Liểu là hành động táo bạo, bất chấp nguy hiểm hoặc hậu 
quả xẩy ra có thể tai hại. 


Liểu là tính vốn có, nó có nguồn gốc từ tính can đảm. 
Những người làm liều thường ít suy xét đến sự nguy hiểm 
của công việc mình làm, hoặc có suy xét nhưng vì các tính 
dâm, tham, thích chỉ đạo nên không cưỡng lại được, buộc 
phải làm liều. Nhưng bản thân anh ta phải có tính liều, anh 
ta mới làm được. Nếu bạn có tính nhát thì bạn không đám 
Jiểu. 


- Tính đành hanh 


Đành hanh là có thái độ ngăng trái, đồi cho mình phải 
được hơn người một cách vô lý. Người có tính đành hanh 
thường là trẻ em hoặc phụ nữ trẻ. Nó là tính thích được hơn. 
người, tính sợ thiệt thời, nhưng ở tuổi nhỏ. 


® Chiến Quốc sách. Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, trang. 
502. £ h 
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~ Tính đanh đá ch Hà. 

Đanh đá là không chịu nhịn ai, sẵn sàng eó-những lời 
cử chỉ quá quắt, gây cảm giác khó chịu. Người có:tính ¿. 
đá thường là phụ nữ.. `. : 

Tính đanh đá là tính vốn có, nhưng không phải là tí 
phổ biến. Những người có tính đanh đá mà thiếu giáo dục, ¡ 
được học hành, tính đanh đá sẽ đậm. Những người có tính 
4anh đá, nhưng được giáo dục, được học hành, tính đanh đá 
nhạt đi. Tuy vậy tính đanh đá của họ sẽ thành "tính ghê 
gớm, đáo để" khi quyền lợi bị va chạm, 


- Tính ghê gớm, đáo để 

Ghê gớm là có những cái gì đó ở mức độ khác thường, 
đáng phải để cho người ta nể sợ. 

Đáo để là quá quắt trong đối xử, khô 
đối với bất cứ ai. 

Người có tính ghê gớm, đáo để thường ăn r‹. 
thiếu tế nhị, không chịu nhường ai dù một nửa lời. 

Tính ghê gớm, đáo để là tính vốn có, bắt nguồn +. 
thích hơn người; thường là tính của phụ nữ. Những ngươ. 
tính ghê gớm, đáo để mà thiếu giáo dục, thì tính ghê gớm, 
đáo để sẽ phát triển rất đậm. Họ thường làm những nghề 
buôn bán, những nghề phải luôn luôn có sự cọ xát, tranh 
giành giữa người với người. Những người được giáo đục tốt, 
tính ghê gớm, đáo để giảm đi, nhưng bGĂG: mất đi mà ẩn 
tròng tính thích hơn hgười. : 
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- Tính thô bạo, ngổ ngáo, ngỗ ngược: 

"Thô bạo là những hành vi xúc phạm. đến người khác một 
cách trắng trợn. số 

Ngổ ngáo là có thái độ, hành động ngaög ngược, liểu 
nh. 

'Ngỗ ngược là bướng bỉnh, ngang xigược, coi thường người 

'Tính thế bạo, ngổ ngáo, ngỗ ngược là tính vốn có, bắt 
nguồn từ tính hung đữ, nhưng ở mức nhẹ hơn. Những người 
được giáo dục tốt tính thô bạo, ngổ ngáo, ngỗ ngược giảm đi, 
nhưng không mất hẳn, trong một điểu kiện thuận lợi nào 
đấy nó lại hiện ra. Tính thô bạo thường thấy ở những cấp 
lãnh đạo, do không tự kiểm chế được, lại không có ai đám 
góp ý kiến, nhắc nhỏ, tính thô bạo dễ phát triển. 

Những người thô bạo, ngổ ngáo, ngỗ ngược thường xã 
giao kém, ít được lồng mọi người; ưa làm những công việc cụ 
thể, những công việc lao động chân tay. 


- Tỉnh hà tiện 

Hà tiện là không dám tiêu pha, chỉ muốn dành dụm, tích 
cóp. Người có tính hà tiện đều rất tiết kiệm, cuộc sống bản 
thân rất đơn giản, thậm chí thiếu thốn. 
__ Hà tiện là tính hấp thụ được, có thể do cuộc sống có 
nhiều khó khăn, kiếm được đồng tiễn khá vất vả, nên họ quý 
đồng tiền, không dám chỉ tiêu phung phí vì đó là thành quả 
laa động khó nhọc của họ. Một số người tính hà. tiện là tính 
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vốn có, do cấu tạo cơ thể. Họ có thể được thừa hưởng những 
tài sản lớn của cha mẹ để lại, nhưng họ vẫn hà tiện. 


- Tính bủn xỉn 

Bủn xỉn là hà tiện đến mức không dám chí tiêu, kể cả 
những khoản hết sức cần thiết dù nhỏ nhặt. 

Những người có tính bủn xỉn là người quá hà tiện và đặc 
biệt là, không chịu chỉ cho ai, chỉ biết "ăn" của người, chứ 
không để cho ai "ăn" của mình. Các cụ thường nói, "Những 
người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" là những người 
bủn xỉn. 

"Tính bủn xỉn là tính hấp thụ được. Thy nhiên, một số 
người tính bủn xỉn lại là tính vốn có. 


~- Tính châm chọc, khích bác 

Châm chọc, khích bác là nói xói móc nhằm trêu chọc, làm 
cho người ta bực tức, khó chịu. 

Người có tính châm chọc, khích bác là người hay nói xói 
móc, nhằm trêu chọc, làm cho người ta bực tức và họ cảm 
thấy thích thú, khoái chí khi người bị trêu chọc tỏ thái độ bực 
tức khó chịu. Lúc đó người có tính châm chọc, khích bác cảm. 
thấy thành công mỹ mãn về công việc mình làm. Tính này có 
nguồn gốc từ "tính thích". Người có tính châm chọc, khích 
bác là người có nhận xét sắc sảo, nhanh nhạy, tìm ra những 
điểm yếu của người bị châm chọc và bạở đạn, dám châm. 
chọc, khích bác. 
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"Tính châm chọc, khích bác là tính vốn có, chủ yếu do cấu 
tạo cơ thể. Có người muốn có khả năng châm chọc, khích bác 
mà không có được. Tính châm chọc, khích bác không phải ai 
cũng có. Tính châm chọc, khích bác cũng là tính cơ bản vì đễ 
bị những người bị châm chọc ghét, có khi xẩy ra đánh nhau. 
Người có tính châm chọc, khích bác, mà chỉ châm chọc, khích 
bác những tính xấu có nguồn gốc ham muốn của người khác 
thì lại được nhiều người ủng hộ, đồng tình, vì đã nói thay cho 
họ để đả kích những tính xấu của người khác. 


- Tính tự do ï 

Tự do là một phạm trù triết học, chỉ khả năng biểu hiện 
ý chí làm theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức được 
quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. 

Người có tính tự do là người muốn nói, hành động theo 
suy nghĩ của riêng mình, theo cái thích của mình, không bị 
ràng buộc bởi người khác hoặc cộng đồng. Một người không 
nói, hành động theo quy định chung của một tập thể, một 
cộng đồng, ta thường nói: "thằng ấy tự do quá". Tự do đây đã 
mang một ý nghĩa xấu, chứ không phải tự do theo nghĩa triết 
học của nó. 

Tính tự do là tính vốn có vì hầu hết các con vật đều sống 
tự do, ít sống bẩy đàn, thậm chí trong bẩy đàn chúng cũng 
phải tự lo lấy thức ăn để sống, cho nên chúng vẫn. tự đo trong 
chừng mực nhất định, chúng chỉ hợp lại khi nào cần đến sức 
mạnh chung của cả tập thể, cộng đồng để chống lại kế thù 
tấn công chúng, 
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Tính tự do là tính cơ bản của con người. Người có tính tự 
do thường không muốn làm việc trong một khuôn khổ gò bó, 
không muốn mình bị trói buộc bởi những quy định phiển 
phức, rối rắm, làm ảnh hưởng đến hoạt động của riêng mình. 

Tính tự do cũng là tính phổ biến, mọi người ai cũng 
muốn được tự do làm theo suy nghĩ riêng của mình. Ngay 
trong một gia đình - một tập thể nhỏ, mâu thuẫn thường xẩy 
ra cũng là do tính tự do của từng người trong gìa đình. Con. 
cái ở tuổi thanh niên, thích nghe nhạc mạnh, nhưng bố mẹ 
lại cảm thấy khó chịu và quát mắng con cái, yêu cầu vặn nhỏ 
đi. Bố mẹ sau một ngày làm việc vất vả, muốn ngủ sớm, trái 
lại con cái lại thích thức khuya và đậy muộn v.v: và v.v. 

'Tự đo làm cho tư duy và năng lực sáng tạo của con người 
có điểu kiện phát triển, nhưng tự do quá mức lại va chạm 

đến tự do của người khác, vi phạm vào "vùng cấm" mà cộng 
đồng quy định. Do đó tính tự do cũng là mầm mống gây mâu 
thuẫn. 


- Tính can đảm, dũng cảm 

Can đảm là có sức mạnh tỉnh thần, không sợ nguy hiểm, 
dám chống lại những kể mạnh hơn để bảo vệ mình, bảo vệ 
một cái gì đó bị vi phạm, mà mình cho là cần phải bảo vệ. 

“Tính can đảm, dũng cảm là tính vốn có, vì nó bất nguồn. 
từ tính vật. Tính can đảm trái ngược với tính nhát. 

"Tính can đảm, đũng cảm thường là tính ẩn, ít khi thể 
hiện ra ngoài, chỉ thể hiện khí có điểu kiện. Trong chiến 
tranh ta thường nghe kể chuyện về những anh hùng, liệt sĩ; 
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họ là những người rất hiển, nhưng khi cần phải bảo vệ Tổ 
quốc, họ chiến đấu rất đũng cảm. : 

Tuy vậy tính can đảm, đũng cảm không phải ai cũng có; 
đo đó không phải là tính phổ biến. 


3.3. NHÓM TÍNH THỨ HAI 


- Tính thật thà 

'Thật thà là tự bộc lộ mình một cách tý nhiên, không giả 
tạo. Tính thật thà là tính thể hiện suy nghĩ luôn luôn trùng 
với thái độ, lời nói và hành động; hay nói cách khác thái độ, 
lời nói và hành động chính là tấm gương phản ánh sự suy 
nghĩ của người thật thà. Người thật thà thường hay nói 
thẳng tuột ra những suy nghĩ của mình, không giấu giếm. 
Tính thật thà là tính đối lập với tính gian dối. Tính. thật thà 
là tính của con người, không thể là tính của con vật, vì con 
vật không có lời nói để thể hiện. 

Một số người có tính thật thà là tính vốn có do cấu tạo 
của cơ thể. Số người này không nhiều. Trong các truyện tiếu 
lâm cổ, ta thường thấy có "anh ngổ", đó là những người quá 
thật thà có pha chút ngu đần. Đa số chúng ta tính thật thà 
là tính hấp thụ được. Do là tính hấp thụ, nên chúng ta khó 
có thể tìm được người thật thà tuyệt đối. Trong cuộc sống 
hàng ngày, thực ra, nhiều khi thật thà quá cũng bất lợi. Ví 
dụ, nếu bạn gặp người yêu cũ, bạn thật thà kế cho vợ nghe, 
để tỏ ra không giấu vợ. Nhưng trong trường hợp này, có khi 
lại bất lợi cho bạn, vì bạn không tế nhị, có thể vợ bạn đã biết 
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cô ấy, nhưng nhắc lại cô ấy với vợ sẽ'làm chó vợ bạn suy 
nghĩ. Nếu vợ bạn có tính.ghen thì rất rắc rối. 

Tính trung thực là tính thật thà nhưng thuộc loại tính 
hấp thụ và được hoàn thiện hơn. Tính trung thực không chỉ 
biểu hiện bằng lồi nói thật thà, mà trong hành động luôn 
luôn làm đúng với sự thực, không lầm saï lạc đi. 


~ Tính thương người 

Biểu hiện đầu tiên của tính thương người là thái độ ái 
ngại của con người biểu hiện trước những người đồng loại 
đang gặp khó khăn, hoạn nạn, hoặc biểu hiện bằng lời nói tổ 
sự thông cảm hoặc có thể là một hành động giúp đở những 
người khó khăn, hoạn nạn. Tính thương người xuất phát từ 
những người có nhiều may mắn chưa gặp phải khó khăn 
hoạn nạn, hoặc có của cải, có sức khoẻ, hoặc quyền lực. 
Chúng ta không thể nói người nghèo thương. người giàu, 
người yếu thương người khoẻ, người bị áp bức, đẻ nén thương 
người có quyền lực, người có rủi ro thương những người may 
mắn, mà chỉ eó thể nói ngược lại. 

Tính thương người trái ngược với tính dã man, tàn bạo, 
tần nhẫn. 


- Tính chăm 
Chăm là sự chú ý thường xuyên làm một việc gì đó có 
ích, một cách đều đặn. Tính chăm trái ngược với tính lười. 
'Thính chăm không phải là tính vốn có của con người; nó là 
tính hấp thụ được, do con người rèn luyện mà có. Do đó tính 
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chăm có tính không bền vững. Một con người chỉ có thể chăm 
hoặc lười; lười thì đễ hơn chăm nhiều, vì lười là tính vốn có, 
lại chi phí ít năng lượng nên không mệt nhọc. Chăm có nghĩa 
là phải làm việc, phải chi phí năng lượng, nên mệt mỏi. Một 
người tuy được đánh giá là chăm, nhưng trong người đã tiểm 
ẩn tính lười, nó sẵn sàng tấn công lại tính chăm, lúc anh ta 
mệt mỏi. Do đó để có được tính chăm, con người ta phải rèn 
luyện, có nghĩa là phải tiếp thu từ nigóài vào, không phải của 
mình mà nhét vào trong mình. Sự nhổi nhét đó có thể dễ 
dàng cũng có thể khó khăn. Một cháu học sinh, được bố mẹ 
dạy dỗ, lúc đầu có thể chăm, nhưng bố mẹ chỉ cần không chú 
ý một thời gian, cháu bé có thể sẽ lười, do môi trường cháu 
tiếp xúc với bạn lười, hoặc cháu không đấu tranh nổi với tính 
lười của bản thân. Ngay cả khi bạn đang chăm chỉ làm việc, 
thì tính lười đã luôn luôn nhắc nhở bạn, cần phải nghỉ thôi, 
mệt lắm rồi. Không có người chăm chỉ tuyệt đối, có thể anh. 
chăm làm cái này, nhưng lại lười làm cái kia. 

Tính chăm là một trong những tính cơ bản của con 
người. Nếu một người có tính chăm, anh ta sẽ được đánh giá 
ngay là người tốt, người chăm chỉ, mặc dầu anh ta có thể có 
một vài tính xấu nào đó, nhưng không phải là tính cơ bản. 

Tính chăm là tính phổ biến do nó thường được hỗ trợ bởi 
tính tham và tính thích. Nếu bạn tham làm giàu, bạn sẽ rất 
chăm, không quản ngày đêm, giờ giấc, đường sá khó khăn 
gập ghểnh, bạn đểu có thể vượt qua để đạt mục đích; hoặc 
bạn ham thích, đam mê nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ 
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thuật bạn có thể làm việc say sưa, làm việc suốt đềm, không 
muốn gián đoạn sự suy nghĩ của mình, 


- Tính thẳng 


Thẳng là theo một hướng nhất định, không quanh co, 
khúc khuỷu, vòng vèo. Người có tính thẳng là người bộc lộ ra 
cho đối tượng mà mình đối thoại, những ÿ kiến, những suy 
nghĩ của mình, mà những ý kiến, những suy nghĩ đó thể 
hiện sự căm ghét, tức giận, bực bội, sự không tán thành, 
không nhất trí mọt cách mạnh đạn, không sợ sệt, không nể 
nang, mặc đầu mình có thể không được người đối thoại hài 
lòng, thậm chí căm ghét, trả thù. 

Tính thẳng là tính vốn có, do đặc tính cấu tạo của cơ thể 
từng người. Những người tính thẳng thường là những người 
có tính can đảm, đũng cảm, nóng. Nhưng tính thẳng không 
phải là tính phổ biến vì ít người có. 

'Tính thẳng cũng là tính cơ bản, nó góp phân hình thành 
nhân cách của mỗi con người. 

“Tính thẳng có tính chất hai mặt: nếu lồi nói thẳng của 
anh là đúng, mà bạn anh là người không tự ái, bạn anh có 
thể tiếp thu và sửa chữa những sai sót của mình; nếu bạn 
anh là người tự ái, họ sẽ không tiếp thu ý kiến của anh, mà 
còn để bụng, có địp sẽ trả đũa bạn. Nếu bạn nói thẳng mà lời 
nói đó lại không đúng, thì rất bất lợi cho bạn; sẽ xẩy ra lời 
qua tiếng lại, hoặc xô xát giữa hai người. Bạn thẳng với "sếp" 
của bạn có khi còn ảnh hưởng đến sự nghiệp, việc làm, cuộc 
sống của bạn... 
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„Để hiểu tính chất hai mặt của tính thẳng, ta có thể nêu 
vài ví dụ trong lịch sử: 

Phan Thiên Tước, người huyện Võ Giàng (nay là huyện Quế 
Xã, tỉnh Bắc Ninh), từng giúp Lê Lợi dấy binh khỏi nghĩa chống 
'quân xâm lược nhà Minh: Sau khi Lê Lợi lên ngôi, ông làm quan ở 
Đài Sảnh (tức Ngự sử đài, cơ quan đàn hặc quan lại mắc lỗi, phạm 
luật). Ông là người cương trực, gặp việc dám nói thẳng. 

Năm 1485, Đại Việt Sử ký toàn thư chép: 

"Ngày 21, Ngôn quan là bọn Phan Thiên Tước, Lương Thiên 
Phúc, Nguyễn Chiêu Phủ dâng sớ nói: 

"Tiên đế dầm mưa đãi gió, mình mang giáp trụ, lao thân khổ 
trí, hơn mười năm trời mới dẹp yên thiên hạ. Bệ.hạ kế thừa cơ 
nghiệp đã có sẵn rồi, nên lưu ý tới học thuật, năng tìm nhân tài để 
1o trị nước thành công. 

__ Nay đại thần tiến cử Thiếu Bảo Hữu Bật vào hầu giảng sách, 
bệ hạ đứng dậy bỏ đi không nghe, thế là một điều không nên. Tiên 
để chọn ngưới làm bảo mẫu, làm thây để vâng. mệnh dạy bảo trong. 
cung, bệ hạ khinh rẻ, mắng chửi mà không nghe, thế là hai điều 
không nên. Đến như Thần phi, Huệ phi là bạc dì, vào cung răn 
dạy, thì bệ hạ sai đóng cửa trước mà không cho vào, thế là ba điều 
không nên. Người quản lĩnh thị vệ thấy bệ hạ không đọc sách mà 
cầm cung bắn chim, có khi can ngăn thì bệ hạ không, nghe, lại lấy 
củng bấn người ấy, thế là bốn điểu không nên. Tiên đế. lựa chọn 
con,em công thần sai vào hậu bệ hạ đọc sách thì bệ hạ đều xa lánh. 
ô đùa với bọn hầu hạ gần gũi ở trong cung, thế là năm - 








thẳng, hết lồi can ngăn, và những người có công lao mà thưởng họ, ` 
ụ https://tieulun.hopto.org 
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nay bệ hạ lại vui đùa với bọn hoạn quan rồi thưởng cho.chúng, thế 
là sáu điều không nên. ' 

Thần chờ tội ở chức trách ăn nói, dám đâu không trình bày, 
xin bệ hạ trong khi coi châu, hoặc tiếp xúc với vị đại thần, hoặc 
nghe các quan tâu việc, phải ngay ngắn trang nghiêm, lấy dung 
nghỉ cung kính của Thiên Tử, mà kính trọng bậc đại thần, uý lạo 
người có công, nghe lời nói thẳng, mở đường cho người nói thẳng 
để thấu hiểu tình hình bên dưới, thì lời khen "bậc đại hiếu biết nối 
chí kế nghiệp" không chỉ chuyên để khen Thành Vương Thái 
Giáp! mà thôi". 

Vua xem sổ giận lắm, vặn hỏi. Bọn tả hữu học Lê Cảnh Xước 
và hoạn quan Đỉnh Hồi đi khắp nhà bọn Thiên Tước chất vấn, bất 
nói tên người tố cáo ra các việc nói trong số và trách mắng bọn họ. 

“Thiên Tước trả lời: "Những điểu đó do Đồng Tổng quản Bắc 
Giang Hạ vệ Lê Lãnh nói với thần đấy. Bọn thân cốt sao yêu vua, 
làm hết chức trách mà thôi, dù chết cũng không sợ". Bọn Cảnh 
Xước mới thôi. 

Hôm sau, Thiên Tước vào chầu tâu rằng: 

“Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà Bá Ích còn lấy sự chơi bời 
lười biếng để khuyên răn, Đường Thái Tông là bậc vua hiển, mà 
Nguy Trưng vẫn đem mười điểu thấm đẩn mà phòng giữ. Bọn 
thần tủi nhục giữ chức ăn nói, chỉ sợ nhà vua có lỗi lầm, nên hết 
lòng ngu dại khuyên can. Bệ hạ nhận cho thì dẫu kẻ kiếm củi, làm 
nghề, cũng đều trổ hết khả năng, mà thánh đức của bệ hạ càng 


® Thành Vương là Vua nhà Chu, Thái Giấp E: 4 nhà 


“Thương, được coi là những Vua giỏi thời cổ của Trung 
hữbs: //tieulun. hOỆO. org 


188 ›-.TÌM-HIỂU TÍNH CON NGƯỜI 





thêm ngồi sáng vậy." 

Vua nguôi giận, bọn Thiên Tước lại giữ chức như cũ." 

Câu chuyện trên cho ta thấy, Phan Thiên Tước phải là 
người rất thẳng tính, đồng thời rất can đảm, dũng cẩm mới 
đám làm một việc rất nguy hiểm là can vua. 


~ Tính liêm khiết, trong sạch 

liêm khiết là phẩm chất trong sạch, không tham ô, 
không nhận tiển, của hối lộ. Trong sạch chỉ phẩm chất tốt 
đẹp, không bị một vết nhơ bẩn nào. 

Người có tính liếm khiết là người có địa vị trong xã hội, 
nhưng không lợi dụng địa vị của mình để tham ô, ăn hối lộ. 
Người trong sạch là người có phẩm chất tốt đẹp, không bị vết 
nhớ nào làm ô uế. Người trong sạch có thể là dân thường, 
nhưng phải là những người sống bằng lao động chân chính 
của mình; còn người liêm khiết phải là người có địa vị xã hội. 

Tính liêm khiết, trong sạch là tính hấp thụ được. Con 
người ta muến có tính liêm khiết, trong sạch thì phải luôn 
luôn rèn luyện mình, suốt cả cuộc đời, bởi vì tính hấp thụ 
được có tính chất không bền vững. Bạn chỉ đễ đãi với mình 
một chút, hoặc do hoàn cảnh tác động, bạn sẽ không còn giữ 
được tính liêm khiết, trong sạch của mình mà bạn đã rèn 
luyện trong nhiều năm. 





® Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập 2, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, trang 
355. D 
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Truyện "Đánh trượng để cho thanh liêm"'Ià vĩ đụ điển 
hình về tính liềm khiết, trong sạch là tính hấp thụ: 

"Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Trủng Hưng thứ tám (1299), Vua 
Trần Nhân Tông lấy Phí Mạnh làm An phủ Diễn Châu. Được một 
thời gian Vua nghe tin đổn Phí Mạnh trong thôi gian nhậm trị đã 
tham lam, hà lạm; bèn triệu về Kinh và đánh trượng. Tuy nhiên 
vua không cách chức Phí Mạnh mà vẫn cử đến nhậm trị lại ở phủ 
Diễn Châu. Chẳng bao lâu Vua được tỉn dân vùng Diễn`Châu hết 
mực ca ngợi Phí Mạnh là người thanh liêm, chính trực. Người 
vùng ấy vì thế có câu ca rằng: "Diễn Châu An Phủ thanh như 
thuỷ" (An Phủ Diễn Châu trong như nước). Vua Nhân “Tông rất 
đối vui mừng vì đắc sách "đánh trượng để cho thanh liêm" của 
mình? , 

Tính liếm khiết, trong sạch là một trong những tính cơ 
bản của con người, nó thể hiện tính tốt của con người. Tính 
liêm khiết, trong sạch là tính rất đáng được trân trọng, nó 
trái ngược với tính tham. 

Tính liêm khiết, trong sạch không phải là tính phổ biến, 
và Ít người có được tính này và có được tính này không phải 
đỗ. Nó đòi hỏi cơn người phải luôn luôn rèn luyện và môi 
trường sống tương đối thuận lợi, ít tác động xấu đến tính 
liêm khiết, trong sạch. Một người lao động bình thường, cố 





'® Truyện pháp thuật thời xưa, Bài Xuân Đính, Nhà xuất bàn 
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giữ cho mình được trong sạch, nhưng do đồi sống chung của 
xã hội còn quá thấp, anh ta cố gắng chỉ tiêu trong số thu 
nhập của mình, nhưng không đủ, rất có thể anh ta sẽ không 
còn giữ được tính trong sạch của mình; anh ta phải xoay xổ 
bằng những cách không chân chính để nuôi vợ con, anh ta sẽ 
không còn giữ được tính trong sạch của mình. Một ông quan. 
liêm khiết, nhưng nếu ngồi ở những vị trí mà nhiều người có 
thể nhờ vả được, tất nhiên sẽ có nhiều người tìm đến nhờ vả. 
Họ nhờ cậy trực tiếp, ông quan này có thể từ chối thẳng 
thừng, nhưng họ đi bằng những cách khác, thông qua bạn bẻ 
quen thuộc, thông qua gia đình, nay bữa cơm thân mật, mai 
chút quà nhỏ không đáng gì, mức thân mật tăng lên, rồi sẽ 
đến lúc ông quan nọ cũng khó mà từ chối được những yêu 
cầu giúp đỡ của họ. Cho nên môi trường rèn luyện là cực kỳ 
quan trọng. 

Câu chuyện "Móc họng để mửa cỗ biếu đã ăn" dưới đây 
chứng tổ người liêm khiết, trong sạch phải đấu tranh chống 
những cám đỗ như thế nào! 

"Trần Thì Kiến, người làng Cự Sạ, huyện Đông Tiểu, nay 
thuộc tỉnh Quảng Ninh, giữ nhiều chức vụ quan trọng đưới triểu. 
vua Trần Anh Tông (1293-1814). Ông nổi tiếng là người cương 
trực. Có thời kỳ ông làm môn khách cho Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn. Hưng Đạo Vương tiến cử, cất nhắc làm An Phủ sứ ở 
Thiên trường (vùng Nam Định hiện nay). Có người trong hương ở 
gần ly sở của ông, nhân khi nhà có giỗ đem biếu ông một mâm cổ. 


Thành Kiến bấy vàn hà © RfDSM/EWHDNBDEƯE 
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công sở của ông nên đem biếu chứ kHông có ÿ nhờ vả gì:'NHứng vôi 
#+ ngày sau, người ấy lại đến chỗ ông, nhờ ông giúp tmột việc. Thì 
Kiến nghe vậy liền lấy tay móc Họng để inữa va! Và tấế nhiên là 
ông không giải quyết điểu nhờ vã của người kia. Sự việc đó đến tai 
vua Trần Anh Tông, Vua bền cất nhắc n 
quan."® : „ 

“Tính liêm khiết, trong sạch thường ' là 
người ta luôn luôn muốn thể hiện mình là người Ï Tiêm 
trong sạch, nhưng tính tham ẩn bên trong con người và jiễn. 
luôn rình rập để chờ địp lấn át tính liêm khiết, trong sạch. 







Lưu Gù vừa là người có tài, vừa là người Ì 
ông .. t 
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Một lần trong huyện xẩy.ra một vụ án; Một nông dân ban đêm 
buộc bò trong chuông, đến sáng thấy bồ nằm quay dưới đất, miệng 
đầy máu. Vạch miệng bồ ra xem, thì thấy lưỡi đã bị ất đứt, Người 
nông dân đó vừa tức giận vừa đau xót, liên lên huyện tố cáo, xin 
Bao Chửng giúp tìm ra kế đã cất lưỡi bò. 








Vụ án khó khăn không đầu mối này làm thế nào để tra ra 
đây? Bao Chửng suy nghĩ một lát rồi bảo người nông dân: "Anh 
khoan làm rẩm rĩ về vụ này. Hãy trổ về làm thịt con bò đó rồi ta sẽ nói 


sau." 


Nông dân xưa nay vốn rất quý bò cày, không đành lòng giết 
bò. Vả lại theo pháp luật hiện hành, thì không ai tự tiện giết bò 
cày. Nhưng suy đi tính lại, còn bò đã bị cắt lưỡi cũng chẳng thể 
sống được bao lâu nữa, và quan đã bảo giết, thì không còn sợ phạm 
pháp nữa. 

Người nông dân đó trở về, quả nhiền ngả bò ra giết. Ngay hôm 
sau, nha môn huyện Thiên Trường có một người cáo giác tội tự 
tiện giết bò của người nông dân nọ. 

Bao Chủng gọi người tố cáo vào, rỗi đập bàn, quát lớn: "Tên 
này to gan thật. Người cắt lưỡi bò của người ta, rồi lại còn dám tới 
đây để tố giác sao?" 

Kẻ tố giác nghe thấy thế sợ hãi ngây ra không cãi được, vội 
dập đầu thành thật nhận tội lỗi. 





Thì ra, kẻ cất lưỡi bò vốn có hiểm khích với người nông dân 
kia, nên đã lên vào cất lưỡi bò xôi lại đi tố giác người đó tự tiện giết 
bò cày, vì phạm lệnh cất. 

Sau vụ đó, Bao Chứng trở nên nổi tiếng vì tài xử án. 
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Khi làm quan địa phương ở mấy nơi, đến chỗ niào, Bao Chửng 
cũng phế bỏ mọi việc lạm thu thuế má, giải quyết các vụ án oan. 
Sau đó ông được điểu về kinh thành làm Gián quan, đề xuất nhiều 
kiến nghị hay lên triểu đình. Tống Nhân Tông muốn chỉnh đốn 
trật tự ở phủ Khai Phong nên điều Bao Chứng ra làm Trị phủ 
hai Phong. 

Phủ Khai Phong là nơi tập trung hoàng thân, quốc thích và 
thế lực nha môn quyền quý. Trước đây, ai làm quan ở đó, cũng đều 
thông đồng với giới quyền quý, nhận hối lộ và bao che mọi hành. 
động ngang ngược của chúng. Bao Chửng nhận chức; quyết tâm 
chấn chỉnh lại thói hủ bại đó. 

Theo quy định của triểu Tống, ai muốn đến cáo giác ở nha 
xôn, trước hết phải nhờ người viết đơn, rồi nhờ bọn thơ lại chuyển 
lên Tri phủ. Bọn thày cò và lưu manh liền lợi dụng việc đó đè vời 
tiển. Bao Chửng bỏ quy định đó, cho phép nhân dân có điểu gì 
xnuốn tố giác, có thể đến giỏng trống, là cửa phủ mở tộng để mọi 
người tiến vào trực tiếp tố cáo. Như vậy bợn thơ lại không thể vời 
tiền người dân được nữa. 

Một năm phủ Khai Phong bị nước sông dâng cao, vì đồng sông 
Huệ Dân bị nghẽn, nước không tiêu nhanh được. Bao Chủng điều 
tra, thấy nguyên nhân làm cho dòng sông bì nghẽn là do một số 
hoạn quan và nhà quyền quý xâm chiếm đất đai, xây dựng vườn 
hoa và lẩu các, ngăn cẩn dòng chảy. Bao Chửng lập tức hạ lệnh, 
yêu cầu các chủ vườn phải đỡ bỏ mọi kiến trúc xâm phạm đến 
dòng sông. Một số nhà quyền quý không chịu đỡ. Phủ Khai Phong 
liển cử người đến đốc thúc. Bọn này bướng bỉnh, đưa bừa xa một số. 
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giấy tờ bía đặt, nói đất đó là gia sản do tổ tiên để lại. Bao Chứng 
điều tra kỹ càng, phát hiện thấy những giấy tờ đó là giả mạo. Ông 
nổi giận buộc những kể đó phải lập tức phá vườn hoa, đồng thời 
viết sớ tâu lên Tống Nhân Tông. Bọn đó thấy chuyện trở thành 
lớn, sợ Nhân Tông cho điều tra thì sẽ bất lợi, đành phải đỡ bỏ vườn 
hoa. 

Bọn quý tộc thấy Bao Chữửng làm việc nghiêm minh đều sợ hãi 
không dám hoành hành ngang ngược nữa. Có kẻ muốn mua chuộc 
Bao Chửng, đưa lễ vật tới đút lót, nhưng mọi người đều khuyên: 
"Đừng mơ tưởng điều đó: Bao Chửng xưa nay vốn nổi tiếng thanh. 
lêm. Khi ông ta làm quan ở Đoan Châu (nay là Triệu Khánh, 
Quảng Đông), là nơi chuyên sản xuất nghiên mực, một đặc sản nổi 
tiếng. Hoàng cung quy định: hàng năm quan địa phương phải nộp 
một số nghiên mực cho triểu đình sử dụng. Một số quan địa 
phương lấy cớ nộp cống vật cho triểu đình, thường bất dân nộp dôi 
xa, dùng làm đổ biếu xén cho các đại thần. Số nghiên mực nộp 
thêm nhiều gấp hàng chục lần số phải tiến vào cung vua. Khi Bao 
Chửng đến Đoan Châu làm quan, chỉ thu đủ số tiến vua, không 
thu thêm chiếc nào, Suốt thời kỳ ở đó, trước sau ông không bề lấy 
xiêng một chiếc nghiên nào cho riêng mình." 

Nghe chuyện đó, kể muốn đút lót, biết khổng thể lợi dụng 
được Bao Chửng, đánh bỏ ý định đó. Từ đó, dân khấp phủ Khai 
Phong không ai không biết Bao Chửng là một quan thanh liêm. 
Dân gian lưu truyền câu ca dao: "Đừng hòng đút lót hai nơi, một 
là Bao Chứng, hai thời Diêm vương". 

Bao Chứng cũng rất nghiêm khắc với thân thích, bạn bè. Có 
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người thân muốn dựa thế ông để mưu cầu việc riêng, nhưng ông. 
không hề chiếu cố. Sau này, thân thích, bạn bè biết tính ông, 
không ai dám tìm đến nhờ vả nữa. 

Tống Nhân Tông rất quý trọng Bao Chửng, thẳng ông lê 
chức Khu Mật Phó sứ. Ông làm quan to, nhưng sinh hoạt gia đình. 
xất giản dị, như người dân bình thường, Năm năm sau, ông bị 
bệnh mất, để lại di chúc: "Con cháu đồi sau nếu làm quan mà 
tham ô thì không được phép về nhà; khi chết đi không được chôn 
trong khu phần mộ của nhà họ Bao". 

Vì suốt cuộc đời Bao Chửng làm quan thanh liêm, nên không 
những lúc còn sống, được nhân dân ca ngợi, mà khi mất đi mọi 
người vẫn tôn sùng, cơi như một mẫu mực về quan thanh liêm, tôn 
xưng ông là "Bao Công" hoặc "Bao Đãi chế", "Bao Long đề" (Quan 
tước của Bao Chửng lúc còn sống là Thiên Chương các Đãi chế và 
Long Đổ các học sj. Trong dân gian lưu truyển rất nhiều câu 
chuyện về Bao Công mặt sắt vô tư, dám chống lại bọn quyền quý. 
Người ta còn xây đựng tiểu thuyết và kịch bản về Bao Công xử án. 
Tuy đại đa số những truyện trong đó là những truyện hư cấu, 
nhưng điều đó cũng phản ánh lòng kính mộ của đân gian với một 
vị quan thanh liêm, chính trực."#) 

“Thực tế, trong xã hội nào cũng vậy, những người liêm 
khiết chiếm số ít, không đủ để tạo nên phong trào lành mạnh 
hoá xã hội Và nếu có một phong trào như thế thật, thì nó 





'® Tịch sử Trung Quốc 5000 năm, Tập 3, trang 88. 
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cũng chỉ là tạm thời, không thể là.vĩnh viễn, vì như trên đã 
phân tích: tính liêm khiết, trong sạch chỉ là tính hấp thụ, còn 
tính tham là tính vốn có. 

'Tính liêm khiết, trong sạch cũng có tính chất hai mặt: 
mặt lợi và mặt bất lợi. Mặt lợi là người liêm khiết, trong sạch 
sẽ được mọi người khen, tôn trọng, quý mến. Nhưng cũng bất 
lợi ở chỗ cuộc sống sẽ bình thường, vì các quan chỉ sống vào 
lương, mà lương rõ răng là không thể đàng hoàng xứng với 
tâm của một ông quan. Điều bất lợi nữa là, bạn bè, thân 
thích sẽ ít đến, vì quan không giúp gì được cho họ, có khi còn 
bị coi là "vô tích sự" với họ hàng. Còn người đân muốn sống 
trong sạch thì cũng chỉ dựa vào nguồn thu nhập chính đáng 
của họ, cũng chỉ đủ sống hàng ngày; nếu thu nhập thấp sẽ 

` lâm vào cảnh nghèo túng. Khi gia đình có những chuyện bất. 
thường, đễ lâm vào cảnh khó khăn; mà đã nghèo khó thì dễ 
bị khinh, coi thường. Bởi thế sống liêm khiết, trong sạch là 
rất khó. 


- Tính hiền 


Hiển là không dữ, thường không có những hành động, 
những tác động trực tiếp gây hại cho người khác; khi tiếp xúc 
người ta thấy dễ chịu, không có gì phải ngại, phải sợ. 

Tính hiển là tính vốn có của con người, là tính trái ngược 
với tính hung đữ. Nó là tính vốn có vì tính hiển có nguồn gốc 
tính vật của những con vật thuộc loài ăn cỏ, hoa quả, không 
giống loài vật ăn thịt; và cũng có nguần gốc từ cấu tạo cơ thể 
của từng người. 
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Tính hiển cũng là tính phổ biến, đặo biệt là. phải yếu, 
hầu hết là tính hiển. : 

Tính hiển cũng là tính cơ bản. Người có tính hiển thường 
dễ gần gũi mọi người, được mọi người mến, tin yêu. Người có 
tính hiển thường có những tính tốt khác kết hợp với nó như 
tính thương người, tính thật thả, trung thực, tính chăm chỉ. 

Tính hiển cũng có hai mặt: mặt tốt như đã nói trên, 
nhưng mặt không tốt cũng có nhiều như: khó quyết đoán 
những công việc về nhân sự nên khó có thể làm công tác lãnh 
đạo; haỳ bị thiệt thòi, vì thường nhận phần thiệt về mình; 
nếu yếu đuối còn dễ bị bắt nạt; khó có thể giàu có vì chỉ làm 
ăn bằng con đường chân chính, không liều mạng. 

Người có tính hiển thích những công việc lao động chân 
tay, lao động khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, văn học, nghệ 
thuật; không thích làm chính trị, kinh doanh, hoặc những 
nghề sử đụng sức mạnh, hoặc cẩn có những mưu mô xảo 
quyệt. 


- Tính nhát 

Nhát là hay sợ sệt, trái ngược với tính hung đữ, mạnh 
đạn, bạo dạn. Tính nhát là tính vốn có, vì nó bắt nguồn từ 
tính vật, tính của loài động vật ăn cổ, hoa quả, thuộc loại 
nhỏ; và cũng có nguồn gốc từ cấu tạo cơ thể của từng người. 
Người nhát thường có cơ thể yếu đuối. 

“Tính nhát là tính tương đối phổ biến ở phụ nữ, nhất là 
phụ nữ ở nông thôn; miễn núi ít được tiếp xúc xã hội. 
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Người cổ tính nhất thường phụ thuộc người khác, thiếu 
tự lập, thiếu tự chủ bản thân, ít sáng tạo. Nhát quá boá hèn. 
Hiên là sự sợ sệt một cách quá mức, chịu nhượng bộ trước kẻ 
mạnh một cách vô điều kiện. Tính nhát. có thể thoái hoá khi 
có điểu kiện giao tiếp rộng rãi với nhiều người, nhưng tính 
này không mất hẳn, chỉ nhạt đi mà thôi. 


- Tính khiêm tốn 

Khiêm tốn là có ý thức trong việc đánh giá bản thân, 
không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người. 
Người có tính khiêm tốn là người luôn tôn trọng người khác, 
không cho mình là hơn người khác. Người có tính khiêm tốn 
trái ngược với người có tính kiêu ngạo, tự kiêu, tự mãn: 

Tính khiêm tốn là tính vốn có của con người. Người có 
tính khiêm tốn thường là những người có tính hiển, những 
người yếu hoặc ở mức bình thường về sức lực, ít sắc sảo về trí 
tuệ, ít có năng khiếu bẩm sinh, ít thích tranh giành. Một số 
người tính khiêm tốn là tính hấp thụ được. Đó là những 
người có trí tuệ, hoặc có chuyên môn cao. Họ càng khiêm tốn. 
bao nhiêu thì địa vị của họ càng cao bấy nhiêu. 

“Tính khiêm tốn là tính cơ bản để đánh giá con người, nó 
là mật trong những tính tốt của con người. Người có tính 
khiêm tốn được mọi người quý trọng, nhưng thường bị thiệt 
thời vì ít tranh giành. Người khiêm tốn quá mức do tính vấn 
có, có thể dẫn đến tính tự ti, thiếu chủ động, tự lập. 

Tính khiêm tốn là tính phổ biến, vì là tính của nhiều 
người. Tính khiêm tốn thường là tính hiện, mọi người dễ thấy. 
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- Tính kiên quyết, quyết đoán - 

Riên quyết là tổ ra quyết làm bằng được điều đã dự định, 
dù trở ngại đến mấy cũng không thay đổi. Quyết đoán là 
quyết định nhanh chóng và đứt khoát, mạnh bạo, không do 
dự, rụt rè. * 

Người có tính kiên quyết là ngài 1àm bằng được những 
điều mình đã định. 


Tính kiên quyết là tính vốn có, thường là của những 
người có tính tàn nhẫn, nóng, hung đữ, mạnh đạn, bạo đạn, 
người có thân thể cường tráng, có sức khoẻ tốt, có tác phong 
đi lại, nói năng đứt khoát. 

Tính kiên quyết là tính cơ bản của con người, một trong 
các tính quyết định thành công trohg sự nghiệp và cuộc sống. 
Nó là tính tốt, tuy vậy đôi khi, cũng bất lợi, nếu anh phạm 
sai lầm mà cứ kiên quyết thực hiện ý đồ của mình thì sẽ thất. 
bại lớn. 

“Tính kiên quyết không phải là tính phổ biến vì nó phụ 
thuộc vào loại người mạnh mẽ, mà loại người này không 
nhiều. 

Tính quyết đoán là kết quả của tính kiên quyết, đo 
những người có tính kiên quyết cộng với năng lực phán đoán, 
từ đó quyết định làm. Tính này thường là của những người 
có chức vụ địa vị trong xã hội, hoặc những người kinh doanh. 
“Tính quyết đoán có thể coi là tính hấp thụ được, nhưng phải 
trên cơ sổ tính kiên quyết là tính vốn có. h 
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- Tính kiên nhấn 

Kiên nhẫn là có khả năng tiếp tục làm việc đã định một 
cách bến bỉ, không nản lòng, mặc đù thời gian kéo dài, kết 
quả chưa thấy. 

Tính kiên nhẫn là tính hấp thụ. Người ta phải rèn luyện 
gian khổ mới có được tính kiên nhẫn. 

“Tính kiên nhẫn là tính cơ bản, nó quyết định thành công 
hay thất bại. Các nhà bác học đòi hỏi có tính kiên nhẫn cao 
trong công việc nghiên cứu. Nhiều thí nghiệm của họ thất 
bại, nhưng họ không nản, lại làm lại từ đầu. 


- Tính trầm lặng 

"Trầm lặng là lặng lẽ, ít hoạt động, không có biểu hiện sôi 
nổi bể ngoài. 

Người có tính trầm lặng thường ít hoạt động, ít sôi nổi bể 
ngoài. 

“Tính trầm lặng là tính vốn có, phụ thuộc vào cấu tạo cơ 
thể. Những người có tính trầm lặng dù có được động viên, 
khuyến khích, bọ cũng chỉ sôi nổi lên được một lúc trong khi 
hưng phấn, còn yêu câu họ liên tục hưng phấn, phấn khích, 
sôi nổi thì không thể được. Nếu do môi trường sống tốt, luôn 
luôn có không khí vui vẻ, phần khởi thì tính trầm lặng có 
nhạt đi, nhưng không thể mất hẳn. 

Những người có tính trầm lặng thường kín đáo, ít thổ lộ 
suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm ra bên ngoài. 

“Tính trầm lặng không phải là tính có bản của con người. 
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uy nhiên nó cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của người đó. 
Họ thường ít bạn bè thân, những người xung quanh ít gần 
gũi họ. Người có tính trầm lặng thường ưa những nghề, ít 
phải hoạt động sôi nổi, ít phải tranh giành, ít phải nói năng, 
thích làm những công việc chân tay, hoặc những công việc 
nghiên cứu. X 

“Tính trầm lặng không pải là tính ÿhổ biến. Ñó là tính 
trái ngược với tính sôi nối. 


- Tỉnh điểm đạm 

Điểm đạm là lúc nào cũng tỏ ra từ tốn, nhẹ nhàng, hiển 
hậu, không gắt gổng, nóng nảy. Người có tính điểm đạm là 
người từ tốn, khoan thai, không cầu giận, gắt gồng, nóng nẩy 
bao giờ cả. 

Tính điểm đạm là tính vến có, xuất phát từ tính hiển, 
tính trầm lặng. Tuy nhiên, tính điểm đạm cũng có thể là tính 
hấp thụ. Những người có kiến thức sâu sắc, những học giả, 
những nhà nghiên cứu khoa học, thường luyện cho mình tính 
điểm đạm, tránh những cuộc tranh cãi không cân thiết, nhất 
là với những người ít học. Họ phải luyện tập để tự kiểm chế 
mình, khỏi nóng tính, gắt gồng trong giao tiếp hàng ngày. 

Phân biệt người điểm đạm và người nóng tính ở chỗ, 
trong những trường hợp gay cấn sắp cãi lộn nhau, thì người 
điểm đạm vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, giải quyết vấn đề 
ẩn thoả, giầm bớt căng thẳng, tránh được cãi nhau, mạt sát 
nhau, hoặc đánh nhau, làm mát những cái đầu nóng bằng 
cách: thuyết phục có lý có tình. Do tầm quan trọng của tính 
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điểm đạm như vậy, nên tính điểm đạm cũng là một tính cơ 
(điểm đạm không phải là tính phổ biến, vì không 
WHỔi ái cũng có được tính điểm đạm. Tính điểm đạm trái 
'igưde với tính nóng. 


rÿN Tính cẩn thận 

„Cẩn thận là có ý thức tránh sơ suất, để phòng những 
điều không hay có thể xẩy ra. Người có tính cẩn thận là 
người luôn luôn suy nghĩ để tránh những sơ suất trong công 
'Việu, tránh những điều không hay có thể xẩy ra. Người e6 học 
thức uyên thâm, có đầu óe nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu 
'Xay họ có thể dự đoán được trước những việc có thể xẩy ra và 
eó biện pháp đề phòng trước. 
„0 Tính cẩn thận là tính hấp thụ được, đồi hỏi phải có rèn Ỉ 
Tuyện, có suy nghĩ sâu sắc. Người có suy nghĩ nông cạn - 
"thường không cẩn thận. Để rèn được tính cẩn thận, người ta 
“phải tốn rất nhiều sức lực, sự quyết tâm và cố gắng. Có 
"hững người rất cẩn thận, nhưng đôi khi không cẩn thận, vì 
"tính cẩn thận đời hỏi luôn luôn phải: động não xem xét, tự hỏi 
mình. êu làm như thế có vấn đề gì xẩy ra không,:do đó rất 
mệt và có lúc xao lãng nên xẩy ra sự cố. s ñ 
...fính cẩn thận là tính rất cơ bản: 'Một người muốn thành 
'công trong công việc, nhất thiết. phải có tính cẩn thận. Chỉ 
Thượn khệ) lân sự nghiệp sẽ thất bại. Những người 
3 hỉ được phép sơ suất t lần, —— 

: XevlEU biiaiDa) _lân. cuối cùng, kết thúc 
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mình. Tuy vậy nhiều khi cẩn thận quá cũng hỏng việc, vì có 
những việc cần quyết đoán, nếu ta xem xét cẩn thận quá 
thời cơ sẽ qua đi. 

Tính cẩn thận không phải là tính phổ biến, nhưng cẩn 
thận ở mức vừa phải (không phải là đậm), thì nhiều người 
đạt được. 


“Tính cẩn thận trái ngược với tính sấu thả. 


~ Tín kín đáo 


Kín đáo là không để cho tư tưởng, tình cảm của mình có 
những biểu hiện để người ngoài dễ thấy được. Người có tính 
kín đáo là người ít nói, thường không thể hiện các suy nghĩ 
và tình cảm của mình cho người khác biết. 


Người kín đáo có thể là người có suy nghĩ sâu sắc, có 
trình độ cao; những người này suy nghĩ nếu mình nói ra các 
suy nghĩ của mình thì cũng ít người hiểu được. Những người 
này thường cởi mở nói nhiều khi gặp những người bạn trí ký, 
cùng chí hướng, cùng tư tưởng. Lão Tử nói: "Tri giả bất ngôn, 
ngôn giả bất tri", nghĩa là "Biết thì không nói, nói là không 
biết", Đó là đạo lý của bậc thức giả. Loại người kín đáo thứ 
hai cũng có thể là người suy nghĩ sâu sắc, nhưng lại là 
những người xảo quyệt, luôn luôn giấu ý đồ của mình; trong 
đầu luôn luôn suy nghĩ, bày mưu, tính kế cho một ý đổ nào 
đấy. Những người này nói ít, nhưng mỗi khi họ nói đểu có _ 
dụng ý, nhằm bướng người nghe tới một suy nghĩ nào đấy 
theo cái hướng mà họ muốn, để dẫn đắt người khác theo ý đồ 


của mình. Một loại người kín đáo thứ ba là, những người ít 
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suy:nghĩ, suy nghĩ nông cạn, nên. chẳng suy nghĩ được cái gì 
để nói. Họ thướng là những người thật thà, trung thực, cần 
cù, chăm chỉ. 
(ˆ.. Những người có tính kín đáo, thường các tính khác của 
“họ ở dưới đạng ẩn. 

'Tính kín đáo trái ngược với tính ba hoa. 


- Tính độ lượng 

Độ lượng là rộng lượng, đễ thông cảm với người sai lầm 
'Và đễ tha thứ cho họ. Người có tính độ lượng là người rộng 
“Tượng với những người đối xử nhỏ nhen với mình, không chấp 
'hặt, dễ thông cảm và tha thứ những sai lầm của người 
khác. 
“Tính độ lượng là tính hấp thụ được. Người có tính độ 
Tượng được giáo dục và rèn luyện rất công phu cộng với trình 
.độ học vấn uyên bác, hiểu sâu đạo lý làm người mới có thể có 
được. 

_ Tính độ lượng là tính hiện, ta có thể dễ thấy qua các 
“hành vĩ ứng xử hàng ngày của con người, Mức độ đậm nhạt. 
"của tính độ lượng phụ thuộc vào mức độ rèn luyện của từng 
' không liên tục rèn luyện nó c6 thể mất đi. 









luyện và kiểm chế một số tính vốn có khác như 
tính tham, tính nóng, tính tranh giành, hiếu 


xàd 1:0 vat ó6 


lượng là tính tốt, cơ bản củ “kiện đề 
ho AiEth dị dt gtRERSAIB'S 
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tính độ lượng được mọi người tôn trọng, quỹ mến và đánh giá 
cao. Ũ 


Tính độ lượng trái ngược với tính hẹp hồi. 


- Tính tế nhị, tính khéo. ‡ 

Khéo là có những cử chỉ, hành động, lời lẽ thích hợp làm 
người khác vừa lòng để đạt được kết quả như mong muốn 
trong quan hệ đốt xử. 

Tế nhị là tổ ra khéo léo, nhã nhặn trong quan hệ đối xử, 
biết chú ý kể cả những điểm nhỏ nhất, mà thường dễ bị bỏ 
qua. 

“Tính tế nhị là tính hấp thụ được. Con người muốn có tính 
tế nhị phải rèn luyện mình từ cách nói, cách cư xử, nhiều khi 
không được nói thật quá; thường phải biết khen, động viên 
người khác, bình tĩnh khi gặp những tình huống khó xử để 
tránh có những hành vi thô bạo. Tính tế nhị là tính trái 
ngược với tính thô bạo. 

"Tuy vậy một số ít người tính khéo lại là tính vốn có. Ta. 
thấy có người tuy trình độ văn hoá thấp, nhưng nói rất khéo, 
rất hấp dẫn, không những không làm mất lòng ai, mà trái 
lại còn được lòng rất nhiều người. Chỉ nghe họ nói, biết họ 
nói không thật lòng, nhưng nghe vẫn thấy sướng tai. Điều đó 
chứng tổ đó là tính bẩm sinh của họ. 


- Tỉnh rộng rãi 
tộng rãi là không chật, không hẹp. Người có tính rộng 
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rãi là người không hà tiện, chỉ tiêu không tiết kiệm quá, khi 
bạn bè, người thân khó khăn sẵn sàng giúp đỡ một cách 
đúng mức. n 

tính rộng rãi là tính vốn có của một số người; nó không 
phải là tính phổ biến; nhưng nó cũng Tà tính cơ bản. Người có 
tính rộng rãi được mọi người quý mến. Mặt trái của tính 
rộng rãi là đễ bị lợi dụng. 

Tính rộng rãi trái ngược với tính bủn xỉn. 


~ Tính hoang phí 

Hoang phí là tiệu dùng rộng rãi quá mức cần thiết, gây 
lãng phí. Người có tính hoang phí là người chi tiêu bừa bãi, 
không tính toán. : 

Tính hoang phí là tính vốn có của một số người; nó không 
phải là tính phổ biến. Có người nghèo nhưng chỉ tiêu không 
tiết kiệm, không tính toán. 

Tính hoang phí là tính cơ bản vì nếu thu nhập ít mà chỉ 
tiêu nhiều thì dễ sinh ra trộm cắp, lừa đảo v.v. 


'Tính boang phí trái ngược với tính hà tiện. 


~ Tính lém lỉnh 

Lm là nói nhiều, đối đáp, chống chế nhanh và khôn. 
Người lém lỉnh thường giỏi chống chế các khuyết, nhược điểm 
của mình. Tính lém lỉnh có pha chút ít không thật thà. 

“Tính lém lỉnh là tính vốn có, phụ thuộc vào cấu tạo cd 
thể từng người và không phải là tính phổ biến. Người có tính 
lém lĩnh thường hoạt bát, nhanh nhẹn, vưi tính, đễ gây cười, 
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được mọi:người mến. Tính lém linh cũng là:tính cơ bản. 
Những người lém lỉnh dễ thành công trong công việc:. Nhiều 
khi người ta biết bạn là người lém lỉnh, nhưng người ta vẫn 
thích gần bạn, thích nói chuyện với bạn, thích cộng tác với 
bạn vì luôn luôn được vui vẻ, thoải mái.. 

- Tỉnh hóm hỉnh, hài hước mm. 

Hóm hỉnh là đùa vui, hài bước, ý nhị và đúng lúc, tổ ra 
có những nhận xết nhạy và tình. Người có tính hóm hỉnh là 
người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm được những lời 
nói vui, hài hước ý nhị. Người có tính hóm hình thường là 
những người có nhận xét tỉnh tế, nhanh chóng phát hiện ra 
những nghịch lý, những ý trái ngược, gây được tiếng cười vui, 
tế nhị cho mọi người, mà không làm người ta phật ý. 

Tính hóm hỉnh, hài hước là tính vốn có, bởi vì tính hóm 
hỉnh, hài hước đồi hỏi phải suy nghĩ nhanh, nhận xét nhanh, 
phải thông minh mới kịp phản ứng; đồng thời có sự rèn luyện 
học tập, tích luỹ kiến thức, để tính trở nên đậm. 

` Báo Lao Động số 58/99, ngày 10-4-1999, đăng bài "Chức 
năng hài hước của thuỳ trần": 





"Các nhà nghiên cứu ở Viện Rotman của Đại học Toronto qua. 
phân tích 31 đối tượng thử nghiệm, đã chỉ ra được phần vião cho 
phép con người hiểu các trò đùa. Theo họ thì thuỷ trần phải đóng 
vai trò tổng hợp thông tin từ các phần khác của não. Những người 
bị tổn thương phần não này có thể đánh giá được một tình trạng 
bất ngờ, nhưng không thấy được các mức độ ý nghĩa cao hơn, do 
vậy khả năng hài hước của họ phần nào bị giới hạn." 
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Bài báo trên cho thấy cấu tạo của não ảnh hưởng đến 
tính hóm hỉnh, hài hước. 

Tính hóm hỉnh, hài hước là tính cơ bản; người hóm hỉnh. 
luôn được mọi người quý mến, đễ được phụ nữ có cảm tĩnh. 


- Tính ngăn nắp 

Ngăn nắp là có thứ tự, gọn gàng, đầu ra đấy. Người có 
tính ngăn nắp là người làm việc luôn luôn gọn gằng, mọi thứ 
đêu để đúng quy định, nhắm mắt vẫn lấy được các thứ mình 
cần. Tính ngăn nắp trái ngược với tính cẩu thả, bừa bãi. 

Tính ngăn nắp là tính hấp thụ được, nó trái ngược với 
tính cẩu thả, bừa bãi lộn xộn. Người có tính ngăn nắp phải 
kiên trì rèn luyện bản thân mình, có khi phải từ nhỏ mới có 
được. Tính ngăn nắp không phải là tính phổ biến vì không 
phải ai cũng ngăn nắp, gọn gàng. Tính ngăn nắp là tính cơ 
bản, mang tính khoa học. Người có tính ngăn nắp dễ thành 
công trong các công việc chuyên môn, kỹ thuật. Ô các trường 
công nhân kỹ thuật, tính ngăn nắp được xem như là một đức 
tính không thể thiếu khi đào tạo một người công nhân kỹ 
thuật. Nhà trường rất quan tâm đến việc rèn luyện đức tính 
này cho học sinh, ngay từ khi họ mới vào trường cho đến khi 
họ ra nghề.. 


- Tính trung thành 


'Trung thành là trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm 
tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết 
với một hoặc nhiều người. 
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Tính trung thành trái ngược với tính phản trắc. 

Tính trung thành ở một số người là tính vốn có vì một số. 
loài vật cũng có tính này. Tính trung thành không phải là 
tính phổ biến, vì ít người có, nhất là trung thành một cách 
tuyệt đối mù quáng, không phân biệt được phải trái. Ta 
thường nghe kể chuyện, ngày xưa có những lão bộc trung 
thành tuyệt đối với chủ mình. Thường họ là những người 
chịu ân huệ lớn của chủ, ít có được những thông tỉn về chủ là 
con người như thế nào, họ chỉ biết, chủ đối với họ là vô cùng 
tốt, là ân nhân của họ, họ không phân biệt được phải trái, 
chính nghĩa, phi nghĩa, phạm tội hay không phạm tội, và họ 
ít có mối liên hệ với xã hội, ít hiểu biết về xã hội, cho nên họ 
sẵn sàng chết vì chủ một cách mù quáng. 

Truyện Dự Nhượng là truyện điển hình về lòng trung 
thành. Truyện xẩy ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, vẫn 
được truyền tụng đến ngày nay: 

"Dự Nhượng là người nước Tẩn, trước kia đã thờ họ Phạm và 
họ Trung Hàng, nhưng không ai biết đến. Dự Nhượng bỏ sang thờ 
Trí Bá. Trí Bá rất yêu quý và tôn trọng. Đến khi Trí Bá đánh 
Triệu Tương Tử, Triệu Tương Tử cùng mưu với'các nước Hàn, 
Nguy, giết Trí Bá. Sau khi đã giết Trí Bá, Triệu Tương Tử rất oán 
Trí Bá, nên sơn đầu lâu của Bá làm đồ đựng rượu. 

Dự Nhượng trốn vào trong núi, nói: 

- Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người trì kỷ! Người con gái làm đáng vì 
kẻ yêu mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền 
sn, có như thế hến phách của ta mới khỏi xấu hổi 
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Dự Nhượng bèn đổi họ tên là người bị khổ dịch, lên vào cung 
dọn nhà xí, trong người giấu cái chuỷ thủ muốn để đâm Tương Tủ, 
“Tương Tử vào nhà xí thấy chột dạ, bắt hỏi người khổ dịch đang 
dọn nhà xí, thì ra đó là Dự Nhượng, khám trong người có bình khí. 

Dự Nhượng nói: 

- Ta muốn báo thù cho Trí Bá. 

Tả hữu muốn giết, Tương Tử nói: 

. Hắn là người có nghĩa, ta chỉ cần thận tránh hắn là đủ. Vả 
chăng Trí Bá chết không còn cái gì, mà người làm tôi của nó lại 
muốn báo thù. Vậy người này là một người hiển trong thiên hạ. 

Cuối cùng tha cho đi. 

Ít lâu sau, Dự Nhượng lại sơn mình làm người hủi, nuốt than 
làm người câm, khiến không ai nhận ra hình dạng. Nhượng hành 
khất ở ngoài chợ, người vợ không nhận ra. Đi gặp người bạn, người 
bạn nhận được, nói: Anh có phải là Dự Nhượng đấy không? Người 
bạn khóc và nói: 

- Ởó tài như anh nếu gửi mình làm tôi thờ Tương Tử, thì 
Tương Tử thế nào cũng yều mến gần gũi anh. Khi Tương Tử đã 
yêu mến, gần gũi anh, thì anh làm điều anh muốn, thế chẳng dễ 
hơn sao? s 

Dự Nhượng nói: 

- Mình đã gửi mình lầm tôi người ta, ri lại tìm cách giết họ, 
như thế tức là mang hai lồng để thờ vua. Vả chăng điều tôi làm 
vốn là hết sức khó, nhưng tôi làm thế này là để cho hạng làm tôi 
thở vua mang bai lòng ở trong thiên hạ sau này phải hổ then! 
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Một hôm Tương Tử sấp ra đi. Dự Nhượng biết được bền niấp ở 
dưới cầu, chỗ Tương Tử phải đi qua. Tương Tử đến cầu, con ngựa 
Sợ hãi, Tương Tử nói: 

- Đây chấc là Dự Nhượng rồi. 

Sai người hỏi thì quả là Dự Nhượng. Tương Tử bền trách Dự 
Nhượng: 

- Nhà người chẳng phải đã từng thồ họ Phạm và họ Trung 
Hàng đồ sao? Trí Bá diệt họ, thế mà người chẳng báo thù cho họ 
mà lại còn gửi mình làm tôi cho Tví Bá. Nay 'Tví Bá đã chết rồi, sao 
nhà ngươi lại một mình vì hắn, báo thù sâu sắc như vậy? 

Dự Nhượng đáp: 

- Tôi thờ họ Phạm và họ Trung Hàng, họ Phạm và họ Trung 
Hàng đều xem tôi là hạng người thường. Còn như Trí Bá, thì đối 
đãi với tôi như người quốc sĩ, cho nên tôi phải báo thù theo lối 
người quốc sĩ. 

“Tương Tử thở dài, ngậm ngùi khóc mà rằng: 

- Than ôi! Dự Nhượng! Nhà người vì Trí Bá báo thù, nay danh 
cũng đã thành rồi. Quả nhân tha cho ngươi như thế cũng đã đủ 
rồi! Nhà ngươi hay tự liệu lấy, quả nhân không tha cho nhà ngươi 
nữa. 

Đền sai lính vây bắt. Dự Nhượng nói: 

- Tôi nghe "bậc vua sáng không che cái tốt đẹp của người, kế 
trung thần có cái nghĩa phải chết theo danh". Trước đây nhà vua. 
đã tha cho tôi, thiên hạ không ai không khen nhà vua hiển. Việc 
ngày hôm nay tôi cố nhiên xin chịu chết, nhưng xin nhà vua cho 
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tôi o của ngài để tôi được thoả ý định báo thù, tuy chết cũng 
không ân hận. Đó không phải là điểu tôi dám mong mỗi, nhưng 
cũng xin bày gan ruột như vậy. 

Tương Tử bèn khen là người có nghĩa và sai người cầm áo đưa 
cho Dự Nhượng. Dự Nhượng tuốt kiếm nhảy lên, đâm ba lần và 
nói: 

-'Ta có thể chết để báo ơn Trí Bá được rồi! 

Rồi phục gươm mà tự sát. Hôm Dự Nhượng chết, các trí sĩ 
nước Triệu nghe tin đều sụt sùi"® 

Ngày nay những người như vậy cũng có, nhưng hiếm. Có 
người trung thành, nhưng hiếm người trung thành tuyệt. đối, 
mù quáng, vì con người khi có tự duy cao, họ sẽ đắn đo suy 
nghĩ, tính toán giữa cái được và cái mất, giữa cái đúng và cái 
sai, khi cần phải hy sinh để bảo vệ lòng trung thành. 

Tính trung thành kết hợp với tính can đảm, hăng hái, sôi 
nổi, trong một lúc bột phát nào đấy, người ta có thể có hành 
động dũng cảm thể hiện lòng trung thành. 

Tính trung thành là tính cơ bẩn của con người. Người có 
tính trung thành được mọi người quý trọng, đặc biệt những 
ông chủ, những người cấp trên đều quý những thuộc hạ, 

. những người cấp dưới trung thành với mình. 
Tính trung thành thường là tính ẩn, khó xét đoán, 





® Sử Ký Tư Mã Thiên. Nhà Xuất bẩn Văn Học, Hà Nội 1988, 
trang 188. 
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thường thể hiện qua một số hành vi cụ thể, trong những 
trường hợp cần thiết, từ đó người ta có thể đánh giá được. 
Những người luôn luôn nói, rằng mình trung thành, tức tính 
trung thành của người đó hiện, thì người đó chưa chắc đã 
trung thành, khi cần có sự trung thành thật sự. 

Tính trung thành là một trong những tính khó xét đoán 
nhất của con người. 


~ Tính tự trọng 

Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình. 
“Tính tự trọng là tính hấp thụ được. Con người ta phải có một 
kiến thức nào đấy, có một phẩm cách nào đấy, thì họ mới biết 
tự trọng, giữ gìn phẩm cách của mình. Tính tự trọng trái 
ngược với tính tự ti. 

Tính tự trọng là tính tương đối phổ biến, nhưng mức độ 
đậm, nhạt của từng người khác nhau. Người không tự trọng 
là người xun xoe, nịnh bợ, hầu hạ người khác, nhất là đối với 
cấp trên của mình. 

Tính tự trọng có tính hai mặt, mặt lợi là giữ được phẩm 
cách của mình, mặt hại là nếu cấp trên thích nịnh bợ, thích 
được hầu hạ, thì những người biết tự trọng ít được sử dụng 
đúng với năng lực của họ. Họ bị thiệt thời về quyền lợi, 
nhưng quyển lợi không làm cho họ bỏ đi lòng tự trọng của họ. 
Tuy vậy mức độ tự trọng của từng người cũng khác nhau, 
cũng có khi họ phải mềm dẻo một chút để đỡ bị thiệt thòi. 


- Tỉnh tổ chức, kỷ luật: 
Người có tính tổ chức, kỷ luật là người biết tuân thủ 
https://tieulun.hopto.org 





164 : "TÌM HIỂU TÍNH CON NGƯỜI 


những quy định, nội quy, quy chế, kỷ luật của một. tổ chức, 
một cộng đồng do tổ chức, cộng đồng đó đặt ra. 

tính tổ chức, kỷ luật là tính hấp thụ được. Tỉnh tổ chức, 
kỷ luật là tính cơ bản của con người và cũng là tính phổ biến. 
Ta không thể tưởng tượng được rằng, nếu mọi người đểu vô 
tổ chức, vô kỷ luật thì xã hội lộn xộn đến chừng nào! 

Tính tổ chức, kỷ luật trái ngược với tính tự do, mà tính 
tự do của con người lại là tính vốn có. Nhưng chúng ta cũng 
không thể quá tự do, cái tự đo phải trong một giới hạn cho 
phép thì cái tự đo đó mới trở thành hiện thực. Tuy vậy nếu 
giới hạn của tự đo quá chật hẹp thì con người sẽ cảm thấy gò 
bó, khó chịu, thậm chí thấy ngột ngạt. 

Cũng có thể có người cho rằng, tính tổ chức, kỷ luật cũng 
là tính vốn có, vì con vật sống theo bầy đàn, nên cũng cần 
một tổ chức nào đó. Thực ra, cuộc sống bầy đàn của con vật 
chỉ có ý nghĩa hợp quần để chống lại kẻ thù, còn cuộc sống 
kiếm mỗi của nó vẫn là riêng rẽ. Thậm chí khi có mỗi chúng 
cũng tranh giành nhau, lúc đó ta thấy rất rõ, chúng không 
cồn theo một tổ chức, kỷ luật nào cả. 

“Trên đây, chúng ta chỉ sơ bộ tìm hiểu một số tính khác 
của con người. Nếu đi sâu tìm hiểu con người chúng ta còn có 
thể phát hiện thêm nhiều các tính đặc biệt khác nữa. 
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CHƯƠNG IV 


MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CỦA 
CON NGƯỜI VỚI TỘI PHẠM 


4.1. TỘI PHẠM. 


4.1.1. Khái niệm. 

'Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định 
trong bộ luật hình sự của mỗi nước do người có năng lực 
trách nhiệm hình sự thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý xâm 
phạm đến lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, đến tính mạng, 
sức khoể, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyển và 
lợi ích hợp pháp khác của công đân, xâm phạm đến những 
lĩnh vực khác của trật tự xã hội. 

'Từ khái niệm trên ta thấy, yếu tế đầu tiên của tội phạm 
phải là hành vi nguy hiểm. Nếu hành vi không nguy hiểm 
thì không được coi là tội phạm. Đó là ranh giới giữa tội phạm 
và không phải là tội phạm, ranh giới này có tính chất co đãn, 
tuỳ thuộc vào khái niệm như thế nào là nguy hiểm, phụ 
thuộc vào luật của từng quốc gia; thứ hai, hành vi nguy hiểm 
đó đù là cố ý hay vô ý đều là phạm tội, ví dụ như: tội võ ý gây 
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thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của công dân v.v.; thứ ba, 
hành vi nguy hiểm đó là hành vi của những người có năng 
lực trách nhiệm hình sự, tức là những người không mắc bệnh 
tâm thần, những người đã đến tuổi được nhà nước xem như 
là có năng lực trách nhiệm hình sự. 

Do khái niệm nguy hiểm khác nhau nên một người có 
thể là tội phạm ở quốc gia này, nhưng lại không phải là tội 
phạm ở quốc gia khác, hoặc ở nước này tội nhẹ ở nước khác 
tội nặng và ngược lại. Ví dụ: việc kinh doanh mại dâm ở nước 
ta bị cấm, ai kinh doanh mại dâm là tội phạm, nhưng ở một 
số nước người ta lại được phép kinh doanh mại dâm, miễn là 
có đăng ký kinh doanh. 

Luật hình sự còn phụ thuộc vào chế độ chính trị của mỗi 
nước và phụ thuộc vào hệ thống quan điểm của nước đó về 
hình sự. 

Tội phạm được phân thành tội phạm nghiêm trọng đến 
đặc biệt nghiêm trọng và tội phạm không nghiêm trọng: 

Tội phạm nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng là tội 
phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của 
khung hình phạt đối với tội ấy là phải bị tù nhiều năm, tù 
chung thân, hoặc tử hình. 

Những tội phạm khác là tội phạm ít nghiêm trọng. 

Khái niệm tội phạm nghiêm trọng cũng là một khái niệm 
co dãn, tuỳ mỗi nước quy định. Ví dụ như nước ta, tội phạm 


nghiêm trọng quy định từ 5 năm tù đến chung thân hoặc tử 
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hình. Một số nước, tội phạm nghiêm trọng có khung hình 
phạt cao nhất là chung thân, không có án tử hình. 

Giới hạn của các khung hình phạt càng hẹp bao nhiêu thï 
việc định hình phạt càng chính xác bấy nhiêu. Nếu giới hạn 
rộng quá có thể dẫn đến việc áp dụng khung hình phạt tuỳ 
theo ý muốn của quan toà: 

"Những hành vi tuy có đấu hiệu của tội phạm nhưng tính 
chất nguy hiểm cho cộng đồng, cho xã hội không đáng kể, thì 
không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp 
khác. 


4.1.2. Phân loại tội phạm. 

'Ta có thể phân loại tội phạm như sau: 

- Phạm tội do tô ý: 

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau 
đây: 

a) Người phạm tội đo cẩu thả mà không thấy trước khả 
năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy 
trước và có thể phải thấy trước. 

b) Người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây 
ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó 
sẽ không sẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. 

Phạm tội do vô ý cũng là do tính của con người gây ra, đó 
là tính cẩu thả, không cẩn thận, tính đại khái, nông nổi 
không suy nghĩ sầu sấc. ì 
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- Phạm tội do cố ý: 

Cố ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp nhận thức rõ 
hành vi của mình có tính chất nguy hiểm cho xã hội, thấy 
trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hoặc có ý thức 
để mặc cho hậu quả sẩy ra. 

'Ta cũng có thể phân loại theo cách sau: 

a) Tội phạm do tư tưởng: Tức là tư tưởng không phù hợp 
với tư tưởng chính thống của thời đại đang sống, từ đó có 
những hành vi chống đối lại. 

Một người không theo hệ thống tư tưởng nào đấy, lại 
sống trong xã hội mà hệ thống tư tưởng đó là chính thống, 
tất nhiên anh ta sẽ chống đối. Hành vi chống đối của anh ta 
sẽ nguy hiểm cho cộng đồng, do đó anh ta là kể phạm tội. 
Trong xã hội phong kiến, nhất là thời kỳ phân quyền, tội 
phạm loại này rất nhiều. Chỉ cần anh có ý định chống đối lại 
vua, hoặc những quan đại thần, nắm giữ quyền hành, lập 
tức anh bị giết, có khi còn bị giết đến ba họ, không còn sót 
một mống. Lịch sử của nhiều nước, nhất là Trung Quốc đã 
chứng kiến nhiều cuộc trừng phạt như thế. 

b) Tội phạm do các tính của con người gây ra: 

Như trên đã phân tích từng con người cụ thể đều có 
những tính riêng đặc trưng cho mình, có người có nhiều tính 
tốt, có người có nhiều tính xấu. Tính lại có tính hai mặt: mặt 
tích cực, mặt tiêu cực, mặt tốt, mặt thiện, mặt ác, mặt lợi, 
mặt bất lợi. Những mặt tiêu cực, mặt xấu, mặt ác có thể dẫn 
ến phạm tội. Tính dâm phát triển quá mức, kết hợp với các 
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tính hung đữ, thô bạo, ngổ ngáo, gian dối, xảo quyệt có thể 
gây ra các tội hiếp đâm, cưỡng đâm.v.v.; tính tham có thể 
gây ra các tội về kinh tế; tính dã man, tàn bạo có thể gây ra 
các tội giết người, hành hạ người khác... 


-_ 49. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CỦA CON NGƯỜI VÀ 
TỘI PHẠM. , 

Ở đây ta thấy tĩnh của cón người có liến quan nhiều đến 
các tội phạm. Ta không thể nói, một người phạm tội hiếp 
đâm, cưỡng dâm mà lại không có tính dâm, một người buôn 
lậu, buôn ma tuý, một ông quan tham nhũng, ăn hối lộ, mà 
lại không có tính tham, một kế giết người mà lại không có 
tính dã man, tàn bạo, một kể chỉ đi trộm cấp tài sản người 
khác mà lại không có tính lười, một kẻ luôn doạ người khác 
mà lại không có tính hung đữ, mệt kể luôn tranh giành 
quyền lực mà lại không có tính thích quyền lực, thích tranh 
giành, một kẻ phi báng, bôi nhọ người khác mà lại không có 
tính ghen tức, đố ky... 

Rõ ràng tính của con người là nguồn gốc của những hành 
vi tội phạm, trừ những tội phạm do tư tưởng. 

Ở đây ta chỉ nghiên cứu những tội phạm do tính của con 
người gây ra, có tính chất cố ý là chủ yếu. Còn những tội 
phạm cũng do tính của con người gây ra, nhưng có tính chất 
vô ý (như cẩu thả, không cẩn thận, không suy nghĩ chu đáo), 
†a không đi sâu tìm hiểu, vì những tội phạm này ít xẩy ra và 


tầm quan trọng không lớn. E Ð 
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Những hành vì do tính con người chỉ đạo trở thành tội 
phạm phải có hai yếu tố: 

1) Thứ nhất, điều hiện thuận lợi tạo cho người có tính 
xấu, tính ác phát triển các hành u¡ đến mức phạm tội. 

Những điều kiện thuận lợi làm cho tính xấu của một 
người phát triển đến mức phạm tội là: 

„ Môi trường gia đình và nhà trường phổ thông: 

Người phạm tội trong tuổi thiếu thời (từ nhỏ đến dưới 18 
tuổi) sống trong môi trường thiếu được giáo dục đạo đức một 
cách chu đáo để kiểm chế những tính xấu, tính ác. Môi 
trường đó có thể là: : 

+ Người đó sống trong gia đình, còn cả cha mẹ, nhưng gìa 
đình đó là gia đình thiếu văn hoá, tức môi trường văn hoá 
gia đình không có. Ngay trong gia đình đó cha mẹ thiếu đạo 
đức, làm những nghề xã hội ngăn cấm, hoặc trộm cắp... thì 
con cái là người tốt, có đạo đức là điều hy hữu. 

+ Người đó sống trong gia đình, còn cha mẹ, gia đình đó 
không đến nỗi thiếu văn hoá lắm, nhưng mải làm ăn, không 
có chăm sốc con cái, để con cái tự do, con cái chịu ảnh hưởng 
của bạn bè, của những người xấu, trở thành những đứa trẻ 
xấu. 

+ Người đó bị mất cha mẹ, phải sống trong những gia 
đình như trên, hoặc sống trong gia đình có văn hoá, nuôi 
nấng mình nhưng thiếu tình thương đối với người đó, không 
giáo dục:người đó một cách chu đáo như con mình, làm chớ 
người đó mặc cảm với số phận; từ đó có những suy nghĩ 
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không đúng đắn, các tính xấu, tính ác trong con người đễ trỗi 
dậy. 

+ Khi đến tuổi mẫu giáo, tuổi đi học ở các trường tiểu học 
và trung học, họ không được đến trường, không được giáo dục 
về đạo đức, không được sống trong mỗi trường lành mạnh, 
nên những tính xấu dễ trỗi dậy. 

+ Những trẻ sớm phải tự lập, sớm phải lao vào cuộc đấu 
tranh sinh tổn, sống vật vờ trên đường phố, phải sớm cọ sát 
với cuộc sống, ít được giáo dục về đạo đức, văn hoá, những 
tính xấu của trẻ dễ trỗi đậy và phát triển đậm. 

Do đó giáo dục đạo đức là một biện pháp cực kỳ quan 
trọng, không thể thiếu được trong bất kỳ xã hội nào. Giáo 
dục đạo đức là để kìm hãm những ham muốn thuộc tính xấu, 
tính ác của con người, có ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội. 
Biện pháp giáo dục chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ sau, ở đây chỉ 
nhắc đến việc giáo dục trong gia đình là cực kỳ quan trọng. 
Đó là nơi mà đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc, chịu ảnh hưởng. 

Nếu việc giáo dục này tốt thì những đứa trẻ tốt sẽ tốt hơn, 
những đứa trẻ có các tính xấu, tính ác sẽ giảm bớt mức độ, có 
thể từ đậm trở nên nhạt, từ hiện trở nên ẩn. Tiếp sau đó là 
việc giáo đục ỗ các trường mẫu giáo, tiểu học, ndi mà cá tính 
của trẻ sẽ hình thành rõ nét ở độ tuổi này, cũng đóng một vai 
trò rất quan trọng. 

- Môi trường xã hội: 

Đến tuổi trưởng thành, họ không có việc làm, họ thường 
tiếp xúc với những người cũng không có việc làm, khổ sở như 
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phát triển. Bởi vì con người ta hằng ngày phải ăn, phải có 
quần áo mặc và một số nhu cầu khác. Họ không có việc làm 
có nghĩa nguồn sống sẽ không có. Những người không có việc 
làm mà gia đình không bao được, rõ ràng là một mối nguy 
cho xã hội. Những người có sẵn tính xấu, tính ác, họ sẽ tìm 
mọi cách để sống, bất kể cách đó là có đạo đức bay không có 
đạo đức. Thậm chí một số kể còn không biểu đạo đức là gì, 
bởi vì chúng có được ai dạy bảo giáo dục đâu, chúng chỉ hành 
động theo những tính xấu, tính ác đã có sẵn trong người 
chúng chỉ đạo chúng. Trong môi trường này, tính hợp quần 
được phát triển, họ thông cảm với nhau khi phạm tội, họ 
cũng động viên, khuyến khích nhau làm những điều ác, họ có 
những cách lý giải cho những hành vi xấu, ác của họ. 

Từ những nhận xét trên, ta thấy cẩn phải tạo việc làm 
cho những người đến tuổi lao động; nếu không đảm bảo được 
thì xã hội phải giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người đến 
tuổi trưởng thành. Việc quản lý xã hội cho chặt chẽ, giải 
quyết việc làm là những biện pháp tích cực hạn chế kể xấu 
gÂy tộiác. ˆ 

- Mỗi trường tức thời: 

Là môi trường tạo ra những điểu kiện thuận lợi làm cho 
tính xấu, tính ác phát triển một cách cao từ nhạt trở nên 
đậm, boặc phát triển đột biến, hoặc làm cho các tính ẩn trở 
nên hiện một cách mau chóng, trong một khoảnh khắc nào 
đó. 

Một người có tính đâm lại luôn xem phim "con heo", tất 
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dẫn đến các hành vi phạm tội như hiếp đầm trẻ em, cưỡng 
đâm...; một người có tính dâm gặp một phụ nữ trẻ trung đi 
trên quãng đường vắng, dễ tạo cho anh ta hành vi hiếp dâm; 
một giám đốc có tính dâm lại kè kè bên cạnh một cô thư ký 
xinh đẹp thì tội "quấy rối tình đục" là khó tránh. Một người 
có tính tham, vào nhà hàng xóm thấy không khoá cửa, mà 
lại không thấy ai ở nhà, người đó dễ khoắng một vài thứ có 
giá trị. Bạn có tiền để trong ví xách tay, một lúc nào đấy bạn 
vò ý, để túi vào đâu đó, hó hênh không để ý tới, dễ tạo cho 
những người có tính tham lấy cắp của bạn. Một thằng kể 
trộm Vào một nhà để lấy trộm, bất ngờ bị phát hiện, hắn có 
thể liều mạng giết người để tẩư thoát, mặc đầu lức đầu hắn. 
vào nhà chỉ để lấy trộm. v.v. 


Như vậy môi trường tức thời cũng là một yếu tố quan 
trọng để cho những người xấu phạm tội. 

Để hạn chế những kẻ phạm tội trong môi trường tức thời, 
cách duy nhất là mọi người phải để cao cảnh giác, tự mình 
không tạo ra các điều kiện thuận lợi cho kế xấu gây án. 

3) Thứ hai, ngưỡng quy định ranh giới giữa hành ui tội 
phạm uà hành ui không phải là tội phạm, tức là ranh giới giữa. 
hành uï nguy hiểm uà hành uì nguy hiểm không đáng kể. 

Trong khái niệm về tội phạm, ta đã để cập đến tội phạm 
là những hành vi nguy hiểm, mà nó được quy định phụ thuộc 
vào luật của từng nước. Do đó ngưỡng tội phạm chính là giới 
hạn của các hành vi được coi là nguy hiểm không đáng kể, 
Nếu các hãnh vi vượt qua ngưỡng này sẽ là các hành vi nguy 
hiểm và được coi là tội phạm. 
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Như trên đã trình bày khái niệm nguy biểm là một khái 
niệm co đãn, nên tuỳ theo hoàn. cảnh cụ thể của từng nước, 
chế độ chính trị của từng nước, ngưỡng. của cùng một loại tội 
phạm có thể cao thấp khác nhau, do khái niệm về các hành 
vi nguy hiểm khác nhau. Cùng một loại tội phạm có nước đặt 
ngưỡng cao, có nước đặt ngưỡng thấp, thậm chí có nước cho 
không phải là tội phạm. Ngưỡng cao tức là pháp luật rộng 
rãi, ít tội phạm hơn. Ngưỡng thấp tức là pháp luật khắt khe, 
một bành vi ít nguy hiểm cũng được coi là tội phạm. 
Những hành vì ở sát dưới ngưỡng được coi là những hành 
vi xấu, những hành vi trên ngưỡng là tội phạm, mặc đù đều 
do một tính gây ra. Ví dụ một anh chàng có tính lười lại gian 
dối, anh ta đi móc túi vặt, boặc ăn cắp vặt những thứ có thể 
ấn được ở ngoài chợ, thì anh ta chỉ bị chửi mắng, hoặc bị ăn 
đồn là cùng, nhưng nếu anh ta bẻ khoá vào nhà ai đó lấy 
trộm tivi, xe máy, nếu anh ta bị bắt, anh ta sẽ bị kết án là 
phạm tội, mặc dầu cả hai hành vi trên đều do tính lười, tính 
gian dối gây a. Luật của một số nước có quy định "tội quấy 
rối tình dục", nhưng ở nước ta chưa có quy định, do đó khi 
một người có hành vì quấy rối tình dục thì người đó đhỉ bị 
phê phán, chứ không bị xét xử; một số nước có quy định mức 
án tử hình, nhưng một số nước lại không có án tử hình, dù 
tội có nặng đến chừng nào đi nữa thì cũng chỉ xử phạt tù 
chung thân; một số nước tội buôn bán ma tuý bị trị rất nặng, 
nhưng ở một số nước lại ở mức vừa phải, thậm chí có nước 
cồn cho buôn bán miễn là có đăng ký. 
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4.3. MỘT SỐ TỘI PHẠM.LIÊN QUAN higeai TÍNH CỦA 
CON NGƯỜI. 


Ta sẽ khảo sát một số tội phạm cụ thể liên quan đến tính 


của con người. 
sa 


4.8.1. Tính dâm: 


Nếu phát triển quá mức, kết t hẹp với các tính khác có thể 
gây ra các tội sau: `; . x 


- Tội hiếp dâm: 

Là hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác giao cấu với 
người khác trái ý muốn của họ. 

Rõ ràng tội hiếp dâm phải bắt nguồn từ tính đâm kết 
hợp với tính hung đữ, tính gian đối, xảo quyệt mà hình 
thành. Tội này thường xẩy ra với những thanh niên hung 
hãn, lưu manh, côn đồ, những thanh niên hư hỏng, lêu lổng 
tụ tập nhau, kích nhau làm bậy. 


- Tội hiếp dâm trẻ em: 

Là hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi. 

Tội này rõ rằng tính đâm phải phát triển cao, do họ 
không có điều kiện thực hiện hành vi dâm của mình với 
những người trưởng thành vì khó khăn hơn, nên thường thực 
hiện với trẻ em là đối tượng chưa có khái niệm gì về tình dục 
hằng các hành vi dụ đỗ, doa nạt, trong những lúc trể em 
không có bố mẹ ở nhà. Tội này thường xẩy ra do các thành 
niên mới lớn, thậm chí ở tuổi vị thành niên, hoặc những 
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người đứng tuổi, khó thực biện:việc thoả mãn tính dâm một 
cách hợp pháp. 


- Tội cưỡng dâm: 

Đó là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc 
mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải 
miễn cưỡng giao cấu. 

'Trường hợp này thường xẩy ra ở những người chủ đối với 
những người làm thuê, những người khác giới không có quan. 
hệ họ hàng sống gần nhau như thủ trưởng và các nhân viên, 
những người phụ thuộc người khác về kinh tế trong những 
hoàn cảnh khó khăn mà họ hoàn toàn phụ thuộc vào người 
chủ. Những người phạm tội này, ngoài tính dâm, họ còn là 
những người xảo quyệt, lừa đảo, đã man, tàn bạo, đạo đức 
giả. Những hành vi giúp đã, chỉ là để lấy lòng ban đầu, trong 
những hành vi đó đã ẩn giấu những ý đồ hiểm độc nhằm 
thoả mãn tính dâm. 

- Tội cưỡng dâm người chưa thành niên uò tội giao cấu 
0ổi trẻ em: 

'Tội cưỡng dâm người chưa thành niên được quy định bởi 
tuổi của người chưa thằnh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

Tội giao cấu với trẻ em được quy định bởi tuổi của trẻ em 
từ đủ 13 đến 16 tuổi. - 

Đặc điểm của tội cưỡng đâm là tính đâm kết hợp với 
những tính xảo quyệt, lừa đảo, gian đối lừa người khác để 
thoả mãn tính dâm của mình là chính. 
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- Tội loạn luôn: 

Loạn luân là gìao cấu với người cồng dòng máu về trực 
hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác 
mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Tội loạn luân xẩy ra là do tính 
đâm kết hợp với các tính khác và môi trường sống tạo cho 
tính đâm phát triển. Có thể là do tính dâm kết hợp với tính 
hung dữ, thô bạo của người cha mẹ đối với con, cũng có thể 
đo tính tự do kết hợp với tính thích cái đẹp, nếu một người 
anh trai có em gái xinh đẹp, v,v. Tội loạn luận thường xẩy ra 
ở những gia đình thiếu văn hoá, hoặc sống chung đụng, nhà 
cửa chật hẹp. 


- Tội mua dâm người chưa thành niên. 

Là tội mà một người mua đâm người chưa thành niên từ 
dưới 18 tuổi. Tội này chủ yếu do tính đâm gây ra. 

- Tội chứa mãi dâm, tội môi giới mãi dâm: 

Là tội mà một người chứa mãi dâm, dụ dỗ hoặc dẫn đắt 
người mãi dâm. Tội sẽ nặng lên nếu người đó cưỡng bức mãi 
dâm phạm tội nhiều lần, phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi, gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm nguy 
hiểm. 

"Tội này do tính-dâm kết hợp với tính tham, gian dối, lừa 
đảo, vô liêm sỉỈ gây ra. 

4.3.8. Tính tham. 

"Tính tham kết hợp với các tính khác có thể gây ra các tội: 
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- Tội tham ô tài sẵn nhà nước: 

Là tội mà một người lợi dụng chức vụ, quyển hạn chiếm 
đoạt tài sản nhà nước mà mình có trách nhiệm quản lý có giá 
trị ở một mức do luật định. 

Tội tham ô tài sản nhà nước thường xẩy ra với những 
người có tính tham kết hợp với tính gian dối, xảo quyệt, lại có 
chức vụ, quyển hạn mà không bị kiểm soát chặt chế do cơ 
chế quản lý của nhà nước lồng lêo. : 

Giá trị của tài sản tham ô ở một mức nào đó đo luật định 
là ngưỡng của tội phạm, tuỳ theo từng nước, từng thời kỳ và 
chế độ chính trị. 


- Tội đầu cơ: 
TÀ tội mà một:'người lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc 


tạo ra sự khan hiếm giả tạo mua vét hàng hoá nhằm thu lời 
bất chính. 


Tội đầu cơ do tính tham kết hợp với tính liều, tính đã 
man, tàn bạo, gian đối, xảo quyệt, ích kỷ, tư hữu gây nên. 

- Tội buôn bán. hừng cấm, binh doanh trái phép: 

Tội buôn bán hàng cấm là tội mà một người buôn bán 
những hàng hoá do Nhà nước cấm kinh doanh. 

Tội kinh doanh trái phép là tội mà một người kinh doanh 
không có giấy phép hoặc không đúng với nội dụng giấy phép, 
đã bị xử lý hành chính về việc kinh doanh trái phép mà lại vì 
phạm. 
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Tội buôn bán hàng cấm và tội kinh đoanh trái phép do 
tính tham kết hợp với tính liều gây nên. 


- Tội trốn thuế: 

Tội trốn thuế là tội kinh doanh thu lời bất hợp pháp, 
lũng đoạn giá cả thị trường gây thất thoát ngân sách quốc 
gia hoặc trốn thuế với số lượng lớn đã bị xử lý hành chính 
nhiều lần mà còn vi phạm. 

Tội trốn thuế là do tính tham kết hợp với tính gian đối 
gây ra. 


- Tội cho uay lãi năng: ‹ 

Là tội kinh doanh tiển trái phép nhằm bóc lột con người. 

“Tội cho vay lãi nặng là đo tính tham kết hợp với tính tư 
hữu, tính đã man, tàn bạo, tàn nhẫn gây ra. 


- Tội nhận hối lộ: 

Là tội mà một người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực 
tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản 
hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào ở một 
mức giá trị vật chất do luật định. 

Tội nhận hối lộ do tính tham kết hợp với tính gian đối, 
xảo quyệt gây ra. Đặc điểm của tội phạm này là người phạm 
tội phải là người có chức vụ, quyền hạn. 

Mức giá trị vật chất. do luật định chính là ngưỡng của tội 
phạm, tuỳ theo từng nước, từng thời kỳ và từng chế độ chính 
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- Tội lợi dụng ảnh hưởng đổi uới người có chức uụ, quyên, 
hơn để trục lợi: 

Là tội mà một người trực tiếp hoặc qua trung gian nhận 
tiển của hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào 
để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, 
quyển hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm 
của họ, hoặc làm một việc không được phép làm. 

Những người phạm tội này thường có mối quan hệ rộng, 
nhất là có mối quan hệ với những người có chúc vụ, quyền 
hạn, lợi dụng các mối quan hệ đó để vụ lợi. Tội của họ do tính 
tham gây nên. 


- Tội lợi dụng chức uụ, quyên hạn gây ảnh hưởng uới 
người khác để trục lợi: 

Là tội mà một người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực 
tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản 
hoặc lợi ích vật chất khác đưới bất kỳ hình thức nào ở một 
mức giá trị vật chất do luật định, để dùng ảnh hưởng của 
mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không 
làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến 
công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm. 

Tội này do tính tham kết hợp với tính gian dối, xảo quyệt 
gây nên. Tội này thường nhiều người có chức vụ mắc, nhưng 
khó phát giác vì họ không để lại những chứng cớ gì, có khi 
chỉ là lồi nói mồm, hoặc một cú điện thoại là có thể giải quyết 
xong một phi vụ. 
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4.3.3. Tính hung dữ. 
Tính hung dữ kết hợp với các tính khác có thể gây ra các 
tội: . 


- Tột cướp tài sản nhà:nước hoặc của:công dân: 

Là tội mà một người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực 
hoặc cố hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào 
trình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài 
sản nhà nước hoặc của công dân. 

Tội này cồn do tính hung dữ kết hợp với tính liều, tính đã 
man, tàn bạo và tính tham... gây nên. 


- Tội cưỡng đoạt tài sẳn. nhè nước hoặc của công dân: 

Là tội mà một người đe đoạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ 
đoạn khác uy hiếp tỉnh thần người có trách nhiệm về tài sản 
nhà nước, hoặc công dân nhằm chiếm đoạt tài sản đó. 

Tội này còn do tính hung đữ kết hợp với tính liều, tính 
tham, tính lười gây nên. 


- Tội cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản nhà 
nước hoặc của công ân: 
Là tội mà một người cướp giật hoặc công nhiên chiếm 
đoạt tài sản nhà nước, hoặc của công đân. 
'TTội này còn do tính hung dữ kết hợp với tính liều, tính 
lười, tham gây nên. 
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- Tội đe dog giết người: 

Tà tội mà một người đe doạ giết người, nếu có căn cứ, 
làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe đoạ này sẽ được 
thực hiện. 

Tội này còn do tính húng đữ kết: hợp với tính liểu, tính 
tham, đã man, ghen tị gây ra. 


- Tội gôy rối trật tự công cộng: 

Là tội mà một người gây rối trật tự ở nơi công cộng. 

Tội này còn do tính hung dữ, tính liều, tính nóng, tính 
ngang bướng, ngổ ngáo, ngỗ ngược, tự do, vô tổ chức, vô kỷ 
luật gây ra. 

- Tội chống người thi hành công uụ: 

Tà tội mà một người dùng vũ lực hoặc đe doa đùng vũ lực 
chống người thi hành công vụ cũng như dùng mọi thủ đoạn 
cưỡng ép họ thực hiện những hành ví trái pháp luật. 

Tội này còn do tính hung đỡ, tính liểu, nóng, ngang 
bướng, ngổ ngáo, ngỗ ngược, đôi khi kết hợp với tính xảo 
quyệt gây ra. 

4.34. Tính dã man, tàn bạo, tàn nhỗn. 

Tính dã man, tàn bạo, tàn nhẫn kết hợp với các tính 
kháe có thể gây ra các tội như sau: 

* Tội giết người: 

Là tội mà một người giết người khác trong các trường hợp: 
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a) Vì động cơ đê hền, để thực hiện hoặc che đấu một tội 
phạm khác; 

b) Thực hiện tội phạm một cách mán rợ, bằng cách lợi 
hoặc bằng phương pháp cố khả năng làm 





dụng nghề ng] 
chết nhiều người; 

©) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 
của nạn nhân; c 

d) Giết nhiều người hoặc phụ nữ có thai; 

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm 
một tội nghiêm trọng khác; ` 

g) Có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm. 

h) Giết người trong tình trạng tỉnh thần bị kích động 
mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân; 

3) Giết con mới đẻ hoặc vất bỏ con mới đề dẫn đến đứa trẻ 
chết, do ảnh hưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách 
quan đặc biệt. 

“Tội giết người trong các trường hợp giết người từ a/ đến 
gí là do tính đã man, tàn bạo kết hợp với các tính tham, tính 
đâm, tính thích, tính hung dữ v.v... gây ra. 

Tội giết người trong trường hợp h/ là do tính hung dữ 

, được đánh thức dậy một cách bột phát gây ra. 

“Tội giết người trong trường hợp 1 là do các tính dâm kết 

hợp với tính liều, nhẫn tâm, ích kỷ, sĩ diện v.v. gây ra. 


* Tội bức tử, tội hành họ người khác: 
“Tội bức tử là tội mà một người đối xử tàn ác, thường 
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xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục nggời lệ thuộc mình 
làm người đó tự sát. 
Tội hành hạ người khác là tội mà một người đối xử tàn ác 
với người lệ thuộc mình. 
Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là tội mà một 
người xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự 
sắt. 


Các tội này do tính đã man, tàn bạo gây ra.. 


* Tội bắt cóc nhằm chiếm. đoạt tài sản công dân: 

Là tội mà một người bắt cóc người khác làm con tin 
nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân, 

Tội này do tính đã man, tàn bạo kết hợp với tính liều, 
tính tham gây ra. 

* Tội dùng nhục hình, tội bức cung: 

Tội dùng nhục hình là tội mà một. người dùng nhục hình 
trong hoạt động tư pháp. l 

Tội bức cụng là tội mà một người tiến hành điểu tra bằng 
các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải 
khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng cho việc giải 
quyết vụ án. 

Hai tội này do tính đã man, tàn bạo, hung đữ... gây ra. 


4.8.8. Tỉnh ghen tức. 


Tính ghen tức kết hợp với các tính kháe có thể gây xe các 
tật : 
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* Tội làm nhục người khác: ` 

là tội mà một người xúc phạm:nghiêm tróng nhân 
phẩm, danh dự của.người khác. 

* Tội uụ khống: 

Là tội mà một người cố một trong các hành vi sau: 

4) Bìa đặt hoặc loan truyền những điểu biết rõ là bịa đặt 
nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyển lợi 
của người khác; 

b) Bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ 
quan Nhà nước. 


Hai tội trên do tính ghen tức, nhỏ nhen, ích ký kết hợp 
với tính xảo quyệt, thô bạo gây ra. 

* Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hồng tài sản nhà nước 
hoặc công dân: 

Là tội mà một người làm huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng 
tài sản nhà nước hoặc công dân trong các trường hợp: 

a) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm 
khác; 

b) Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hồng tài sẵn có giá trị lớn; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

d) Để che đấu tội phạm khác; 

©) Các loại huỷ hoại khác. 

Hai tội trên có thể do tính ghen tức đến mức cao oten 
thành sự thù hẳn gây ra. 
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* Tội xâm phạm mô mả, hài cốt: 

Tà tội mà một người đào phá mồ mả, chiếm đoạt những 
đồ vật để trong mộ, trên mộ hoặc eó một hành vi khác xâm 
phạm mồ mả, hài cốt. 

“Tội này hoặc do tính ghen tức, hoặc tính tham gây ra. 


00. 4.8.6, Tỉnh gian dối, lừa đảo. 

ÔÝ Tính gian đối, lừa đảo kết hợp với các tính khác có thể 

gây xa các tội sau: 

* Tội trộm cắp tài sản nhà nước hoặc của công dân: 

Tà tội mà một người trộm cắp tài sản nhà nước hoặc của 
công dân. Tội sẽ nặng thêm trong trường hợp phạm tội có tổ 
chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt, 
nguy hiểm, hành hung để tẩu thoát, chiếm đoạt tài sản có 
giá trị lớn, tái phạm nguy hiểm. 

* Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước hoặc của công 
dâm. 

Tà tội mà một người bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 
tài sản nhà nước và của công dân. 

Hai tội trên là do tính gian dối, lừa đảo kết hợp với tính. 
lười gây nên. 


* Tội lợi dụng sói uụ, quyên hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài 
#titt/00/t/X lạ : 
Tà tội mà một người lợi dụng chức vụ, quyền: hạn: (dàng 
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thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản nhà nước và của công 
dân một giá trị tài sản nào đấy do luật định: 


* Tội lạm dụng tín nhiệm chiểm đoạt tài sẵn nhà nước 
hoặc công đân: : 

Tà tội mà: một người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản nhà nước hoặc công dân. 

Hai tội trên do tính gian đối, xảo quyệt kết hợp với tính 
tham gây nên. 


* Tội lừa đối khách hàng: 

Tà tội rà một người, trong việc mua bán, cân, đong, đo, 
đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian 
đối khác gây thiệt hại cho khách hàng, đã bị xử lý hành 
chính mà vẫn vi phạm. 


* Tội làm hàng giỏ, buôn bán hàng giả: 

Tà tội mà một người làm hàng giả, buôn bán hàng giả, 
đặc biệt đối với các hàng giả về lương thực, thực pẩm, thuốc 
chữa bệnh, phòng bệnh, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc 
trừ sâu. 


* Tội làm ué giả, tội buôn bán ué giả: 

Tà tội mà một người làm ra hoặc buôn bán cau. suại ve 
như vé tàu, xe, vé xổ số, tem bưu chính, tem lệ phí haš sac 
loại về giả khác với số lượng lớn hoặc đã bi xử lý hành ‹*° 
mà vẫn còn vi phạm. 

Tội này do tính gian dối, tính tham, ziỂ. ¿ẩy + 
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* Tội lưu hành sản phẩm bém phẩm chất: 

Là tội mà một người có trách nhiệm trong sản xuất, kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, phân phối lưu thông vì vụ lợi mà 
cho lưu hành nhiều lần hoặc với số lượng lớn những sản 
phẩm không đúng tiêu chuẩn chất lượng đã định, gây ra hậu 
quả nghiêm trọng. 

Các tội này do tính gian dối kết hợp với tính tham, tính 
liểu gây ra. 


* Tội giả mạo chức uụ, cấp bộc: 

Là tội mà một người giả mạo chức vụ, cấp bậc mà mình 
không có để thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Tội này do tính gian dối, lừa đảo, sĩ diện cá nhân gây ra. 


* Tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội: 

Là tội mà một người có một trong các hành vĩ phạm tội 
sau đây: 

a) Sủa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc làm giả giấy 
chứng minh, hộ chiếu, giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu 
hoặc giấy chứng nhận khác của cơ quan nhà nước, tổ chức xã 
hội và sử dụng giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật; 

b) Làm giả con dấu, giấy tiêu để hoặc giấy tờ khác của cơ 
quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc sử dụng con đấu, giấy tờ 
đó nhằm lừa dối cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc công 
dân. 
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Tội này do tính gian đối, lừa đảo kết hợp với tính liều gây 
va. : 


* Tội làm sai lệch hồ sơ uụ án: . 

Là tội mà một người là điểu tra viên, thẩm phán, hội 
thẩm nhân dân, nhân viên tư pháp khác, luật sư, bào chữa 
viên thêm, bớt, huỷ hoặc cố ý làm hỏng các tài liệu, vật 
chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ:vụ án. 


* Tội cung cấp tài liệu sai sự thật, tội khai báo gian dối: 

Là tội mà một giám định viên, người phiên dịch, người 
làm chứng kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những 
tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật. 


Hai tội trên do tính gian dối kết hợp với tính tham, tính 
thiên vị gãy nên. 


4.3.7. Tính tư hữu. 

Tính tư hữu kết hợp với tính tham và các tính khác có 
thể gây ra các tội sau: 

* Tội chiếm giữ trái phép tài sản nhà nước hoặc của công 
dân: 

Tà tội mà một người không trả lại tài sản nhà nước hoặc 
của công dân bị giao nhầm hoặc không giao nộp cho cơ quan 
©ó trách nhiệm tài sản do mình tìm được, bắt được. 

Tội này do tính tư hữu kết hợp với tính tham, tính †¬ 
3Ä, ngang bướng, ngổ ngáo, ngỗ ngược gây ra. 
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* Tội sử dụng trái pháp tài sản nhà nước: 

Là tội mà một người vì vụ lợi sử dụng trái phép tài sản 
nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính mà còn bị vi phạm. 


* Tội lợi dụng chức uụ, quyền hạn sử dụng trái pháp tài 
sản nhà nước: 

Là tội mà một người vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền. 
hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm. 

Hai tội này do tính tư hữu kết hợp với tính tham gây ra. 


* Tội ui phạm các quy định uê quản lý nhà: 

Là tội mà một người chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà 
trái phép, đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm hoặc 
chuyển nhượng trái phép nhà do nhà nước hoặc tổ chức quản 
]ý thu lợi bất chính lớn. 


'Tội này đo tính tư hữu kết hợp với tính tham gây ra. 


4.3.8. Tính liều, tính gan. 


Tính liểu, tính gan kết hợp với tính tham và các tính 
khác có thể phạm các tội về sản xuất, tàng trữ, buôn bán, tổ 
chức sử dụng chất ma tuý. 

Chất ma tuý được hiểu là các chất nhựa thuốc phiện, 

_ nhựa cẩn sa hoặc cao cô ca, hêrôin hoặc côcaìn, các chất ma 
tuý khác ở thể rắn, các chất ma tuý khác ở thể lông. 
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* Tội sản xuất trái phép chất ma tuý: 

là tội mà một người sản xuất trái phép một trong các 
chất ma tuý dưới bất cứ hình thức nào. 

* Tội tàng trở trái phép chất ma tuý: 


là tội mà một người tàng trữ trái phép một. trong các 
chất ma tuý nói trên. 


* Tội uận chuyển trái phép chất ma tuý: 

Là tội mà một người vận chuyển trái phép một trong các 
chất ma tuý nói trên. 

*Tội mua bán trái phép chất ma tuý: 

là tội mà một người mua bán trái phép một trong các 
chất ma tuý nói trên đưới bất cứ hình thức nào. 

* Tội chiếm đoạt chất ma tuý: 

Là tội mà một người chiếm đoạt một trong các chất ma 
tuý nói trên dưới bất cứ hình thức nào. 

Tội này do tính liều, tính gan kết hợp với tính tham, tính 
hung đữ, đã man, tàn bạo, tàn nhẫn, xảo quyệt gây ra. 

* Tội tàng trữ, uận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiên 
chất dùng uèo uiệc sẳn xuất trái phép chất ma tuý. 
Tiền chất là những chất dùng vào việc sắn xuế. ;hất ma. 
tuý, ¿ 
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* Tội sản xuất, tùng trữ, uộn chuyển, mua bán các 
phương tiện, dụng cụ dùng uào uiệc sản xuất sử dụng trái 
phép chất ma tuý. : 

'Tội sẽ nặng lên, nếu phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức 
vụ, quyển hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, vật 
phạm pháp có số lượng lớn, vận chuyển, mua bán qua biên 





giới, tái phạm nguy hiểm. 


* Tội tổ chức sử dụng trái pháp chất ma tuý: 


Là tội mà một người tổ chức sử dụng trái phép một trong 
các chất ma tuý dưới bất cứ hình thức nào. 


* Tội chứa chấp uiệc sử dụng trái phép chất ma tuý: 

Là tội mà một người cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc 
có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma tuý. 


* Tội cưỡng bức, lôi béo người khác sử dụng trái pháp 
chất ma tuý: 





Là tội mà một người cưỡng bức, lôi kếo người khác sử 
dụng trái phép chất ma tuý, trong các trường hợp sau: 

a) Có tổ chức, 

b) Phạm tội nhiều lần; 

©) Vì động cơ đê hèn; 

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trổ lên; 
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đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai; ˆ 

e) Đối với nhiều người; : 

8) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của người khác hoặc 
gây cố tật nặng cho người khác. 

3) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm; 

}) Gây chết người; 

m) Đối với trẻ em đưới 13 tuổi. 

Các tội trên do tính liều, tính gan kết hợp với tính tham, 
tính đã man, tàn bạo, hung đữ, xảo quyệt gây ra. Trước hết 
do tính lểu vì chỉ có những người rất liều, thấy trước sự 
nguy hiểm có thể bị kết án tử hình nếu bị bất, nhưng họ vẫn 
làm. Kết hợp với tính liễu là tính tham, nhưng tham chưa 
đủ, vì rất nhiều người tham, mà không dám buôn bán ma 
tu, do đó tính liều là cơ bản. Trong con người họ còn có tính 
đã man, tàn bạo vì họ thấy trước những tác hại ghê gớm của 
chất ma tuý, như người nghiện phải bán sạch của cải, đÄ 
dùng trong gia đình để hút, làm cho họ lâm vào cảnh điêu 
đứng, reo rắc cái chết khủng khiếp cho người nghiện nhu 
nhiễm các bệnh HIV, AIDS... Những kẻ đó còn có tính 
đỡ, xảo quyệt khi chúng cưỡng bức, mua chuộc, du 4Ä 
đối người khác đi vào con đường nghiên ngập để chúng nar 
chất ma tuý kiếm lồi bất chính. 
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* Tội ui phạm quy định uễ quản ý, sử dụng thuốc gây 
nghiện hoặc các chất ma tuý khúc: 

là tội mà một người có trách nhiệm trong việc sản xuất, 
xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, 
phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất 
ma tuý khác mà vì phạm quy định về quản lý, sử dụng các 
chất đó. 

Tội này chủ yếu do tính tham và các tính đã nêu ở trên 
gây ra. Tuy nhiên cũng có một số người do thiếu trách 
nhiệm, do quản lý việc sử dụng không chặt chẽ các chất ma 
tuý gây nên. 


* Tội oi phạm các quy định uê chữa bệnh, chế thuốc, bán. 
thuôÈ gây hậu quả nghiêm trọng: 

Là tội mà một người vi phạm các quy định về khám 
bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, bán thuốc gây 
thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ người khác. 


* Tội ui phạm các quy định uê uệ sinh thực phẩm gây hậu 
quả nghiêm trọng: 

Là tội mà một người chế biến, cung cấp hoặc bán thực 
phẩm mà biết rõ là thực phẩm kém phẩm chất gây thiệt hại 
đến tính mạng, sức khoẻ người tiêu dùng. 

Hai tội trên do tính liểu kết-hợp với tính tham, tính ích 
kỷ, tính đã man, tàn bạo gây ra. Họ chỉ nghĩ đến thu lợi cho 
cá nhân mình, còn người tiêu dùng uống thuốc, ăn thực phẩm 
kém phẩm chất có ốm, chết họ cũng không cần quan tâm. 
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4.3.9. Tính ham thích 

Tính ham thích kết hợp với một số tỉnh khác có thể gây 
ra các tội: p chờ, 

* Tội đánh bạc: 

Tà tội mà một người đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, 
được thua bằng tiền hay hiện vật. 

Tội đánh bạc ban đầu là do tính đam mê cờ bạc gây ra. 
Họ bị hút hồn vào những cuộc đỏ đen, những thú sát phạt 
nhau. Họ biết là có hại, mất thời gian, tốn tiền bạc, nhưng họ 
cứ cố, "thôi chơi hết lần này lần sau thôi", nhưng chẳng bao 
giò thôi được. Đó là một trong những tính đam mê tai hại 
của con người. R 


* Tội sử dụng trái phép chất ma tuý: 

Là tội mà một người sử dụng trái phép chất ma tuý dưới 
bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử 
lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt 
buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Tội này cũng do tính ham thích cái mới, cái lạ; tính tò mồ 
gây ra. Ban đầu họ nghĩ, thử tí chơi xem cảm giác nó như thế 
nào. Sau một vài lần thử như vậy, họ thấy thích, thấy nhớ 
và rồi không đứt ra được, giống như chơi cờ bạc. Nhưng nó tệ 
hại hơn, vì chất ma tuý tác động vào não làm cho con người 
không còn tự chủ được mình, gây nên những cơn vật vã khổ 
sở, làm cho khó có thể cai nghiện được: 
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4.3.10. Tính ngang bướng, ngổ ngáo, ngỗ ngược 

Tính ngang bướng, ngổ ngáo kết hợp với tính vô tổ chức, 
vô kỷ luật có thể gây ra các tội: 

* Tội không chấp hành các quyết định hành chính uê cư 
trú bắt buộc, cấm cư trú, quản chế hoặc lao động bắt buộc: 

Là tội mà một người không chấp hành các quyết định 
của cơ quan hành chính có thẩm quyển về cư trú bắt buộc, 
cấm cư trú, quản chế hoặc lao động bắt buộc. 

Những người phạm tội này là những người họ đã phạm 
các tội khác, từ đó họ bị cư trú bắt buộc, hoặc cấm cư trú 
hoặc quản chế lao động. Họ là những người có tính ngang 
'bướng, ngông cuồng không chịu tuân theo pháp luật. 


* Tội chống mệnh lệnh (trong quân đội): 

Là tội mà một quân nhân chống mệnh lệnh của người chỉ 
huy trực tiếp hoặc của cấp trên có thẩm quyển. 

Tội này do tính ngang bướng, ngông cuồng, ngổ ngáo kết 
hợp với tính vô kỷ luật, vô tổ chức gây ra. 

* Tội không chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh: 

Là tội mà một quân nhân chấp hành mệnh lệnh một. 
cách lơ là, chậm trễ, tuỳ tiện gây hậu quả nghiêm trọng. 

“Tội này do tính vô tổ chức, võ kỷ luật gây ra. 


* Tội cản trủ đông đội thực hiện nghĩa uụ, trách nhiệm: 


là tội mà một quân nhân cân trở đổng đội thực hiện 
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nghĩa vụ, trách nhiệm: của một quân nhân : “ng khi cồn 
đang tại ngũ. 


Tội này do:tính ngang bướng; tính HỦ si đữ kết hợp với 
tính vô tổ chức, võ kỷ luật gây ra. 

* Tội làm nhục, hành hưng người chỉ huy hoặc cấp trên: 

Là tội mà một quân nhân, trong quan hệ công tác, xúc 
phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, hoặc hành hung 
người chỉ huy hay cấp trên của mình. 

Tội này do tính ngang bướng, ngổ ngáo kết hợp với tính 
nóng nảy, hung đữ, vô tổ chức, vô kỷ luật gây ra. 

* Tội lầm nhục, hành hung đông đội: 

Là tội mà một quân nhân xúc phạm nghiêm trọng nhân 
phẩm, danh dự, hoặc hành hung đồng đội, trong đó giữa họ 
không có quan hệ chỉ huy - phục tùng. 

Tội này do tính ngang bướng kết hợp với tính hung đữ 
gây nên. 

43.11. Tính nhát. 

Tính nhát kết hợp với tính ích kỷ, phản trắc và các tính 
khác có thể gây ra các tội: 

* Tội đầu hàng địch: 

Là tội mà một quân nhân trong chiến đấu, đầu hàng 
địch. 
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* Tội khai báo hoặc tự nguyện. làm việc cho địch khí bị 
bắt làm tù bình: 

1à tội mà một quân nhân bị bắt làm tù bình, đã khai báo 
bí mật quân sự, hoặc tự nguyện làm việc cho địch. 


Hai tội này đo tính nhát, kết hợp với tính ích kỷ, phản . 


trắc gây nên. 


* Tội bỏ uị trí chiến đấu: : 

Là tội mà một quân nhân bỏ vị trí chiến đáu; không làm 
nhiệm vụ trong chiến đấu. 

* Tội đào ngũ: 

Là tội mà một quân nhân bổ hàng ngũ quân đội nhằm 
trốn tránh nghĩa vụ của một công dân. 

Hai tội này do tính nhát và tính vô tổ chức, vô kỷ luật 
gây ra. 

* Tội trốn tránh nhiệm oụ: 

Là tội mà một quân nhân tự gây thương tích, gây tổn hại 
đến sức khoẻ của mình hoặc dùng các hình thức gian đối 
khác để trốn tránh nhiệm vụ. Tội này do tính nhát kết hợp 
với tính gian đối, xảo quyệt gây ra. 

* Tội uẳng mặt trái phép: 

Là tội mà một quân nhân không được phép đã đi khỏi 


đơn vị hoặc không đến đơn vị đứng hạn định, đã bị thi hành 
kỷ luật mà vẫn còn vi phạm. 
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Hai tội này do tính ngang bướng kết. hợp vôi tính vô tô 
chức, vô kỷ luật gây ra. 


* Ti ĐỀ tgm các quy ÿ định: về trực chiến, trực chỉ huy, 
trực ban: 


Là tội mà một quân nhân không chấp hành nghiêm 
chỉnh chế độ trực: chiến, trực chỉ huy, trực ban gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

4.3.12. Tính cẩu thả, ba hoa. 

Tính cẩu thả, không cẩn thận, ba hoa kết hợp với các tội 
khác có thể gây ra các tội: 

* Tội uô ý làm lộ bí mật nhà nước: 


Là tội mà một người do vô ý làm lộ bí mật nhà nước, 
hoặc làm lộ bí mật nhà nước. 


“Tội này do tính ba hoa và cẩu thả gây ra. 


* Tội uô ý làm chết người: 

Là một người phạm tội làm chết người do vô ý, hoặc do vị 
phạm quy tắc nghề nghiệp, hoặc vi phạm quy tắc hành 
chính. 


Tội này do tính cẩu thả và tính tự do gây ra. 


* Tội uô ý gây thương tích nặng, hoặc gây tổn hại nặng 
cho sức khoẻ của người khác: 
là tội mà một người gây thương tích năng hoặc gây tốn 
hại nặng cho sức khoẻ của người khác do vô ý vi phạm quy 
- tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính. . 
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* Tội uô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà 
nước hoặc công dân: 

Là tội mà một người do vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng 
đến tài sản rhà nước hoặc công dân. 

Tội này do tính cẩu thả, không cẩn thận gây ra. 

* Tội uô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tời liệu bí 
mật công tác: 

Là tội mà một người do vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc 
làm mất tài liệu bí mật công tác gây hậu quả nghiêm trọng. 

'Tội này do tính cẩu thả, không cẩn thận gây ra. 

Qua phân tích và tìm hiểu mối quan hệ giữa tính của con 
người với tội phạm kể trên, chúng ta cần hiểu rằng mầm 
mống của tội phạm là đo tính của con người gây ra. 
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CHƯƠNGV 


CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA TỘI PHẠM 


5.1. CÁC HỌC THUYẾT CỦA NGƯỜI XƯA VỀ GIÁO 
DỤC ĐẠO ĐỨC, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH ĐỂ NGĂN 
NGỪA TỘI PHẠM. 


` 5.1.1. Khái niệm uề nhân cách. 

Con người là thành viên của một cộng đồng, một xã hội 
cụ thể, tôn tại trong không gian và thời gian nhất định. Tuỳ 
thuộc vào các mối quan hệ, một con người cụ thể có khi được 
nhìn nhận như một cá nhân, có khi như một chủ thể và có 
khi là một nhân cách. 

Nếu chúng ta nhìn nhận con người như một đại diện, 
một trường hợp cụ thể của loài, thì đó là cá nhân (cá thể 
người). Cá nhân là tên gọi chung cho bất cứ một người cụ thể 
nào tổn tại trong một cộng đồng, một xã hội nhất định. 

hi cá nhân thực hiện một cách có ý thức, có mục đích, 
một hoạt động nhất định thì cá nhân đó được coi như là một 
chủ thể, 

'Rhi xem xét, nhận xết con người như một thành viên của 
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xã hội, là chủ thể của các mối quan hệ và hoạt động của cá 
nhân ấy, thì người ta nói đến nhân cách của họ. Nhân cách 
là một khái niệm phức tạp: 


* Nhân cách là một tổ hợp những thuộc tính tâm lý của 
một cá nhân, biểu hiện ở bẳn sắc cá nhân uà giá trị xã hội 
của nộ." d 

Như vậy khái niệm nhân cách có hai ý: 

Thứ nhất, là một tổ hợp các thuộc tính tâm lý của một cá 
nhân, tạo nên bản sắc cá nhân, hay bản sắc của mỗi con 
người cụ thể. 

Nếu chỉ để ý đến khía cạnh này, như chương I đã trình 
bày, ta sẽ có những con người tất khác nhau về tính nết, mỗi 
người có một bản sắc riêng, không ai giống ai và tất nhiên 
chúng ta sẽ có những con người tốt, những con người xấu, 
những con người Ác, những con người thiện. 

Thứ hai là giá trị xã hội của nó, tức là chỉ những người có 
tổ hợp tính có ích cho cộng đồng, chí ít không làm hại cho 
cộng đồng, cho xã hội thì những người có tổ hợp tính đó mới 
có giá trị xã hội, hay nói cách khác mới được coi là người có 
nhân cách. _ ` 

Như vậy có nhần cách chính là những người có nhóm 
tính thiện, tính tết là chủ yếu. 





®9 Tâm lý học trẻ em. Nhà Xuất bản Giáo dục, năm 1997. 
Nguyễn Ánh Tuyết, trang 37. 1 
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Ngược lại với có nhân cách là thiếu nhần tách, tức là 
những người có tính ác, tính xấu là chủ yếu. 

ð.1.3. Khái niệm oề đạo đức 

Người xưa đã sớm nhận ra tính của con người, nó phản 
ánh nhân cách của con người, nó cũng là mắm mống của 
những hành vi phạm tội, mầm mống của những mâu thuẫn. 
gìữa người này với người kia. Để hạn chế những tính ác, tính 
xấu, phát huy những tính thiện, tính tốt, người xưa đã để ra 
những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống, mà nếu con người thực 
hiện được những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống ấy, con người 
trở thành có ích cho cộng đồng. Những tiêu chuẩn, nguyên 
tắc sống đó được gọi là đạo đức. 


Đạo đức là những tiêu chuẩn, những nguyên tắc sống 
được dư luận thừa nhận, nó quy đình hành oi, cách ứng xử 
của con. người trong mối quan hệ giữa người uới người trong 
cộng đồng. 

Những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống này quy định những 
hành vi ứng xử trong mối quan hệ người - người, tức là tạo ra 
khuôn khổ mà mọi người phải ép mình trong khuôn khổ đó; 
nó giúp con người phát huy được những mặt tích cực, mắt 
tốt, mặt có lợi và hạn chế những mặt tiêu cực, mặt xấu. mặt 
bất lợi của tính con người. 

Những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống được dư luận thử 
nhận, có nghĩa nó phù hợp với lợi ích của nhiều người trong 
cộng đồng đó, nhiều người có thể chấp nhận được, đo đó nó 
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Liên hệ với nhân cách, ta thấy người có nhân cách là 
người có tổ hợp "tính" phù hợp với đạo đức, hay nói một cách. 
khác, đạo đức đã thấm nhuần vào con người đó để con người 
đó trở thành người có nhân cách. Do đó nhân cách cồn là 
thước đo đạo đức đã thấm nhuần vào từng con người cụ thể. 

Đạo đức của một cộng đồng có tính lịch sử và địa lý, có 
nghĩa là, ở cộng đồng này đề ra tiêu chuẩn, nguyên tắc sống 
này, còn cộng đồng khác có thể để ra tiêu chuẩn, nguyên tắc 
sống khác. Mỗi giai đoạn lịch sử nhất định có những tiêu 
chuẩn, nguyên tắc sống phù hợp với giai đoạn lịch sử đó. 

Những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống này về cơ bản đều 
giống nhau ở chỗ giáo dục con người hướng thiện, nhưng một 
số tiêu chuẩn, nguyên tắc sống cụ thể có thể không giống nhau. 

Đạo đức mang tính kế thừa và phát triển ngày một hoàn 
thiện hơn. Do tính kế thừa, ta không thể phủ định sạch tron. 
những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống đã được. đúc rút qua 
nhiều thế hệ. Do tính phát triển, ta cũng không thể bê 
nguyên xi những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống đã có từ hàng 
nghìn năm về trước để làm tiêu chuẩn, nguyên tắc sống cho 
xã hội hiện tại. 

Đạo đức khi đã được luật hoá thì nó trổ thành công cụ để 
quản lý xã hội. Những tiêu chuẩn, nguyên tắc chưa được luật 
hoá thì nó sẽ là những phong tục, tập quán, tục lệ trong một 
cộng đồng, là những lồi khuyên, lồi dạy, lời thuyết lý đạo đức 
của những nhà đạo đức muốn có một xã hội lý tưởng mà 
trong đó con người không cồn tính ác, hoặc ít ra tính ác được 
kiểm chế, tính thiện được. phật huy. 
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ð.1.3. Khái quát học thuyết giáo dực đạo đức của 
Khổng Tử < ° _Ï†ïÏ{ 

Thời cổ đại của Phương Đông, Khống Tử là một nhà tư 
tưởng về đạo đức, ông đã để ra những tiêu chuẩn, nguyên tắc 
sống được gọi là "đạo làm người". Đông thời ông lại là nhà 
giáo dục, ông truyền bá những tư tưởng của mình cho những 
môn sinh và các môn sinh của ông lại tiếp tục truyền bá tư 
tưởng về đạo đức của ông sâu rộng trong nhân dân. Tư tưởng 
về đạo đức của ông trở thành một đạo gọi là "đạo nho". 

Tư tưởng về đạo đức của Khổng Tử đã ảnh hưởng sâu 
rộng đến xã hội thời đó và mãi mãi về sau này. Đến tận ngày 
nay nhiểu quan điểm đạo đức của ông vẫn còn thích hợp 
trong việc giáo đục con người. 

Khổng Tử sình ở ấp Trâu, nước Lễ, vào hăm 551 trước 
công nguyên (Chu Linh vương năm thứ 31 - Lỗ Tương công 
năm thứ 32), mất năm 479 trước công nguyên, thọ 73 tuổi. 
Ông tên là Khâu, tự là Trọng Ni. 

Suốt đời Khổng Tử, ông chỉ làm quan có mấy năm, còn 
thì dạy học và bôn ba các nước chư hầu, thuyết các nhà cầm. 
quyển các nước đó về việc trị nước. 

Về chính trị ông chủ trương "đức trị", tức là từ vua cho 
chí dân, mỗi người phải thấm nhuần các tiêu chuẩn đạo đức, 
sao cho "vua ra vua, quan ra quan, cha ra cha, con “^ 2đ ' 
thì xã hội sẽ thái bình, thịnh vượng. 

Về giáo dục ông cốt ý đào tạo người dân tốt, những -.gưới 
Só tài đức (người quân tử) để sau này trị dân 
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Trung tâm học thuyết đạo đức của ông là "đức nhân", 
Các người đồi sau theo thuyết Khổng Tử mà xuất sắc là 
Mạnh Tử cũng tập trung nói về "đức nhân". 

Vậy "đức nhân" là gì? 

Sách Luận ngữ kể lại, Phần Trì hỏi Khổng Tử về điểu 
nhân, Khổng Tử nói rằng: "yêu người".®) 

Như vậy khái niệm "nhân" của Khổng Tử là "yêu người". 
hái niệm này thể hiện mối quan hệ giữa người với người, 
mà mối quan hệ đó là yêu người, quý người, chứ không phải 
là ghét người, coi khinh con người, cơi người với người là thù 
địch. 

Mối quan hệ này cực kỳ tốt đẹp, nó xác định ngay từ 
trong suy nghĩ của chúng ta, xác định thái độ của chúng ta, 
là phải luôn luôn yêu người. Nếu chúng ta có được suy nghĩ 
nhự thế và thái độ như thế, khi chúng ta hành động chúng 
ta sẽ lấy suy nghĩ đó, thái độ đó làm kim chỉ nam cho hành 
động của mình. 

Quan điểm này không khác gì quan điểm hiện đại là 
"người với người là bạn", thậm chí còn cao hơn vì mối quan. 
hệ bạn bè cũng có nhiều mức độ khác nhau, còn quan điểm 
"yêu người" là cao nhất. 

Quan điểm "nhân" (yêu người) của Khổng Tử được cụ thể 
hoá bằng tư tưởng: "Cái gì mình không thích.thì đừng đem 
lại cho người". Nếu như chúng ta không muốn ai ức hiếp, đề 


+ Tuận ngữ. Nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1995. Trang 129. 
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nén mình, áp bức, bóc lột mình, lừa đối mình, ghét mình, xỉ 
nhục mình, thì cũng không nên làm những điều đó. cho 
người. Mình muốn được tiến bộ, cuộc sống đây đủ, thì cũng 
không nên kìm hãm người “háo, đẩy người khác \ vào hoàn. 
cảnh khó khăn. 

Không những vậy, chúng ta phải hành động theo chiều 
hướng tích cực hon, có nghĩa thấy người khốn khó, ta phải 
thương, giúp đỡ họ; thấy người bị ức hiếp, đề nén, áp bức ta 
phải bảo vệ; ta phải làm cho mọi người thương yêu nhau. 

Sở đi Khổng Tử đặt "nhân" lên vị trí hàng đầu và là 
trung tâm của đạo đức, chính vì mối quan hệ gay cấn nhất 

_ giữa người với người là do tính của con người gây ra. Con 
người có nhiều tính ác, tính xấu; chính vì những tính ác, tính 
xấu mà con người khó có thể yêu nhau, sống với nhau chan 
hoà trong tình thương yêu. Ngay từ thời thượng cổ, người ta 
đã rút ra kết luận: kẻ thù đáng sợ nhất của con người chính 
là con người, chứ không phải những loài dã thú như hổ, 
báo... 

Để thực hành điểu nhân, con người ta phải làm gì? 

Theo Sách Luận ngữ, Nhan Uyên hỏi Khổng Tử về điể: 
"nhân". Khổng Tử đáp rằng: "Gạt bổ dục vọng, riến mìn|. 
thực hành theo đúng lễ, tức là làm điểu nhân. Hằng ng}¬ c^ 
nến mình, gạt bổ dục vọng xấu xa, làm cho mọi lời -+o1 “^ 
hành động của mình đều phù hợp với lễ, thiên + 
nhận mình là người có đức nhân. Làm điển chân l7 +0. 
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chứ không phải do người khác"). 

Như vậy muốn thực hành điểu nhân: 

Thứ nhất, con người phải biết gạt bỏ hoặc kiểm chế các 
tính có nguồn gốc dục vọng như tính dâm, tham, tính 
thích... tức là phải biết nén mình lại cho các dục vọng của 
mình không va chạm với những dục vọng của người khác. 
Đây là cuộc đấu tranh phức tạp trong con người, giữa cái 
ham muốn - tính vốn có của mình và điểu "nhân" được coi 
như một tính mới, tốt đẹp của con người mà ta cần trau dồi, 
rèn luyện (tính hấp thụ). Như trên đã phân tích, tính có 
nguồn gốc dục vọng, ham muốn là tính vốn có, nên khó có 
thể mất, còn tính hấp thụ là tính dễ mất đi. Do đó muốn đạt 
được "nhân", con người phải luôn luôn "tu thân". 

Tu thân là quá trình rèn luyện đạo đức suốt đời không 
lúc nào ngơi, mà trước hết là đức nhân, vì chỉ lơi Tổng một lúc 
nào đó, các tính xấu có nguồn gốc dục vọng sẽ trở lại. Nhan 
Uyên là học trò yêu của Khổng Tử, ông nổi tiếng là người 
hiển, nhưng Khổng Tử nói rằng: "Trò Hồi (tức là Nhan Uyên) 

. trong ba tháng lòng chẳng rời khỏi điểu nhân, còn các đệ tử 
khác của ta, kể thì giữ được một ngày, người thì giữ được một. 
tháng là cùng"®, Bản thân Khổng Tử cũng không tự nhận 
mình là người thân. 





'Thứ hai, con người phải thực hành phù bợp với lễ. Nhan 





+) Luận ngữ. Nhà Xuất bản Đồng Nai, ăm 1995, trang 114. 


'® NHư trên, trang 138. % 
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Uyên hổi Khổng Tử nói thêm về điều này. Khổng Tử nói: 
"Những cái gì trái với lễ, chớ còn nhìn; những cái gì trái với 
lễ chớ có nghe; những cái gì trái với lễ, chớ có nói những cái 
gì trái với lễ, chớ có làm", 

Như vậy Khổng Tử cho rằng hành động theo "lễ" là cách 
để đạt đến nhân; hay nói cách khác "lễ" là phương thức hành 
động để đạt tới nhân. 

'Vậy "lễ" là gì? 

Lễ là một phạm trù rất rộng, nó gồm có: 


1) Hiếu, đễ: hiếu là lòng kính yêu chư mẹ, để là tôn kính, 
nhường nhịn anh chị trong gia đình. 

Hiếu, đễ thể hiện mối quan hệ trong gia đình, mối quan 
hệ hẹp nhất, gắn bó khăng khít nhất, thường xuyên đụng 
chạm nhất. Nó thể hiện mối quan hệ trên đưới (cha mẹ và 
các con) bằng chữ "hiếu", thể hiện mối quan hệ ngang (anh, 
ebị em) bằng chữ đễ. 

Nội dung cao nhất của hiếu là con phải làm cho cha mẹ 
được vui vẻ. Khái niệm làm cho cha mẹ được vui về rất rộng. 
Con cái khi còn nhỏ phải luôn luôn ngoan, biết vâng lời cha 
mẹ, nói năng lễ phép, luôn luôn biết vị trí của mình là đưới 
hẳn một bậc, không được nói với bố mẹ như nói với bạn bè, 
biết giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình, chăm chỉ học hành, 
không làm điều gì nguy hiểm có thể tổn hại đến sức khoả, 


!? Như trên; trang 115. : 
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đến thân thể mình làm cho bố mẹ phải lo lắng, đau đón, như 
chính thân thể cha mẹ bị tổn thương; bổi vì thân thể mình do 
bố mẹ đẻ ra. Khi trưởng thành con cái phải có cuộc sống khá 
giả cho cha mẹ vui lòng, nhưng phải kbá giả một cách chân 
chính; giàu bất chính sẽ làm cho cha mẹ lo lắng, không. vui; 
nếu như những của cải đó do phạm tội mà có sẽ làm cho cha 
mẹ đau đón. (Cha mẹ nói ở đây là những cha mẹ có văn hoá). 
Khi cha mẹ về già, con cái phải chăm nom phụng dưỡng, 
thuốc thang cho cha mẹ. Nếu cuộc sống có khó khăn thì 
chúng ta cũng phải chăm sóc hết mức có thể, cha mẹ vẫn 
thông cảm và thương chúng ta, không phải vì cuộc sống 
thiếu thốn mà cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải cung phụng ở 
mức quá khả năng của chúng ta. Cha mẹ sẽ đau khổ khi mà 
con cái hắt hủi cha mẹ, không chăm sóc, nuôi nấng cha mẹ, 
đặc biệt ăn nói thô lỗ làm cho cha mẹ cảm thấy đau khổ do 
tuổi già không làm được phải sống nhờ con cái. Khi cha mẹ 
chết phải lo mai táng chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng 
thương xót cha mẹ một cách chân thành, để tang cha mẹ ba 
năm (2ð tháng) theo quy định của lễ. 

Nội dung của "đế" là em phải tôn kính nhường nhịn anh 
chị, chịu những phần thiệt về mình. Các cụ thường nói: "Làm 
em ăn thèm vác nặng" là thể hiện quan điểm đó. Nhưng tại 
sao các cụ lại không quy định anh, chị phải tôn trọng nhường 
nhịn, thương yêu các em? Có lẽ các cụ cho rằng trong mỗi 
quan hệ ngang (anh chị em) thì đủ sao anh chị cũng là bậc 
trên một ít, không phải ngang hoàn toàn, đo đó các em phải 


ôn kính anh chị. Trong lúc em cô j,cũng vất vả 
¬ chị thong tác thốn: iểDNftWGDOrorg 
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trông nom các em thay cho cha mẹ, để cha mẹ đi làm lấy tiền 
nuôi các con. Do đó các em khí lớn phải có trách nhiệm 
nhường nhịn anh chị, giúp đỡ anh chị. Cũng có thể vì một lý 
do nữa là, các em thường hay ngang ngược, bướng bỉnh, 
đành hanh với anh chị, do đó các cụ phải chú trọng giáo dục 
các em phải biết tôn kính anh chị để thuần hoá tính của các 
em. Cho nên chỉ cần quy định các em phải "đễ" với anh chị là 
đủ. : 

Rõ ràng là, nếu trong một gia đình, con người được giáo 
dục đẩy đủ, sẽ bớt đi tính hung đữ, tranh giành, tính tham 
và các tính xấu khác. Và chính trong gia đình, con người đã 
được giáo dục theo các mối quan hệ dọc (cha mẹ), quan hệ 
ngang (anh chị em), nên những con người này khi ra xã hội 
họ sẽ biết cách đối xử cho phù hợp. Nếu họ tôn kính cha mẹ, 
anh chị, họ sẽ tôn kính người già, người hơn tuổi mình. 
“Trong mối quan hệ ngang họ cũng đối xử một cách thân ái. 
Hầu hết những kể có tính xấu, tính ác đều là những kẻ xuất 
thân trong các gia đình ít được giáo dục, con hỗn với cha mẹ, 
anh em cơi thường nhau, tranh giành với nhau, đánh nhau 
lộn bậy. 


2. Các quy định không thành luật, nhưng đã thành 
phong tục, tập quán của cộng đông uê cử chỉ, thái độ, lời nói, 
hành ui, uà các quy định thành luật để phân biệt thứ tự trên 
dưới, tạo cho xã hội một trật tự nhất định, một sự ẩn định. 

"Khổng Tử thấy người mặc đồ tang, hoặc người đội mũ nhà 
quan, hoặc người mù, mặc đù còn nhỏ tuổi, ông cũng đứng đậy 
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liển. Còn như có.đi qua mặt mấy người ấy thì ông cũng đi rất 
mau". (Tử Hãn) “` h 

Đây cũng là biểu hiện của lễ. Khổng Tử đã lấy hành 
động để biểu đạt sự coi trọng lễ của mình; giống như chúng 
ta bây giờ, gọi là lịch sự. Nhiều người đi đám ma, mà cười hô 
hố, như vậy là không biết lễ, Ta đi đám ma là thể hiện sự 
đau buồn, hoặc thể hiện sự thông cảm với nỗi đau buồn của 
tang chủ; thế mà ta lại cười hô hố như là đi dự cuộc vui; như 
vậy ta không đi còn hơn. Thấy người đội mũ nhà quan, ta 
đứng dậy tránh ra một bên hoặc đang ngôi ta phải đứng dậy, 
là tổ sự kính trọng đối với những người có trách nhiệm trong 
hệ thống quản lý nhà nước, tôn trọng trật tự xã hội đã có. 
Thấy người mù, ta nhường bước, cũng là tổ sự thông cảm với 
những người tàn tật, khiếm khuyết, đó cũng là cách thể hiện 
lòng nhân. Tất cả những điểu nhỏ nhặt đó đều có thể gọi là 
lễ. 


Khổng Tử trách họ Quý rằng: "Người ấy dám đùng lễ bát dật 
(8 hàng, mỗi hàng 8 người, chỉ có thiên tử mới dùng bát dật), mà 
múa ở miếu đường nhà mình. Việc đó mà người nhẫn tâm làm 
được, thì việc gì mà người đó chẳng nhẫn tâm làm". (Bát đậU)!?. 

Như vậy có một số quy định đã thành luật, vua. được sử 
dụng các lễ nghỉ ở mức cao nhất, còn các chư hầu, các quan 
theo cấp bậc của mình phải hưởng thấp hơn. Nếu ai muốn. 


*® Luận ngữ. Nhà Xuất bản Đồng Nại, năm 1995. Trang 142. 


® Nhị hẹ b ề 
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vượt cái đó tức là phạm thượng và có thể suy ra nhiều điểu 
khác như, muốn tranh giành quyển lực với nhà vua, hoặc 
tranh giành với cấp trên của mình. Do đó những quy định 
trên có tác dụng xác định trật tự xã hội. Cũng như ngày nay, 
chúng ta quy định mức hưởng thụ của từng cấp cao thấp 
khác nhau là nhằm mục đích đó. 


3. Sự tế lễ cũng tạo cho con người biết tôn bính tổ tiên, 


tôn kính những người có công với đốt nước, có tác dụng giáo 
đục uê lễ. 


Chúng ta hãy quan sát những cuộc tế lễ ở các đình, đền, 
miếu, ta sẽ thấy được những cuộc tế lễ đó thể hiện được sự 
tôn kính, nghiêm trang của con người đối với tổ tiên, thần 
thánh, nhiều khi đến xúc động lòng người. 

Những cuộc tế lễ đó không phải là biểu hiện của tôn giáo, 
của mê tín, dị đoan. Trước đây có một thời chúng ta đã hiểu 
sai ý nghĩa của việc tế lễ, cho đó là mê tín, đó là một sai lầm; 
vì thế đã bỏ đi một hình thức giáo dục con người. Những cuộc 
tế lễ đó diễn ra ở gia đình, dòng tộc là tế lễ cha mẹ, tổ tiên; ở 
đình đền, miếu là tế lễ thần thánh. 

Những cuộc tế lễ như thế rất có tác dụng giáo dục con 
người; chúng ta phải tôn kính cha mẹ, tổ tiên, nhớ về cội 
nguồn đã sinh ra mình, tôn kính thần thánh như là một 
đấng thiêng liêng, mà thần thánh ở đây chủ yếu là những vị 
anh hùng dân tộc đã có công bảo vệ non sông, đất nước và hy 
sinh vì nền độc lập của Tổ quốc; hoặc là những người có công 
với đân làng trong việc khai khẩn đất hoang, trong việc dạy 
nghề cho dân sinh sống; những người này đã được các triểu 
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đại trước đây phong là thần, thánh, hoặc thành hoàng làng. 
Chúng ta cũng không lấy gì làm lạ, đối với những ngày lễ 
lớn, chúng ta vẫn tổ chức những cuộc mít tinh, tuần hành 
long trọng, trang nghiêm, duyệt bình tốn kém, cũng là nhằm 
các mục đích đó. Càng tổ chức long trọng, trang nghiêm bao 
nhiêu thì ý nghĩa giáo dục càng lớn. Chúng ta không thể cho 
rằng làm như vậy là mê tín, là không cân thiết, lãng phí tốn 
kém. 


Lễ là như uậy. Nhưng cái gốc của lễ là gì? 

Lâm Phóng hỏi Khổng Tử về gốc của lễ. Khổng Tử khen 
rằng: "Ngươi biết tìm gốc mà bỏ ngọn. Ý nghĩa của câu hởi ấy 
lớn thay! Trong cuộc lễ vui, nếu xa hoa quá đáng thì tiết 
kiệm còn hơn. Trong việc tang khó, nếu loè loẹt thái quá, thì 
lòng đau xót còn hơn". ® 

Khổng Tử nói rằng: "Thói xa hoa làm cho con người ta trổ nên 
phách lối, lãng phí, thói tiết kiệm làm cho con người ta trở nên cố 
lậu. Thà chịu tiếng cố lậu còn hơn là mang tiếng phách lồi, lãng 
phí". ® 

Những quan điểm trên của Khổng Tử chứng tổ, gốc của 
lễ là đạt tới sự đúng mực, chân thành; tức là hình thức tương 
xứng với nội dung của nó, không lãng phí thái quá, cũng 
không tiết kiệm thái quá. E 

Nhận thức cho đúng điểu này là một sự khó khăn. Có 


+ Luận ngữ. Nhà Xuất bản Đồng Nai, năm 1995. Trang 154. 


® luận ngữ. Nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1955. Trang 165. 
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người, khi cha mẹ sống thì không chăm nom chư đáo; khi cha 
mẹ chết, trong lòng không tổ sự xót thương đến mức đầy đủ, 
nhưng làm ma lại linh đình, thì cái hình thức bên ngoài đó 
chỉ là sự phô trương lãng phí. Nhưng cũng có người lại nghĩ 
đơn giản quá, cha mẹ chết là hết, cần gì phải bày vẽ cho tốn 
kém, thế rồi tiết kiệm đến mức quá đáng, bỏ hết các lễ nghỉ 
cần thiết. Như vậy cũng không được vì tổ chức đám ma cho 
cha mẹ một, cách trang trọng đúng mức, cũng là thể hiện tấm 
lòng của người con hiếu thảo thương yêu cha mẹ. Đó cũng là 
cách giáo dục con cái sống cho phải đạo. 5 

“Tư tưởng "nhân, lễ" của Khổng Tử phải nói là tư tưởng 
tuyệt vời, nó là mong muốn của nhiều người, nhưng nơi theo 
tư tưởng đó cũng là cuộc đấu tranh trong nội bộ con người 
giữa tính thiện và tính ác, giữa tính xấu và tính tốt. 

Học thuyết đạo đức của Khổng Tử đến nay vẫn cồn có ý 
nghĩa giáo dục rất lớn về nhân cách cho con người. Tuy 
nhiên, học thuyết đạo đức của Khổng Tử cũng có những mặt 
hạn chế như quy định chặt chẽ về thứ bậc, trọng nam khinh 
nữ làm cho con người bị gò bó, không phát huy được quyền. 
dân chủ, hạn chế sự sáng tạo của con người. 


52. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, PHÁT TRIỂN NHÂN 
CÁCH ĐỂ NGĂN NGỪA TỘI PHẠM. 


5.9.1. Khái niệm uề giáo dục 
Giáo dục lã những hoạt động nhằm tác động một cách có 
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hệ thống đến sự phát triển tình thần, thể chất của một đối 
tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dẫn có được những 
phẩm chất và năng lực như yêu cầu đã để ra. 

Chúng ta chỉ nghiên cứu về giáo dục đóng vai trò chủ đạo 
trong sự hình thành và phát triển nhân cách thể hiện ở 
những mặt sau: 

- Giáo đục vạch ra phương hướng cho sự hình thành và 
phát triển nhân cách. Vì giáo dục là quá trình tác động có 
mục tiêu xác định, hình thành một mẫu người cụ thể cho xã 
hội - một mô hình nhân cách phát triển, đáp ứng những yêu 
cầu của cuộc sống. 

- Thông qua giáo dục, thế hệ trước truyền lại cho thế hệ 
sau lĩnh hội, tiếp thu nền văn hoá xã hội - lịch sử để tạo nên 
nhân cách của mình, 

- Giáo dục đưa con người, đưa thế hệ trẻ vào "vùng phát 
triển gần", vươn tới những cái mà thế hệ trẻ sẽ có, tạo cho 
thế hệ trẻ ruột sự phát triển nhanh, mạnh, hướng về tương 
lai, 

- Giáo đục có thể phát huy tối đa các mặt mạnh của các 
yếu tố khác chỉ phối sự hình thành nhân cách như các yếu tế 
thể chất (bẩm sinh di truyền, yếu tố hoàn cảnh sống, yếu tế 
xã hội), đồng thời bù đấp cho những thiếu hụt, hạn chế do 
các yếu tố trên sinh ra (như người bị khuyết tật, bị bệnh 
hoặc có hoàn cảnh không thuận lợi). 


- Giáo dục có thể uốn nắn những sai lệch về một mặt nào 
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đó so với các chuẩn mực do tác động tự phát của môi trường 
gây nên và làm cho nó phát triển theo hướng mong muốn. 

Giáo dục giữ vai trò chủ đạo' quyết định sự hình thành và 
phát triển nhân cách, song không nên tuyệt đối hoá vai trồ của 
giáo dục, giáo dục không phải là vạn năng, cần phải tiến hành 
giáo dục trong mối quan hệ hữu cơ với việc tổ chức hoạt động, tổ 
chức quan hệ giao tiếp, hoạt dộng cùng nhau trong các mối quan 
hệ xã hội, quan hệ nhóm và tập thể. Giáo dục không tách rồi với 
tự giáo dục, tự rền luyện, tự hoàn thiện nhân cách ở mỗi cá 
nhân.) 

Giáo dục con người để con người phát triển toàn điện, đạt 
được chân thiện mỹ là vấn để cực lớn, bao hàm nhiều lĩnh 
vực. Phạm vi giáo dục ở đây chỉ để cập đến việc giáo dục để. 
ngăn ngừa tội phạm, có nghĩa phát triển những tính thiện, 
tính tốt và hạn chế những tính ác, tính xấu của con người. 
Để có biện pháp giáo dục tốt ta cÂn tìm hiểu những nguyên 
tắc của việc giáo dục. 

5.9.2. Các nguyên tắc cơ bản của uiệc giáo dục 
nhần cách. 

Giáo dục là biện pháp cơ bản để con người có những tính 
thiện, tính tốt, hạn chế những tính ác, tính xấu. 

Vậy nguyên tắc cơ bản của việc giáo dục những tính 





®) Tâm lý học đại cương. Trần Trọng Thuỷ. Nhà Xuất "ân Giáo 
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thiện, ính tốt và hạn chế những tính ác, tính xấu là gì? Đó 
là: 

- Phải có các biện pháp giáo dục thích hợp sao co những 
tính vến có thuộc loại tính xấu, tính ác bị mờ nhạt đi, không 
phải là những tính đậm trong con người. Nhưng phải luôn 
luôn nhớ rằng những tính vốn có thuộc tính xấu, tính ác 
không bao giờ mất hẳn trong con người. Nó vẫn tôn tại dưới 
dạng ẩn, khi có điều kiện nó lại hiện ra và trở nên đậm. Bỏi 
vì tính vốn có có tính bền vững. 

Nắm được nguyên tắc này để không bao giờ ta mất cảnh 
giác đối với con người, mất cảnh giác đối với những người 
xung quanh ta. . 

- Phải không ngừng giáo dục những tính thiện, tính tốt 
thuộc loại hấp thụ được để con người trở nên tốt hơn và luôn. 
luôn giữ được tính thiện, tính tốt, không bị mất đi. 

Những tính hấp thụ, như trên đã phân tích, không có 
tính bển vững. Do đó để giữ được những tính hấp thụ là tính 
thiện, tính tốt, con người phải luôn luôn rèn luyện, tu thân, 
không một lúc nào được buông lồng. 

Giáo dục những tính thiện, tính tốt cho con người, có hai 
yêu câu cơ bản: Thứ nhất, người giáo dục phải là tấm gương 
sáng về đạo đức để người được giáo dục noi theo. Thứ hai, 
người được giáo dục phải luôn luôn rèn luyện, tu thân trong 
suốt cả cuộc đời. Đây là một quá trình đấu tranh để chiến 
thắng chính bản thân mình, nên cực kỳ gian khổ. 

- Phương pháp giáo đục phải sáo cho khuyến khích, động 
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viên đúng lúc các mặt tích cực, mặt tốt, mặt lợi của các tính, 
đồng thời hạn chế các mặt tiêu cực, mặt không tốt, mặt hại 
của các tính. bể s 

- Con người cần phải được giáo dục nhân cách ngay từ 
nhỏ. Các cụ thường nói: "Bé không vin, cả gẫy cành"; có 
nghĩa con em khi còn nhỏ như cái cây non, ta có thể uốn nắn 
không khó khăn lắm; trái lại đến khi con em trưởng thành ta 
mới dạy dỗ, giáo đục thì lúc đó như cây đã cứng cáp, ta có vin 
với, uốn nắn chỉ làm cho gẫy cành mà thôi. 

- Công việc giáo dục nhân cách phải từ gia đình đến xã 
hội và có tính liên ngành. Như trên đã trình bày, giáo dục 
còn người từ nhỏ là rất quan trọng, tức là từ khi trẻ em sống 
trong gìa đình các mối quan hệ gia đình bao giờ cũng là 
những mối quan hệ sâu sắc nhất, ấn tượng nhất. Nếu việc 
giáo dục gia đình tốt thì đứa trẻ sẽ tốt. Việc giáo dục gia đình 
xấu đứa trẻ hầu hết sẽ xấu. Khi trưởng thành việc giáo dục 
của xã hội cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng chỉ có tác dụng bổ 
sung là chủ yếu. Việc giáo dục còn phải mang tính liên 
ngành để đông bộ hoá, có nghĩa không chỉ giáo dục trẻ ở gia 
đình, nhà trường mà còn ở nhiều môi trường khác và nhiều 
hình thức khác như các tổ chức xã hội, đoàn thể quân chúng 
và các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phim ảnh, tivi, báo, tạp chí 
.v.V. 

- Phải giáo dục cho con người sống theo một tiêu chuẩn. 
đạo đức phù hợp với thời đại. Như ta đã phân tích trên, tư 
tưởng đạo đức của Khổng Tử là tốt. Nhưng nếu ở thời đại 
ngày nay, ta bệ nguyên xi tư tưởng đạo đức của Khổng Tử 
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làm khuôn thước cho việc giáo dục đạo đức là không hợp lý. 
Ta chỉ kế thừa những nguyên tắc còn sử dụng được như 
"nhân" và "lễ". Đối với "lễ" ta cũng cần nghiên cứu phát triển 
những cái đúng, còn thích hợp và loại bổ những cái không 
còn thích hợp. 


53.38. Giáo dục con người khi còn nhỏ trước tuổi 
mẫu giáo. 

Trẻ ở độ tuổi từ 0-3 tuổi. Đặc điểm của thời kỳ này, con 
người ta mới được hình thành và đã có một số biểu hiện riêng 
về tính vốn có. Mối quan hệ của đứa trẻ lúc này chủ yếu là 
cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình và các chú, bác, cô 
dì ruột. Không gian sống chủ yếu trong gia đình, trong nhà 
đứa trẻ, hoặc nhà ông bà, chú bác cô đì ruột. Thời gian ở vào 
giai đoạn đầu của đứa trẻ, chúng chưa có khả năng quan sát, 
nhận biết nhiều, suy nghĩ còn ngây thơ và thiên về cụ thể, 
chưa có và chưa hiểu những khái niệm trừu tượng tuy đơn 
giản như: nông thôn, thành phố, đất nước, xã hội. v.v. Do đó 
trong giai đoạn này ta dạy trẻ nhiều khái niệm trừu tượng là 
không thích hợp. Giai đoạn này trình độ văn hoá của từng 
gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ. 

Ở tuổi này phương pháp giáo dục cơ bản là phải yêu trẻ. 
Nói chung các bậc cha mẹ, ông bà đều thương yêu, chiều 
chuộng con cháu; nhưng nhược điểm là không quan sát, theo 
đối sự phát triển tính nết của trẻ để kịp thời uốn nắn, tìm ra 
các biện pháp giáo dục thích hợp với từng đứa trẻ. Đến khi 
phát hiện những tính xấu của trẻ, ta quát, nạt, đánh mắng, 
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hiệu quả giáo dục sẽ kém đi, vì trẻ sợ nên không bộc lộ hết 
tính xấu của mình. Trong giai đoạn này, †a phải giáo dục cho. 
trẻ biết vâng lời bố mẹ trên cơ sơ yêu. MKỆ hợ 72 thì kết quả 
giáo dục sẽ cao. rầ, È0 y#10ifx? 
Ở tuổi này trể em có tính ] ưu ò0) HT: chú 

ý một số tính điển hình của trẻ: ¡h*6  šddde tế" #46 lQg8& 
- Tính tham ăn: Hầu hết cấc trễ em đều tham ăn. Ta cẩn 

cho trẻ ăn đúng bữa, không nên để cho trẻ quá đới, trẻ sẽ 
tham ăn mỗi khi được ăn; nên cho trẻ ăn đủ chất để trẻ 

không thấy, thêm Khát, + iaujŸ 3ý 7Š: 2 Äệp 
- Tính ngang bưởng: Một số trẻ \ tính ngang. bướng 
ngay từ nhỏ, không nghe lồi cha mẹ. Đối với những trẻ này 
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- Tính nhút nhát: Một số trẻ có tính nhút nhất trước 
nhiều người, boặc trước người lạ. Những trẻ này cần cho đi 
chơi, đến chỗ đông người, đông trẻ em để bé quen với môi 
trường nhiều người. 

- Tính hung: Một số trẻ có tính hung, thường quãng, vất, 
đập phá đổ chơi, đổ dùng trong nhà, gây gổ với bạn, đánh 
bạn, có khi đánh lại cả bố mẹ. Đối với những trẻ này, bố mẹ 
phải nghiêm khắc, không được ủng hộ, khuyến khích trẻ. 

. Tính dã man: Một số ít trẻ có tính đã man từ nhỏ như 
đánh, đá vật nuôi trong nhà. Những trẻ này, cha mẹ cần 
phải theo đi và phải dạy, ta phải đạy trổ biết thương xúc 
vật, kể những chuyện cổ tích về cái ác và cái thiện cho bé 
nghe. 

- Tính bạo dạn: Một số trẻ có tính bạo đạn, rất tự nhiên 
múa, hát kể chuyện trước nhiều người. Ta phải khuyến 
khích, động viên trẻ phát huy hơn nữa, khen bé hát hay, 
múa khéo, kể chuyện hay; không được chê bé ngay cả khi bé 
hát không hay, múa không khéo. 

- Tính thích đô chơi: Hầu hết trẻ em trong độ tuổi này 
đều ham thích đồ chơi. Đề chơi có ảnh hưởng lớn đến tính nếp 
của trẻ. Không nên mua cho trẻ em các đổ chơi về vũ khí như 
đao, kiếm, súng... sẽ kích thích trẻ em tính hung đữ; nên cho 
trẻ em chơi các đồ chơi kích thích sự hăng say lao động sáng, 
tạo, như xếp hình, lắp ghép nhà, xe ô tô..., hoặc các con vật, 
để tạo cho trẻ biểu biết thế giới động vật và yêu thương 
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- Tính ưa phnh nịnh: Hầu hết trễ em đều ưa phỉnh, 
nịnh, nên khi trẻ em hồn, đỗi, ngang, bướng, ta thường phải 
nịnh, bé mới chịu nghe lời cha mẹ. Nhưng không. được phỉnh 
nịnh theo chiểu hướng phát triển tính xấu của trẻ. 

- Tính ích bỷ: Các trẻ nhỏ đôi khi cũng ích kỷ thể "hiển ở 
chỗ như: không cho bạn mượn đồ chơi. Ta phải giáo dục trẻ biết. 
thương yêu bạn, cho bạn mượn đổ chơi và cùng chơi với bạn. 

- Tính hay bắt chước: 'Ttẻ em thường bắt chước người lớn, 
nhất là trong giai đoạn tập nói, ta nói gi bé nói theo. Nếu ta 
nói bậy bề cũng nói bậy. Có trẻ xưng "mày, tao" với bố mẹ. 
Nếu ta thấy hay hay, không uốn nắn ngay, trễ sẽ khó sửa, 

- V.v. 


5.8.4. Giáo dục trẻ ở trường mẫu giáo 

Trẻ thường có độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Ở độ tuổi này trẻ 
đã nói sõi hơn, do đó có nhận thức tốt hơn, vốn từ ngữ phong 
phú hơn; trẻ eó thể bộc lộ các suy nghĩ của mình, tuy các suy 
nghĩ còn ở đạng đơn giản chưa phức tạp. Do được đi học mẫu 
giáo nên trổ có mối quan hệ rộng hơn. Trẻ có mối quan hệ 
bạn cùng lứa tuổi (mở rộng hơn quan hệ anh em trong gia 
đình) và mối quan hệ trên đưới giữa cô giáo và trẻ, giống như 
mối quan hệ chá mẹ và trẻ. Nếu cô giáo yêu thương trẻ, thì 
cô giáo có ảnh hưởng lớn đến tính nết của trẻ. Được đi học 
mẫu giáo, kiến thức của trẻ ngày một khá hơn, do trẻ được 
nghe cô giáo kể chuyện, hoặc qus các trò chơi có tính chất 
giáo dục kiến thức. 


"Tính của trẻ ở độ tuổi này vẫn là tính của trẻ khi còn ở 
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nhà; nhưng do ngôn ngữ phát triển nên một. số tính mới bắt 
đầu xuất hiện và phát triển như tính gian dối, tính nghịch 
ngợm. Trẻ nào có tính hung dữ, đã man, ngang bướng thì ở 
độ tuổi này cũng phát triển hơn. Cô giáo phải hết sức chú ý 
đến những trẻ em có tính nết đặc biệt (trổ em cá biệU và 
phải thường xuyên trao đổi với cha mẹ các em, phối hợp giáo 
dục để cho các tính này giảm bớt đi hoặc ẩn đi. Ta có thể 
quan sát thái độ của trẻ đối với bạn bè, đối với súc vật nuôi 
trong gia đình, đối với đổ vật xung quanh. để xác định tính ác 
của trẻ. Nếu trẻ em nghịch ngợm nhưng không thể hiện tính 
"ác" thì không đáng ngại. Đối với những trẻ sớm có tính 
hung, tính dã man, ngang bướng, tính thô bạo, ngỗ ngược thì 
không nên cho xem các phim bạo lực. Cha mẹ cần phải giáo 
dục cho trẻ hiểu biết về lễ phép, tức là biết kính sợ người 
trên, hoà thuận nhường nhịn anh em, bạn bè. Đây là vấn để 
rất cơ bản trong việc giáo dục trẻ khi còn nhỏ. 


ð.2.5. Giáo dục trẻ ở độ tuổi học sinh tiểu học 

Trẻ có độ tuổi khoảng 6-12 tuổi. Các em đã biết đọc biết 
viết, xem truyện, xem phim, xem vô tuyến, nghe phát thanh, 
đã hiểu được nội dưng một cách tương đối đầy đủ. Nhận thức 
của các em đã phát triển. Các em đã tích luỹ được nhiều kiến 
thức phổ thông. Tuổi này các em đã có khái niệm về giới 
tính. Một số em tính dâm đã bắt đầu phát triển. Các em có 
tính gian đối, hung đữ, dã man, ngang bướng, thô bạo, ngổ 
ngáo, ngỗ ngược, quậy phá sẽ phát triển mạnh lên nếu không 
được giáo dục, kiểm chế. Trẻ có tính gian đối thường nói đối 


cha để đi chơi, lấy trộm tiền của bố. ă ắ 
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tính thích cũng bắt đầu phát triển, điển hình là đính ham 
chơi và tính lười. Cũng có nhiều em đam mẽ một cái gì đó 
như đá bóng, vẽ, nhạc... Tính lười và tính ham chơi phát 
triển, hai tính này thường đi với nhau làm cho trẻ em hư rất 
nhanh; vì lười, học kém các em sẽ chán học; vì ham, chơi sẽ 
làm cho các em không còn thời gian học tập, thậm chí bỏ cả 
học để đi chơi. Oác em đi chơi với bạn bè, chủ yếu cũng là đi 
với các bạn lười, ham chơi nên chúng thường cùng nhau tán 
tụng việc đi chơi là sướng, chăm học là khổ, học cũng chẳng 
để làm gì, nên các em càng chán học. Cũng do đi chơi nhiều 
các em dễ kích thích các tính xấu của nhau đang còn ở dạng 
ẩn, nhạt trổ thành hiện và đậm. 


Đặc điểm của lứa tuổi này là các tính nghịch ngợm, quậy 
phá, lười, ham chơi, gian dối đã phát triển, đặc biệt là các em 
học lớp cuối bậc tiểu học. Do đó cha mẹ, thày cô giáo cần đặc 
biệt theo dõi, giáo dục các em. Nếu chúng ta phát hiện muộn, 
thì có khi đã để hồng đứa trẻ; vì một khi phát hiện muộn có 
nghĩa là các tính xấu, vốn có của trẻ đã được thức dậy một 
cách mãnh liệt, ta khó có thể kiểm chế lại được. 

Giáo dục trẻ trong giai đoạn này, ngoài những nguyên 
tắc chung, chúng ta cần lưu ý: 

- Phát hiện những tính xấu của trẻ càng sớm càng tốt. 
Công việc này đòi hỏi cha. mẹ phải quan tâm đến trẻ, quan 
sát trổ một cách tỉnh tế thì mới phát hiện được; thậm chí 
phải đoán trước sự phát triển cá tính của trẻ. 

- Không nên đánh mắng trẻ khi phát hiện ra những biểu 


hả 
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là phải thương:yêu trổ, từ đó dẫn dụ trẻ hiểu ra những 
khuyết điểm của mình, sau đó theo dõi sát sao để trẻ không 
mắc lại. 


- Kết hợp giữa nhà trường và gia đình, nhưng gia đình 
vẫn là chủ yếu trong việc giáo dục nhân cách của trẻ. Cha 
mẹ phải hết sức quan tâm đến những lời nhận xét của thày 
cô giáo, không nên coi những lời nhận xét xấu của thày cô 
giáo về con mình, là thiếu khách quan, là không yêu con 
mình. 

- © biện pháp để có thể quản lý được các buổi chiểu, 
hoặc buổi sáng khi các em không đến trường mà bố mẹ chưa 
đi làm về. Đây là chỗ hổng thời gian đáng ngại nhất. Có thể 
nên phát triển các trường học nội trú, quản lý các em trong 
khoảng thời gian mà bố mẹ các em chưa có nhà. Không nên 
nhốt các em trong nhà, tuy rằng việc nhốt cũng có tác dụng, 
các em không thể đi chơi với bạn bè, nhưng việc nhốt làm cho 
trí tuệ các em bị hạn chế phát triển, hơn nữa một số em quá 
nghịch, nếu nhốt có thể sẩy ra tai nạn. 


- Trong các môn học nên có môn dạy những điểu cơ bản 
về đạo đức tức là: lễ phép, hiếu thảo trong gia đình và thân 
thiện với bạn cùng lóp, cùng trường. Dạy cho các em hiểu thế 
nào là một người tốt, có ích cho xã hội, thế nào là một người 
xấu, nguy hại cho xã hội. 

Sở đã ta phải dạy trẻ nhiều về đạo đức là để để phòng 
một số em không học tiếp lên các lớp trên, các em được giáo 
dục í†, bản thân các em sẽ là mầm mống gây nên tội phạm, 
đồng thời chính các em lúc trưởng thành sẽ là các cha mẹ 
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thiếu giáo dục, thiếu văn hoá, nên khó có thể làm tròn trách 
nhiệm giáo dục con cái khi còn đang sống với họ. Những 
người thiếu giáo dục về đạo đức, thiếu văn hoá từ khi càn 
nhỏ, thì khi trưởng thành khó có thể tạo ra một gia đình có 
văn hoá. Cho nên phải coi giai đoạn. giáo dục này là cực kỳ 
quan trọng. ' . 

- Quan tâm đến các trễ em cÁ biệt, hạn chế ảnh hưởng 
của các em này đối với bạn bè. Có lẽ đây là vấn để lo ngại 
nhất của cha mẹ các em học sinh, sợ con mình bị ảnh hưởng 
xấu của những học sinh cá biệt, thậm chí sợ bị các học sinh 
có tính hung dữ, ngỗ ngược bắt nạt, khống chế... Trong 
trường hợp này vai trò của thày cô giáo rất quan trọng. Nếu 
thày cô giáo để các em cá biệt này lấn tới thì sự học tập của 
cả lớp sẽ bị ảnh hưởng. Các bậc cha mẹ có mong muốn cho. 
con mình học tập tốt thì rất ngại cho con học các lớp đại trà, 
trong các lớp này thường có những học sinh hư. Đa số các học 
sinh này đều ở vào các trường hợp cha mẹ mải làm ăn không 
quan tâm đến việc giáo dục con cái, hoặc những gia đình mà 
bản thân cha mẹ đã thiếu giáo dục, vô văn hoá rổi, nên 
những tính xấu vốn có của con cái được bố mẹ khuyến khích, 
hoặc con cái bắt chước những tính xấu của bố mẹ. 

Việc giáo dục các trẻ em cá biệt phải được nhà trường 
han tâm hàng đâu, không kém gì dạy văn hoá thì mới hy 
Yọng làm nhạt đi, hoặc ẩn đi những tính xấu của trẻ em 
đang học tiểu học. Nếu có thể, nên tập trung những em cá 
biệt vào một lớp và cử những thày cô giáo am hiểu về tâm lý 
học, có tự cách, có kinh nghiệm, phụ trách các lớp học này. 
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- Môi trường giáo dục của đội nhi đồng cũng có những tác 
dụng nhất định. Do đó phải thu hút toàn bộ các em vào sinh 
hoạt trong đội nhi đồng, không phân biệt lầ ngoan hay 
không ngoan và phải coi là bắt buộc. 


5.8.6. Giáo dục trẻ em ở độ tuổi trung học cơ sở 

Các em thường ở độ tuổi 11 đến 14-15 tuổi. Về mặt tâm 
sinh lý các em phát triển tương đối hoàn thiện. Về kiến thức 
các era cũng được giáo dục tương đối đây đủ các kiến thức 
phổ thông, tuy rằng chưa sâu bằng phổ thông trung học. 

“Tính của các em trong lửa tuổi này đã hình thành về căn 
bản và đã được củng cố. Các tính xấu thuộc tính vốn có đã đó 
tính bền vững, khó thay đổi. 

ÔỔ độ tuổi này tính dâm, tính tham đã phát triển. Tính 
lười, tính thích được phát triển ở mức cao hơn, các em đã bắt 
đầu thích "đủ thứ", như thích cái đẹp, cái mới, cái lạ, thích 
ăn nhậu, diện, ham chơi, một số em đã thích cờ bạc, để đóm. 
Do thích cái mới, cái lạ, một số em đã sớm. nghiện hút, tiêm, 
chích ma tuý. Những em có tính hung dữ, đã man, ngỗ 
ngược, ngang bướng, ở độ tuổi trước không giảm đi thì ở độ 
tuổi này phát triển và thể hiện rõ hơn, đậm hơn; biểu hiện ở 
chỗ có em cãi lại cha mẹ, thày cô giáo, thậm chí chửi, đe doạ 
đánh hoặc đánh cả thày cô giáo; còn chuyện bắt nạt bạn, 
chủi bạn, đánh bạn là chuyện thường ngày. Tính sĩ điện 
cũng bắt đầu phát triển. Các em thường bị các em xấu khích. 
bác về chuyện kém cái này, kém cái kia...; các em đễ tự ái, sĩ 
điện và dễ dẫn đến những hành vi xấu: 


https://tieulun.hopto.org 





Các biện pháp ngăn hgừa tội phạm 29g 


Đặc điểm của lứa tuổi này là chứa nhận rõ được phải, 
trái, đúng, sai, ranh giới giữa các hành vị phạm tội và các 
khuyết, nhược điểm, thường để tính ương bướng, mặc cảm 
khống chế suy nghĩ, nên không chịu nghe theo lẽ phải bằng 
những lời giáo dục gay gắt, kèm theo đánh mắng của cha 
mẹ, mà các em ưa những lời nói tình cảm.có sức thuyết phục. 

Giáo dục các em trong độ tuổi này ta cũng phải đặc biệt 
chú ý, theo đối các học sinh cá biệt, các em hư, tìm cách hạn 
chế sự phát triển các tính xấu, bằng cách hạn chế những 
điều kiện, môi trường làm cho tính xấu. phát triển. Các em cá 
biệt này có ảnh hưởng lớn đến các em khác trong lớp. Các em 
khác có thể bắt chước các em cá biệt; các em nghĩ rằng phải 
có những hành động, lời nói ngang tàng, anh chị mới oai, 
được mọi người nể, chú ý đến và cảm thấy thích thú khí được 
mọi người nể, chú ý đến. Một số em khác kHông thích, không 
tán thành nhưng phải theo để tránh bị các trẻ cá biệt ghét, 
đánh, bị đối xử xấu. 

Trong chương trình học cần có môn giáo dục đạo đức và 
có môn giáo đục về luật pháp để các em hiểu những điểu cd 
bản của các luật như luật hình sự, luật giao thông... Những 
vấn để này rất quan trọng làm cho các em hiểu rõ về luật 
pháp, hiểu rõ các hình phạt sẽ có tác dụng răn đe các em. 


5.9.7. Giáo dục các em ở trường phổ thông trung 
học 
Các em học phổ thông trung học, đã ở tuổi vị thành niên 


“ §c trưởng thành. Kiến thún nh} 0Ì0/0RðBIØ đi” 
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tích luỹ nhiều và được nâng cao hơn so với ở trường phổ 
thông cơ sở. Ngoài các điều các em học trong nhà trường, các 
em còn tích luỹ kiến thức thực tế ngoài xã hội. Do đó sự hiểu 
biết của các em rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Quan 
hệ của các em cũng rộng hơn. Các em ngoài bạn cùng trường, 
cùng lớp, còn có bạn khác trường, bạn đã đi làm, bạn cùng 
phố, cho nên mối quan hệ của các em phức tạp hơn. 

Tính của các em đã hoàn toàn ổn định và hình thành 
nhân cách của từng em. Ngoài tính cách của các em, . các em 
còn có tư tưởng, chí hướng riêng, có suy nghĩ độc lập, có nhận 
xét các hiện tượng xã hội mà hằng ngày eác em gặp hoặc 
nghe nói, Giai đoạn này tính của các em khó có thể thay đổi, 
chỉ có thể ẩn đi để tập trung thực hiện một cái gì đó, chứ 
không hoàn toàn mất. Các tính hung dữ, đã man, ngỗ 
ngược... có thể dịu đi, ẩn đi, vì lúc đó các em đã hiểu luật 
pháp, biết rằng làm những việc quậy phá, hung dữ, ngỗ 
ngược là không thể được. Tuy vậy một số em vẫn phạm phải 
do không kiểm chế được bản thân mình. 


Giai đoạn này tính dâm, tham, thích và các tính khác 
được phát triển khá hoàn chỉnh. Trong giai đoạn này, ta 
không nến giáo dục về đạo đức nữa vì các em đã trưởng 
thành. Ta cẩn giáo dục sâu về luật pháp và lý tưởng sống 
của thanh niên cho các em, xây dựng cho các em những hoài 
bão của riêng mình để các em phấn đấu, tức là chúng ta sẽ 
dùng tư tưởng, lý tưởng, hoài bão để kiểm chế các tính xấu. 
của các em. 


Có thể nói, quá trình giáo dục về Tà gch 
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tuổi phổ thông cơ sở trở xuống. Còn khi các em đã vào trường 
phổ thông trung học thì việc giáo dục nhân cách kém hiệu 
quả. Lúc đó phải giáo dục cho các em về pháp luật là chính 
để ngăn đe những tính xấu có thể dẫn đến phạm tội, ˆ 


5.8. XÂY DỰNG LUẬT PHÁP NGHIÊM MINH ĐỂ 
NGĂN ĐE, TRỪNG TRỊ TỘI PHẠM. 


ð.3.1. Tính tất yếu của pháp luật 

Trên đây đã trình bày biện pháp giáo dục nhân cách để 
kiểm chế các tính xấu của con người. Như ta đã biết, tính 
xấu hầu hết là tính vốn có, có nghĩa là, dù ta có giáo dục tốt 
như thế nào thì các tính xấu không hoàn toàn mất đi, nó chỉ 
giảm đi, hoặc ẩn đi mà thôi. Do đó tuy rằng, trẻ em từ nhỏ 
đến lớn, không nhiều thì ít, đều được giáo dục về nhân cách, 
đều được giảng giải về các tính xấu, tính ác nguy hại như thế 
nào; nhưng cuối cùng xã hội vẫn có người xấu, kẻ ác. Như 
vậy chứng tỏ rằng các tính xấu, tính ác không thể vĩnh viễn 
mất đi bằng biện pháp giáo dục, ngay cả đến các nước có nền 
giáo dục hoàn thiện nhất. 

Từ đó bất cứ một nhà nước nào, cũng đều phải nghĩ đến. 
pháp trị, có nghĩa là phải dùng pháp luật để cai trị đất nước. 
Đó là tính tất yếu của pháp luật. 


5.3.9. Khái niệm uê pháp luật 
Pháp luật là những quy phạm về hành vi do nhà nước 
quy định mà mọi người dân phải tuân theo, nhằm điều chỉnh 


các quan hệ xã hội và bảo vệ trật tự xã hội. 
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Nói cách khác pháp luật như là một cái ngưỡng phân 
định ranh giới giữa tội phạm và không tội phạm, tức là nếu 
ta vượt qua ngưởng đó, chúng ta sẽ là người phạm tội, còn 
đưới ngưỡng đó chúng ta không phạm tội, chỉ ở mức có 
khuyết điểm, nhược điểm mà thối, 





Một số người cho rằng xã hội loài người có thể phân 
thành hai giai đoạn: giai đoạn đức trị và giai đoạn pháp trị. 

Đức trị là dùng đạo đức để cai trị đân. Người cai trị dân 
không phải dùng đến bất cứ một hình phạt nào. Người cai 
dân sẽ dạy dân về đạo đức, đạo làm người; bản thân người 
cai trị cũng là người điển hình về đạo đức, được nhân dân 
kính phục, từ đó mọi người chỉ làm những điểu nhân đức, 
không Šó ai làm điều ác. Người ta thường lấy ví dụ điển hình, 
thời Nghiêu Thuấn ở Trung Quốc là thời đức trị. 

Pháp trị là chế độ chính trị của một nước trong đó việc 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội và điểu chỉnh các mối quanh 
hệ xã hội đều căn cứ vào pháp luật. 

Nhà nước tư sản là nhà nước Pháp trị thì đã rõ ràng, 
nhưng nói, thời thượng cổ nhà nước cổ đại được xây dựng 
trên nền đức trị là không đúng. Có thể nói rằng, chưa có nhà 
nước nào hoàn toàn dùng đức trị. Thời Nghiêu Thuấn, Sử 
Trung Quốc chép một sự việc sau: 

"Nghiêu triệu tập hội nghị liên minh. bộ lạc, bàn về việc trị 
thuỷ, bảo mọi người hãy tiến cử một người giỏi giang phụ trách 
việc này. Mọi người đều tiến cử Cổn. 





Nghiêu không tín nhiệm lắm, mọi người nói: "Hiện nm: ay Xăng 
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ai giỏi hơn Cổn, Ngài cứ thử dùng xem". Nghiên miễn cưỡng đồng 
ý. 

Cổn trì thuỷ suốt chín năm trời: nà không có kết quả gì, và 
Cổn chỉ biết đắp đê và đập để ngăn: nước: Khi nước dâng cao, làm 
võ đê đập, tai hoạ còn lớn hơn trước. 

Khi Thuấn lên thay Nghiêu, liền tự mình đi khảo sát việc trị 
thuỷ. Ông thấy Cổn bất tài, liền giết đi, và sai con của Cổn là Vũ 
thay cha."Ð 

Đoạn sử trên chứng tổ, thời Nghiêu Thuấn cũng không 
phải hoàn toàn là đức trị. Nếu là đức trị thì, khi thấy người 
ta không đảm đương được công việc, chỉ việc thay bằng người 
khác mới phải. Trái lại Thuấn lại giết Cổn. ' 

Thời Chiến Quốc, Khổng Tử là người chủ trương đức trị, 
giáo dục các học trò mình và thuyết các vua chúa theo quan 
điểm đức trị. Ông nói: "Như ai thi hành việc chính trị, cầm 
quyển cai trị đất nước mà đem cái đức của mình toả ra, thì 
mọi người đều phục tùng theo. Ví như ngôi sao Bắc Đầu ở 
một chỗ, mà có mọi ngôi sao quần theo." (Vi chính). 

Quý Khang Tử hỏi Khổng Tử về việc chính, tức là cách. 
cai trị. Khổng Tử đáp rằng: "Chữ chính (cai trị) là do nơi chữ 
chính (ngay thẳng) mà ra. Cai trị (chính), tức là chăm sốc 
cho dân trở nên ngay thẳng. Nay Đại phu là bậc dẫn đầu 


_—____ 


' Lịch sử Trung Quốc 5000 năm. Tập 1 Truyện Đại Vũ trì 
thuỷ. 
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trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, thì cồn ai dám ăn ở 
bất chính". 

Quý Khang Tử đã lấy "giết kẻ vô đạo để có đạo" để tranh 
luận với Khổng Tử. Khổng Tủ đã trả lời ông ta rằng: "Ông 
muốn cai trị, hà tất cần gì phải dùng sự chém giết? Nếu tự 
bản thân ông thích làm điểu thiện, thì dân chúng sẽ trở nên 
thiện tất cả. Này, địa vị của người quân tử (tức nhà cầm 
quyền) ví như gió, địa vị của kẻ tiểu nhân (tức dân chúng) ví 
như cô. Gió thổi qua thì cỏ rạp xuống". 

Đối với nạn trộm cắp Quý Khang Tử rất buồn rầu, lo 
lắng, bền xin ý kiến Khổng Tử chỉ giáo. Khổng Tử trả lời 
rằng: "Ở trên, nhà cầm quyển không tham lam, thì ở dưới 
dân chúng bị cảm hoá mà trở nên trong sạch"®, 

Những đoạn đối thoại trên cho ta thấy, Khổng Tử có 
quan điểm đức trị. Quan điểm này đựa trên một điều không 

tưởng là người cai trị phải có đức, phải ngay thẳng, phải 
không tham lam, "phải" tốt đủ mọi thứ mới mong cảm hoá 
được người dân. Có được một người cai trị như thế là rất 
hiếm và không phải thời nào cũng có. Đó là cái không tưởng 
thứ nhất. Cái không tưởng thứ hai là, toàn thể dân chúng 
cũng phải noi theo người cai trị, đểu làm điểu thiện, mà 
chúng ta biết rằng coh người ta vốn không phải là thiện lắm. 


® Như trên. Trang 164. 
'® Luận ngữ. Nhà Xuất bản Đồng Nai, năm 1995. Trang 165. 


'® Như trên. Trn ì HẾ-:tunh 
VN Hư hfttps://tieulun:hopto.org 


Các biện pháp ngăn ngừa tội phạm 285 





“Trong thực tế, bản thân: “Khổng Tử khi nắm quyền cai trị, 
ông cũng không phải hoàn toàn dùng đức trị: Sau khi Khổng 
Tử được làm tướng quốc thứ nhì (á tướng), sau Quý Hoàn Tủ, 
năm 497 Khổng Tử khuyên Lễ Định công dẹp ba nhà quyển 
thần đi, không để cho họ có thành quách, quân lực riêng. Lỗ 
Định công nghe lời, giao việc phá thành của ba nhà cho Tử 
Lộ. Việc đó chứng tỏ, Khổng Tử đã đùng pháp trị để củng cố 
quyền lực của Lỗ Định công, chứ không phải đùng nhân đức 
để thuyết phục ba nhà tự phá thành của rnình. Cùng năm đó 
Khổng Tử giết Thiếu Chính Mão, một đại phu gian xảo làm 
loạn chính sự. 

Như vậy Khổng Tử chỉ thuyết giáo vua chúa trị dân 
bằng đức, nhưng thực tế khi nắm quyển Khổng Tử vẫn phải 
dùng đến luật pháp. 


5.3.8. Sơ lược lịch sử phát triển pháp luật ở phương 
Đồng 

Từ thời thượng cổ, khi nhà nước được thành lập, vua 
chúa sử dụng quyển lực của mình để trị nước. Khi có ai 
chống đối lại nhà vua, hoặc làm một việc gì đó không phù 
hợp với ý vua đều có thể bị giết, thậm chí giết cả ba bọ. Có 
người chỉ mới can vua, đã bị giết rồi. 

Có thể nói, trong thời này "ác trị" là chủ yếu, tức là người 
có quyển lực sử dụng quyền lực của mình để bắt người dưới 
tuyển phải tuân theo mình, hoặc giết đi để người đó không 
còn khả năng chống đối mình, thậm chí có khi giết người chỉ 

https://tieulun.hopto.org 
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.vì nghe dèm pha, rằng họ chê mình, nói xấu mình, chống đối 
mình. Trong cách cai trị đó, người ta không dùng luật pháp, 
hoặc có luật pháp nhưng chỉ để cho người dân phải tuân 
theo, còn vua, quan thì ở trên luật pháp. 

“Tạ hãy phân tích truyện "Hà Bá lấy vợ": 

"Dân đất Nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người 
. niềm xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy đã có 





từ lâu ngày, không ai phá nổi. Lúc ông Tây Môn Báo, đến làm 
„ quan ö đấy, ông thân hành đứng làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước 
mặt đông đủ các bô lão, hào trưởng, ông đông, bà cốt, ông cho gọi 
người con gái đến. Ông xem mặt xong, chê rằng: "Người con gái 
này không được đẹp! Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà Bá xin 
hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn". Ông lập tức sai lính 
'khiêng một ông đồng quăng xuống sông. 
“Một lúc ông nói: "Sao lâu thế này!". Hồi öng bảo đám bà cốt 
xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống 40g! 
Một lúc ông nói: "Sao không thấy tin tức gì cả! Chừng lũ đồng 
¡ c xuống nồi không nên lồi. Dám phiển các cụ bô lão đi giúp cho". 
Lại lập tí sai lính lôi một cụ vất xuống sông. : 
Một ) Túể ông nói: "Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng 
cốt, bô lão đễ đi cũng không được việc. Phải nhờ đến bậc hào 


1 người sản xám xanh mặt thÌi van lay 
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Bà không lấy vợ nữa rồi". Thành thử từ đấy dân đất Nghiệp không 
ai đám nhấc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa". 

Truyện cho ta thấy: Thứ nhất, không có pháp luật nên 
dân có thể mua người để thả xuống sông cho Hà Bá. Thứ hai, 
Tây Môn Báo nghĩ ra mẹo rất hay để trừ bổ một hủ tục dã 
man, nhưng chính ông lại phạm tội một lúc giết ba người mà 
chẳng có nghị án, kết án gì cả. Điều này chứng tỏ, xã hội thời 
này chưa có luật hoặc có chỉ để áp dụng cho dân chúng, chứ 
không phải cho vua quan. Ũ ' 

Đời Chiến quốc của Trung Quốc, tầng lốp thống trị dã 
nghĩ đến phải dùng pháp luật để trị nước. Chúng ta có thể kể 
ra một số nhân vật điển hình trong lịch sử Trung Quốc về 
việc cải cách pháp luật. 

Người đầu tiên có thể kể đến là Thương Uởổng. Họ của 
ông là Công Tôn, ông được phong ở đất Thương, nên gọi là 
Thương Ương. Ông người nước Vệ nên còn gọi là Vệ Ưởng. 

Sau khi Tân Hiếu công” dùng Vệ Ưồng, cho Vệ Ưồng là 
Tả thứ trưởng, rồi ra lệnh thay đổi pháp chế. 

Ưởổng sai chia dân thành từng nhóm, năm hộ, mười hộ 
phải củ soát lẫn nhau. Ai không tố cáo kể gian thì bị chém 


x... 1... 


'®® Cổ học tình hoa. Sở Văn hoá “Thông tin Hà Sơn Bình. Năm 
1989. Tập 1, trang 38. 


'® Trần Hiếu Công nối nghiệp,Tần Mục Công năm 612 trước 
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ngang lưng; ai tố cáo kẻ gian thì cũng được thưởng ngang với 
người chém đầu quân địch; người che giấu quân gian bị phạt 
ngang với người đầu hàng quân địch; gia đình có hai người 
con trai trở lên mà không chia của ở riêng thì bắt đánh thuế 
gấp đôi. Ai có quân công thì cứ theo thứ bậc mà được thưởng, 
ai đánh nhau vì việc riêng thì đều bị hình phạt lớn hay nhỏ, 
tuỳ theo nặng hay nhẹ mà trị. Ai ra sức vào nghề nghiệp gốc, 
cày cấy, đệt vải, cung cấp nhiều lúa thì được tha khổi sưu 
dịch; trái lại ai theo cái lợi trên ngọn cùng những người lười 
mà nghèo thì đều bất cùng với vợ con làm nô; người tôn thất 
mà không có quân công, thì không được ghỉ vào số sách họ 
nhà vua; định cấp bậc, tước trật, cao thấp rõ ràng; ghi tên 
các ruộng vườn, thần thiếp, áo quần theo số hiệu từng nhà. 
Ai có công thì hiển vinh, ai không có công thì tuy giàu có 
cũng không được vinh hoa. 

Pháp luật đã đủ Ưởng vẫn chưa ban bố vì sợ dân không 
tin mình. Ưởng bèn dựng một cây gỗ đài ba trượng ở cửa 
phía nam chợ của kinh đô, quảng cáo rằng, ai có thể mang nó 
đến cái cửa phía bắc thì thưởng mười lạng vàng. Dân lấy làm 
lạ không ai dám mang đi. Ưởng lại nói: "Ai có thể mang đi 
thì cho năm mươi lạng!". 

Có một người mang, Ưổng liền cho năm mươi lạng, để 
chứng tô mình không lửa dối. Rồi ban bố pháp lệnh. 

Lệnh thi hành trong dân gian được chẵn năm. Lúc đầu 
người ở trong kinh đô nước Tân, nói lệnh không tiện có hàng 
ngàn người. Bấy giờ Thái Tử phạm pháp, Vệ Ưởng nói: 
"Pháp lệnh mà không thi hành được, là do người trên phạm". 

https:/tieulun. hopio: Org 
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Vệ Ưởng muốn lấy pháp luật trị Thái tử, nhưng Thái Tử 
là người sẽ nối ngôi, cho nên không thể trừng trị. Ưởng trừng 
trị Thái phó của Thái Tử là Công Tôn Riển, chạm vào mặt 
thày của Thái tử là Công Tôn Giả. Ngày hôm sau người Tần 
đều theo lệnh. Pháp lệnh thi hành được mười năm, dân Tân 
rất vui mừng, ngoài đường không nhặt của rơi, trong núi 
không có trộm cướp, nhà đủ, người no, dân dũng cảm trong 
1úc chiến đấu vì việc công, khiếp sợ không dám đánh nhau vì 
việc riêng, làng xóm đều được trị an. Trong số những người 
xưa kia nói lệnh không tiện, có người đến nói lệnh tiện. 

Vệ Ưồng nói: "Đó đều là bọn dân làm cho việc giáo hoá 
rối loạn". 

Đền rời tất cả những người ấy ra biên giới Sau đó dân 
không ai dám bàn bạc gì về pháp lệnh nữa. 

Người thứ hai cũng nổi tiếng về "hình danh" (một chỉ 
nhánh của phái pháp gia) là Thân Bất Hại. Thân Bất Hại 
người đất Kinh, vốn là một viên quan nhỏ ở nước Trịnh, nhờ 
số học thuật nên thành thân cận với Hàn Chiêu Hầu. Chiêu 
Hầu dùng Thân Bát Hại làm Tướng quốc. Thân Bất Hại bên 
trong lo sửa đổi chính sự, lễ giáo, bên ngoài lo đối phó với chư 
hầu. Suốt trong mười lầm năm, cho đến khi Thân Bất Hại 
mất, nước được bình yên, binh mạnh, không nước nào xâm 
lấn nước Hàn. 


“Ỷ.... 
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Học thuyết của Thân Tử gốc ở Hoàng Đế, Lão Tử, nhưng 
lấy việc "hình danh" làm chủ. 

Người thứ ba là Hàn Phi. Ông là công tử nước Hàn, thích 
cái học "hình danh", "pháp thuật". Gốc của học thuyết này là 
ö Hoàng đế, Lão Tử. Phi là người nói ngọng, không thể biện 
luận nhưng giỏi về mặt viết sách. Hàn Phi và Lý Tư đều là 
học trò Tuân Khanh (Tuân Tủ). Tư tự cho mình kém Phi. Phi 
thấy nước Hàn bị suy yếu, mấy lần viết thư can vua Hàn, 
nhưng vua Hàn không dùng. Hàn Phi ghét những người trị 
nước không trau giổi làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn 

dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm 
cho nước giâu, bình mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, 
dùng người hiển, trái lại dàng những bọn tham nhũng, dâm 
loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có 
công lao và có thực tài. Phi cho rằng bọn nhà nho dùng lời 
văn làm rối loạn pháp luật, bọn du hiệp dùng võ lực phạm 
đến điều ngăn cấm, gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn 
ham danh, gặp lúc nguy cấp thì lại đùng kẻ sĩ mang giáp trụ. 
Như thế thành ra ngày nay, người nhà vua nuôi lại không 
phải là những người nhà vua cần dùng, những người nhà 
vua cần đùng đều lại không phải những người nhà vua nuôi. 
Phi thương xót những người thanh liêm, chính trục, không 
được bọn tôi gian tà dung tha, nhìn những sự biến đổi tên 
vong của các nước ngày xưa, viết "cô phẫn" (sự phẫn nộ của 
người cô độc), "ngũ đố" (năm thứ sâu mọt", "nội ngoại trữ 
thuyết" (sưu tập những lời bàn về việc trong và việc ngoài), 
https://tieulun.hopto.org 
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"thuyết lâm", "thuyết nan" (cái khô trong việc du thuyết), tất 
cả hơn mười vạn chữ. Cuối cùng Hàn Phi bị, người bạn là Lý 
Tư hãm hại và chết ở Tần, Băng tuagg 

Người thứ tư có thể kể đến là Lý Tụ; ỡ 

Lý Tư người đất Thượng Sái thuộc nước Sẻ. Tân Thuỷ 
Hoàng dùng kế của Tư, sau hơn 90 năm, Tần rốt cục thôn 
tính được thiên hạ. Tần Thuỷ Hoàng cho Tư làm Thừa 
tướng. 

Nhà Tần san phẳng thành quách ở các quận, các huyện, 
nấu chảy binh khí để biểu lộ rằng không đùng đến nó nữa. 
Lý Tư khiến vua Tân không phong cho ai một tấc đất nào, 
không lập con em làm vương, các công thần làm chư hầu để 
đồi sau khỏi lo việc các nước đánh nhau, mục đích là xoá bỏ 
chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến 
tập quyền. Tần Thuỷ Hoàng thống nhất văn tự, định ra 
pháp độ rõ ràng, đặt luật lệ. Nhưng pháp luật của nhà Tân 
quá khắt khe, nhân dân oán giận, nên chẳng bao lâu nhà 
Tân mất, 

Những đời sau, pháp luật dần đân đây đủ hơn, được áp 
đụng rộng rãi hơn, các quan đại thần cũng phải chấp hành, 
tiêng có vua vẫn ở trên luật pháp. 

Ổ nước ta pháp luật cũng có từ sớm. Triểu đại Nhà Lý có 
Hình thư; triểu đại Nhà Lê có luật Hồng Đức của Lê Thánh 
tông, triểu đại Nhà Nguyễn có luật Gia Long. Đó là những bộ 


mm... 
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luật tưởng đối hoàn chỉnh trong thời phong kiến của nước ta. 


5.3.4. Tác dụng của pháp luật 

Như trên đã phân tích, cùng với biện pháp giáo dục, 
pháp luật là biện pháp cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn 
trật tự, an ninh xã hội; nó là tất yếu để đưa xã hội vào nể 
nếp, trật tự, kỷ cương. Chúng ta không thể giữ gìn trật tử chỉ 
bằng biện pháp giáo dục, giáo hoá con người, mà phải cả biện 
pháp pháp luật. Nhưng nếu chỉ dùng biện pháp pháp luật 
nghiêm khắc thôi thì cũng không đủ, vì ta sẽ tạo ra một xã 
hội nà cuộc sống rất nặng nề, mọi người nơm nớp lo vi phạm 
pháp luât. ' 

Pháp luật có bốn tác dụng sau: 


Túc dụng giáo dục: 

Ngoài biện pháp giáo đục con người bằng đạo đức để con 
người phát huy tính tốt, tính tích cực, hạn chế tính xấu, tính 
tiêu cực ra, biện pháp pháp luật cũng có tác dụng giáo dục. 

Thứ nhất, pháp luật làm cho người ta hiểu rð thế nào là 
tội phạm, vì nhiều khi đo ít học, ít hiểu biết về tội phạm, nên 
mọi người có những hành vì vượt quá ngưỡng cho phép mà 
bản thân mình không biết; họ không hiểu rõ khái niệm về tội 
phạm. 

“Thứ hai, ngay khi họ phạm tội rồi, sống trong tù, họ được 
giáo dục, tuyên truyền, học tập; họ thấy rõ được tội của họ. 

Do đó pháp luật càng được giáo dục, tuyên truyển sâu 

- https://tieulun.hopto.org 


Các biện pháp ngăn ngia tội phạm 43 





rộng ở ngoài xã hội, cũng như trong nhà tù s&: càng có táo 
dụng hạn chế tội phạm. hệ . 


Tác dụng ngăn ngừa: sứ s#' đợ ( 

Do được hiểu rõ khái niệm tội phạm, các loại hình tội 
phạm, ngưỡng cho phép, nên mọi người thấy- được cái giới 
hạn của mình, thấy được điểm đừng của mình ở chỗ nào; họ 
sẽ tự kiểm chế, khi hành vị của mình sắp sửa vượt quá 
ngưỡng cho phép. 


Tác dụng răn đe: 


Trong từng tội phạm đều có khung hình phạt rõ ràng. 
Mọi người sẽ hiểu rõ nếu hành vi eủa mình Yượt quá ngưỡng 
cho phép, họ sẽ bị rơi vào khung hình phạt nào, với khung 
hình phạt đó, họ sẽ chịu bao nhiêu năm tù. Họ sẽ hình dung 
được hậu quả của những hành vi đó như thế nào, cuộc sống 
trong tù như thế nào, gía đình họ sẽ ra sao, v.v và v.v. Họ sẽ 
thấy rùng mình mỗi khi họ định vượt quá ngưỡng cho phép. 


Tác dụng trừng trự: 

Tác dụng cuối cùng của pháp luật là trừng trị những kẻ 
phạm pháp. Họ phạm tội họ phải chịu một hình phạt nào 
đấy tương. xứng với tội phạm của họ, thậm chí tội của họ cực 
kỳ nguy hiểm cho xã hội, họ phải bị tử bình, vĩnh viễn loại 
họ ra ngoài cuộc sống xã hội, mặc dù lúc đó họ có ăn nần hối 
lỗi, 
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5.3.5. Những yêu cầu đối uới pháp luật 

Nhiều khi ta thấy có pháp luật rồi mà xã hội vẫn lộn 
xộn, không đi vào trật tự. Nguyên nhân ở đâu ? Sở đĩ như 
vậy vì pháp luật không đáp ứng được một số yêu cầu. Những 
yêu cầu đó là: 

Thứ nhất, pháp luật phải mang tính khả thị, nghĩa là 
pháp luật ban ra phải có hiệu quả để đưa xã hội vào trật tự, 
nể nếp, kỷ cương. Vấn để cơ bản của tính khả thi là các 
ngưỡng tội phạm phải hiện thực, có khả năng thực hiện được. 
Nếu ta đặt một ngưỡng tội phạm quá thấp, tức luật pháp 
quá khắt khe, sẽ dẫn đến quá nhiều người phạm tội, lúc đó 
ta không thể bắt, truy tố được tất cả. 

Ta lấy ví dụ nếu bây giờ ta áp dụng một phần luật pháp 
thời Thương Uống "Ai không tố cáo kể gian thì bị chém 
ngang lưng; ai tố cáo kẻ gian thì cũng được thưởng ngang với 
người chém đầu quân địch; người che dấu quân gian bị trừng 
phạt ngang với người đầu hàng quân địch;" tạ thấy luật này 
thiếu tính khả thi trong giai đoạn hiện nay. 

Thú hai, pháp luật phải mang tính công bằng, nghĩa là 
mọi người bình đẳng trước pháp luật. Toà án phải xử án theo 
luật, công bằng với mọi người, không phân biệt đẳng cấp xã 
hội, thánh phẩn xã hội, giàu nghèo, không vị nể thân, sơ, 
quyển cao chức trọng; không bị ràng buộc bởi những quyển 
lực lớn bơn pháp luật, trên cả pháp luật, 

Thứ ba, pháp luật phải có tính dân chủ, tức là được đa số 
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đân chúng tán thành, coi luật đó là cần thiết để bảo vệ trật 
tự xã hội. Tính dân chủ còn có tác dụng làm cho đa số dân 
chúng tự giác thực hiện pháp luật, họ không cảm thấy gò bó 
khi thực hiện. Ũ D1 Sư 

Thứ tư, pháp luật phải mang tính nghiêm minh, có 
nghĩa phải xử đúng người, đúng tội, khung hình phạt không 
quá rộng, để tránh quan toä có thể vận dụng tuỳ tiện. Muốn 
vậy, pháp luật phải hết sức cụ thể, chỉ tiết, rõ ràng, không 
tạo ra sự hiểu nhầm, hiểu không đúng tình thần của các điều 
khoản, dẫn đến việc vận dụng tuỳ tiện, thân thì vận dụng 
lỏng, sơ thì vận dụng chặt. 

Thứ năm, pháp luật phải mang tính triệt để, nghiŸ là án 
được tuyên, phải được thi hành nghiêm túc, triệt để, những 
người phạm tội phải bị bức thi hành án. Nếu quá thời hạn 
cho phép, người phạm tội không thì hành án, sẽ bị xử nặng 
thêm ngay sau đó, Cơ quan có trách nhiệm thi hành án, nếu 
không nghiêm chỉnh thi hành án cũng bị xử một cách 
nghiêm khắc, 


5.4. TU THÂN CHỪNG MỰC LÀ HÌNH THỨC PHỔ 
BIẾN ĐỂ NGĂN NGỪA TỘI PHẠM. 
5-4.1. Khái niệm uề các ngưỡng giới hạn 


Ngưỡng tội phạm: 
Ngưỡng tội phạm là giới hạn cho phép mà các hành vi 
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phạm. Đối với từng loại hành vi, ngưỡng. đó có khác nhau, có 
nghĩa là các hành vi khác nhau không có cùng một ngưỡng 
như nhau. Ngưỡng tội phạm được cụ thể hoá, chính xác hoá 
bằng những điều khoản của luật pháp. 

Ngưỡng tội phạm đã được luật hoá, có giới hạn rõ ràng. 


Ngưỡng đạo đức: 

Ngưỡng đạo đức là giới hạn cho phép mà giới hạn đó một 
người còn được công nhận là người có đạo đức, tức là người đó 
còn tuân thủ những tiêu chuẩn, những nguyên tắc sống đã 
được dư luận thừa nhận, nó quy định những hành vi, cách 
ứng xử của con người trong mối quan hệ giữa người với người 
trong cộng đẳng. 

Ngưỡng này không được luật hoá và không có ranh giới 
rõ ràng, nhưng chắc chắn thấp hơn ngưỡng tội phạm. Nhưng 
ngưỡng này được thể hiện ở chỗ, mọi người xung quanh £a 
còn công nhận ta là người có đạo đức hay không ? 

Vậy một người được công nhận là tốt, là có đạo đức thì rõ 
ràng các hành vi của họ còn phải dưới ngưỡng đạo đức; và 
mỗi người chúng ta phải tự hạn chế những hành vi của mình. 
đưới ngưỡng của đạo đức. Vượt quá ngưỡng này chúng ta 
không còn là người có đạo đức, nhưng chúng ta cũng chưa 
phải là tội phạm. 

Chúng ta có thể biểu diễn theo sơ đồ các miền hành vi 
của con người như sau: ụ 
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L—; 3E STW 
Miễn hành vi tội phạm (4) 








Ngưỡng tội phạm Miền hành vi nguy hiểm) 
(Có gii TH v và đế Ï tin hành vì chưa phải là 
: tội phạm (3) 
“(Miền hành vi ít nguy hiểm) _ 
Miền chừng mực (2) 
Ngưỡng đạo đức Ko E1. hái 
(Không có giới hạn rõ ràng) 
Miền hành vi đạo đức (1) 
Ngưỡng đạo đức lý tưởng 
1ˆ /.:H_“.........Ỉ 
Ngưỡng đạo đức lý tưởng: 


Là ngưỡng mà con người tuân thủ một cách triệt để các 
nguyên tắc, các tiêu chuẩn sống, đã được cộng đồng công 
nhận, không hể có vi phạm nhỏ nào các nguyên tắc, tiều 
chuẩn sống đó. 

Đó là ngưỡng cực tiểu, tức là bất cứ một hành vi xấu nào 
dù nhỏ nhặt nhất cũng không thể chưi qua. 

Ngưỡng này là lý tưởng, bởi vì chúng ta đã là con người, 
đang tôn tại trên đồi này không nhiều thì ít, đều có khuyết 
điểm, chỉ có người đã chết là không phạm khuyết điểm mà 
-thôi, 
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5.43. Tu dưỡng bản thân theo quan điển chừng 
trực: 

Một vấn đề đặt ra là, tôi cứ hoạt động đưới ngưỡng tội 
phạm thì đã được chưa? Về mặt pháp luật mà mới, ta có thể 
cho rằng, như vậy là được. Nhưng liệu người đời có cho ta là 
người tốt không? Rõ ràng chưa phải, vì những hành vi của ta 
chưa tới ngưỡng tội phạm, có nghĩa chúng ta chưa phạm tội 
thôi, còn bãnh vi đó có thể là một hành vi xấu, một khuyết. 
điểm, một sai phạm, người đời vẫn có thể đánh giá ta là 
nigười xấu. 


Căn cứ vào sơ đề trên, ta có các miỂn sau: 


Miễn của những hành uì tội phạm hay miễn hành u¡ 
nguy hiểm: 

Đó chính là miền tội phạm. Những người có hành vì 
thuộc miển này là những tội phạm, hoặc những người phạm. 
tội nhưng chưa bị bắt, chưa bị kết án. 

Những người có chức, có quyền làm việc không vì dân mà 
vì cá nhân mình, đã bị tha hóa, tham ô, tham nhũng, ăn hối 
lộ, lộng quyển, hà hiếp dân đen, sống xa hoa, đổi truy,... thì 
hành vi của họ đều nằm trong miền này. Họ tự nhận họ là 
người có đạo đức, thậm chí họ còn đi giảng về đạo đức, nhưng 
mọi người không bao giồ công nhận họ là những người cóslạo 
đức, 

https://tieulun.hopto.org 


Các biện pháp ngăn ngừa tội phạm 240 





Miền của những hành u‡ chưa. phải là tội phạm hữy miễn 
hành uí ít nguy hiểm: 5 l 

Những người có hành vỉ thuộc miền này là những người 
có những hành vi xấu, nhưng ít nguy hiểm, nên chưa phải là 
tội phạm. Họ có thể bị phạt hành chính, bị phế bình, cảnh 
cáo, bị xã hội lên án về những hành vi xấu của họ: 

Giữa hai miễn trên có ranh giới rõ rệt đó là ngưỡng của 
tội phạm. : , 

Miễn hành uì đạo đức: 

Đó là miển nằm phía trên ngưỡng đạo đức lý tưởng và 
sát phía dưới ngưỡng đạo đức, 

Những người có những hành vị thuộc miễn này là những 
người tuân thủ một cách nghiêm túc những tiêu chuẩn, 
nguyên tắc sống được cộng đồng, xã hội công nhận. Họ được 
dư luận ea ngợi về đạo đức của họ và được mọi người quý trọng. 

Miền chừng mực: 

Phía trên sát ngưỡng đạo đức là miền chừng mực. 

Chừng mực có nghĩa là mức độ vừa phải. Người sống có 
chừng mực là người biết tự kiểm chế, hạn chế hành vi ^Ä2 
mình ở mức độ vừa phải để có thể được công nhận là m- 
lốt hoặc chí ít không gây phiển toái cho những người xurue 
anh, không bị mọi người ghét, xa lánh, coi thường 

Người sống có chừng mực vẫn giữ những *ính 
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xung quanh chấp nhận được. Anh có thể tham trong làm ăn. 
kinh tế, nhưng tham ở mức vừa phải, không buôn lậu, không 
trốn thuế; anh có thể thích (trừ những ham muốn thuộc tính 
tốt), nhưng ở mức độ không tạo ra những gay cấn trong cộng 
đồng. Ví dụ anh có thể thích chức vụ, thích quyền lực, thích 
tiến bộ, nhưng bằng nỗ lực bản thân, trau đổi năng lực, chứ 
không phải bằng các thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt. 

Tu dưỡng bản thân theo quan điểm chừng mực có nghĩa 
là, phải rèn luyện bản thân mình sao cho có khả năng kiểm 
chế các hành vi không vượt quá ngưỡng tội phạm; luôn luôn. 
phấn đấu, hạn chế các hnh vi của mình xuống càng thấp 
hơn ngưỡng tội phạm càng nhiều càng tốt, càng gần sát với 
ngưỡng đạo đức càng tốt. Người nào phấn đấu càng sát tới 
ngưỡng đạo đức bao nhiêu sẽ được mọi người công nhận là 
người tốt, người có đạo đức bấy nhiêu nếu càng xa ngưỡng 
này bao nhiêu thì càng gần đến ngưỡng tội phạm bấy nhiêu. 

Miền "chừng mực" là miền (2) sát với ngưỡng đạo đức; nó 
không có ranh giới rõ ràng với miển "chưa phải là tội phạm". 
Mọi người phải tự điểu chỉnh giới hạn của mình, luật pháp 
không quy định. 

Tu đưỡng bản thân để hạn chế mình ở mức độ vừa phải 

' là một quá trình đấu tranh với bản thân mình khó khăn 
nhất, gian khổ nhất, không đơn giản một chút nào, vì chúng 
ta phải luôn luôn kiểm chế những tỉnh xấu, tính ác, mà 
những tính này là những tính vốn cổ'của con người; nó luôn 
luôn rình rập để:chờ'cơ hội nhập trở lại chính cái thể xác đã 
sinh ra nó. § gui 
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5.4.3. Tu thân chừng mực là hình thức t. phổ biến để 
ngăn ngừa tội phạm 


Tuy con người có được giáo dục chu đáo đến hết mức, thì 
các tính xấu, tính ác của con người có liên quan đến tội phạm 
vẫn còn, vì hầu hết các tính này là tính vốn có. Nó không thể 
mất đi, nó chỉ e6 thể từ đậm chuyển sang nhạt, từ hiện 
chuyển sang ẩn. Các tính đó đã không thể mất đi, thì ta phải 
chung sống với nó. b 

Nếu ta tuyệt đối hoá con người, xây dựng xã hội chỉ toàn 
những người tốt, không có người xấu, là không thể có được. 
Nhưng nếu để cho tính xấu phát triển tự do theo sở thích thì 
xã hội, cộng đồng sẽ lộn xôn, mất trật tự. 

Mọi hạng người trong xã hội đều có thể tụ thân chừng 
mực mà ít ảnh hưởng đến những cá tính của họ. Người để 
cao đạo đức lên hàng đầu, họ thực hiện việc tu thân chừng 
mực không mấy khó khăn, nhưng họ phải rộng lượng chấp 
nhận có nhiều người không noi theo gương của họ được. 
Những người không "cao đạo", chỉ giữ mình ở mức bình 
thường thì họ thực hiện cũng không khó, chỉ cẩn hạn chế 
những hành vi ác, xấu, bột phát có thể dẫn đến tội phạm. 

Những kẻ có nhiều hành vi xấu có thể hạn chế những hành 
vi xấu của mình trong giới hạn cho phép để không vi phạm 
pháp luật. Như vậy mọi hạng người trong xã hôi đều cá thể 
thực biện được. 
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một xã hội, một cộng đồng toàn những người tốt, không có 
người xấu, không có người phạm tội. 

Các cụ thường nói, "nước trong quá, chết cá", tức là xã 
hội trong sạch quá, không ai có thể sống được. Nhưng các cụ 
lại nói, "đục nước béo cò", có nghĩa là nước đục quá, cá cũng 
không sống được, mà chỉ làm môi cho cò mà thôi. Như vậy 
chúng ta phải chấp nhận một môi trường nước mà cá vẫn có 
môi để sống, nhưng cũng không đục quá, để đến mức tất cả 
đều bị tiêu diệt. 

5.4.4. Nội dung tu thân chừng mực 

Ta thấy miền chừng mực sắt ngưỡng đạo đức về phía 
trên. Do đó mục tiêu thứ nhất và cao nhất để chúng ta phấn 
đấu là đạo đức, tức là các tiêu chuẩn, nguyên tắc sống được 
cộng đồng, xã hội công nhận; đồng thời phải phấn đấu mục 
tiêu thứ hai và tối thiểu nhất là không vi phạm pháp luật. 


Nội dung tu thân chừng mực có thể tóm tắt trong quan 
hệ xã hội sau: 


1/ Trơng mối quan hệ gia đình: 

Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; anh em phải 
hoà thuận, tôn kính, thương yêu nhau. Nếu có nẩy sinh 
những vấn để về quyền lợi thì nên có sự bàn bạc, trao đổi, đi 
đến thoả thuận. Mâu thuẫn đến đỉnh cao không giải quyết 
được thì phải nhờ đến pháp luật. Tuyệt đối không được tranh 
chấp bằng các hành vi đẫn đến phạm tội. 
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3/ Trong mối quan hệ uới láng giềng, xóm làng, nơi cụ 
trú: P Lo 
Trong thời gian ở nhà, không phải chúng ta hoàn toàn. 
đóng khung trong gia đình mình, mà có giao tiếp với láng 
giểng, hàng xóm, nơi cư trú. Trong sự giao kiếp đó, ph/ ˆ 
cũng nấy sinh gmâu thuẫn vì lợi ích, hoặc vỀ cá :tính " 
giống nhau. Điều đầu tiên chúng ta phải tôn trọng la, nì 
quy định của tập thể, của hàng xóm, phố phường, thứ 
phải tôn trọng lợi ích hợp pháp của những người hàng 
Quan hệ với hàng xóm phải thân thiện theo tục rzữ 
anh em xa mua láng giếng gắn", mọi sự phải lấy 
làm mười" làm tiêu chuẩn trong cư » 
người hàng xóm của mình, phải nữ, 
Nếu hàng xóm, láng giểng khó khăn, 
ta phải quan tâm. Tuyệt đối tránh nửn 
hàng xóm, vì mâu thuần với hàng xớm, b., 
tâm trạng căng thẳng, không được thoải m 
nhà bạn phải được thoải mái, thư đăn. Hơn 
không dễ dàng chuyển đi nơi khác tránh những + 
đó. 
Quan tâm đến hàng xóm, thân thiện với hàng 
hành vi tốt nhất để được hàng xỗm nhận xét là người „ 


3/ Trong mối quan hệ uới những người ngoài xã ` 3ˆ à 
nơi làm niệc: 
Khi đã trưởng thành, chúng ta hơn nửa 
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đình. Trong một ngày làm việc từ lúc bước ra khỏi nhà đến 
khi trở về nhà, quãng thời gian này chúng ta phải tiếp xúc 
với khá nhiều người, có khi cũng gây cho bạn những phiển 
hà, nếu bạn không tự kiểm chế được. Bạn đi trên đường, 
chẳng may có người chạm vào bạn, hoặc đâm vào bạn khi 
bạn đi xe đạp, xe máy; họ không xin lỗi bạn lại còn gây sự với 
bạn. Trong khi giao tiếp, nhiều người nói năng rất bất lịch 
sự, lỗ mãng, nếu bạn không kiểm chế được thì dễ sẩy ra to 
tiếng... 

Trong những trường hợp ấy, bạn luôn tỏ ra rằng mình là 
con người được giáo dục tốt, lịch sự với mọi người, tốt với mọi 
người, coi người với người là bạn. 

Trong cơ quan, đơn vị công tác, mâu thuẫn chủ yếu giữa 
người này và người kỉa vẫn là mâu thuẫn về lợi ích và cá 
tính. Mầu thuẫn về lợi ích thường dẫn đến những cuộc đấu 
tranh quyết liệt, nhưng mâu thuẫn về cá tính cũng dẫn đến 
những xung đột không kém. Trong cơ quan, đơn vị công tác, 
cần phải tránh những va chạm không cần thiết. Trong quan 
hệ, ta phải luôn luôn tế nhị, ngay cả những khuyết điểm của 
đẳng nghiệp cũng phải xử lý thật khéo léo. Phải chấp nhận 
chung sống với những cá tính của những người xung quanh, 
mà những cá tính đó, không hợp với cá tính của mình. Mối 
quan hệ với những đồng nghiệp cũng có đấu tranh sinh tần; 
nhưng bạn hãy đấu tranh sinh tồn thể hiện bằng năng lực 
làm việc của bạn, hợp pháp, không nên dùng những thủ 
đoạn xấu, vĩ phạm pháp luật. , 
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4/ Trong mỗi quan hệ làm ăn sinh sống. '-: ¬ 

Mối quan hệ này phức tạp nhất, vì trong mối quan hệ 
này có sự cạnh tranh sinh tổn gay'gắt. Các tính tham, tranh 
giành, gian đối, xảo quyệt, đã man, tàn bạo, tần nhẫn, nóng 
nảy dễ trở nên đậm. Bạn phải biết tự kiểm chế ở mức độ vừa 
phải. Bạn có thể tham trong làm ăn sinh sống, nhưng đừng 
thái quá đến mức phạm tội. Bạn có thể tranh giành, gian dối 
để kiếm nhiều lợi nhuận, nhưng đừng lộ liễu quá, đừng dẫn 
đến phạm tội. Bạn có thể làm chính trị bằng sở trường của 
bạn, nhưng đừng hại người tốt, đừng quá nghĩ đến các quyển 
lợi cá nhân, bắt người khác phải phục tùng lợi ích cá nhân 
mình. Về mặt này nếu xã hội thực hiện sự dân chủ hoá, các 
chức vụ đều được bầu chọn, bổ nhiệm có thời hạn thì tự 
nhiên việc tranh giành quyền lực (mật việc tổi tệ nhất trong 
mọi xã hội) sẽ bớt căng thẳng, giảm đi sự đấu tranh một mất 
một còn. 


5.4.6. Sự đánh giá của tu thân chừng mực. 

Khái niệm chừng mực là một khái niệm trừu tượng, co 
dẫn, không có giới hạn phía trên rõ ràng, tức là không có giới 
hạn với miền của những hành vi không phải là tội phạm, hay 
cồn gọi là miển hành vi ít nguy hiểm. 

Chúng ta có thể nhận ra, chúng ta có phải đang sống 
trong miển chừng zmực hay không bằng sự đánh giá của 
những người xung quanh. Những người xung quanh th›n:-+ 


đánh giá thiên về ức, vì ày họ nhạy cảm nhất 
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1/ Sự đánh giá bằng sự thân thiện của hàng xóm, láng 

giêng: : ; 

Nếu như chúng ta bị.hàng xóm, láng giểng nhận xét, 
đánh giá là người xấu, và họ không thân thiện với ta thì như 
vậy chúng ta đã vượt ra ngoài miền chừng mực. 

Hàng xóm có thể nhận xét ta qua: 

- Nghề nghiệp: Nếu ta không phải là người buôn bán, 
kinh đoanh, mà ta giàu lên nhanh chóng, mọi người sẽ đánh 
dấu hỏi về việc ta làm ăn có "chân chính" không? Nếu chúng 
ta kinh doanh, buôn bán, mà cũng giàu lên nhanh chóng một. 
cách không hợp lý, mọi người cũng đánh dấu hỏi về việc ta có 
buôn lậu, buôn hàng cấm không? 

- Sự đối xử với hàng xóm, láng giểng, phố phường. 
“Thông qua cách đối xử của ta với hàng xóm, láng giểng, như 
có hay gây chuyện với mọi người không, có chấp hành những 
quy định chung không, có coi chữ "tín" là trọng không, mọi 
người sẽ nhận xét ta là người như thế nào? Mọi người xung 
quanh ta rất tỉnh, rất nhạy cảm; từ đó rất hay để ý đến tính 
nết của ta, cách đối xử của ta, các mối quan hệ của ta để 
đánh giá ta. Chúng ta có thể thông qua thái độ của họ đối với 
+a để nhận ra mức độ ủng hộ hay không ủng hộ của họ để mà 
xem xét mình. 





21 Sự đánh giá của mọi người ở nơi tả làm oiệc: 

Nếu ta làm việc trong công sở, chỉ là một cán bộ thường, 
thì sự đánh giá của mọi người đối với ta, ta dễ nhận thấy 
thông qua thái độ của họ. Trường hợp ta là người lãnh đạo, 
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những lời nhận xét đánh giá về ta đều .€6, nhựng thường 
không trực tiếp. Đây là một trở ngại cho những người muốn 
nhận biết chính mình. Thường nhóm người này. họ lấy quyền 
hành để át đi những lời chỉ trích, nhận xét xấu về họ; đồng 
thời họ chỉ cốt có những lời nhận xét tốt của cấp trên là được, 
đó mới là điều mà họ cần. Còn những nhận xét của dự luận, 
hoặc họ không được biết, hoặc họ để ngoài tai: 


Đối với những người lãnh đạo:chân chính, việc tự nhận 
biết được những nhận xét về mình là cực kỳ quan trọng. Đó 
là phương hướng để sửa mình, kiểm tra mình xem còn trong 
miễn chừng mực không. Họ cần có những phương pháp để 
kiểm tra mức độ uy tín của mình, bằng nhiều cách khác 
nhau. 


3/.Sự đánh giá trong mối quan hệ giao tiếp: 

Yếu tố thứ nhất và quan trọng nhất trong mối quan hệ 
giao tiếp là phải giữ được "chữ tín", tạo được niềm tin đối với 
mọi người. Chúng ta đánh mất "chữ tín", có nghĩa chúng ta 
đã không còn ở trong miền chừng mực, vì "chữ tín" trái ngược 
với "thất tín", mà "thất tín" thì đông nghĩa với lừa dối, gian. 
đối, lừa đảo, xảo quyệt... Những hành vi này rất gần với 
"miền những hành vi ít nguy hiểm, nhưng chưa phải là tội 
phạm", thậm chí có hành vi đã vượt qua ngưỡng tội phạm, 
mà chúng ta không biết... 

Yếu tố thứ hai là, chúng ta phải luôn luôn có thái độ hoà 
nhã, lịch sự, tế nhị, tôn trọng người đối thoại, không được 
chọc tức làm cho các tính nóng, hung dữ, đã man, tàn bạo, tụ 
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ái... của con người trỗi dậy. Tôn trọng lẫn nhau là cách tốt 
nhất để không gây nên những mâu thuẫn trong quan hệ giao 
tiếp. Trong những trường hợp øaY cấn, ta không được tôn 
trọng, bị tốn thương lòng tự trọng, ta phải biết tự kiểm chế, 
riến mình. B 


4) Sự đánh giá của dự luận: 

Để có thể thấy được những người lãnh đạo xem có cồn đủ 
uy tín không, người ta có thể thăm đồ trong cơ quan, đơn vị 
bằng những phiếu nhận xét về những tính cơ bản của con 
người như tính tham, trung thực, thẳng, gian đối, lừa đảo, 
đã man, tàn bạo, tàn nhẫn.... Những cuộc đánh giá như vậy 
sẽ rất bổ ích cho những người lãnh đạo để họ biết được mình 
đang ở trong miền nào và kịp thời có những biện pháp sửa 
mình, chí ít các hành vi của họ cũng phải lui về zuiễn chừng 
mứt. 

Thông thường những cuộc nhận xét như vậy, quần chúng 
sẽ nhận xét chủ yếu về mặt "đạo đức", tức là về tính của con 
người ‹Do đó đây là phương pháp tốt để chúng ta kiểm 
nghiệm xem ta đã vượt ra ngoài miền chừng mực hay chưa? 
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KẾT LUẬN ' ˆ 


Tìm hiểu tính của con người cho phép ta kết luận: tính 
của con người có tính xấu và tính tốt, tính thiện và tính ác... 
trong đó hầu hết các tính xấu, tính ác là tính vốn có; mà đã 
là tính vốn có thì không tự nhiên mất đi, nó chỉ có thể nhạt 
đi, hoặc ẩn đi mà thôi; lúc có điều kiện thuận lợi, nó lại phát 
triển trở lại. Hiểu được điểu này là rất quan trọng, vì chúng 
ta có thể lý giải được các hiện tượng xã hội, thường xẩy ra 
hàng ngày ở xung quanh ta. 

Từ đó chúng ta cũng không nên ảo tưởng đến một lúc 
nào đó, xã hội này toàn là những người tốt, người thiện, 
không có kể xấu, kể ác. Một xã hội như vậy vẫn còn trong 
mơ. Nhiều người cho rằng, con người càng văn minh, thì 
những tội ác thuộc loại đã man, tàn bạo càng giảm. Có thể là 
như vậy, nhưng như trên đã kết luận, nó chỉ nhạt đi, hoặc ẩn 
đi mà thôi, chử không hoàn toàn mất đi. Thực tế chỉ >a rằng, 
chỉ một tội giết người thôi, có lẽ có từ khi có loài người, đến 
nay vẫn còn, chưa hể mất đi. Đó là ta chỉ kể đến một tính 
tần bạo nhất, nguy hiểm nhất, ác nhất của con người, lẽ ra 
nó phải mất đi trong xã hội văn minh ngày nay, mã vẫu 
không thể mất; thế thì con người còn bao nhiều tính xấu, 
tính ác nữa làm sao có thể n‡#tt#@z⁄/tieulun.hopto.org 
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Giáo dục ]à biện pháp cực kỳ quan trọng phát huy những 
tính tốt, tính thiện của con người; làm nhạt đi, ẩn đi những 
tính xấu, tính ác của con người. Đó là biện pháp không thể 
thiếu, tuy rằng ta biết rằng tính xấu, tính ác là không thể 
mất. Chúng ta phải chăm lo giáo dục con người từ khi mới ra 
đời cho đến lúc trưởng thành, mà giai đoạn còn nhỏ tuổi là 
cực kỳ quan trọng, vì chính trong giai đoạn này nhân,cách 
của con người sẽ hình thành. Phải coi trọng giáo dục gia 
đình, mà giáo dục gia đình chủ yếu là giáo dục đạo đức, tức 
là giáo dục lễ phép, hiếu đễ đối với cha mẹ, anh chị em trong 
gia đình. Giáo dục gia đình, nâng cao văn hoá gia đình là 
vấn để cơ bản nhất trong việc giáo dục con người "hướng , 
thiện". 

Giáo dục phổ thông không chỉ coi trọng giáo đục khoa học 
tự nhiên, văn, sử, địa, chính trị, mà còn phải coi trọng giáo 
dục đạo đức, trong đó phải coi trọng giáo dục cách ứng xử 
trong mối quan hệ giữa người với người từ trong gia đình đến 
ngoài xã hội, sao cho phù hợp với đạo đức. 

Pháp luật là biện pháp cơ bản, không thể thiếu để đưa 
xã hội vào trật tự, nệ nếp, kỷ cương. Luật pháp được ban. 
hành phải đáp ứng các yêu cầu của nó, thì pháp luật mới đi 
vào cuộc sống. Các luật cũng phải được tuyên truyền, giáo 

dục như giáo dục đạo đức, thì con người mới hiểu và tự hạn 
chế mình, không được vượt qua các ngưỡng giới hạn; chứ 
không phải chờ đến túc người dân phạm tội, thì lúc đó mới sử 
dụng pháp luật để trị. Ẻ $ 
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Tu dưỡng bản thân là biện pháp cực kỳ quan trọng, có 
tác dụng tự giáo dục bổ sung, khi con người đã trưởng thành, 
đã thoát ly sự giáo dục gia đình và nhà trường. 
Tuỳ điều kiện sống, tuỳ tính của từng người, mọi người 
,có thể phấn đấu rèn luyện đạo đức theo hướng của mình, 
nhưng mức tối thiểu là phải tu thân chừng mực, lấy chừng 
mực làm cơ sở để hạn chế các hành vi của mình, sao cho càng 
. xa ngưỡng tội phạm và càng gần với ngưỡng đạo đức góp 
phần làm lành mạnh cuộc sống của cá nhân và xã hội, 


16-1-2000 
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No 'Tên sách Tên tác giả: |: Nhàxuất | Nơivà 
: bản năm xuất 
bản 

1 Pàghnrtemlee [NesfntoáeVim Nhãxuất bản | Hà Nội 
'Tập 1: Từ thú vật đến chủ biên Phụ nữ 1993 
con người. 

9 |Bàigiângtâmlýhẹc | Nguyễn Khấc Viện | Nhàxuấtbẩn | Hà Nội 
'Tâp 2: - chủ biên Phụnữ 1992 
Môi trường và con. 
người. bác 

_|ngui  _. 

3. |Bàigiảngtâmlỹhọc | Nguyễn Khấc Viện | Nhàxuấtbản | Hà Nội 
'Tập 8: chủ biên Phụ nữ 1992 
|Tâm lý và y học | — 

4. |BàigảngtânWhœ — | Nguyễn KhấcViện | Nhà xuấtbản | Hà Nội 
Tạp+ chủ biên Phụ nữ 1992 
Bàn về các bại tâm pháp | 

6. |Bộ Luậthình sự của Nhà xuất bản |_ Hà Nội 
Nước Cộng hoà Xã hội Chính tị 1997 
|ehủ nghĩa Việt Nam Quốc gia 

6. |Chiến Quốc sách Giản Chivà | Nhàxuấtbản | TPHCM 

Nguyễn Hiến LA Trẻ 1989 
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7. |Cổhẹetinhhoa, “ | ÔnNhư Nguyễn | SởVănhoá | qọag 
lo Văn Ngợ, Từ An | Thông tin Hà. 





8. |Cdsởkhoa học của tập. | Trần Khương Kiểu | Nhà xuất bản Đồng Nai 





tính và ứng dụng ` Đẳng Nai 1987 
9. |Đại Việt sử ký toàn NgôSiLiên - | Nhàxuấtbản| Hà Nội 

x ộ 

thư, tập LH, HLIV ‹ Khoa họcxã 1998 





+ 
10. |Freud đã thực sự nói gì| DavidStaford- | Nhàxuấtbản Ï gang 





11.|Khổng Tử 
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1õ. |Lễ kỹ Nhữ Nguyên, Trần | Nhà xuất bản | _ 1996 
Kiết Hùng Đông Nai 

16. |Lách sử Trung Quốc _'| Lâm Hán Đạt, Tào | Nhàxuấtbản 1993 

















5000 năm, tập 1,2,3 DưChương  |VãnhoáthôngÌ 
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1i]lmạnngg  „ | HẻSHiệp rên |Nhàwuấthảm| 1895 
=Ì Kiết Hùng Đồng Nai 

18. |Mạnh Tử Phùng Quý Sơn, Nhà xuất bản |` 1996 
Trên Kiết Hùng |  ĐồổngNai 

19, |Mặc Tử Giang Ninh, Lê Văn | Nhà xuất bản 1995 
Sơ Đồng Nai 

20. Nhân tướnghọc |Hy Trương Nhà xuất bản 1973 
+— Sài Gòn. 

31. | Những biểu biết về tập | TN'Venediktova, | Nhàxuấtbản |_ HàNội 


tính của vật nuôi 








N.G.Kolobova,V. | Nông nghiệp 1985 


























22 | Rèn nhân cách. Hoàng Xuân Việt | Nhà xuất bản 1998 
Tổng hợp 
Đồng Tháp. 
23. |Cơ sở khoa học của tập | Trần Khương Eiều | Nhà xuất bản 1987 
tính và ứng đựn; ông Nai 
và ứng dựng Đồng Nai 
344. | Sử Ký Tư Mã Thiên, “Tư Mã Thiên Nhà xuất bản 1988 
tập 1,2 Vãnhẹ | 
25. |Tả Truyện Tôn Phương Ly, | Nhàxuấtbản| 1995 
Phan Kỳ Nam, Đồng Nai 
s Trần Kiết Hùng - 
26. |Trang'Tử Nguyễn Hông | Nhà xuất bản 1996 
Trang, Trần Kiết Đồng Nai 
Hùng 
37. |Tâm lý hợc Phạm Minh Hạc | Nhàxuấtbản | Hà Nội 
chủ biên Giáo dục 1996 
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28. | Tâm lý học Trần Trọng Thuỷ, | Nhà xuất bản |_ Hà Nội 
Naonoemobi Giádục | lgag 

39 | Tâm lý học Đại cương | Trần Trọng Thuỷ | Nhàxuấtbản | HàNạ 
chữ biên Giáo đục 1098 

30, | Tâm lý học và giáo dục dean Piaget. Nhà xuất bản |_ Hà Nội 
bọc Giáodục | _ 1997 





31.| Tâm lý học trẻ em Nguyễn ánh Tuyết | Nhà xuất bản | Hà Nội 
Giáo dục. 1997 








—— 

s9 Tâm Wý học trẻ em Nguyễn Thị Nhất, | Nhà xuất bản | 'TPHCM 
¬ Nguyễn Khắc Viện Trẻ 1897 

38. | Tâm lý học Vưgôtski Phạm Minh Hạc | Nhà xuất bản Hà Nội 





Giáo dì 1997 
Nhà xuất bản 
Giáp dục 


















Kờn Phùng Quý Sơn, | ĐôngNai 
Hoàng Tuyết Nga, 
Trần Kiết Hùng 
| Me ngữ ca dao Việt 1 Nhà xuất bản|_ Hà Nội 
lu Vánhá | 1899 
Thông tin 





$8 [NNđiền Tiếng Việt | Viện Ngôn ngữ học | Nhà xuấthản | Hà Nộ:Đà 
Đã Nẵng, |Nẵng 1998. 
Tung tâm Từ 
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